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1.2. Nội dung chi phí sản xuất kinh doanh của DN ...................................................... 80 
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1.1. Khá i niêṃ về đầu tư dài haṇ . ................................................................................ 139 
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Mã số mô đun: MĐ 15 

Thời gian mô đun: 90 giờ (Lý thuyết: 25giờ; T. hành 60giờ; K.tra: 5 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Là mô đun được bố trí sau khi học xong các môn cơ sở và song song với môn 
kế toán doanh nghiệp. 

- Tính chất: Tài chính doanh nghiệp là mô đun chuyên môn băt buộc chính trong chương 
trình đào tạo nghề kế toán doanh nghiệp 

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN: 

- Kiển thức: 

+ Giải thích được các loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp + Theo dõi, 

quản lý, kiểm tra một cách chặt chẽ các chi phí sản xuất kinh doanh 

+ Giải thích được các nội dung về giá thành, doanh thu và lợi nhuận của doanh 
nghiệp - Kỹ năng: 

+ Tính toán được các chỉ tiêu về vốn và nguồn vốn trong doanh nghiệp 

+ Làm được các bài tập thực hành về tính khấu hao tài sản cố định, tính nhu cầu 
vốn lưu động, tính giá thành, tính doanh thu, tính thuế và tính lợi nhuận của doanh nghiệp 

+ Phân phối sử dụng và tạo lập các nguồn vốn trong doanh nghiệp một cách hiệu 
quả 

+ Xử lý, tính toán các số liệu tài chính ở doanh nghiệp để có số liệu kế toán thật 
sự chính xác 

+ Lập được các kế hoạch tài chính doanh nghiệp 

+ Phân tích, đánh giá được tình hình tài chính doanh nghiệp 

+ Lựa chọn các phương thức huy động vốn và đầu tư vốn dài hạn có hiệu quả 

+ Vận dụng tính toán, đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp về huy động nguồn tài 
trợ dài hạn cho doanh nghiệp 

+ Phân tích và dự báo được báo cáo tài chính của doanh nghiệp 

+ Kiểm tra được tình hình tài chính doanh nghiệp 

+ Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp 

+ Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp Thái 
độ:  

+ Tuân thủ luật về tài chính doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành; 

+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật; + Có thái độ 
nghiêm túc trong học tập, xác định đúng đắn động cơ và mục đích học tập. 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
 

Số 

TT 

 

Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 
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1 Bài 1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp 

Tài chính doanh nghiệp 

Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc 

tổ chức tài chính doanh nghiệp 

2 1 1  

2 Bài 2: Vốn cố định trong doanh nghiệp 

Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh 

nghiệp 

Khấu hao tài sản cố định 

Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố 

định 

20 5 14 1 

3 Bài 3: Vốn lưu động trong doanh nghiệp 

Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng kết cấu 

vốn lưu động trong doanh nghiệp 

Nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác 

định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp 

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu 

động 

20 5 14 1 

4 Bài 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá 

thành 

sản phẩm của doanh nghiệp 

Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 

Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản 

phẩm của doanh nghiệp 

16 5 10 1 

5 Bài 5: Doanh thu và lợi nhuận của doanh 

nghiệp Tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ 

sản 

phẩm của doanh nghiệp 

Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong 

doanh nghiệp 

16 4 11 1 

6 Bài 6: Kế hoạch hoá tài chính 7 2 5  

 Phân tích tài chính - tiền đề của kế hoạch hoá tài 

chính 

Kế hoạch tài chính 
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7 Bài 7: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp 

Tổng quan về đầu tư dài hạn của doanh 

nghiệp 

Yếu tố lãi suất và giá trị thời gian của tiền trong 

các quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp 

6 2 3 1 

8 Bài 8: Nguồn tài trợ dài hạn của doanh 

nghiệp 

Nguồn tài trợ bên trong 

Cổ phiếu thường 

Cổ phiếu ưu đãi 

3 1 2  

 Cộng 90 25 60 5 
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BÀI 1 TỔ NG QUAN VỀ TÀ I CHÍNH DOANH NGHIÊP̣  

Mã bài: MĐ 15 – 01 

Giới thiệu: 

Đây là chương khái quát về tài chính doanh nghiệp, người đọc hiểu được những 

khái niệm cơ bản về tài chính doanh nghiệp 

Mục tiêu: 

 

 

 

nghiệp 

- Nhận biết được hoạt động của doanh nghiệp và tài chính 

- Trình bày được các nội dung cơ bản của tài chính doanh nghiệp 

- Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh 

- Phân tích được vai trò của tài chính doanh nghiệp 

- Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 

- Giải thích được bản chất tài chính của doanh nghiệp 

- Nghiêm túc khi nghiên cứu 

- Tuân thủ luật và chế độ quản lý tài chính của nhà nước 

Nội dung chính: 

1. TÀ I CHÍNH DOANH NGHIÊP̣  

1.1. Hoaṭ đôṇ g của doanh nghiêp ̣ và tài chính 

Doanh nghiêp ̣ là môṭ tổ chứ c kinh tế thưc ̣ hiêṇ các hoaṭ đông sản xuất, cung 

ứ ng hàng hóa cho ngườ i tiêu dùng qua thi ̣trườ ng nhằm muc ̣ đích sinh lờ i. 

Quá trình hoaṭ đông kinh doanh của doanh nghiêp ̣ cũng là quá trình kết hợp 
các yếu tố đầu vào như nhà xưở ng , thiết bi,̣ nguyên vâṭ liêụ v.v. và sứ c lao đông để taọ 
ra yếu tố đầu ra là hàng hóa và tiêu thu ̣hàng hóa để thu lơị nhuân. 

Trong nền kinh tế thi ̣trườ ng để có các yếu tố đầu vào đòi hỏi doanh nghiêp ̣

phải có lương vốn tiền tê ̣nhất điṇ h. Vớ i từ ng loaị hình pháp lý tổ chứ c, doanh nghiêp ̣

có phương thứ c thích hơp̣ taọ lâp ̣ số vốn tiền tê ̣ban đầu, từ số vốn tiền tê ̣ đó doanh 

nghiêp ̣ mua sắm máy móc thiết bi,̣ nguyên vâṭ liêụ v.v. Sau khi sản xuất xong, doanh 

nghiêp ̣ thưc ̣ hiêṇ bán hàng hóa và thu tiền bán hàng. Vớ i số tiền bán hàng, doanh nghiêp ̣

sử dung để bù đắp các khoản chi phí vâṭ chất đã tiêu hao, trả tiền công cho ngườ i lao 

đông, các khoản chi phí khác , nôp ̣ thuế cho Nhà nướ c và phần còn laị là lơị nhuâṇ sau 

thuế, doanh nghiêp ̣ tiếp tuc ̣ phân phối số lơị nhuâṇ này. Như vây, quá trình hoaṭ đôṇ g 

của doanh nghiêp ̣ cũng là quá trình taọ lâp, phân phối và sử duṇ g quỹ tiền tê ̣hơp̣ thành 

hoaṭ đông tài chính của doanh nghiêp. Trong quá trình đó, làm phát sinh, taọ ra sự vâṇ 

đông của các dòng tiền bao hàm dòng tiền vào, dòng tiền ra gắn liền vớ i hoaṭ đôṇ g đầu 

tư và hoaṭ đôṇ g kinh doanh thườ ng xuyên hàng ngày của doanh nghiêp. 

Bên trong quá trình taọ lâp, sử duṇ g quỹ tiền tê ̣của doanh nghiêp ̣ là các quan 

hê ̣ kinh tế dướ i hình thứ c giá tri ̣ hơp̣ thành các quan hê ̣ kinh tế tài chính của doanh 

nghiêp ̣ và bao hàm các quan hê ̣tài chính chủ yếu sau: 

_ Quan hê ̣tài chính giữa doanh nghiêp ̣ vớ i Nhà nướ c: Quan hê ̣này đươc ̣ biểu 

hiêṇ chủ yếu ở chổ doanh nghiêp ̣ thưc ̣ hiêṇ các nghiã vu ̣ tài chính vớ i Nhà nước như 

nôp ̣ các khoản thuế, lê ̣phí vào ngân sách v. v. Đối vớ i doanh nghiêp ̣ Nhà nướ c còn thể 

hiêṇ ở viêc ̣ : Nhà nướ c đầu tư vốn ban đầu và vốn bổ sung cho doanh nghiêp ̣ bằng những 

cách thứ c khác nhau. 

_Quan hê ̣tài chính giữa doanh nghiêp ̣ vớ i các chủ thể kinh tế và các tổ chứ c 

xã hôị khác. 
Quan hê ̣tài chính giữa doanh nghiêp ̣ vớ i các chủ thể kinh tế khác là mối quan 

hê ̣rất đa dang và phong phú đươc ̣ thể hiêṇ trong viêc ̣ thanh toán, thườ ng phaṭ vâṭ chất 
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khi doanh nghiêp ̣ và các chủ thể kinh tế khác cung cấp hàng hóa, dic ̣h vu ̣cho nhau ( bao 

hàm cả các loaị dic ̣h vu ̣tài chính). 
Ngoài quan hê ̣tài chính vớ i các chủ thể kinh tế khác doanh nghiêp ̣ có thể còn 

có quan hệ tài chính vớ i các tổ chứ c xã hôị khác như doanh nghiêp ̣ thưc ̣ hiêṇ tài trơ ̣cho 
các tổ chứ c xã hôi.v.v. 

_Quan hê ̣tài chính giữa doanh nghiêp ̣ vớ i ngườ i lao đông trong doanh nghiêp: 

Quan hê ̣ này đươc ̣ thể hiêṇ trong viêc ̣ doanh nghiêp ̣ thanh toán tiền công, thưc ̣ hiêṇ 

thưở ng phaṭ vâṭ chất vớ i ngườ i lao đôṇ g trong quá trình tham gia vào hoaṭ đôṇ g kinh 

doanh của doanh nghiêp.v.v. 
_Quan hê ̣tài chính giữa doanh nghiêp ̣ vớ i các chủ sỡ hữu của doanh nghiêp: 

Mối quan hê ̣này thể hiêṇ trong viêc ̣đầu tư, góp vốn hay rút vốn của chũ sỗ hữu đối vớ i 

doanh nghiêp ̣ và trng viêc ̣ phân chia lơị nhuâṇ sau thuế của doanh nghiêp. 

_Quan hê ̣tài chính trong nôị bô ̣doanh nghiêp: Đây là mối quan hê ̣thanh toán 

giữa các bô ̣phâṇ nôị bô ̣doanh nghiêp ̣ trong hoaṭ đông kinh doanh, trong viêc ̣ hình thành 

và sử duṇ g các quỹ của doanh nghiêp. 

Từ những vấn đề nêu trên, có thể rút ra môṭ 
_Xét về hình thứ c, tài chính doanh nghiêp ̣

số điểm sau: 

là quỹ tiền tê ̣trong quá trình taọ 

lâp, phân phối, sử dung và vâṇ đôṇ g gắn liền vớ i hoaṭ đôṇ g của doanh nghiêp. Xét về 

bản chất tài chính doanh nghiêp ̣ là các quan hê ̣kinh tế dướ i hình thứ c giá tri ̣nảy sinh 

gắn liền vớ i viêc ̣ taọ lâp, sử dung quỹ tiền tê ̣củ a doanh nghiêp ̣ trong quá trình hoaṭ đôṇ g 

của doanh nghiêp. 

_Hoaṭ đông tài chính là môṭ măṭ của hoaṭ đôṇ g của doanh nghiêp ̣ nhằm đạt 

tớ i muc ̣ tiêu của doanh nghiêp ̣ đề ra. Các hoaṭ đông gắn liền vớ i viêc ̣ taọ lâp, phân phối 

sử dung và vâṇ 
nghiêp. 

đôṇ g chuyển hóa các quỹ tiền tê ̣thuôc̣ hoaṭ đông tài chính của doanh 

1.2. Nôị dung tài chính của doanh nghiêp ̣

Tài chính doanh nghiêp ̣ bao gồm các nôị dung chủ yếu sau: 

a. Lưạ choṇ và quyết điṇ h đầu tư. 

Triển voṇ g của môṭ doanh nghiêp ̣ trong tương lai phu ̣thuôc̣ rất lớ n vào quyết 

điṇ h đầu tư dài haṇ vớ i quy mô lớ n như quyết điṇ h đầu tư đổi mớ i công nghê,̣ mở rôṇ g 

sản xuất kinh doanh, sản xuất sản phẩm mớ i v.v. Để đi đến quyết điṇ h đầu tư đòi hỏi 

doanh nghiêp ̣ phải xem xét cân nhắc đến nhiều măṭ về kinh tế, kỹ thuâṭ và tài chính. 
Trong đó, về măṭ tài chính phải xem xét các khoản chi tiêu vốn cho đầu tư và thu nhâp ̣

do đầu tư đưa laị hay nói cách khác là xem xét dòng tiền ra và dòng tiền vào liên quan 

đến khoản đầu tư để đánh giá cơ hôị đầu tư về măṭ tài chính. Đó là quá trình hoach điṇ h 

dự toán vốn đầu tư để đánh giá hiêụ quả tài chính của viêc ̣đầu tư. 

b. Xá c điṇ h nhu cầu vốn và tổ chứ c huy đông vốn đá p ứ ng kip ̣ thời, đầy 

đủ nhu cầu vốn cho cá c hoaṭ đôṇ g của doanh nghiêp. 

Tất cả các hoaṭ đông của doanh nghiêp ̣ đều đòi hỏi phải có vốn. Tài chính 

doanh nghiêp ̣ phải xác điṇ h nhu cầu vốn cần thiết cho các hoaṭ đông của doanh nghiêp ̣

ở trong kỳ ( bao hàm vốn dài haṇ và vốn ngắn han). Tiếp theo, phải tổ chứ c huy đông 

các nguồn vốn đáp ứ ng kip ̣ thờ i, đầy đủ và có lơị cho các hoaṭ đông của doanh nghiêp. 

Để đi đến quyết điṇ h lưạ choṇ hình thứ c và phương pháp huy đôṇ g vốn thích hơp̣ , cần 

xem xét cân nhắc trên nhiều măṭ như: Kết cấu nguồn vốn, những điểm lơị của hình thứ c 

huy đông vốn, chi phí cho viêc ̣ sử dung mỗi nguồn vốn v.v. 

c. Sử duṇ g có hiêụ quả số vốn hiêṇ có, quả n lý chăṭ chẽ cá c khoả n thu, chi 

và đả m bả o khả năng thanh toá n của doanh nghiêp. 
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Tài chính doanh nghiêp ̣ phải tìm moị biêṇ pháp huy đông tối đa số vốn hiêṇ 

có của doanh nghiêp ̣ vào hoaṭ đôṇ g kinh doanh, giải phóng kip ̣ thờ i số vốn ứ đoṇ g, theo 

dõi chăṭ chẽ và thưc ̣ hiêṇ tốt viêc ̣ thanh toán, thu hồi tiền bán hàng và các khoản thu 

khác, đồng thờ i quản lý chăṭ chẽ moị khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoaṭ đông 

của doanh nghiêp. Thườ ng xuyên tìm biêṇ pháp thiết lâp ̣ sự cân bằng giữa thu và chi 

bằng tiền, đảm bảo cho doanh nghiêp ̣ luôn có khả năng thanh toán các khoản nợ đến 
han. 

 

nghiêp. 

d. Thưc ̣ hiêṇ phân phối lơị nhuâṇ , trích lâp̣ và sử duṇ g cá c quỹ của doanh 

Thưc ̣ hiêṇ phân phối hơp̣ lý lơị nhuâṇ sau thuế cũng như trích lâp ̣ và sử dung 

tốt các quỹ của doanh nghiêp ̣ sẽ góp phần quan trong vào viêc ̣ phát triển doanh nghiêp, 

cải thiêṇ đờ i sống vâṭ chất và tinh thần của ngườ i lao đông trong doanh nghiêp. 

e. Kiểm soá t thườ ng xuyên tình hình hoaṭ đôṇ g của doanh nghiêp. 

Thông qua tình hình thu, chi tiền tê ̣ hàng ngày, các báo cáo tài chính, tình 

hình thưc ̣ hiêṇ các chỉ tiêu tài chính cho phép kiểm soát đươc ̣ tình hình hoaṭ đông củ a 

doanh nghiêp. Măc ̣ khác, cần điṇ h kỳ tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh 

nghiêp. Qua phân tích, cần đánh giá đươc ̣ hiêụ quả sử duṇ g vốn, những điểm maṇ h và 

điểm yếu trong quản lý và dựbáo trướ c tình hình tài chính của doanh nghiêp, từ đó giúp 
các nhà lãnh đao, quản lý doanh nghiêp ̣ kip ̣ thờ i đưa ra các quyết điṇ h thích hợp điều 

chỉnh hoaṭ đông kinh doanh và tài chính. 

g.Thưc ̣ hiêṇ kế hoac ̣h hóa tài chính 

Các hoaṭ đông tài chính của doanh nghiêp ̣ cần đươc ̣ dự kiến trướ c thông qua 

viêc ̣ lâp ̣ kế hoach tài chính. Có kế hoach tài chính tốt thì doanh nghiêp ̣ mớ i có thể đưa 

ra quyết điṇ h tài chính thích hơp̣ nhằm đaṭ tớ i các muc ̣ tiêu của doanh nghiêp. Quá trình 

thưc ̣ hiêṇ kế hoach tài chính cũng là quá trình chủ đông đưa ra các giải pháp hữu hiêụ 

khi thi ̣trườ ng biến đông. 
1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiêp ̣

Tài chính doanh nghiêp ̣ đóng vai trò rất quan trong đối vớ i hoaṭ đôṇ g của 

doanh nghiêp ̣ và đươc ̣ thể hiêṇ ở các điểm chủ yếu sau: 

a. Tài chính doanh nghiêp ̣ huy đôṇ g vốn đảm bả o cho cá c hoaṭ đôṇ g củ a 

doanh nghiêp ̣ diễn ra bình thườ ng và liên tuc ̣. 

Vốn tiền tê ̣là tiền đề cho các hoaṭ đông của doanh nghiêp.trong quá trình hoaṭ 

đông của doanh nghiêp ̣ thườ ng nảy sinh các nhu cầu vốn ngắn haṇ và dài haṇ cho hoaṭ 

đông kinh doanh thườ ng xuyên cũng như cho đầu tư phát triển của doanh nghiêp. Viêc ̣

thiếu vốn sẽ khiến cho các hoaṭ đông của doanh nghiêp ̣ găp ̣ khó khăn hoăc ̣ không triển 

khai đươc. Do vây, viêc ̣ đảm bảo cho các hoaṭ đông của doanh nghiêp ̣ đươc ̣ tiến hành 

bình thườ ng, liên tuc ̣ phu ̣ thuôc ̣ rất lớ n vào viêc ̣ tổ chứ c huy đông vốn của tài chính 
doanh nghiêp. 

Sự thành công hay thất baị trong hoaṭ đông kinh doanh của doanh nghiêp ̣ môṭ 

phần lớ n đươc ̣ quyết điṇ h bở i chính sách tài trơ ̣hay huy đông vốn của doanh nghiêp. 

b. Tài chính doanh nghiêp ̣ giữ vai trò quan troṇ g trong viêc ̣ nâng cao hiêụ 

quả hoaṭ đôṇ g kinh doanh của doanh nghiêp ̣. 

Vai trò này của tài chính doanh nghiêp ̣ đươc ̣ thể hiêṇ ở chỗ: 

Viêc ̣đưa ra quyết điṇ h đầu tư đúng đắn phu ̣thuôc̣ rất lớ n vào viêc ̣ đánh giá, 

lưạ choṇ đầu tư từ góc đô ̣tài chính. 

Viêc ̣
kinh doanh. 

huy đông vốn kip ̣ thờ i, đầy đủ giúp cho doanh nghiêp ̣ chớ p đươc ̣ cơ hội 
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Lưa choṇ các hình thứ c và phương pháp huy đông vốn thích hơp̣ có thể giảm 

bớ t đươc ̣ chi phí sử dung vốn góp phần rất lớ n tăng lơị nhuâṇ của doanh nghiêp ̣. 

Sử duṇ g đòn bẩy kinh doanh và đăc ̣ biêṭ là sử dung đòn bẩy tài chính hơp̣ lý 

là yếu tố gia tăng đáng kể tỷ suất lơị nhuâṇ vốn chủ sỡ hữu. 

Huy đông tối đa số vốn hiêṇ có vào hoaṭ đông kinh doanh có thể tránh đươc ̣

thiêṭ haị do ứ đong vốn, tăng vòng quay tài sản, giảm đươc ̣ số vốn vay từ đó giảm đươc ̣

tiền lãi vay góp phần rất lớ n tăng lơị nhuâṇ sau thuế của doanh nghiêp. 
c. Tài chính doanh nghiêp ̣ là công cu ̣rấ t hữu ích để kiểm soá t tình hình 

kinh doanh của doanh nghiêp ̣. 

Quá trình hoaṭ đông kinh doanh của doanh nghiêp ̣ cũng là quá trình vâṇ động, 

chuyển hóa hình thái của vốn tiền tê.̣ Thông qua tình hình thu, chi tiền tê ̣hàng ngày, 

tình hình thưc ̣ hiêṇ các chỉ tiêu tài chính và đăc ̣biêṭ là các báo cáo tài chính có thể kiểm 

soát kip ̣ thờ i, tổng quát các măṭ hoaṭ đôṇ g củ a doanh nghiêp, từ đó phát hiêṇ nhanh 

chóng những tồn taị và những tiềm năng chưa đươc ̣ khai thác để đưa ra các quyết điṇ h 

thích hơp̣ điều chỉnh các hoaṭ đông nhằm đaṭ tớ i muc ̣ tiêu đề ra của doanh nghiệp. 

Trong nền kinh tế thi ̣trườ ng, vai trò của tài chính doanh nghiêp ̣ ngày càng 

trở nên quan trong hơn đối vớ i hoaṭ đông của doanh nghêp. Bở i những lẽ sau: 
_ Hoaṭ đông tài chính của doanh nghiêp ̣ liên quan và ảnh hưở ng tớ i tất cả các 

hoaṭ đông của doanh nghiêp. 

_Quy mô kinh doanh và nhu cầu vốn cho hoaṭ đông của doanh nghiêp ̣ ngày 

càng lớ n. Măṭ khác, thi ̣trườ ng tài chính càng phát triển nhanh chóng, các công cu ̣ tài 

chính huy đông vốn ngày càng phong phú và đa dang. Chính vì vâỵ quyết điṇ h huy đôṇ g 
vốn, quyết điṇ h đầu tư .v.v ảnh hưở ng ngày càng lớ n đến tình hình va hiêụ quả kinh 
doanh của doanh nghiêp. 

Các thông tin về tình hình tài chính là căn cứ quan trong đối vớ i các nhà quản 
lý doanh nghiêp ̣ để kiểm soát và chỉ đaọ các hoaṭ đông của doanh nghiêp. 

2. NHỮ NG NHÂN TỐ CHỦ YẾ U Ả NH HƯỞ NG ĐẾ N VIÊC̣ TỔ CHỨ C TÀ I 

CHÍNH DOANH NGHIÊP̣ . 

Tài chính là môṭ công cu ̣ quan trong để thưc ̣ hiêṇ các muc ̣ tiêu của doanh 

nghiêp. Viêc ̣ tổ cứ c tài chính trong các doanh nghiêp ̣ đều dưạ trên những cơ sở chung 

nhất điṇ h. Tuy nhiên, tài chính của các doanh nghiêp ̣ khác nhau cũng có những đăc ̣ điểm 

khác nhau, do chiụ sựảnh hưở ng nhiều của nhân tố. Sau đây xem xét những nhân tố chủ 

yếu ảnh hưở ng đến viêc ̣ tổ chứ c tài chính của doanh nghiêp. 

2.1. Hình thứ c phá p lý tổ chứ c doanh nghiêp ̣

Mỗi doanh nghiêp ̣ tồn taị dướ i môṭ hình thứ c pháp lý nhất điṇ h về tổ chứ c 

doanh nghiêp. Ở Viêṭ Nam, theo Luâṭ doanh nghiêp ̣ năm 2005, xét về hình thứ c pháp lý 

có các loaị hình doanh nghiêp ̣ chủ yếu sau: 

_Doanh nghiêp ̣ tư nhân 

_Công ty hơp̣ danh 

_Công ty cổ phần 

_Công ty trách nhiêṃ hữu han. 

Ngoài bốn loaị hình doanh nghiêp ̣ nêu trên còn có hơp̣ tác xã 

Hình thứ c pháp lý tổ chứ c doanh nghiêp ̣ ảnh hưở ng rất lớ n đến viêc ̣ tổ chứ c 

tài chính doanh nghiêp ̣ như phương thứ c hình thành và huy đôṇ g vốn, viêc ̣ chuyển 

nhương vốn, phân phối lơị nhuâṇ và trách nhiêṃ của chủ sở hữu đối vớ i khoản nợ của 

doanh nghiêp ̣ v.v. 

Những ảnh hưở ng của hình thứ c pháp lý tổ chứ c doanh nghiêp ̣ đến tài chính 

của các loaị hình doanh nghiêp ̣ thể hiêṇ ở những điểm chủ yếu sau: 
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_Doanh nghiêp ̣ tư nhân: Là doanh nghiêp ̣ do môṭ cá nhân làm chủ và tự chiụ  

trách nhiêṃ bằng toàn bô ̣tài sản của mình về moị hoaṭ đôṇ g của doanh nghiêp. 

Như vây, chủ doanh nghiêp ̣ là ngườ i đứ ng đầu tư bằng vốn của mình và cũng 

có thể huy đông thêm vốn từ bên ngoài qua các hình thứ c đi vay. Tuy nhiên viêc ̣ huy 

đông vốn từ bên ngoài là rất haṇ hep ̣ và loaị hình doanh nghiêp ̣ này không đươc ̣ phép 

phát hành bất kỳ loaị chứ ng khoán nào để huy đông vốn trên thi ̣trườ ng. Qua đó, cho 

thấy nguồn vốn của doanh nghiêp ̣tư nhân là haṇ hep, loaị hình doanh nghiêp ̣ này thườ ng 

thích hơp̣ vớ i viêc ̣ kinh doanh quy mô nhỏ. 

Chủ doanh nghiêp ̣ tư nhân có toàn quyền quyết điṇ h đối vớ i tất cả hoaṭ đôṇ g 

kinh doanh và tài chính của doanh nghiêp, có quyền cho thuê toàn bô ̣doanh nghiêp ̣ của 

mình, có quyền bán doanh nghiêp ̣ của mình cho ngườ i khác hoăc ̣ có quyền t a ṃ ngừ ng 

hoaṭ đông kinh doanh. Viêc ̣ thưc ̣ hiêṇ cho thuê hay bán doanh nghiêp ̣ hoăc ̣ t a ṃ ngừ ng 

hoaṭ đông kinh doanh của doanh nghiêp ̣ phải tuân thủ các yêu cầu của pháp luâṭ hiêṇ 

hành. 

Lơị nhuâṇ sau thuế là tài sản hoàn toàn thuôc ̣ quyền sở hữu và sử duṇ g củ a 

chủ doanh nghiêp. 
Trong hoaṭ đông kinh doanh, chủ doanh nghiêp ̣ tư nhân tự chiụ trách nhiêṃ 

bằng toàn bô ̣ tài sản của mình về moị hoaṭ đông. Điều đó cũng có nghiã là về măṭ tài 

chính, chủ doanh nghiêp ̣ phải chiụ trách nhiêṃ vô haṇ đối vớ i các khoản nợcủa doanh 

nghiêp. Đây cũng là môṭ điều bất lơị của loaị hình doanh nghiêp ̣ này. 

_Công ty hơp̣ danh: Là doanh nghiêp, trong đó: 
Phải có ít nhất hai thành viên hơp̣ danh; ngoài các thành viên hơp̣ danh có thể 

có thành viên góp vốn. 

Thành viên hơp̣ danh phải là cá nhân, có trình đô ̣chuyên môn và uy tín nghề 
nghiêp ̣ và phải chiụ trách nhiêṃ bằng toàn bô ̣tài sản của mình về nghiã vu ̣của Công ty. 

phaṃ 

Thành viên góp vốn chỉ chiụ trách nhiê ṃ về các khoản nợcủa Công ty trong 
vi số vốn đã góp vào Công ty. 

Trong Công ty hơp̣ danh, thành viên hơp̣ danh có quyền quản lý công ty; tiến 

hành các hoaṭ đông kinh doanh nhân danh Công ty. Các thành viên hơp̣ danh có quyền 

ngang nhau khi quyết điṇ h các vấn đề quản lý Công ty; cùng liên đớ i chiụ trách nhiêṃ 

về các nghiã vu ̣của Công ty. Thành viên góp vốn có quyền đươc ̣ chia lơị nhuâṇ theo tỷ 

lê ̣ đươc̣ quy điṇ h taị điều lê ̣Công ty nhưng không đươc ̣ tham gia quản lý Công ty và 

hoaṭ đông kinh doanh nhân danh Công ty. 

Ngoài vốn điều lê,̣ Công ty hơp̣ danh có quyền lưạ choṇ hình thứ c huy đôṇ g 

vốn theo quy điṇ h của pháp luât, nhưng không đươc ̣ phát hành bất kỳ loaị chứ ng khoán 
nào để huy đông vốn. 

Các thành viên hơp̣ danh phải chiụ trách nhiêṃ vô haṇ đối vớ i khoản nợcủa 

Công ty còn thành viên góp vốn chỉ chiụ trách nhiêṃ về khoản nợ của Công ty trong 

phaṃ vi số vốn góp vào Công ty. 

_Công ty trách nhiêṃ hữu han: 

Theo luâṭ doanh nghiêp ̣ hiêṇ hành ở Viêṭ Nam, có hai dang công ty trách 

nhiêṃ hữu han: Công ty trách nhiêṃ hữu haṇ có hai thành viên trở lên và Công ty trách 

nhiêṃ hữu haṇ môṭ thành viên 

trong đó: 
*Công ty trách nhiêṃ hữu haṇ có hai thành viên trở lên : Là doanh nghiêp ̣

+ Thành viên chiụ trách nhiêṃ về các khoản nợvà các nghiã vu ̣ tài sản khác 

của doanh nghiêp ̣ trong pha ṃ vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiêp. 
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+ Phần vốn góp của thành viên chỉ đươc ̣ chuyển nhương theo quy điṇ h của 

pháp luât. 

+ Thành viên có thể là tổ chứ c, cá nhân; số lương thành viên không vươṭ 
năm mươi. 

quá 

Thành viên của Công ty có quyển biểu quyết tương ứ ng vớ i phần vốn góp. 

Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng haṇ như đã cam kết. Ngoài phần 

vốn góp của thành viên, Công ty có quyền lưạ choṇ hình thứ c và cách thứ c huy đông 

vốn theo quy điṇ h của pháp luât, nhưng Công ty không đươc ̣ quyền phát hành cổ phiếu. 

Trong quá trình hoaṭ đông, theo quyết điṇ h của Hôị đồng thành viên, Công ty 

có thể tăng hoăc ̣ giảm vốn điều lê ̣theo quy điṇ h của pháp luât. 

Lơị nhuâṇ sau thuế thuôc ̣ về các thành viên củ a Công ty, viêc ̣ phân phối lợi 

nhuâṇ do các thành viên quyết điṇ h, số lơị nhuâṇ mỗi thành viên đươc ̣ hưở ng tương ứ ng 

vớ i phần vốn góp Công ty. 
* Công ty trách nhiêṃ hữu haṇ môṭ thành viên: Là doanh nghiêp ̣ do môṭ tổ 

chứ c hoăc ̣ môṭ cá nhân làm chủ sỡ hữu ( sau đây goị là chủ sở hữu Công ty ); Chủ sở 

hữu Công ty chiụ tráh nhiêṃ về các khoản nợvà nghiã vu ̣tài sản khác của công ty trong 

phaṃ vi số vốn điều lê ̣của Công ty. 

+ Công ty TNHH môṭ thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày đươc ̣ cấp 

giấy chứ ng nhâṇ đăng ký kinh doanh. 

+ Đối vớ i Công ty TNHH môṭ thành viên, phải xác điṇ h và tách biêṭ tài sản 
của chủ sở hữu Công ty và tài sản của Công ty: Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách 

biêṭ các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình vớ i các chỉ tiêu trên cương vi ̣là Chủ tic ̣h 

Công ty và Giám đốc. 

+ Công ty TNHH môṭ thành viên không đươc ̣ quyền phát hành cổ phiếu. 
_ Công ty cổ phần: Là doanh nghiêp, trong đó: 

+ Vốn điều lê ̣đươc̣ chia thành nhiều phần bằng nhau goị là cổ phần. 

+ Cổ đông chỉ chiụ trách nhiêṃ về nợvà các nghiã vu ̣tài sản khác của doanh 

nghiêp ̣ trong pha ṃ vi số vốn đã góp vào Công ty. 

+ Cổ đông có quyền tựdo chuyển nhương cổ phần của mình cho ngườ i khác, 

trừ trườ ng hơp̣ có quy điṇ h của pháp luât. 
+ Cổ đông có thể là tổ chứ c, cá nhân; số lương cổ đông tối thiểu là ba và 

không haṇ chế số lương tối đa. 

Ngoài các hình thứ c huy đôṇ g vốn thông thườ ng, Công ty cổ phần có thể phát 

hành các loaị chứ ng khoán ( cổ phiếu, trái phiếu ) ra công chúng để huy đôṇ g vốn nếu 

đủ tiêu chuẩn theo luâṭ điṇ h. Đây là môṭ ưu thế của loaị hình doanh nghiêp ̣ này. 

Các cổ đông của Công ty đươc ̣ tựdo chuyển nhương cổ phần cho ngườ i khác. 

Điều này làm cho ngườ i đầu tư có thể dễ dàng chuyển dic ̣h vốn đầu tư của mình. 

Viêc ̣ phân phối lơị nhuâṇ sau thuế thuôc ̣ quyền quyết điṇ h của Đaị hôị đồng 
cổ đông Công ty. 

Cũng giống như Công ty trách nhiêṃ hữu han, thành viên của Công ty cổ 
phần chỉ chiụ trách nhiêṃ ( hữu han) đối vớ i các khoản nợ của Công ty trong phạm vi 
phần vốn đã góp. 

2.2. Đăc ̣ điểm kinh tế – kỹ thuâṭ của ngành kinh doanh 

Hoaṭ đông kinh doanh của môṭ doanh nghiêp ̣ thườ ng đươc ̣ thưc ̣ hiêṇ trong 

môṭ hoăc ̣môṭ số ngành kinh doanh nhất điṇ h. Mỗi ngành kinh doanh có những đăc ̣ điểm 

kinh tế – kỹ thuâṭ 
nghiêp. 

riêng có ảnh hưở ng không nhỏ tớ i viêc ̣ tổ chứ c tài chính của doanh 
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_ Những doanh nghiêp ̣ hoaṭ đông trong ngành thương mai, dic ̣h vu ̣ thì vốn 
lưu đôṇ g chiếm tỷ troṇ g cao hơn, tốc đô ̣chu chuyển của vốn lưu đôṇ g cũng nhanh hơn 

so vớ i các ngành nông nghiêp, công nghiêp, đăc ̣biêṭ là công nghiêp ̣ năṇ g. Ở các ngành 

này, vốn cố điṇ h thườ ng chiếm tỷ lê ̣cao hơn vốn lưu đông, thờ i gian thu hồi vốn cũng 
châṃ hơn. 

_ Những doanh nghiêp ̣ sản xuất ra những loaị sản phẩm có chu kỳ sản xuất 

ngắn thì nhu cầu vốn lưu đôṇ g giữa các thờ i kỳ trong năm thườ ng không có biến đôṇ g 

lớ n, doanh nghiêp ̣ cũng thườ ng xuyên thu đươc ̣ tiền bán hàng, nhờ đó có thể dễ dàng 

bảo đảm cân đối giữa thu và chi bằng tiền, cũng như bảo đảm nguồn vốn cho nhu cầu 

kinh doanh. Ngươc ̣ lai, những doanh nghiêp ̣ sản xuất ra những loaị sản phẩm có chu kỳ 

sản xuất dài, phải ứ ng ra lươṇ g vốn lưu đôṇ g lớ n hơn. Những doanh nghiêp ̣ hoaṭ đôṇ g 

trong những ngành sản xuất có tính thờ i vu ̣thì nhu cầu về vốn lưu đôṇ g giữ các thờ i kỷ 

trong năm chênh lêch nhau rất lớ n, giữ thu và chi bằng tiền thườ ng có sựkhông ăn khớ p 

nhau về thờ i gian. Đó là điều phải tính đến trong viêc ̣ tổ chứ c tài chính, nhằm bảo đảm 
vốn kip ̣ thờ i, đầy đủ cho hoaṭ 
thu và chi bằng tiền. 
2.3. Môi trường kinh doanh 

đôṇ g của doanh nghiêp ̣ cũng như bảo đảm cân đối giữa 

Doanh nghiêp ̣ tồn taị và phát triển trong môi trườ ng kinh doanh nhất định. 

Môi trườ ng kinh doanh bao gồm tất cả những điều kiêṇ bên trong và bên ngoài ảnh 
hưở ng tớ i hoaṭ đông của doanh nghiêp: Môi trườ ng kinh tế – tài chính, môi trườ ng chính 
tri,̣ môi trườ ng luâṭ pháp, môi trườ ng công nghê,̣ môi trườ ng văn hóa – xã hôị v.v…Dướ i 

đây, xem xét tác đô ṇ g của môi trườ ng kinh tế tài chính đến hoaṭ đôṇ g tài chính của 
doanh nghiêp. 

_ Cơ sở ha ̣tầng của nền kinh tế: Nếu cơ sở ha ̣tầng phát triển ( hê ̣thống giao 

thông, thông tin liêṇ lac, điên, nướ c…) thì sẽ giảm bớ t đươc ̣ nhu cầu vốn đầu tư của 
doanh nghiêp, đồng thờ i taọ điều kiêṇ cho doanh nghiêp ̣ tiết k i ê ṃ đươc ̣ chi phí trong 
kinh doanh. 

_ Tình trang của nền kinh tế: Môṭ nền kinh tế đang trong quá trình tăng trưở ng 

thì có nhiều cơ hôị cho doanh nghiêp ̣đầu tư phát triển, từ đó đòi hỏi doanh nghiêp ̣ phải 

tích cưc ̣ áp dung các biêṇ pháp huy đông vốn để đáp ứ ng yêu cầu đầu tư. Ngươc ̣ lai, nền 

kinh tế đang trong tình traṇ g suy thoái thì doanh nghiêp ̣
để đầu tư. 

khó có thể tìm đươc ̣ cơ hôị tốt 

_ Lãi suất thi ̣trườ ng : Lãi suất thi ̣trườ ng là yếu tố tác đông rất lớ n đến hoaṭ 

đông tài chính của doanh nghiêp. Lãi suất thi ̣trườ ng ảnh hưở ng đến cơ hôị đầu tư, đến 

chi phí sử dung vốn và cơ hôị huy đông vốn của doanh nghiêp. Măṭ khác, lãi suất thị  

trườ ng còn ảnh hưở ng gián tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Khi lải suất thi ̣trườ ng tăng cao, thì ngườ i ta có xu hướ ng tiết ki ê ṃ nhiều hơn tiêu dùng, 

điều đó làm haṇ chế viêc ̣ tiêu thu ̣sản phẩm củ a doanh nghiêp. 

_ La ṃ phát : Khi nền kinh tế có l a ṃ phát ở mứ c đô ̣cao thì viêc ̣ tiêu thụ sản 

phẩm của doanh nghiêp ̣ găp ̣ khó khăn khiến cho tình trang tài chính của doanh nghiệp 

căng thẳng. Nếu doanh nghiêp ̣ không áp duṇ g các biêṇ pháp tích cưc ̣ thì có thể còn bị  
thất thoát vốn kinh doanh. L a ṃ phát cũng làm cho nhu cầu vốn kinh doanh tăng lên và 
tình hình tài chính doanh nghiêp ̣ không ổn điṇ h. 

_ Chính sách kinh tế và tài chính của nhà nướ c đối vớ i doanh nghiêp: như 
các chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách thuế; chính sách xuất khẩu, nhập khẩu, 
chế đô ̣ khấu hao tài sản cố điṇ h…đây là yếu tố tác đông lớ n đến các vấn đề tài chính 
của doanh nghiêp. 
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_ Mứ c đô ̣canh tranh: Nếu doanh nghiêp ̣ hoaṭ đông trong những ngành nghề, 

linh vưc ̣ các mứ c đô ̣canh tranh cao đòi hỏi doanh nghiêp ̣ phải đầu tư nhiều hơn cho viêc ̣

đổi mớ i thiết bi,̣ công nghê ̣và nâng cao chất lương sản phẩm, cho quảng cáo, tiếp thi ̣và 
tiêu thu ̣sản phẩm v.v. 

_ Thi ̣trườ ng tài chính và hê ̣thống các trung gian tài chính. 
Hoaṭ đông của doanh nghiêp ̣ gắn liền vớ i thi ̣trườ ng tài chính, nơi mà doanh 

nghiêp ̣ có thể huy đôṇ g gia tăng vốn, đồng thờ i có thể đầu tư các khoản tài chính t a ṃ 

thờ i nhàn rỗi để tăng thêm mứ c sinh lờ i của vốn hoăc ̣ có thể dễ dàng hơn thưc ̣ hiêṇ đầu 

tư dài haṇ gián tiếp. Sự phát triển của thi ̣trườ ng làm đa daṇ g hóa các công cụ và các 

hình thứ c huy đông vốn cho doanh nghiêp, chẳng haṇ như sựxuất hiêṇ và phát triển các 

hình thứ c thuê tài chính, sựhình thành và phát triển của thi ̣trườ ng chứ ng khoán v.v. 

Hoaṭ đôṇ g của các Trung gian tài chính cũng ảnh hưở ng rất lớ n đến hoaṭ đôṇ g 
tài chính của doanh nghiêp. Sựphát triển lớ n manh của các Trung gian tài chính sẽ cung 
cấp các dic ̣h vu ̣tài chính ngày càng phong phú, đa dang hơn cho các doanh nghiêp ̣, như 

sựphát triển của các ngân hàng thương maị đã làm đa daṇ g hóa các hình thứ c thanh toán 

như thanh toán qua chuyển khoản, thẻ tín dung và chuyển tiền điêṇ tử v.v. Sựcạnh tranh 
lành manh giữ các Trung gian tài chính taọ điều kiên tốt hơn cho doanh nghiêp ̣ tiếp cân, 

sử dung nguồn vốn tín duṇ g vớ i chi phí thấp hơn. 
Khi xem xét tác đông của môi trườ ng kinh tế – tài chính không chỉ xem xét 

ở phaṃ vi trong nướ c mà còn cần phải xem xét đánh giá môi trườ ng kinh tế tài chính 

trong khu vưc ̣ và trên thế giớ i và trên thế giớ i. Hiêṇ nay, quá trình toàn cầu hóa nền kinh 

tế đang diễn ra maṇ h mẽ, những biến đông lớ n về kinh tế, tài chính trong khu vực và 

trên thế giớ i ảnh hưở ng mau le ̣đến nền kinh tế và hoaṭ đông kinh doanh của môṭ Quốc 
gia. 
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Giới thiệu: 

BÀI 2 VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 

Mã bài: MĐ 15 – 02 

Sau quá trình tìm hiểu tài chính doanh nghiệp, người đọc sẽ nhận biết thêm về các khái 

niệm vố cố định và tài sản cố đinh qua bài giảng chương 2 

Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm tài sản cố định và vốn cố định 

- Phân biệt được các loại tài sản cố định theo các tiêu thức phân loại 

- Trình bày được nội dung hao mòn tài sản cố định 

- Giải thích được hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 

- Tính được khấu hao tài sản cố định theo các phương pháp đã học - Lập 
được kế hoạch khấu hao tài sản cố định tại doanh nghiệp 

- Làm được các bài tập thực hành về tính khấu hao tài sản cố định 

- Nghiêm túc khi nghiên cứu 

- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập 

- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính 

Nội dung chính: 

1. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1. Tài sản cố định 

1.1.1 Khái niệm 

Để tiến hành hoạt động sản xuất – kinh doanh, các doanh nghiệp phải có các yếu 

tố: sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động. 

Khác với đối tượng lao động (nguyên nhiên vật liệu, sản phẩm dở dang, bán thành 

phẩm...), các tư liệu lao động (như máy móc, thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận tải...) 

là những phương tiện vật chất mà con người sử dụng để tác động vào đối tượng lao 

động, biến đổi nó theo mục đích của mình. 

Bộ phân quan trọng nhất trong các tư liệu lao động sử dụng trong quá trình sản 

xuất – kinh doanh của doanh nghiệp là tài sản cố định. Đó là những tư liệu lao động chủ 

yếu được sữ dụng một cách trực tiếp hay gián tiếp vào trong quá trình sản xuất – kinh 

doanh như máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, các công trình kiến trúc... 
Các tư liệu lao động được xếp vào tài sản cố định phải có đủ cả ba tiêu chuẩn 

sau: 

 

 

đó; 

_ Một là có thời gian sử dụng trn một năm trở lên; 

_ Hai là chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản 

_ Ba là phải đạt giá trị tối thiểu ở một mức quy định. Tiêu chuẩn này được quy định 

riêng đối với từng nước và có thể được điều chỉnh cho phù hợp với mức giá cả của 

từng thời kỳ(Hiện nay theo thơng tư45/2013/TT-BTC ban hành ngày 10/06/2013 giá 

trị tối thiểu này là 30.000.000 đ trở lên ). 

Mọi tư liệu lao động là từng tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống 

gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một 

số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống 

không thể hoạt động được, nếu thoã mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn trên đây thì được 

coi là tài sản cố định. 

Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong 

đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận 

nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó mà do 

yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài 
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sản thì mỗi bộ phận tài sản đó được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập (Ví 

dụ ghế ngồi, khung và động cơ...trong một máy bay). 

Đối với súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm, thì từng con súc vật được coi là một tài 

sản cố định hữu hình. 

Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây được coi là một tài sản cố định 

hữu hình. 

Những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn quy định trên được coi là những công 

cụ, dụng cụ, được mua sắm bằng nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, 

trên thực tế việc xem xét tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định của doanh nghiệp là 

phức tạp hơn. Trước hết việc phân biệt giữa đối tượng lao động với các tư liệu lao 

động là tài sản cố định của doanh nghiệp trong một số trường hợp không chỉ đơn 

thuần dựa vào đặc tính hiện vật mà còn dựa vào tính chất và công dụng của chúng 

trong quá trình sản xuất – kinh doanh. Bởi vì thế cùng một tài sản ở trường hợp này 

được coi là tài sản cố định song ở trường hợp khác chỉ được coi là đối tượng lao 

động. Ví dụ máy móc thiết bị, nhà xưởng...dùng trong sản xuất là các tài sản cố định, 

song nếu đó là các sản phẩm mới hoàn thành, đang được bảo quản trong kho thành 

phẩm chờ tiêu thụ hoặc là công trình xây dựng cơ bản chưa bàn giao, thì chỉ được 

coi là đối tượng lao động. Tương tự như vậy, trong sản xuất nông nghiệp những gia 

súc được sử dụng làm sức kéo, sinh sản, cho sản phẩm thì được coi là các tài sản cố 

định, song nếu chỉ là các vật nuôi để lấy thịt thì chỉ là đối tượng lao động. 

Mặt khác, trong điều kiện phát triển và mở rộng các quan hệ hàng hoá, tiền tệ, sự 

phát triển và ứng dụng nhanh chóng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ cũng 

như nét đặc thù trong hoạt động đầu tư của một số ngành nên một số khoản chi phí 

mà doanh nghiệp đã chi ra có liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của 

doanh nghiệp, nếu đồng thời thoã mãn cả hai tiêu chuẩn cơ bản trên và không hình 

thành các tài sản cố định hữu hình thì được coi là các tài sản cố định vô hình của 

doanh nghiệp, ví dụ các chi phí mua bằng sáng chế, phát minh, bản quyền tác giả, 

các chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí về đất sử dụng, chi phí chuẩn bị cho khai 

thác... 

Tại khoản 1 điều 3 của thơng tư ny đã quy định tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố 

định vô hình như sau: 

Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thoả mãn cả ba điều kiện quy 

định về tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định hữu hình, mà không hình thành tài 

sản cố định hữu hình thì được coi là tài sản cố định vô hình. nếu khoản chi phí này 

không đồng thời thõa mãn cả ba tiêu chuẩn nêu trên thì được hạch toán trực tiếp hoặc 

được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. 

Đặc điểm chung của các tài sản cố định trong doanh nghiệp là tham gia vào nhiều 

chu kỳ sản xuất sản phẩm. Trong quá trình đó hình thái vật chất và đặc tính sử dụng 

ban đầu của tài sản cố định là không thay đổi. Song giá trị của nó lại được chuyển 

dịch dần từng phần vào giá trị sản phẩm sản xuất ra. Bộ phận giá trị chuyển dịch này 

cấu thành một yếu tố chi phí sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp và được bù 

đắp mỗi khi sản phẩm được tiêu thụ. 

Từ những nội dung trình bày trên, có thể rút ra khái niệm về tài sản cố định trong 

doanh nghiệp như sau: 

Tài sản cố định trong các doanh nghiệp là những tư liệu lao động chủ yếu và những 

tài sản khác có giá trị lớn, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất – kinhdoanh của doanh 

nghiệp. 
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Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, các tài sản cố định của doanh nghiệp cũng 

được coi như là một loại hàng hoá như mọi hàng hoá thông thường khác. Nó không 

chỉ có giá trị mà còn có giá trị sự dụng. Thông qua mua bán , trao đổi, các tài sản cố 

định có thể được chuyển dịch quyền sỡ hữu và quyền sử dụng từ chủ thể khác trên 

thị trường. 

1.1.2. Phân loại và kết cấu tài sản cố định 

1.1.2.1. Phân loại tài sản cố định 

Phân loại tài sản cố định là việc phân chia toàn bộ tài sản cố định trong doanh 

nghiệp theo những tiêu thức nhất định nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. 

Thông thường có những cách phân loại chủ yếu sau đây: 

a. Phân loại tài sản cố định theo hình thái biểu hiện: 

Theo phương pháp này toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp được chia thành 

hai loại: tài sản cố định có hình thái vật chất (tài sản cố định hữu hình ) và tài sản cố định 

không có hình thái vật chất (tài sản cố định vô hình ). 

_ Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất 

(từng đơn vị tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống nhiều bộ phận tài sản liên kết 

với nhau để thực hiện một hay một số chức năng nhất định) có giá trị lớn và thời gian sử 

dụng lâu dài, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật 

chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải… 

_ Tài sản cố định vô hình: là những tài sản cố định không có hình thái vật chất cụ 

thể, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư có liên quan trực tiếp đến nhiều chu kỳ kinh 

doanh của doanh nghiệp như chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí mua bằng sáng chế, 

phát minh, bản quyền tác giả… 

Cách phân loại này giúp cho người quản lý thấy được cơ cấu đầu tư của doanh 

nghiệp vào tài sản cố định hữu hình và vô hình. Từ đó lựa chọn các quyết định đầu tư 

đúng đắn hoặc điều chỉnh cơ cấu đầu tư sao cho phù hợp và có hiệu quả nhất. 

b. Phân loại tài sản cố định theo công dụng kinh tế: 

Theo phương pháp này có thể chia tài sản cố định làm hai loại lớn: tài sản cố định 

dùng trong sản xuất – kinh doanh và tài sản cố định dùng ngoài sản xuất – kinh doanh. 

_ Tài sản cố định dùng trong sản xuất – kinh doanh: là những tài sản cố định hữu 

hình và vô hình trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp 

gồm: nhà cửa, vật kiến trúc, thiết bị động lực, thiết bị truyền dẫn, máy móc thiết bị sản 

xuất, phương tiện vận tải…và những tài sản cố định không có hình thái vật chất khác. 

_ Tài sản cố định dùng ngoài sản xuất – kinh doanh: là những tài sản cố định dùng 

cho phúc lợi công cộng, không mang tính chất sản xuất – kinh doanh như nhà cửa, phương 

tiện dùng cho sinh hoạt văn hoá, thể dục thể thao, nhà ở và các công trình phúc lợi tập 

thể… 

Cách phân loại này giúp cho người quản lý thấy rõ kết cấu tài sản cố định và vai 

trò, tác dụng của tài sản cố định trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc quản lý sử dụng tài sản cố định và tính toán khấu hao chính xác. 

c. Phân loại tài sản cố định theo tình hình sử dụng: 

Căn cứ vào tình hình sử dụng tài sản cố định của từng thời kỳ, có thể chia toàn bộ 

tài sản cố định trong doanh nghiệp thành các loại: 

_ Tài sản cố định đang sử dụng: đó là những tài sản cố định của doanh nghiệp đang 

sử dụng cho các hoạt động sản xuất – kinh doanh hay các hoạt động khác của doanh 

nghiệp như hoạt động phúc lợi, sự nghiệp hay an ninh quốc phòng của doanh nghiệp. 
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_ Tài sản cố định chưa cần dùng: là những tài sản cố định cần thiết cho hoạt động 

sản xuất – kinh doanh hay các hoạt động khác của doanh nghiệp, song hiện tại chưa cần 

dùng, đang được dự trữ để sử dụng sau này. 

_ Tài sản cố định không cần dùng và chờ thanh lý: là nhửng tài sản cố định không 

cần thiết hay không phù hợp với nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, cần 

được thanh lý, nhượng bán để thu hồi vốn đầu tư đã bỏ ra ban đầu. 

Dựa vào cách phân loại này giúp cho người quản lý thấy mức độ sử dụng có hiệu 

quả các tài sản cố định của doanh nghiệp như thế nào, từ đó có biện pháp nâng cao hơn 

nữa hiệu quả sử dụng của chúng. 

d. Phân loại tài sản cố định theo mục đích sử dụng: 

Theo tiêu thức này toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp được chia thành ba 

loại sau: 

_ Tài sản cố định dùng cho mục đích kinh doanh: là những tài sản cố định do doanh 

nghiệp sử dụng cho các mục đích kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm: 

+ Tài sản cố định vô hình: chi phí thành lập, chi phí sưu tầm và phát triển, quyền 

đặc nhượng, quyền khai thác, bằng sáng chế phát minh, nhãn hiệu thương mại… 
+ Tài sản cố định hữu hình: Doanh nghiệp phân loại theo các loại sau: 

Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc: là tài sản cố định của doanh nghiệp được hình thành sau 

quá trình thi công xây dựng như trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp nước, sân bãi, 

các công trình trang trí cho nhà cửa, đường sá, cầu cống, đường sắt, đường băng sân 

bay, cầu tầu, cầu cảng, ụ triền đà. 

Loại 2: Máy móc, thiết bị: là toàn bộ các loại máy móc, thiết bị dùng trong hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp như máy móc chuyên dùng, thiết bị công tác, giàn khoan 

trong lĩnh vực dầu khí, cần cẩu, dây chuyền công nghệ, những máy móc đơn lẻ. 

Loại 3: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: là các loại phương tiện vận tải gồm 

phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường không, đường ống và các 

thiết bị truyền dẫn như hệ thống thông tin, hệ thống điện, đường ống nước, băng tải, ống 

dẫn khí. 

Loại 4: Thiết bị, dụng cụ quản lý: là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác quản 

lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như máy vi tính phục vụ quản lý, thiết bị điện 

tử, thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng, máy hút ẩm, hút bụi, chống mối mọt. 

Loại 5: Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm: là các vườn cây lâu 

năm như vườn cà phê, vườn chè, vườn cao su, vườn cây ăn quả, thảm cỏ, thảm cây 

xanh...; súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm như đàn voi, đàn ngựa, đàn trâu, đàn 

bò... 

Loại 6: Các tài sản cố định là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây 

dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác. 

Loại 7: Các loại tài sản cố định khác: là toàn bộ các tài sản cố định khác chưa liệt kê 

vào sáu loại trên. 

Thông tư 147/2016 /TT-BTC quy định TSCĐ đầu tư từ vốn Nhà nước (TSCĐ loại 6 

được quy định tại Khoản 2 Điều 1) không phải trích khấu hao; thanh lý, nhượng bán đều 

phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước và giá 

bán, thanh lý đều nộp thăng vào Ngân sách Nhà nước. 

Thông tư 147/2016 /TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2016 và được áp dụng 

từ năm tài chính 2016. 
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_ Tài sản cố định dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh quốc phòng là 

những tài sản cố định do doanh nghiệp quản lý sử dụng cho các mục đích phúc lợi, sự 

nghiệp an ninh, quốc phòng trong doanh nghiệp. 

_ Tài sản cố định bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ nhà nước là những tài sản cố định 

doanh nghiệp bảo quản hộ, giữ hộ cho đơn vị khác hoặc cất giữ hộ nhà nước theo quy 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Phương pháp phân loại này giúp cho người quản lý thấy được cơ cấu tài sản cố 

định theo mục đích sử dụng của nó. Từ đó có biện pháp quản lý tài sản cố định theo mục 

đích sử dụng sao cho có hiệu quả nhất. 

e. Phân loại tài sản cố định theo quyền sở hữu: 

Căn cứ vào tình hình sở hữu có thể chia tài sản cố định thành tài sản cố định tự có 

và tài sản cố định đi thuê. 

_ Tài sản cố định tự có: là những tài sản số định thuộc quyền sở hữu của doanh 

nghiệp. 

_Tài sản cố định đi thuê: là những tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh 

nghiệp khác, bao gồm hai loại: tài sản cố định thuê hoạt động và tài sản cố định thuê tài 

chính. 

+ Đối với tài sản cố định thuê hoạt động: doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý, sử 

dụng theo các quy định trong hợp đồng thuê. Doanh nghiệp không trích khấu hao đối 

với những tài sản cố định này, chi phí thuê tài sản cố định được hạch toán vào chi phí 

kinh doanh trong kỳ. 

+ Đối với những tài sản cố định thuê tài chính: doanh nghiệp phải theo dõi, quản 

lý, sử dụng và trích khấu hao như đối với tài sản cố định thuộc sở hữu của mình và phải 

thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng thuê tài sản cố định. 

Tài sản cố định thuê tài chính là những tài sản cố định doanh nghiệp thuê của công 

ty cho thuê tài chính, nếu hợp đồng thuê thoã mãn ít nhất một trong bốn điều kiện sau 

đây: 

a. Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được 

chuyển quyền sở hữu tài sản thuê hoặc được tiếp tục thuê theo sự thoã thuận của 

hai bên; 

b. Nội dung hợp đồng thuê có quy định: khi kết thúc thời hạn thuê, 

bên thuê được quyền lựa chọn mua tài sản thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá 

trị thực tế của tài sản thuê tại thời điểm mua lại; 

c. Thời hạn cho thuê một loại tài sản ít nhất phải bằng 60% thời gian 

cần thiết để khấu hao tài sản thuê; 

d. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê, ít 

nhất phải tương đương với giá trị tài sản đó trên thị trường vào thời điểm ký hợp 

đồng. 

Mọi hoạt động thuê tài sản cố định nếu không thoã mãn bất kỳ điều kiện nào trong 

bốn điều kiện trên được coi là tài sản cố định thuê hoạt động. 

Phân loại theo cách này giúp cho người quản lý thấy kết cấu tài sản cố định thuộc 

quyền sở hữu của doanh nghiệp và tài sản cố định thuộc sở hữu của người khác mà khai 

thác, sử dụng hợp lý tài sản cố định của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả đồng vốn. 

f. Phân loại tài sản cố định theo nguồn hình thành: 

Căn cứ vào nguồn hình thành tài sản cố định, có thể chia tài sản cố định trong 

doanh nghiệp thành hai loại: 
_ Tài sản cố định hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

_ Tài sản cố định hình thành từ các khoản nợ phải trả. 
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Cách phân loại này giúp cho người quản lý thấy được nguồn hình thành tài sản cố 

định của doanh nghiệp mình, từ đó có biện pháp theo dõi quản lý và sử dụng sao cho có 

hiệu quả cao nhất. 

1.1.2.2 Kết cấu tài sản cố định 

Kết cấu tài sản cố định là tỷ trọng giữa nguyên giá từng loại tài sản cố định trong 

tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp trong một thời điểm nhất định. 

Kết cấu tài sản cố định giữa các doanh nghiệp trong các ngành sản xúât khác nhau 

hoặc thậm chí trong cùng một ngành sản xuất cũng không hoàn toàn giống nhau. Sự 

khác biệt hoặc biến động của kết cấu tài sản cố định trong từng ngành sản xuất và trong 

từng doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh trong từng các thời kỳ khác nhau chịu ảnh 

hưởng của nhiều nhân tố như: 
_ Tính chất sản xuất và đặc điểm quy trình công nghệ: 

Các doanh nghiệp thuộc loại hình công nghiệp khai thác thì vật kiến trúc chiếm tỷ 

trọng lớn. Các doanh nghiệp thuộc loại hình công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế 

biến sữa, dầu ăn…thì nhà cửa chiếm tỷ trọng lớn. Các doanh nghiệp thuộc loại hình 

công nghiệp nặng như công nghiệp điện phần lớn tài sản cố định là thiết bị động lực và 

thiết bị truền dẫn, còn công nghiệp cơ khí thì tài sản cố định phần lớn là máy móc, thiết 

bị sản xuất. 
_ Trình độ trang bị kỹ thuật và hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 

Ở những doanh nghiệp có trình độ sản xuất cao thì máy móc thiết bị sản xuất chiếm 

tỷ trọng lớn, nhà cửa chiếm tỷ trọng nhỏ. Ở những doanh nghiệp có trình độ kỹ thuật 

sản xuất thấp thì ngược lại. 

Ngoài ra còn ảnh hưởng của việc cải tiến chất lượng thành phần cấu tão của tài sản 

cố định trong một số ngành sản xuất(ngành công nghiệp điện, cơ khí, chế biến kim 

loại…), cũng như do tăng cường đầu tư xây dựng cơ bản đã cho phép làm tăng năng lực 

sản xuất ở một số ngành gang, thép, phân hoá học, xi măng, giầy da, sản phẩm ngành 

dệt…do đó tăng tỷ trọng máy móc thiết bị, vật kiến trúc, thiết bị truyền dẫn, phương tiện 

vận tải… 
_ Phương thức tổ chức sản xuất: 

Ơ những doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo lối dây chuyền, công cụ vận chuyển 

trong nội bộ chiếm tỷ trọng thấp. Ở những doanh nghiệp tổ chức sản xuất không theo 

lối dây chuyền thì ngược lại. 

Nghiên cứu kết cấu tài sản cố định có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kiểm tra 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản và là căn cứ để ra quyết định đầu tư trong từng ngành sản 

xuất. 

1.2 Vốn cố định 

1.2.1 Khái niệm 

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, việc mua sắm xây dựng hay lắp đặt các tài 

sản cố định của doanh nghiệp đều phải thanh toán, chi trả bằng tiền. Số vốn đầu tư ứng 

trước để mua sắm, xây dựng hay lắp đặt tài sản cố định hữu hình và vô hình được gọi là 

vốn cố định của doanh nghiệp. Đó là số vốn đầu tư ứng trước vì số vốn này nếu được sử 

dụng có hiệu quả sẽ không mất đi, doanh nghiệp sẽ thu hồi lại được sau khi tiêu thụ các 

sản phẩm hàng hoá hay dịch vụ của mình. 

Vốn cố định trong doanh nghiệp bao gồm: giá trị tài sản cố định, số tiền đầu tư tài 

chính dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang, giá trị tài sản cố định thế chấp dài hạn… 

Là số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm, xây dựng các tài sản cố định nên có quy 

mô của vốn cố định nhiều hay ít sẽ quyết định quy mô của tài sản cố định, ảnh hưởng 

rất lớn đến trình độ trang bị kỹ thuật và công nghệ, năng lực sản xuất – kinh doanh của 
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doanh nghiệp. Song ngược lại những đặc điểm kinh tế của tài sản cố định trong quá trình 

sử dụng lại có ảnh hưởng quyết định, chi phối đặc điểm tuần hoàn và luân chuyển của 

vốn cố định. 

1.2.2 Đặc điểm luân chuyển của vốn cố định 

Có thể khái quát những nét đặc thù về sự vận động của vốn cố định trong quá trình 

sản xuất – kinh doanh như sau: 

Một là: Vốn cố định luân chuyển và vận động theo đặc điểm của tài sản cố định 

được sử dụng lâu dài, trong nhiều chu kỳ sản xuất quyết định. 

Hai là: Vốn cố định được luân chuyển dần dần từng phần trong các chu kỳ sản 
xuất. 

Khi tham gia vào quá trình sản xuất, một bộ phận vốn cố định được luân chuyển 

và cấu thành chi phí sản xuất sản phẩm (dưới hình thức khấu hao) tương ứng với phần 

giá trị hao mòn của tài sản cố định. 

Ba là: sau nhiều chu kỳ sản xuất vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân 

chuyển. 

Sau mổi chu kỳ sản xuất, phần vốn được luân chuyển vào giá trị sản phẩm luỹ kế 

lại, song phần vốn đầu tư ban đầu vào tài sản cố định lại dần dần giảm xuống cho đến 

khi tài sản cố định hết thời gian sử dụng, giá trị của nó được chuyển dịch hết vào giá trị 

sản phẩm đã sản xuất thì vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển. 

Những đặc điểm luân chuyển trên đây của vốn cố định đòi hỏi việc quản lý vốn cố 

định phải luôn gắn liền với việc quản lý hình thái hiện vật của nó là các tài sản cố định 

của doanh nghiệp. 
Từ những phân tích nêu trên có thể đưa ra khái niệm về vốn cố định như sau: 

Vốn cố định của doanh nghiệp là một bộ phận của vốn đầu tư ứng trước về tài sản 

cố định mà đặc điểm của nó là luân chuyển dần dần từng phần trong nhiều chu kỳ sản 

xuất và hoàn thành một vòng tuần hoàn khi tài sản cố định hết thời gian sử dụng. 

2. KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

2.1. Hao mòn tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định 

2.1.1. Hao mòn tài sản cố định 

Trong quá trình sử dụng, do chịu ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân khác nhau nên 

tài sản cố định bị hao mòn. 

Hao mòn tài sản cố định là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản cố định 

doa tham gia vào hoạt động kinh doanh, do bào mòn tự nhiên, do tiến bộ kỹ thuật...trong 

quá trình hoạt động của tài sản cố định. 

2.1.1.1. Hao mòn hữu hình của tài sản cố định. 

Hao mòn hữu hình của tài sản cố định là sự hao mòn về vật chất, giá trị sử dụng và 

giá trị của tài sản cố định trong quá trình sử dụng. Về mặt vật chất đó là sự hao mòn có 

thể nhận thấy được từ sự thay đổi trạng thái vật lý ban đầu ở các bộ phận, chi tiết tài sản 

cố định dưới sự tác động của ma sát, tải trọng, nhiệt độ, hoá chất..Về mặt giá trị sử dụng 

đó là sự giảm sút về chất lượng, tính năng kỹ thuật ban đầu trong quá trình sử dụng và 

cuối cùng không còn sử dụng được nữa. Muốn khôi phục lại gí trị sử dụng của nó phải 

tiến hành sửa chửa, thay thế. Về mặt giá trị đó là sự giảm dần giá trị của tài sản cố định 

cùng với quá trình chuyển dịch dần từng phần giá trị hao mòn vào giá trị sản phẩm sản 

xuất. Đối với các tài sản cố định vô hình, hao mòn hữu hình chỉ thể hiện ở sự hao mòn 

về mặt giá trị. 

Nguyên nhân và mức độ hao mòn hữu hình trước hết phụ thuộc vào các nhân tố 

trong quá trình sử dụng tài sản cố định như thời gian, cường độ sử dụng, việc chấp hành 

các quy phạm kỹ thuật trong sử dụng và bảo dưỡng tài sản cố định. Tiếp đến là các nhân 
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tố về tự nhiên và môi trường sử dụng tài sản cố định, ví dụ như độ ẩm, nhiệt độ môi 

trường, tác động của các hoá chất hoá học...Ngoài ra mức độ hao mòn hữu hình cũng 

còn phụ thuộc vào chất lượng chế tạo tài sản cố định, ví dụ như chất lượng nguyên vật 

liệu được sử dụng, trình độ kỹ thuật, công nghệ chế tạo... 

Việc nhận thức rõ các nguyên nhân ảnh hưởng đến mức hao mòn hữu hình tài sản 

cố định sẽ giúp các doanh nghiệp có biện pháp cần thiết, hữu hiệu để hạn chế nó. 

2.1.1.2Hao mòn vô hình 

Ngoài hao mòn hữu hình, trong quá trình sử dụng các tài sản cố định còn bị hao 

mòn vô hình. Hao mòn vô hình là sự hao mòn về giá trị của tài sản cố định do ảnh hưởng 

của tiến bộ khoa học kỹ thuật (được biểu hiện ra ở sự giảm sút về giá trị trao đổi của tài 

sản cố định ). 
Người ta thường phân biệt các loại hao mòn vô hình sau đây: 

_ Hao mòn vô hình loại 1: 

Tài sản cố định bị giảm giá trị trao đổi do đã có những tài sản cố định như cũ song 

giá mua lại rẻ hơn. Do đó trên thị trường các tài sản cố định cũ bị mất đi một phần giá 

trị của mình. 

Tỷ lệ hao mòn vô hình loại 1 được xác định theo công thức: 

 

v = Gñ −Gh  100 
ñ 

 
Trong đó: 
V1: Tỷ lệ hao mòn vô hình loại 1 

Gđ: Giá mua ban đầu của tài sản cố định 

Gh: Giá mua hiện tại của tài sản cố định 
_ Hao mòn vô hình loại 2: 

Tài sản cố định bị giảm giá trị trao đổi do có những tài sản cố định mới tuy mua 

với giá trị như cũ nhưng lại hoàn thiện hơn về mặt kỹ thuật. Như vậy do có tài sản cố 

định mới tốt hơn mà tài sản cố định cũ bị mất đi một phần giá trị của mình. Đó chính là 

phần giá trị tài sản cố định cũ không chuyển dịch được vào giá trị sản phẩm kể từ khi có 

tài sản cố định mới xuất hiện. Bởi vì khi tài sản cố định mới xuất hiện và được sử dụng 

phổ biến thì điều kiện sản xuất sẽ do các tài sản cố định mới quyết định. Phần giá trị 

chuyển dịch được tính vào giá trị sản phẩm sẽ được tính theo mức của tài sản cố định 

mới. Do đó nếu doanh nghiệp còn dùng tài sản cố định cũ để sản xuất thì cứ một sản 

phẩm sản xuất ra, doanh nghiệp sẽ mất đi một phần giá trị chênh lệch giữa mức giá trị 

chuyển dịch của tài sản cố định và tài sản cố định mới do không được xã hội chấp nhận 

tính vào giá trị sản phẩm. 

Tỷ lệ hao mòn vô hình loại 2 được xác định theo công thức: 

 
v = Gk  100 

ñ 

 

Trong đó : 
V2: Tỷ lệ hao mòn vô hình loại 2 

Gk: Giá trị của tài sản cố định cũ không chuyển dịch được vào giá trị sản phẩm 

Gđ: Giá mua ban đầu của tài sản cố định 
_ Hao mòn vô hình loại 3: 

Tài sản cố định bị mất giá hoàn toàn do chấm dứt chu kỳ sống của sản phẩm, tất 

yếu dẫn đến những tài sản cố định sử dụng để chế tạo các sản phẩm đó cũng bị lạc hậu, 
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mất tác dụng. Hoặc trong các trường hợp các máy móc thiết bị , quy trình công nghệ, 

các bản quyền sáng chế phát minh lạc hậu lỗi thời do có nhiều máy móc thiết bị, bản 

quyền phát minh khác tiến bộ hơn và giá lại rẻ hơn. Điều này cho thấy hao mòn vô hình 

không chỉ xảy ra đối với các tài sản cố định hữu hình mà còn với cả các tài sản cố định 

vô hình. 

Nguyên nhân cơ bản của hao mòn vô hình là sự phát triển của tiến bộ khoa học kỹ 

thuật. Do đó biện pháp có hiệu quả nhất sẽ khắc phục hao mòn vô hình là doanh nghiệp 

phải coi trọng đổi mới kỹ thuật, công nghệ sản xuất, ứng dụng kịp thời các thành tựu 

tiến bộ khoa học kỹ thuật. Điều này có ý nghĩa rất quyết định trong việc tạo ra các lợi 

thế cho doanh nghiệp trong cạnh tranh trên thị trường. 

2.1.2. Khấu hao tài sản cố định 

Để bù đắp giá trị tài sản cố định bị hao mòn trong quá trình sản xuất – Kinh doanh, 

doanh nghiệp phải chuyển dịch dần dần phần giá trị hao mòn đó vào giá trị sản phẩm 

sản xuất trong kỳ gọi là khấu hao tài sản cố định. 

Vậy khấu hao tài sản cố định là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống 

nguyên giá của tài sản cố dịnh vào chi phí kinh doanh qua thời gian sử dụng của tài sản 

cố định. 

Mục đích của khấu hao là nhằm tích lũy vốn để tái sản xuất mở rộng tài sản cố 

định. Bộ phận giá trị hao mòn được chuyển dịch vào giá trị sản phẩm được coi là một 

yếu tố chi phí sản xuất sản phẩm được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ gọi là tiền khấu 

hao tài sản cố định. Sau khi sản phẩm hàng hóa được tiêu thụ, số tiền khấu hao được 

tích lũy lại hình thành quỹ khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp. 

Quỹ khấu hao tài sản cố định là một nguồn tài chính quan trọng để tái sản xuất 

giản đơn và tái sản xuất mở rộng tài sản cố định trong các doanh nghiệp. Trên thự tế khi 

chưa có nhu cầu đầu tư mua sắm tài sản cố định các doanh nghiệp cũng có thể sử dụng 

linh hoạt quỹ này để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh của mình. 

Về nguyên tắc, việc tính khấu hao tài sản cố định phải phù hợp với mức độ hao 

mòn của tài sản cố định và đảm bảo thu hồi đầy đủ giá trị vốn đầu tư ban đầu. Thực hiện 

khấu hao tài sản cố định một cách hợp lý có ý nghĩa kinh tế lớn đối với doanh nghiệp: 

_ Khấu hao hợp lý là biện pháp quan trọng để thực hiện bảo toàn vốn cố định, 

khiến cho doanh nghiệp có thể thu hồi được đầy đủ vốn cố định khi tài sản cố định hết 

thời hạn sử dụng. 

_ Khấu hao hợp lý giúp cho doanh nghiệp có thể tập trung được vốn từ tiền khấu 

hao để có thể thực hiện việc đổi mới máy móc, thiết bị và công nghệ. 

_ Khấu hao tài sản cố định là một yếu tố chi phí, việc xác định khấu hao hợp lý là 

một nhân tố quan trọng để xác định đúng đắn giá thành sản phẩm và đánh giá kết quả 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2.2. Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định 

Việc tính khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp có thể được thực hiện 

theo nhiều phương pháp khac nhau. Mỗi phương pháp có những ưu điểm, nhược điểm 

riêng. Việc lực chọn đúng đắn các phương pháp khấu hao tài sản cố định là nội dung 

quan trọng của công tác quản lý vốn cố định trong các doanh nghiệp. 
Thông thường có các phương pháp khấu hao cơ bản như sau: 

2.2.1 Phương pháp khấu hao tuyến tính cố định (hay còn gọi là phương 

pháp đường thẳng _ hoặc phương pháp khấu hao bình quân). 

Đây là phương pháp khấu hao đơn giản nhất, được sử dụng khá phổ biến để tính 

khấu hao các loại tài sản cố định có hình thái vật chất và không có hình thái vật chất. 
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MK 

Theo phương pháp này thì mức khấu hao và tỷ lệ khấu hao hàng năm được xác định 

theo mức không đổi trong suốt thời gian sử dụng. 

Theo quyết định số 166/1999/QĐ – BTC ban hành ngày 30/12/1999 về chế độ 

qu3n lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Điều 18: 

1. Mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định 

được xác định theo công thức sau: 

M 
KH 

 NG  
Nsd 

Trong đó: 

M : Là mức trích khấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định 

NG: Nguyên giá của tài sản cố định 

N sd : Thời gian sử dụng tài sản cố định (năm) 

Có thể biểu diễn phương pháp khấu hao tuyến tính cố định qua sơ đồ sau đây: 
 

 

MKH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 
Nsd 

 
Mức trích khấu hao trung bình hàng năm được phép làm tròn số đến con số hàng đơn 

vị theo quy định dưới đây: 

_ Số thập phân đầu tiên có giá trị từ con số 5 trở lên được làm tròn một đơn vị giá 

trị cho con số hàng đơn vị (ví dụ: 950.713,5 đồng lấy tròn là 950.714 đồng). 

_ Số thập phân đầu tiên có giá trị từ con số 4 trở xuống thì con số hàng đơn vị được 

giữ nguyên (ví dụ : 950.713,4 đồng lấy tròn là 950.713 đồng ). 

Nếu doanh nghiệp trích khấu hao cho từng tháng thì lấy số khấu hao phải trích cả 

năm chia cho 12 tháng. 

2. Nếu doanh nghiệp trích khấu hao cho từng tháng thì lấy số 

khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng. Trường hợp thời gian sử 

dụng hay nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác 

định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định bằng cách lấy 

giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời gian sử dụng xác định lại 

hoặc thời gian sử dụng còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian 

sử dụng đăng ký trừ thời gian đã sử dụng) của tài sản cố định. 

3. Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian sử dụng 

tài sản cố định được xác định là hiệu số giữa nguyên giá tài sản cố định và 

số khấu hao lũy kế đã thực hiện của tài sàn cố định đó. 

a. Nguyên gía tài sản cố định: 

MKH 

= 
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Là toàn bộ các chi phí thực tế của doanh nghiệp đã chi ra để có tài sản cố định cho 

tới khi đưa tài sản cố định vao hoạt động bình thường như : giá mua thực tế phải trả của 

tài sản cố định (giá ghi trên hóa đơn ): các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, 

các khoản lãi tiền vay đầu tư cho tài sản cố định khi chưa bàn giao và đưa tài sản cố 

định vào sử dụng các khoản thuế và lệ phí trước bạ (nếu có)… 

+ Xác định nguyên gía tài sản cố định hữu hình: 

_ Tài sản cố định loại mua sắm: 

Nguyên giá tài sản cố định loại mua sắm (kể cả mua mới và cũ) bao gồm: giá thực 

tế phải trả, lải tiền vay cho đầu tư tài sản cố định khi chưa đưa tài sản vào sử dụng, các 

chi phí vận chuyển, bốc dỡ, các chi phí sữa chữa, tân trang trước khi đưa tài sản cố định 

vào sử dụng; chi phí lắp đặt, chạy thử, thuế và lệ phí trước bạ (nếu có)… 

_ Tài sản cố định loại đầu tư xây dựng. 

Nguyên giá tài sản cố định loại đầu tư xây dựng (cả tự làm và thuê ngoài) là giá 

quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng 

hiện hành, các chi phí khác có liên quan và lệ phí trước bạ (nếu có). 

Đối với tài sản cố định là con súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm, vườn cây lâu 

năm thì nguyên giá là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra cho con súc vật, vườn cây đó 

từ lúc hình thành cho tới khi đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định tại Điều lệ quản 

lý đầu tư và xây dựng hiện hành, các chi phí khác có liên quan và lệ phí trước bạ (nếu 

có). 
_ Tài sản cố định loại được cấp, được điều chuyển đến… 

Nguyên giá tài sản cố định được cấp, được điều chuyển đến…bao gồm giá trị còn 

lại trên sổ kế toán của tài sản cố định ở các đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển…hoặc giá trị 

theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận và các chi phí tân trang; chi phí sửa chửa; 

chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ (nếu có ).. mà bên nhận tài 

sản chi ra trước khi đưa tài sản cố định vào sử dụng. 

Riêng nguyên giá tài sản cố định điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc 

trong doanh nghiệp là nguyên giá phản ánh ở đơn vị bị điều chuyển phù hợp với bộ hồ 

sơ tài sản cố định. Đơn vị nhạn tài sản cố dịnh căn cứ vào nguyên giá, số khấu hao lũy 

kế, giá trị còn lại trên sổ kế toán và bộ hồ sơ của tài sản cố định đó để xác định các chỉ 

tiêu nguyên giá, số khấu hao lũy kế, giá trị còn lại trên sổ kế toán của tài sản cố định và 

phản ánh vào sổ kế toán. Các chi phí khác có liên quan tới việc điều chuyển tài sản cố 

định giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc không hạch toán tăng nguyên giá 

tài sản cố định mà hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ. 

_ Tài sản cố định loại được cho, được biếu, được tặng, nhận vốn góp liên doanh, 

nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa… 

Nguyên giá tài sản cố định loại được cho, được biếu, được tặng, nhận góp vốn liên 

doanh, nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa…bao gồm: giá trị theo đánh giá của Hội 

đồng giao nhận; các chi phí tân trang, sữa chửa tài sản cố định, các chi phí vận chuyển, 

bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, lệ phí trước bạ (nếu có)…mà bên nhận phải chi ra trước khi 

đưa vào sử dụng. 
+ Xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình: 

_ Chi phí đất sử dụng: là toàn bộ chi phí thực tế đả chi ra có liên quan trực tiếp tới 

đất sử dụng bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù giải phóng 

mặt bằng, san lắp mặt bằng, lệ phí trước bạ (nếu có)…không bao gồm các chi phí chi ra 

để xây dựng các công trình trên đất). 
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Trường hợp doanh nghiệp trả tiền thuê đất hàng năm hoặc định kỳ thì các chi phí 

này được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong (các ) kỳ, không hạch toán vào 

nguyên giá tài sản cố định. 

_ Chi phí thành lập doanh nghiệp: là các chi phí thực tế có liên quan trực tiếp tới 

việc chuẩn bị cho sự khai sinh ra doanh nghiệp và được những người tham gia thành lập 

doanh nghiệp đồng ý coi như một phần vốn góp của mỗi người và được ghi trong vốn 

điều lệ của doanh nghiệp, bao gồm: các chi phí cho công tác nghiên cứu, thăm dò, lập 

dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp; chi phí thẩm định dự án, họp thành lập.. 

_ Chi phí nghiên cứu, phát triển: là toàn bộ các chi phí thực tế doanh nghiệp đã chi 

ra để thực hiện các công việc nghiên cứu, thăm dò, xây dựng các kế hoạch đầu tư dài 

hạn…nhằm đem lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp. 

_ Chi phí về bằng sáng chế, bằng phát minh, bản quyền tác giả, mua bản quyền tác 

giả, nhận chuyển giao công nghệ…là toàn bộ chi phí doanh nghiệp thực tế đã chi ra cho 

các công trình nghiên cứu (bao gồm cả chi cho sản xuất thử nghiệm, chi cho công tác 

kiểm nghiệm, nghiệm thu của Nhà nước) được Nhà nước cấp bằng phát minh, bằng sáng 

chế, bản quyền tác giả, hoặc các chi phí để doanh nghiệp mua lại bản quyền tác giả, bản 

quyền nhãn hiệu, chi cho việc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức và cá 

nhân…mà các chi phí này có tác dụng phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

_ Chi phí lợi thế kinh doanh : là khoản chi cho phần chênh lệch doanh nghiệp phải 

trả thêm (chênh lệch phải trả thêm = giá mua – giá trị tài sản theo đánh giá thực tế) ngoài 

giá trị của tài sản theo đánh giá thực tế (tài s3n cố định, tài sản lưu động…) khi doanh 

nghiệp đi mua, nhận sáp nhập, hợp nhất một doanh nghiệp khác. Lợi thế này được hình 

thành bởi ưu thế về vị rí kinh doanh, với danh tiếng và uy tín với bạn hàng, về trình độ 

tay nghề của đội ngũ người lao động, về tài điều hành và tổ chức của ban quản lý doanh 

nghiệp đó… 
+ Xác định nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính: 

Nguyên gí tài sản cố định thuê tài chính phản ánh ở đơn vị thuê như đơn vị chủ sở 

hữu tài sản gồm: giá mua thực tế, các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, các chi phí sữa chửa, 

tân trang trước khi đưa tài sản cố định vào sử dụng; chi phí lắp đặt, chạy thử, thuế và lệ 

phí trước bạ (nếu có)… 

Phần chênh lệch giữ tiền thuê tài sản cố định phải trả cho đơn vị thuê và nguyên 

giá tài sản cố định đó được hạch toán vào chi phí kinh doanh phù hợp với thời hạn hợp 

đồng thuê tài chính. 
b. Thời gian sử dụng tài sản cố định: 

Là thời gian doanh nghiệp dự kiến sử dụng vào hoạt động kinh doanh trong điều 

kiện bình thường, phù hợp với các thông số kỹ thuật – kinh tế của tài sản cố định và các 

yếu tố khác có liên quan đến sự hoạt động của tài sản cố định. 
+ Xác định thời gian sử dụng tài sản cố định hữu hình: 

1. Căn cứ vào tiếu chuẩn dưới đây để xác định thời gian sử 

dụng của tài sản cố định: 
_ Tuồi thọ kỹ thuật của tài sản cố định theo thiết kế; 

_ Hiện trạng tài sản cố định (thời gian tài sản cố định đã qua sử dụng, thế hệ tài 

sản cố định, tình hình thực tế của tài sản cố định…); 
_ Tuổi thọ kinh tế của tài sản cố định. 

Riêng đối với tài sản cố định hao mòn mới (chưa qua sử dụng), tài sản cố định đã 

qua sử dụng mà giá trị thực tế còn từ 90% trở lên (so với giá bán của tài sản cố định mới 

cùng loại hoặc của loại tài sản cố định tương đương trên thị trường ); doanh nghiệp phải 
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căn cứ vào khung thời gian sử dụng tài sản cố định quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm 

theo chế độ tại Quyết định số 166-1999/QĐ-BTC để xác định thời gian sử dụng tài sản 

cố định cho phù hợp. 

2. Thời gian sử dụng của từng tài sản cố định của doanh nghiệp 

được xác định thống nhất trong năm tài chính. Doanh nghiệp đã xác định 

thời giann sử dụng tài sản cố định theo đúng quy định thì cơ quan thuế 

khống được tự áp đặt thời gian sử dụng tài sản cố định để xác định chi phí 

tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Nếu doanh nghiệp muốn xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định khác với 

khung thời gian sử dụng qiuy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo chế độ này, doanh 

nghiệp phải giải trình rõ các căn cứ để xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định đó 

để Bộ Tài chính xem xét quyết định. 

Riêng đối với các doanh nghiệp vay vốn để đầu tư mở rộng đầu tư chiều sâu và kết 

quả kinh doanh của doanh nghiệp không bị lỗ thì được phép xác định thời gian sử dụng 

của các tài sản cố định hình thành từ nguồn vốn vay theo thời gian trong khế ước vay, 

nhưng tối đa không giảm quá 30% so với thời gian sử dụng tối thiểu của tài sản cố định 

đó quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo chế độ tại Quyết định số 166-1999/QĐ- 

BTC. 

3. Trường hợp có các yếu tố tác động (như việc nâng cấp hay 

tháo dỡ một hay một số bộ phận tài sản cố định…) nhằm kéo dài hoặc r1ut 

ngắn thời gian sử dụng đã xác định trước đó của tài sản cố định, doanh 

nghiệp tiến hành xác định lại thời gian sử dụng của tài sản cố định theo 

các quy định trên đây tại thời điểm hoàn thành nghiệp vụ phát sinh, đồng 

thời phải lập biên bản nêu rõ các căn cứ làm thay đổi thời gian sử dụng. 
+ Xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định vô hình 

Doanh nghiệp tự xác định thời gian sử dụng tài sản cố định vô hình trong khoảng 

thời gian từ 5 năm đến 10 năm. 

+ Xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định thuê tài chính: 

Được xác định theo thời gian thuê tài sản cố định ghi trong hợp đồng. 

V1 dụ 1: Một doanh nghiệp mua một tài sản cố định, nguyên giá được xác định là 

120 triệu đồng, tài sản cố định có tuổi thọ kỹ thuật là 10 năm, tuổi thọ kinh tế là 8 năm, 

doanh nghiệp dự kiến sử dụng tài sản cố định trong 8 năm. 
Mức trích khấu hao trung bình hàng năm là: 

120.000.000 đồng: 8 năm = 15.000.000 đồng 

Mức trích khấu hao hàng tháng là: 
15.000.000 đồng : 12 tháng = 1.250.000 đồng 

Ví dụ 2: giả thiết công ty ABC mua một cái máy có giá hóa đơn là 155 triệu đồng 

(mới 100%); chi phí vận chuyển, bốc dỡ là 2 triệu đồng, chi phí lắp đặt chạy thử là 3 

triệu đồng. 

1. Biết cái máy có tuổi thọ kỹ thuật là 10 năm, thời gan sử dụng 

của máy doanh nghiệp dự kiến là 8 năm (phù hợp với quy định tại phụ 

lục 1 theo Quyết định số 166-1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính), dự kiến 

máy này sẽ đưa vào sử dụng vào ngày 01/01/2000: 

Nguyên giá tài sản cố định 

= 155.000.000 + 2.000.000 + 3.000.000 

= 160.000.000 

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm: 

160.000.000 đ : 8 năm = 20.000.000 đ 
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Mức trích khấu hao hàng tháng: 

20.000.000 đ : 12 tháng = 1.666.666 đ 

Hàng năm, công ty trích 20 triệu đồng khấu hao tài sản cố định vào chi phí kinh 

doanh. 

2. Trong năm sử dụng thứ 4, công ty năng cấp cái máy này với 

tổng chi phí là 16 triệu đồng, thời gian sử dụng được đánh giá lại là 6 

năm (tăng 2 năm so với thời gian sử dụng đã đăng ký ban đầu), ngày hoàn 

thành đưa vào sử dụng là 01/01/2005. 

Nguyên giá cái máy sau khi đã nâng cấp: 

160.000.000 đ + 16.000.000 đ = 176.000.000 đ 

Số khấu hao lũy kế đã trích: 

20.000.000 đ x 4 năm = 80.000.000 đ 

Giá trị còn lại trên sổ kế toán: 

176.000.000 đ – 80.000.000 đ = 96.000.000 đ 

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm: 

96.000.000 đ : 6 năm = 16.000.000 đ 

Mức trích khấu hao hàng tháng: 

16.000.000 đ : 12 tháng = 1.333.333 đ 

Như vậy từ năm 2005 trở đi, công ty trích khấu hao vào chi phí kinh doanh mỗi 

tháng là 1.333.333 đồng đối với cái máy vừa được nâng cấp. 

Ngoài phương pháp tính kháu hao theo thời gian sử dụng, đối với một số ngành, 

tùy theo tình hình sử dụng còn dùng phương pháp khấu hao theo khối lượng công tác 

như: ngành nông nghiệp tính theo số ha công tác máy phục vụ; ngành thi công xây dựng 

cơ bản tính theo số ca công tác máy phục vụ; ngành giao thông tính theo số tấn/ km xe 

chạy…Tính khấu hao theo phương pháp này, công thức cũng tương tự như trên, nhưng 

chỉ cần đổi mẫu số bằng tổng khối lượng công tác mà tài sản cố định có thể phục vụ 

được theo đơn vị tính thích hợp với từng loại như đã nêu trên. 

Theo công tác thực tế, để đơn giản thủ tục tính toán, người ta thường tính khấu hao 

bằng cách trước hết xác định tỷ lệ khấu hao tài sản cố định. 

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định là tỷ lệ phần trăm giữa số tiền khấu hao hàng năm 

so với nguyên giá của tài sản cố định. Công thức xác định như sau: 
 

 

Tỷ lệ khấu hao hàng năm% = 

Số tiền khấu hao hàng năm 

Nguyên giá tài sản cố định 

 
x 100 

 

Nguyên giá 

= Nsd x Nguyên giá 

 
x 100 

 

1 

= Nsd 

 
x100 

Trong công tác thực tế thường dùng 3 loại tỷ lệ khấu hao là: tỷ lệ khấu hao từng 

cái, tỷ lệ khấu hao từng loại và tỷ lệ khấu hao bình quân (còn gọi là tỷ lệ khấu hao tổng 

hợp ). Khi tính tỷ lệ khấu hao bình quân có thể căn cứ vào tổng số tiền khấu hao hàng 

năm và tổng nguyên giá tài sản cố định, cũng có thể căn cứ vào tỷ lệ khấu hao từng loại 

và tỷ trọng từng loại chiếm trong tổng số tài sản cố định. 
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 NG 

n 

Có hai phương pháp tính tỷ lệ khấu hao bình quân (hoặc tỷ lệ khấu hao tổng hợp: 

Phương pháp 1 : KHbq% = Ti Ni 
i=1 

Phương pháp 2: KHbq% = 
 MK  

x100 

Trong đó: 

KHbq%: Tỷ lệ khấu hao bình quân (hoặc là tỷ lệ khấu hao tổng hợp) 

Ti : Là tỷ trọng của từng loại tài sản cố định chiếm trong tổng số tài sản cố định 

Ni : Là tỷ lệ khấu hao mỗi loại tài sản cố định 
I: Loại tài sản cố định 
MK: Số tiền khấu hao tài sản cố định 

NG: Nguyên giá tài sản cố định phải tính khấu hao. 

Ví dụ 1: Toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp M được chia thành các nhóm 

như sau: 

 

Đơn vị : 1 triệu đồng 

Số TT Nguyên giá tài sản cố 
định của mỗi nhóm 

Tỷ trọng giá trị 
mỗi nhóm (%) 

Tỷ lệ khấu hao 
(%) 

1 1.000 10% 11% 

2 2.000 20% 12% 

3 3.000 30% 10% 

4 4.000 40% 14% 

 10.000 100% 12,1% 

 10.000 100% 12,1% 

KHbq% = (10% x 11%)+(20% x 12%)+ (30% x 10%)+(40%+14%) = 12,1% 

Ví dụ 2: Toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp n căn cứ vào công dụng kinh tế 

có thể chia thành các nhóm sau: 

Đơn vị: 1 triệu đồng 

Số TT Loại tài sản cố định Nguyên giá Tỷ lệ khấu 

hao (%) 

Mức khấu 

hao 

1 Nhà xưởng 1.000 11% 110 

2 Máy móc, thiết bị 2.000 12% 240 

3 Phương tiện vận tải 3.000 10% 300 

4 Vật kiến trúc 4.000 14% 560 

  10.000  1.210 
KHbq% = 

 M K  
100 =  1.210  100 = 12,1% 

 NG 10.000 

+ Tỷ lệ khấu hao từng cái, tỷ lệ khấu hao từng loại tài sản cố định thường được 

dùng để tính số tiền khấu hao thực tế trong kỳ. 

+ Tỷ lệ khấu hao bình quân thường dùng trong công tác lập kế hoạch khấu hao tài 

sản cố định trong kỳ. 

Ở nước ta, Nhà nước quy định thống nhất khung thời gian sử dụng các loại tài sản 

cố định để doanh nghiệp căn cứ vào đó xác đinh mức khấu hao trung bình hàng năm và 

tỷ lệ khấu hao tài sản cố đinh cho tất cả các doanh nghiệp nhà nước. Đối với các doanh 

nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu 

hạn, công ty liên doanh, doanh nghiệp tư nhân chỉ bắt buộc áp dụng các quy định có liên 
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( ) 

quan tới việc xác định chi phí để tính thuế, các quy định khác được khuyến khích áp 

dụng. 

Việc quy định thống nhất khung thời gian sử dụng của tài sản cố định để tính khấu 

hao là một tiến bộ lớn, nhằm khuyến khích khấu hao nhanh để doanh nghiệp có điều 

kiện hiện đại hóa và nhanh chóng đổi mới công nghệ. 
+ Nhận xét về phương pháp khấu hao theo tuyến tính cố định. 

_ Ưu điểm: Cách tính này đơn giản, dễ làm, chính xác đối với từng loại tài sản cố 

định. Mức khấu hao được phân bổ vào giá thành hoặc chi phí lưu thông một cách đều 

đặn, làm cho giá thành và chi phí lưu thông được ổn định. Trong trường hợp doanh 

nghiệp sử dụng tỷ lệ khấu hao bình quân tổng hợp cho tất cả tài sản cố định của doanh 

nghiệp thì khối lượng công tác tính toán sẽ giảm được đáng kể, thuận lợi cho việc lập 

kế hoạch khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp. 

_ Nhược điểm: Khả năng thu hồi vốn chậm, không phản ánh đúng lượng hao mòn 

thực tế của doanh nghiệp và không tránh khỏi hiện tượng hao mòn vô hình do không 

lường được hết sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ. 

Để khắc phục những nhược điểm trên của phương pháp tuyến tính cố định, có thể 

tùy theo đặc điểm của từng loại tài sản cố định ở trong từng doanh nghiệp mà chúng ta 

có thể sử dụng phương pháp khấu hao nhanh. 

Các phương pháp khấu hao nhanh gồm phương pháp khấu hao theo số dư giảm 

dần, phương pháp khấu hao giảm dần kết hợp với phương pháp khấu hao bình quân và 

phương pháp khấu hao tổng số. 

2.2.2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần 

Theo phương pháp này số tiền khấu hao hàng năm được tính bằng cách lấy tỷ lệ 

khấu hao cố định nhân với gí trị còn lại của tài sản cố định, có thể được xác định qua 

công thức sau: 

M Ki = Tkh  Gdi 

Trong đó: 
MKi: Số tiền khấu hao tài sản cố định năm thứ i 

Gdi : Giá trị còn lại của tài sản cố định ở đầu năm thứ i 

Tkh: Tỷ lệ khấu hao cố định hàng năm của tài sản cố định 

i: Thứ tự các năm sử dụng tài sản cố định i = 1, n 

Tỷ lệ khấu hao cố định hàng năm của tài sản cố định trong phương pháp này được 

xác định bằng cách lấy tỷ lệ khấu hao theo phương pháp tuyến tính cố định nhân với 

một hệ số nhất định. 

TKc = Tk  Hs 

Trong đó: 

Tk: Tỷ lệ khấu hao theo phương pháp tuyến tính cố định 

Hs : Hệ số 
Các nhà kinh tế ở các nước thường sử dụng hệ số như sau: 

_Tài sản cố định có thời hạn sử dụng từ 3 đến 4 năm thì hệ số là: 1,5 

_ Tài sản cố định có thời hạn sử dụng từ 5 đến 6 năm thì hệ số là: 2 

_ Tài sản cố định có thời hạn sử dụng trên 6 năm thì hệ số là: 2,5 

Có thể biểu diễn phương pháp khấu hao này theo đồ thị 
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5 

( ) 

MKH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 Nsd 

Ví dụ: Một tài sản có giá trị ban đầu là 100 triệu đồng, dự kiến thời gian sử dụng 

là 5 năm. 
Vậy tỷ lệ khấu hao bình quân tính theo phương pháp tuyến tính cố định là: 

Tk = 1 100 = 20% 

Theo phương pháp số dư giảm dần thì tỷ lệ khấu hao cố định sẽ là: 

Tkh = 20% 2 = 40% /năm 

Kết quả bảng tính khấu hao hàng năm của tài sản cố định trên: 

Đơn vị tính: 1 triệu đồng 

Năm Mức khấu hao hàng 
năm 

Mức khấu hao 
lũy kế 

Giá trị còn lại 

1 

2 

3 

4 

5 

100 x 40% = 40 

60 x 40% = 24 

36 x 40% = 14,4 

21,6 x 40% = 8,64 

12,96 x 40% = 
5,184 

40 

64 

78,4 

87,04 

92,224 

60 

36 

21,6 

12,96 

7,776 

Qua bảng khấu hao trên ta thấy số liệu trích khấu hao hàng năm theo phương pháp 

này được giảm dần theo bậc thang lũy thoái. 

Trong trường hợp biết nguyên giá tài sản cố định và giá trị còn lại của tài sản ở 

một năm xác định, ta có thể tính được tỷ lệ khấu hao hàng năm của phương pháp này 

theo công thức sau đây: 

T
kh = 1− 

Trong đó: 
Tkh : Tỷ lệ khấu hao hàng năm 

Gci: Giá trị còn lại của tài sản cố định ở cuối năm thứ i 

NG: Nguyên giá ban đầu của tài sản cố định 
 

i: Thứ tự của năm tính khấu hao i = 1, n 

NG 

MKH 
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Chẳng hạn, ở cuối năm thứ 4 (theo ví dụ trên) ta có: 

T
kh = 1− = 1− = 1− 0,6 = 0,4 hay 40% 

+ Nhận xét phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần: 

_ Ưu điểm: Khả năng thu hồi vốn nhanh và phòng ngừa được hiện tượng mất giá 

do hao mòn vô hình. 

_ Nhược điểm: Số tiền khấu hao lũy kế đến năm cuối cùng không đủ bù đắp giá trị 

ban đầu của máy móc. Người ta thường giải quyết tồn tại này bằng cách: khi chuyển 

sang giai đoạn nử cuối thời gian phục vụ của tài sản cố định, ta có thể sử dụng phương 

pháp khấu hao tuyến tính cố định. Mức trích khấu hao bình quân trong những năm cuối 

của thời gian sử dụng tài sản cố định sẽ bằng tổng giá trị còn lại của tài sản cố định chia 

cho số năm sử dụng còn lại. Bằng cách này sẽ thu hồi đủ vốn ban đầu. 

2.2.3. Phương pháp khấu hao giảm dần kết hợp với phương pháp khấu hao bình 

quân 

Để khắc phục nhược điểm của phương pháp khấu hao giảm dần cũng như phương 

pháp khấu hao bình quân, người ta sử dụng kết hợp cả hai phương pháp trên. 

Đặc điểm của phương pháp này là trong những năm đầu sử dụng tài sản cố định 

(thông thường là 70% thời gian sử dụng tài sản cố định) người ta sử dụng phương pháp 

khấu hao giảm dần, còn những năm cuối (30% thời gian sử dụng tài sản cố định còn lại) 

thì thực hiện phương pháp khấu hao bình quân. 
Có thể minh họa phương pháp kết hợp này theo sơ đồ sau đây: 

MKH 

 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 Nsd 

AC: Phương pháp khấu hao giảm dần kết hợp với phương pháp khấu hao tuyến 

tính cố định 
AB: Phương pháp khấu hao giảm dần 

BC: phương pháp khấu hao tuyến tính cố định 

Ví dụ: Từ ví dụ của phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần kết hợp với phương 

pháp khấu hao bình quân ta có bảng tính số tiền khấu hao hàng năm như sau: 

 

  

B 

C 
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Đơn vị tính: 1 triệu đồng 

Năm Mức khấu hao hàng 
năm 

Mức khấu hao 
lũy kế 

Giá trị còn 
lại 

1 100 x 40% = 40 40 60 

2 60 x 40% = 24 64 36 

3 36 x 40% = 14,4 78,4 21,6 

4 21,6 : 2 =10,8 89,2 10,8 

5 21,6 : 2 =10,8 100  

Tổng 100   

2.2.4. Phương pháp khấu hao tổng số 

Theo phương pháp này số tiền trích khấu hao hàng năm được tính trên cơ sở nhân 

tỷ lệ khấu hao mỗi năm với nguyên giá của tài sản cố định và có thể được xác định bằng 

công thức tổng quát sau: 

M Kt = TKt  NG 

Trong đó: 

MKt : số tiền khấu hao tài sản cố định ở năm thứ t (t=1,n) 

TKt: Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định của năm thứ t 
NG: Nguyên giá của tài sản cố định 

Tỷ lệ khấu hao mỗi năm theo phương pháp này là tỷ lệ giảm dần, được sử dụng 

bằng cách lấy số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định chia cho tổng số thứ tự năm sử 

dụng của tài sản cố định. 
 

Tỷ lệ khấu 

hao mỗi năm = 

(%)TKT 

Số năm phục vụ còn lại của tài sản cố định 

Tổng số thứ tự năm sử dụng 

Có thể biểu diễn phương pháp khấu hao tổng số qua đồ thị sau đây: 
MKH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nsd 

Chẳng hạn, lấy lại ví dụ trên ta có bảng tính số tiền khấu hao theo phương pháp 

tổng số như sau: 
Đơn vị tính: 1 triệu đồng 

Năm 
thứ 

Số năm sử 
dụng còn lại 

Tỷ lệ khấu hao mỗi năm Mức trích khấu hao 

1 

2 

3 
4 

5 

4 

3 
2 

5/15 = 0,333 = 33,3% 

4/15 = 0,266 = 26,6% 

3/15 = 0,200 = 20% 
2/15 = 0,133 = 13,3% 

100 x 33,3% = 33,3 

100 x 26,6% =26,6 

100 x 20% = 20 
100 x 13,3% = 13,3 

1 2 3 4 5 
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5 1 1/15 = 0,066 = 6,6% 100 x 6,6% =6,6 

 15  99,8 ~100 

Theo phương pháp này, tỷ lệ khấu hao hằng năm ở năm thứ t có thể được xác định 

theo công thức sau đây 

T
KHt 

 2(T −t+1) 
T (T +1) 

Trong đó: 

TKHt : Tỷ lệ khấu hao ở thời điểm cần tính khấu hao t 

T: Thời gian dự kiến sử dụng của tài sản cố định 

T: Thời điểm (năm ) cần tính tỷ lệ khấu hao 
Ví dụ: Để xác định tỷ lệ khấu hao ở năm thứ 4 ta có: 

T =  2(5−4+1) =  4  =  2 = 0,133 = 13,33% 
KH 4 5(5+1) 30 15 

BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ 

Đơn vị tính: 1 triệu đồng 

 

Năm Phương pháp 

tuyến tính cố 

định 

Phương pháp số 

dư giảm dần 

Phương pháp 

số dư giảm dần 

kết hợp với 

tuyến tính cố 
định 

Phương pháp 

tổng số 

Mức KH 

hàng 

năm 

Lũy 

kế 

Mức 

KH 

hàng 

năm 

Lũy kế Mức 

KH 

hàng 

năm 

Lũy 

kế 

Mức 

KH 

hàng 

năm 

Lũy kế 

1 20 20 4 40 40 40 33,3 33,3 

2 20 40 24 64 24 64 26,6 59,9 

3 20 60 14,4 78,4 14,4 78,4 20 79,9 

4 20 80 8,64 87,04 10,8 89,2 13,3 93,2 

5 20 100 5,184 92,224 18,8 100 6,6 ~100 

Nhận xét: 

Ưu điểm của việc sử dụng phương pháp khấu hao nhanh là giúp cho doanh nghiệp 

thu hồi vốn nhanh. Doanh nghiệp vừa có thể tập trung vốn để thực hiện việc đồi mới 

máy móc thiết bị kịp thời, vừa giảm bớt được tổn thất do hao mòn vô hình. Nhà nước 

có thể cho phép áp dụng phương pháp khấu hao nhanh để tính khấu hao trong việc xác 

định thuế thu nhập doanh nghiệp, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh. 

Điều đó được coi như là biện pháp “ giảm thuế” cho doanh nghiệp. 

Tuy nhiên nếu doanh nghiệp thực hiện khấu hao theo phương pháp này thì giá 

thành sản phẩm ở những năm đầu của thời hạn khấu hao phải chịu khoản chi phí khấu 

hao tương đối lớn và sẽ gặp bất lợi trong cạnh tranh. 

Các phương pháp “ khấu hao nhanh” nêu trên đều có cùng ưu điểm là thu hồi vốn 

nhanh nên có thể tránh được sự mất giá do hao mòn vô hình. Vì thế các phương pháp “ 

khấu hao nhanh” có thể áp dụng phổ biến ở các doanh nghiệp có trình độ trang thiết bị 

máy móc hiện đại như ngành điện tử, tin học. 

Việc nghiên cứu các phương pháp khấu hao tài sản cố định là một căn cứ quan 

trọng giúp cho doanh nghiệp lựa chọn các phương pha`1p khấu hao phù hợp với chiến 

lược kinh doanh của doanh nghiệp mình, đảm bảo cho việc thu hồi bảo toàn và nâng cao 

= 
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hiệu quả sử dụng vốn cố định. Đồng thời cũng là căn cứ cho việc lập kế hoạch khấu hao 

tài sản cố định của doanh nghiệp. 
2.2.5. Phương pháp khấu hao theo sản lượng 

Phương pháp này thường áp dụng cho những TSCĐ hoạt động có tính chất mùa 

vụ và là những TSCĐ trực tiếp liên quan đến việc sản xuất ra sản phẩm. 
Nội dung của phương pháp này: 

Số khấu hao từng năm của TSCĐ được tính bằng cách lấy sản lượng sản phẩm dự 

kiến sản xuất hoàn thành trong năm nhân với mức khấu hao bình quân tính cho một đơn 

vị sản phẩm 
Công thức tính: 

MKsl = Qx x Mkđv 

 

Trong đó: 

MKsl : Số khấu hao năm của TSCĐ theo phương pháp sản lượng. 

Qx: Sản lượng sản phẩm sản xuất hoàn thành trong năm 
Mkđv : Mức khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm được tính 

bằng cách lấy giá trị phải khấu hao chia cho tổng sản lượng dự tính cả đời hoạt 

động của TSCĐ và có thể được xác định: 
NG 

Mkđv = 
Qs 

Trong đó: 

NG: Nguyên giá TSCĐ 
Qs : Tổng sản lượng dự tính cả đời hoạt động của TSCĐ. 

Căn cứ vào hồ sơ kinh tế kỹ thuật của TSCĐ, doanh nghiệp xác định tổng 

số lượng ( khối lượng) sản phẩm sản xuất hoàn thành theo công suất thiết kế của 

TSCĐ, gọi tắt là sản lượng theo công suất thiết kế 
Để tính định mức khấu hao tháng của TSCĐ, có thể dùng công thức sau: 

Số khấu hao trong tháng của TSCĐ = Số lượng sản phẩm dự kiến sản xuất 

hoàn thành trong tháng x Mức khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm. 

Sau khi tính được số khấu hao từng tháng có thể tính số khấu hao năm bằng 

tổng số khấu hao của 12 tháng trong năm 

VD: Công ty X mua một máy ủi đất ( mới 100%) với nguyên giá 432 triệu 

đồng. Công suất thiết kế của máy ủi này là 30m3/ giờ. Sản lượng theo công suất 

thiết kế của máy ủi này là 2.400.000m3. Khối lượng sản phẩm dự kiến đạt được ở 

năm thứ nhất của máy ủi là: 

 

Tháng Khối lượng sản phẩm hoàn 
thành 

Tháng Khối lượng sản phẩm hoàn 
thành 

1 14.000 7 15.000 

2 15.000 8 14.000 

3 18.000 9 16.000 

4 16.000 10 16.000 

5 16.000 11 18.000 

6 14.000 12 18.000 

Số khấu hao tháng và số khấu hao năm của máy ủi đát theo phương pháp 

khấu hao theo sản lượng được xác định như sau: 
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432.000.000 

Mức khấu hao bính quân cho 1m3 đất ủi = = 180 đồng/ m3 

2.400.000 

Số khấu hao của máy ủi ở các tháng được tính ở bảng sau: 

Số khấu hao các tháng trong năm thứ nhất theo phương pháp sản lượng 

 

Tháng Sản lượng thực tế tháng ( 
m3) 

Mức khấu hao tháng ( đồng) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

14.000 

15.000 

18.000 

16.000 

16.000 

14.000 

15.000 

14.000 

16.000 

16.000 

18.000 
18.000 

14.000 x 180 = 2.520.000 

15.000 x 180 = 2.700.000 

18.000 x 180 = 3.240.000 

16.000 x 180 = 2.880.000 

16.000 x 180 = 2.880.000 

14.000 x 180 = 2.520.000 

15.000 x 180 = 2.700.000 

14.000 x 180 = 2.520.000 

16.000 x 180 = 2.880.000 

16.000 x 180 = 2.880.000 

18.000 x 180 = 3.240.000 
18.000 x 180 = 3.240.000 

Cộng 190.000 34.200.000 

Hoặc có thể tính bằng cách lấy sản lượng sản xuất dự kiến hoàn thành ở 

năm thứ nhất nhân với mức khấu hao bình quân tính cho 1 m3 đất ủi để tính số 

khấu hao của máy ủi đất ở năm thứ nhất 
MKsl1 = 190.000 x 180 = 34.200.000 đồng 

Ưu điểm của phương pháp: Thích hợp với loại TSCĐ có mức độ hoạt động 

không đều giữa các thời kỳ. Số khấu hao phù hợp hơn với mức độ hao mòn của 

TSCĐ. 

Hạn chế của phương pháp: Việc khấu hao có thể trở nên phức tạp khi trình 

độ quản lý TSCĐ còn yếu và không thực hiện nghiêm túc, chính xác việc ghi 

chép ban đầu. 
2.3. Phạm vi tính khấu hao 

Căn cứ vào Điều 19,20,21 của Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ban hành ngày 

30/12/1999 quy định. 

a) Mọi tài sản cố định của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh 

đều phải trích khấu hao, mức trích khấu hao tài sản cố định được hạch toán vào chi phí 

kinh doanh trong kỳ. 

b) Những tài sản cố định không tham gia vào hoạt động kinh doanh thì không phải 

trích khấu hao bao gồm: 
Tài sản cố định không cần dùng, chua cần dùng 

Tài sản cố định thuộc dữ trữ do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý, giữ hộ 

Tài sản cố định hoạt động phúc lợi 
Những tài sản phục vụ nhu cầu cho toàn xã hội 

Tài sản cố định khác không tham gia vào hoạt động kinh doanh 

Doanh nghiệp không được trích khấu hao đối với những tài sản cố định đã khấu 

hao hết nhưng vẫn sử dụng vào hoạt động kinh doanh. 
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Đối với những tài sản cố định chưa khấu hao hết đã hỏng, doanh nghiệp phải xác 

định nguyên nhân, quy trách nhiệm đền bù 
Đối với tài sản cố định đang chờ quyết định thanh lý, doanh nghiệp thôi trích khấu 

hao. 

2.4. Chế độ tính khấu hao và lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định 

2.4.1. Chế độ tính khấu hao 

Việc tăng giảm nguyên giá tài sản cố địnhcố định trong kỳ được thực hiện tại thời 

điểm tăng hay giảm tài sản đó trong tháng. 

Việc trích hay thôi trích khấu hao tài sản cố định được thực hiện theo nguyên tắc 

tròn tháng. Tài sản cố định tăng, giảm, ngừng tham gia hoạt động kinh doanh trong 

tháng, được trích hoặc thôi trích khấu hao từ tháng tiếp theo. 

Ngoài ra theo quy định tài chính hiện hành, các doanh nghiệp có quyền sử dụng 

tài sản cố định để cầm cố, thế chấp, cho thuê…nhưng doanh nghiệp phải tính và trích 

khấu hao với những tài sản cố định này, chi phí thuê tài sản được hạch toán vào chi phí 

kinh doanh trong kỳ. 

Đối với những tài sản cố định thuê tài chính, doanh nghiệp phải theo dõi, quản lý, 

sử dụng và trích khấu hao như đối với tài sản cố định thuộc sỡ hữu của mình và phải 

thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cam kết trong hợp đồng thuê tài sản cố định. 

2.4.2 Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định 

Trình tự và nội dung việc lập kế hoạch khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp thường 

bao gồm những vấn đề chủ yếu sau đây: 

- Xác định phạm vi TSCĐ phải tính khấu hao và tổng nguyên giá TSCĐ phải tính 

khấu hao đầu kỳ kế hoạch. 

Tất cả tài sản cố định hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, gồm cả 

tài sản cố định không cần dùng, chờ thanh lý, trừ những tài sản cố định thuộc công trình 

phúc lợi công cộng, nhà ở. Tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử 

dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì không phải trích khấu hao nữa. 

- Xác định giá trị TSCĐ tăng, giảm trong kỳ kế hoạch và nguyên giá bình quân 

TSCĐ phải trích khấu hao trong kỳ. TSCĐ tăng, giảm, ngừng tham gia hoạt động kinh 

doanh trong tháng sẽ được trích hoặc thôi trích khấu hao từ ngày đầu của tháng tiếp theo. 

Giá trị bình quân TSCĐ tăng thêm hoặc giảm bớt trong kỳ kế hoạch được xác định 

theo. Công thức: 

NG T = 

NGt x TSd 

 

12 

 

NG g = 

NG g x (12 - TSd ) 

 

12 

Trong đó : NGt : Nguyên giá bình quân TSCĐ phải tính khấu hao tăng trong kỳ 

NG g : Nguyên giá bình quân TSCĐ phải tính khấu hao giảm trong kỳ. 

NGt: Nguyên giá TSCĐ phải khấu hao tăng trong kỳ. 

NGg: Nguyên giá TSCĐ phải khấu hao giảm trong kỳ. 

Tsd: Số tháng sử dụng TSCĐ trong năm kế hoạch. 

Sau khi xác định được nguyên giá bình quân TSCĐ phải tính khấu hao tăng hoặc 

giảm trong kỳ, nguyên giá bình quân TSCĐ phải tính khấu hao trong năm sẽ được tính 

theo công thức. 
NG KH = NGđ + NG t – NGg 

Trong đó : NG KH : Nguyên giá bình quân TSCĐ phải tính khấu hao. 
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NGđ: Nguyên giá TSCĐ ở đầu kỳ phải tính khấu hao.: Như trên. 

NGt : NG bình quân TSCĐ phải tính khấu hao tăng trong năm 

NGg: NG bình quân TSCĐ phải tính khấu hao tăng trong năm 

- Xác định mức khấu hao bình quân hàng năm. 

Sử dụng công thức : 

M KH = NG KH x T KH 

Trong đó : MKH: Mức khấu hao bình quân hàng năm. 

TKH: Tỷ lệ khấu hao bình quân hàng năm. 
NGKH: Tổng giá trị bình quân TSCĐ phải trích 

- Phân phối và sử dụng tiền trích khấu hao TSCĐ trong kỳ. 

Để quản lý và sử dụng có hiệu quả số tiền trích khấu hao các doanh nghiệp cần dự 

kiến phân phối sử dụng tiền trích khấu hao trong kỳ. Nói chung điều này tuỳ thuộc vào 

cơ cấu nguồn vốn đầu tư ban đầu để hình thành TSCĐ của doanh nghiệp. 

Đối với các TSCĐ được mua sắm từ nguồn vốn chủ sở hữu, các doanh nghiệp 

được chủ động sử dụng toàn bộ số tiền khấu hao luỹ kế thu được để tái đầu tư thay thế 

đổi mới TSCĐ của mình. 

Đối với các TSCĐ được mua sắm từ nguồn vốn đi vay, về nguyên tắc doanh nghiệp 

phải sử dụng số tiền trích khấu hao thu được để trả vốn và lãi vay. Tuy nhiên trong khi 

chưa đến kỳ hạn trả nợ, doanh nghiệp cũng có thể tạm thời sử dụng vào các mục đích 

kinh doanh khác để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay của doanh nghiệp. 

3. BẢO TOÀN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH 

3.1. Bảo toàn vốn cố định 

Vốn cố định của doanh nghiệp có thể được sử dụng cho các hoạt động đầu tư dài 

hạn (mua sắm, lắp đặt, xây dựng các TSCĐ hữu hình và vô hình) và các hoạt động kinh 

doanh thường xuyên sản xuất các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ) của doanh nghiệp. 

Bảo toàn vốn cố định về mặt hiện vật không phải chỉ là giữ nguyên hình thái vật 

chất và đặc tính sử dụng ban đầu của TSCĐ mà quan trọng hơn là duy trì thường xuyên 

năng lực sản xuất ban đầu của nó. Điều đó có nghĩa là trong quá trình sử dụng doanh 

nghiệp phải quản lý chặt chẽ không làm mất mát TSCĐ, thực hiện đúng quy chế sử 

dụng, bảo dưỡng nhằm duy trì và nâng cao năng lực hoạt động của TSCĐ, không để 

TSCĐ bị hư hỏng trước thời hạn quy định. 

Để bảo toàn và phát triển vốn cố định của doanh nghiệp cần đánh giá đúng các 

nguyên nhân dẫn đến tình trạng không bảo toàn được vốn để có biện pháp xử lý thích 

hợp. Có thể nêu ra một số biện pháp chủ yếu sau đây: 

- Phải đánh giá đúng giá trị của TSCĐ tạo điều kiện phản ánh chính xác tình hình 

biến động của vốn cố định, quy mô vốn phải bảo toàn. Điều chỉnh kịp thời giá trị của 

TSCĐ để tạo điều kiện tính đúng, tính đủ chi phí khấu hao, không để mất vốn cố định. 
Thông thường có 3 phương pháp đánh giá chủ yếu: 

+ Đánh giá TSCĐ theo giá nguyên thuỷ (nguyên giá). 

+ Đánh giá TSCĐ theo giá trị khôi phục. 

+ Đánh giá TSCĐ theo giá trị còn lại. 

- Lựa chọn phương pháp khấu hao và xác định mức khấu hao thích hợp. 

- Chú trọng đổi mới trang thiết bị, phương pháp công nghệ sản xuất. 

- Thực hiện tốt chế độ bảo dưỡng, sửa chữa dự phòng TSCĐ. 

- Doanh nghiệp phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong 

kinh doanh để hạn chế tổn thất vốn cố định do các nguyên nhân khách quan như: Mua 

bảo hiểm tài sản, lập quỹ dự phòng tài chính, trích trước chi phí dự phòng giảm giá các 

khoản đầu tư tài chính. 
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- Đối với doanh nghiệp Nhà nước, ngoài biện pháp trên cần thực hiện tốt qui chế 

giao vốn và trách nhiệm bảo toàn vốn cố định đối với các doanh nghiệp. Đây là một biện 

pháp cần thiết để tạo căn cứ pháp lý ràng buộc trách nhiệm quản lý vốn giữa các cơ quan 

nhà nước đại diện cho quyền sở hữu và trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc sử 

dụng vốn tiết kiệm và có hiệu quả. 

3.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 

a. Các chỉ tiêu tổng hợp 

- Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn cố định: Chỉ tiêu này phản ánh 1 đồng vốn cố định 

có thể tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu hoặc doanh thu thuần trong kỳ. 

Hiệu suất sử dụng  Doanh thu (hoặc doanh thu thuần) trong kỳ 

vốn cố định  = 
Số dư vốn cố định bình quân trong kỳ 

 

Số vốn cố định bình quân trong kỳ được tính theo phương pháp bình quân số học 

giữa số vốn cố định ở đầu kỳ và cuối kỳ. 

 

Số vốn cố định  Số vốn cố định đầu kỳ + Số vốn cố định cuối kỳ 

bình quân trong kỳ = 
2 

 

Trong đó số vốn cố định ở đầu kỳ (hoặc cuối kỳ) được tính theo công thức 

Số vốn cố định ở đầu  Nguyên giá TSCĐ ở  Số tiền khấu hao luỹ kế 

kỳ (hoặc cuối kỳ) =  đầu kỳ (hoặc cuối kỳ) -  ở đầu kỳ (hoặc cuối kỳ) 

 

Số tiền khấu  Số tiền  Số tiền khấu Số tiền khấu 

hao lũy kế ở 
cuối kỳ 

= khấu hao 
ở đầu kỳ 

+ hao tăng 
trong kỳ 

- hao giảm 
trong kỳ 

_ Hiêụ suất sử dung tài sản cố điṇ h: Chỉ tiêu này phản ánh cứ 1 đồng nguyên giá 

tài sản cố điṇ h trong kỳ tham gia taọ ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Thông qua 

chỉ tiêu này cho phép đánh giá trình đô ̣sử duṇ g vốn cố điṇ h của doanh nghiêp. 
Hiệu suất sử dụng Doanh thu (hoặc doanh thu thuần) trong kỳ 

Tài sảncố định = 

Trong kỳ Số dư vốn cố định bình quân trong kỳ 

- Chỉ tiêu hàm lượng vốn cố định: Là đại lượng nghịch đảo của chỉ tiêu hiệu suất 

sử dụng vốn cố định. Nó phản ánh để tạo ra một đồng doanh thu hoặc doanh thu thuần 

cần bảo nhiêu đồng vốn cố định. 

Số vốn cố định bình quân trong kỳ 
Hàm lượng = 

vốn cố định Doanh thu hoặc doanh thu thuần trong kỳ 

( mức đảm nhiệm) 

- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận vốn cố định: Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn cố 

định trong kỳ có thể tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế (hoặc lợi nhuận sau 

thuế thu nhập). 

Tỷ suất lợi nhuận Lợi nhuận trước thuế (hoặc sau thuế thu nhập) 

vốn cố định = x 100 

Số vốn cố định bình quân trong kỳ 
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b. Một số chỉ tiêu phân tích 

- Hệ số hao mòn TSCĐ: Phản ánh mức độ hao mòn của TSCĐ trong doanh 

nghiệp so với thời điểm đầu tư ban đầu. 

Số tiền khấu hao luỹ kế của tài sản cố điṇ h ở thờ i điểm đánh 

giá 
Hệ số hao mòn = 

TSCĐ Nguyên giá TSCĐ ở thời điểm đánh giá 

 

- Hiệu suất sử dụng TSCĐ: Phản ánh 1 đồng TSCĐ trong kỳ tạo ra được bao 

nhiêu đồng doanh thu hoặc doanh thu thuần. 

Hiệu suất sử dụng  Doanh thu (hoặc doanh thu thuần) trong kỳ 

TSCĐ = 
Nguyên giá cố định bình quân trong kỳ 

 

- Hệ số trang bị TSCĐ cho 1 công nhân trực tiếp sản xuất: Phản ánh giá trị TSCĐ 

bình quân trang bị cho 1 công nhân trực tiếp sản xuất. 
Doanh thu (hoặc doanh thu thuần) trong kỳ 

Hệ số trang bị = 

TSCĐ Số lượng nhân công trực tiếp sản xuất 

- Kết cấu TSCĐ của doanh nghiệp: Phản ánh quan hệ tỷ lệ giữa giá trị từng 

nhóm, loại TSCĐ trong tổng số giá trị TSCĐ của doanh nghiệp ở thời điểm đánh giá. 

Chỉ tiêu này giúp cho doanh nghiệp đánh giá mức độ hợp lý trong cơ cấu TSCĐ được 

trang bị ở doanh nghiệp. 

4. Bài tập chương 

Bài tập số 1 
Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp sản xuất A (Đvt: triệu đồng). 

1. Mua một máy công cụ đưa vào sử dụng, giá mua chưa có thuế GTGT: 40, thuế 

GTGT: 10%. Chi phí vận chuyển lắp đặt hết: 2,1 trong đó thuế GTGT: 0,1. Thời 

hạn sử dụng 10 năm. 

2. Mua một thiết bị sản xuất đưa vào sử dụng, giá thanh toán: 110. Chi phí lắp đặt, 

chạy thử thiết bị theo hợp đồng giá chưa có thuế GTGT: 10,5, thuế GTGT: 5%, 

chiết khấu thương mại được hưởng: 0,5, thời hạn sử dụng 10 năm. 

3. Nhận một phương tiện vận chuyển do Công ty K góp vốn kinh doanh, thời hạn 5 

năm. Giá trị được Hội đồng liên doanh thống nhất đánh giá: 240, chi phí trước 

khi đưa vào sử dụng: 1,2. Mỗi năm khấu hao: 40,2. 

4. Mua một thiết bị quản lý dưới hình thức trao đổi tương tự, nguyên giá: 240, đã 
khấu hao: 40%. Thời hạn sử dụng 10%. 

Yêu cầu: 

1. Hãy xác định nguyên giá của TSCĐ trong trường hợp mua sắm trên? 

2. Tính tổng số tiền trích khấu hao hàng năm của tất cả các TSCĐ nói trên? 

Biết rằng: - DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

- DN tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng. 

Bài tập số 2 

Doanh nghiệp nhập khẩu một thiết bị sản xuất, giá nhập tại cửa khẩu tính ra đồng 

Việt Nam: 200 triệu đồng, thuế suất thuế nhập khẩu: 20%, thuế suất thuế GTGT của 

hàng nhập khẩu: 10%, chi phí vận chuyển về đến doanh nghiệp theo hoá đơn đặc thù 
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(giá đã có thuế GTGT): 33 triệu đồng trong đó thuế GTGT: 10%. Chi phí khác trước khi 

đưa TSCĐ vào sử dụng với giá chưa có thuế GTGT: 30 triệu đồng, thuế GTGT: 3 triệu 

đồng. Thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ: 10 năm. 

Yêu cầu: 

1. Hãy xác định nguyên giá thiết bị mua sắm trong hai trường hợp tính thuế GTGT theo 

phương pháp trực tiếp và khấu trừ. 

2. Tính số tiền khấu hao TSCĐ hàng năm bằng các phương pháp: 

a. Đường thẳng. 

b. Số dư giảm dần kết hợp với phương pháp đường thẳng ở những 
năm cuối. 

(Biết rằng: Doanh nghiệp tính thuế GTGT khấu trừ). 

Bài tập số 3 

Có tài liệu tại một doanh nghiệp sản xuất như sau: 

1. Mua một bằng phát minh sáng chế sử dụng cho bộ phận sản xuất, giá hoá đơn 

chưa có thuế GTGT: 40 triệu đồng, thuế GTGT: 10%. Chi phí trước khi đưa vào 

sử dụng: 1,2 triệu đồng. 

2. Mua dưới hình thức trao đổi một máy photo copy đang sử dụng ở bộ phận 

QLDN, nguyên giá: 18 triệu đồng, đã khấu hao: 3 triệu đồng để lấy một thiết bị 

sản xuất về sử dụng. Tài sản đem đi trao đổi có giá chưa thuế GTGT trên hoá 

đơn: 14 triệu đồng, tài sản nhận về có giá chưa thuế GTGT trên hoá đơn: 20 triệu 

đồng, doanh nghiệp phải chi thêm tiền thanh toán phần chênh lệch cho bên trao 

đổi, thuế suất của cả 2 loại máy trên là: 10%. Chi phí vận chuyển máy photo copy 

0,22 triệu đồng (trong đó thuế GTGT: 10%) và chi phí lắp đặt thiết bị: 0,12 triệu 

đồng do bên trao đổi chịu. 
Yêu cầu: 

Hãy xác định nguyên giá của TSCĐ nhận về (trong hai trường hợp tính thuế GTGT 

trực tiếp và khấu trừ). 

Bài tập số 4 

Căn cứ vào tài liệu sau đây. Hãy điều chỉnh tỷ lệ khấu hao bình quân năm kế hoạch 

cho doanh nghiệp A. I. Tài liệu năm báo cáo. 

- Tổng nguyên giá của TSCĐ dự tính có đến 31/12 là: 7.520 triệu đồng. 

- Tỷ lệ khấu hao bình quân năm là: 5%. 

II. Tài liệu năm kế hoạch. 

1. Ngày 01/3 doanh nghiệp sẽ hoàn thành một nhà xưởng và đưa vào sử dụng 
ở phân xưởng sản xuất chính với: 

+ Nguyên giá là: 288 triệu đồng, thời gian sử dụng ước tính 20 năm. 

+ Dự kiến thu biến giá khi thanh lý TSCĐ là 2,8 triệu đồng. 

2. Ngày 01/5 dự kiến sẽ bán cho doanh nghiệp khác một phương tiện vận 

chuyển với nguyên giá: 180 triệu đồng, số tiền khấu hao hàng năm là: 9 triệu 

đồng . 

3. Ngày 01/6 dự kiến sẽ thanh lý xong một số TSCĐ ở phân xưởng sản xuất 
với nguyên giá là: 60 triệu đồng, số tiền khấu hao hàng năm là: 6 triệu đồng. 

Bài tập số 5 

Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp Công nghiệp X 

Hãy tính: Tỷ lệ khấu hao bình quân và lập kế hoạch khấu hao TSCĐ cho năm kế 

hoạch. 

Biết rằng: Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 
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I. Tài liệu năm báo cáo 

1. Tổng nguyên giá TSCĐ có đến 31/12: 1.950 triệu đồng. Trong đó cần 

khấu hao: 1.750 triệu đồng. 

2. Tỷ lệ khấu hao bình quân năm: 10%. 

II. Tài liệu năm kế hoạch 

1. Ngày 01/3 doanh nghiệp hoàn thành bàn giao một phân xưởng sản xuất 

chính và đưa vào sản xuất với giá dự toán công trình được duyệt (chưa có thuế 

GTGT) là: 240 triệu đồng, thuế GTGT là: 24 triệu đồng, thời gian sử dụng ước 

tính là 10 năm. 

2. Ngày 01/4 doanh nghiệp nhận vốn góp liên doanh bằng một phương tiện 

vận tải dùng cho bán hàng. Nguyên giá là: 150 triệu đồng, đã khấu hao: 20 triệu 

đồng. Tài sản đem góp vốn được các bên tham gia liên doanh đánh giá trị vốn 

góp là: 100 triệu đồng, các chi phí chạy thử và chi phí khác để đưa tài sản đó vào 

hoạt động với giá chưa có thuế GTGT là: 20 triệu đồng, thuế GTGT là: 1 triệu 

đồng. Thời gian sử dụng là: 5 năm . 

3. Ngày 01/5 doanh nghiệp sẽ nhượng bán cho cho Công ty Y một máy công 

cụ không cần dùng. Nguyên giá là: 180 triệu đồng, số tiền khấu hao hàng năm là: 

6 triệu đồng. Biết tài sản này đã trích khấu hao: 50%. Nay bán giá thỏa thuận 

chưa có thuế GTGT: 100 triệu đồng, thuế GTGT: 5%. 

4. Ngày 01/8 doanh nghiệp nhập khẩu một máy mới. Giá nhập khẩu tính ra 

đồng Việt Nam là: 300 triệu đồng, thuế suất nhập khẩu là: 50%, thuế suất thuế 

GTGT là: 10%, thời gian sử dụng ước tính là 10 năm. 

5. Ngày 01/10 doanh nghiệp góp vốn liên doanh với Công ty K (cơ sở đồng 

kiểm soát) một thiết bị sản xuất. Nguyên giá là: 150 triệu đồng, đã khấu hao 20%. 

Tài sản này được các bên tham gia liên doanh đánh giá giá trị vốn góp là: 120 

triệu đồng. Biết tài sản này có tỷ lệ khấu hao là 12%/năm. 

Biết rằng: Trong nguyên giá bình quân TSCĐ cần khấu hao năm kế hoạch có 30% 

thuộc vốn vay dài hạn. 

Bài tập số 6 

Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp Nhà nước X: (Đvt: Triệu 

đồng) 

I. Tài liệu năm báo cáo 

1. Tổng nguyên giá TSCĐ có đến 30/9 năm báo cáo là: 4510. 

2. Dự kiến 01/11 bộ phận XDCB sẽ bàn giao cho doanh nghiệp một công 

trình kiến trúc mới hoàn thành đưa vào sử dụng cho sản xuất trị giá là: 28,4. 

II. Tài liệu năm kế hoạch 

1. Ngày 01/4 doanh nghiệp mua một thiết bị sản xuất còn mới đưa vào sử 
dụng nguyên giá 32,4. 

2. Ngày 01/6 theo đề nghị của phòng Kỹ thuật điện cơ, doanh nghiệp tiến 

hành sửa chữa lớn một số máy móc thiết bị sản xuất (sửa chữa lớn nâng cấp), 

nguyên giá 120, chi phí sửa chữa lớn dự tính là: 22,6. 

3. Ngày 01/7 doanh nghiệp tiến hành thanh lý xong một dụng cụ đo lường 

thí nghiệm (đủ tiêu chuẩn TSCĐ) đã hư hỏng, nguyên giá: 12,4 đã khấu hao đủ, 

dự kiến thu thanh lý là: 0,3. 

4. Ngày 01/9 doanh nghiệp bán một số thiết bị không cần dùng ở phân xưởng 
sản xuất phụ nguyên giá: 180. 

5. Doanh thu thuần về tiêu thụ sản phẩm dự kiến năm kế hoạch là: 
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8.929,4. 

Yêu cầu: 

Tính hiệu suất sử dụng TSCĐ năm kế hoạch của DN Công nghiệp A? 

Bài tập số 7 

Căn cứ vào tài liệu dưới đây tại DN nhà nước A: 

I. Tài liệu năm báo cáo 

1. Tổng nguyên giá TSCĐ có đến 30/9 là 1.500 triệu đồng, trong đó cần tính 
khấu hao là 1.250 triệu đồng. 

2. Dự kiến đến ngày 01/11, bộ phận XDCB sẽ bàn giao cho doanh nghiệp 

một công trình kiến trúc mới hoàn thành đưa vào sản xuất với giá trị là: 280 triệu 

đồng. 

II. Tài liệu năm kế hoạch 

1. Ngày 01/4 doanh nghiệp mua thêm một máy công cụ đã sử dụng để dùng 

cho phân xưởng sản xuất phụ, với giá thoả thuận chưa có thuế GTGT là: 324 triệu 

đồng, thuế GTGT là: 32,4 triệu đồng. 

2. Ngày 01/6 doanh nghiệp đưa vào sử dụng cho phân xưởng sản xuất chính 

một máy mới với giá mua chưa có thuế GTGT là: 420 triệu đồng, thuế GTGT là: 

42 triệu đồng, các chi phí khác để đưa TSCĐ vào hoạt động bình thường với giá 

chưa có thuế GTGT là: 30 triệu đồng, thuế GTGT là: 3 triệu đồng. 

3. Ngày 01/7 doanh nghiệp dự kiến thanh lý xong một số dụng cụ đo lường 

ở bộ phận bán hàng (đủ tiêu chuẩn TSCĐ) đã khấu hao đủ, nguyên giá: 120 triệu 

đồng, dự kiến thu về giá trị thanh lý là: 4 triệu đồng (đã trừ tất cả chi phí cho 

thanh lý). 

4. Ngày 01/9 doanh nghiệp bán một số thiết bị không cần dùng với nguyên 
giá là: 90 triệu đồng đã khấu hao 90%, giá bán thoả thuận là: 5 triệu đồng. 

5. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm kế hoạch dự kiến là: 2.718 triệu đồng. 

Yêu cầu: 

Hãy tính: Số tiền khấu hao và hiệu suất sử dụng TSCĐ năm kế hoạch của doanh 

nghiệp A? 

Biết rằng: - Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. - Tỷ 

lệ khấu hao bình quân năm KH như năm báo cáo bằng: 12%. 
Bài tập số 8 

Công ty ABC dự kiến nhập một một hệ thống thiết bị toàn bộ của Nhật, giá mua tính ra 

đồng Việt Nam: 500 triệu đồng, thuế nhập khẩu 2% trên giá mua, thuế GTGT: 10%, chi 

phí vận chuyển bốc dỡ về đến Công ty: 25 triệu đồng, chi phí lắp đặt chạy thử hết: 15 

triệu đồng. Thời gian hữu dụng 5 năm 

Yêu cầu: 

Hãy tính số tiền khấu hao hàng năm của hệ thống thiết bị trên theo phương pháp: 

a. Đường thẳng. 

b. Phương pháp số dư giảm dần kết hợp với phương pháp đường thẳng ở 

những năm cuối. 
Biết rằng: Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

Bài tập số 9 

Có tài liệu của doanh nghiệp A như sau: 

I. Tài liệu năm báo cáo: 

1. Số dư về tài sản cố định (TSCĐ) trên bảng cân đối kế toán ngày 30/9: Tổng nguyên 

giá TSCĐ của doanh nghiệp là 13.500 triệu đồng (trđ). 



46 
 

2. Trong tháng 10 doanh nghiệp (DN) dự kiến mua một ô tô con với nguyên giá là 650trđ, 

tỷ lệ khấu hao 10%/năm. 

3. Trong tháng 12 DN dự kiến nhượng bán một số TSCĐ không cần dùng có nguyên giá 

là 300trđ đã trích khấu hao 70%. 
4. Số tiền khấu hao luỹ kế đến ngày 31/12 năm báo cáo là 3.200 trđ. 

II. Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Trong tháng 2 DN dự kiến mua thêm 1 thiết bị sản xuất có nguyên giá là 264 trđ, tỷ 

lệ khấu hao 10%/năm.` 

2. Trong tháng 2 DN dự kiến cho 1 DN khác thuê hoạt động một thiết bị sản xuất chưa 

cần dùng (đang được dự trữ trong kho ) có nguyên giá là 150trđ 

3. Tháng 4 mua trả góp 1 TSCĐ, giá trả chậm là 750, giá thanh toán ngay đã bao gồm 

thuế GTGT là 680 , thuế suất thuế GTGT là 10%. 
4. Tháng 5 mua 1 TSCĐ cho thuê hoạt động có nguyên giá 500 trđ 

5. Tháng 7 điều chuyển cho đơn vị khác 1 TSCĐ có nguyên giá 730 trđ, đã khấu hao 

40% 

6. Trong tháng 8 DN dùng quĩ đầu tư phát triển nâng cấp cải tạo một số máy móc thiết 

bị làm tăng thêm giá trị tài sản là 75trđ. 

7. Trong tháng 9 DN sẽ nhượng bán một số thiết bị động lực có nguyên giá 240trđ đã 

khấu hao 50% 

8. Trong tháng 11 DN thanh lý một TSCĐ có nguyên giá 108trđ. TSCĐ đã khấu hao 

43,2 trđ 
9. Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân 10% 

10. Tổng doanh thu thuần thực hiện trong năm dự tính là 34.960,8 trđ 

11. Lợi nhuận trước thuế là 2.500 trđ, thuế thu nhập DN phải nộp là 20% 

Yêu cầu: 

1. Tính số tiền khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp năm kế hoạch 

2. Xác định các chỉ tiêu: hiệu suất sử dụng vốn cố định và hiệu suất sử dụng tài sản cố 

định của doanh nghiệp năm kế hoạch 
3. Tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn cố định năm kế hoạch. 

Bài tập số 10 

Có tình hình về tài sản cố định (TSCĐ) của doanh nghiệp (DN) A như sau: 

I. Tài liệu năm báo cáo: 

1. Số dư của tài khoản TSCĐ trên bảng cân đối kế toán ngày 30/9 là 18.700 triệu đồng 

(tr.đ). 
2. Tháng 11 DN dự kiến mua một thiết bị SX nguyên giá 550 trđ, tỷ lệ khấu hao 10%/năm 

3. Tháng 12 DN sẽ thanh lý thiết bị SX cũ nguyên giá là 300 trđ đã khấu hao 70%. 

4. Số tiền khấu hao luỹ kế đến ngày 31/12 năm báo cáo là là 6.200 trđ. 

II. Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Tháng 1 mua một xe HuynDai có nguyên giá 500 trđ, thuế trước bạ 25 trđ 

2. Tháng 2 đưa một TSCĐ có nguyên giá 240 trđ trong kho ra sử dụng. 

3. Tháng 3 nhượng bán một TSCĐ đang sử dụng có nguyên giá 150 trđ đã khấu hao 

80%. 
4. Tháng 4 mua một TSCĐ cho thuê hoạt động có nguyên giá 320 trđ 

5. Tháng 6 DN điều chuyển một TSCĐ cho đơn vị khác có nguyên giá 400 trđ, đã khấu 

hao 40% 

6. Tháng 8 thanh lý một TSCĐ có nguyên giá 240 trđ, tỷ lệ khấu hao 10%, tài sản này 

đã sử dụng được 7 năm. 
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7. Tháng 9 mua 1 TSCĐ, theo hoá đơn thương mại: Giá nhập khẩu 20.000 USD. Tờ khai 

hải quan và chứng từ nhập khẩu: thuế nhập khẩu phải nộp 10%, thuế suất thuế GTGT: 

10%. 

Chi phí lắp đặt chạy thử trọn gói 14 triệu đồng. Tỷ giá thực tế ngày nhập khẩu: 

18.000đ/USD 

8. Tháng 10 được phép đưa một TSCĐ vào kho dự trữ có nguyên giá 100 trđ 

9. Tháng 12 đưa một nhà kho mới xây dựng vào sử dụng giá thanh toán là 250 trđ. 

10. Tỷ lệ khấu hao bình quân năm kế hoạch là 10%. 

11. Dự kiến doanh thu thuần năm kế hoạch là 40.000trđ 

12. Dự kiến lợi nhuận trước thuế năm kế hoạch là 2.820 trđ, vòng quay vốn lưu động 

năm kế hoạch là 4 vòng 

Biết: Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, thuế suất thuế thu nhập DN là 

20%. 
Yêu cầu: 

1. Xác định số tiền khấu hao của DN A năm kế hoạch. 

2. Tính hiệu suất sử dụng vốn cố định và hiệu suất sử dụng TSCĐ của DN năm kế hoạch. 

3. Tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh năm kế hoạch. 

Bài tập số 11 

Có tài liệu của doanh nghiệp F như sau: 

I. Tài liệu năm báo cáo: 

1. Số dư về tài sản cố định (TSCĐ) trên bảng cân đối kế toán ngày 30/9: Nguyên giá 

TSCĐ của doanh nghiệp là 14.800 triệu đồng (trđ). 

2. Trong tháng 10 doanh nghiệp (DN) dự kiến mua một máy móc thiết bị với tổng giá 

trị là 750trđ, tỷ lệ khấu hao 10%/năm. 

3. Trong tháng 12 DN thanh lý một số TSCĐ không cần dùng có nguyên giá là 450trđ 

đã trích khấu hao 70%. 
4. Số tiền khấu hao luỹ kế đến ngày 31/12 năm báo cáo là 3.800 trđ. 

II. Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Tháng 1 mua một thiết bị sản xuất có giá trị là 480 triệu đồng, tỷ lệ khấu hao 

10%/năm.` 
2. Tháng 2 mua một TSCĐ cho thuê hoạt động, tài sản này có nguyên giá 550 trđ 

3. Tháng 4 thanh lý 1 TSCĐ có giá trị 500 trđ đã khấu hao 80% 

4. Tháng 5 cho một doanh nghiệp khác thuê tài chính 1 TSCĐ chưa cần dùng (đang dự 

trữ trong kho) có nguyên giá 420 trđ, đã khấu hao 50% 
5. Tháng 6 góp vốn liên doanh 1 TSCĐ có nguyên giá 650, đã khấu hao 40% 

6. Trong tháng 8 mua trả góp 1 TSCĐ, giá trả chậm là 680 trđ, giá thanh toán ngay đã 

bao gồm thuế GTGT là 600 trđ, thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10% 
7. Trong tháng 9 DN điều chuyển 1 TSCĐ có giá trị 410 trđ, đã khấu hao 40% 

8. Trong tháng 11 được phép đưa một TSCĐ vào kho dự trữ, tài sản này có nguyên giá 

360 trđ 
9. Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân 10% 

10. Tổng doanh thu thuần thực hiện trong năm dự tính là 40.600 trđ 

11. Lợi nhuận trước thuế là 4.100 trđ, thuế thu nhập DN phải nộp là 20% 

Yêu cầu: 

1. Tính số tiền khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp năm kế hoạch 

2. Xác định các chỉ tiêu: hiệu suất sử dụng vốn cố định và hiệu suất sử dụng tài sản cố 

định của doanh nghiệp năm kế hoạch 

3. Tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn cố định năm kế hoạch. 
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Bài tập số 12 

Có tình hình về tài sản cố định (TSCĐ) của doanh nghiệp (DN) A như sau: 

I. Tài liệu năm báo cáo: 

1. Số dư của tài khoản TSCĐ trên bảng cân đối kế toán ngày 30/9 là 19.700 triệu đồng 

(tr.đ). 
2. Tháng 11 DN dự kiến mua một thiết bị SX nguyên giá 560 trđ, tỷ lệ khấu hao 10%/năm 

3. Tháng 12 DN sẽ thanh lý thiết bị SX cũ nguyên giá là 400 trđ đã khấu hao 70%. 

4. Số tiền khấu hao luỹ kế đến ngày 31/12 năm báo cáo là là 6.200 trđ. 

II. Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Tháng 1 mua một xe HuynDai có giá trị 500 trđ, thuế trước bạ 50 trđ 

2. Tháng 2 đưa một TSCĐ có nguyên giá 240 trđ trong kho ra sử dụng. 

3. Tháng 3 nhượng bán một TSCĐ đang sử dụng có nguyên giá 150 trđ đã khấu hao 

80%. 
4. Tháng 4 mua một TSCĐ cho thuê hoạt động có nguyên giá 600 trđ 

5. Tháng 6 DN điều chuyển một TSCĐ cho đơn vị khác có nguyên giá 400 trđ, đã khấu 

hao 40% 

6. Tháng 8 thanh lý một TSCĐ có nguyên giá 240 trđ, tỷ lệ khấu hao 10%, tài sản này 

đã sử dụng được 7 năm. 

7. Tháng 9 mua 1 TSCĐ, theo hoá đơn thương mại: Giá nhập khẩu 20.000 USD. Tờ khai 

hải quan và chứng từ nhập khẩu: thuế nhập khẩu phải nộp 10%, thuế suất thuế GTGT: 

10%. 

Chi phí lắp đặt chạy thử trọn gói 14 triệu đồng. Tỷ giá thực tế ngày nhập khẩu: 

20.000đ/USD 
8. Tháng 10 được phép đưa một TSCĐ vào kho dự trữ có nguyên giá 100 trđ 

9. Tháng 12 đưa một nhà kho mới xây dựng vào sử dụng giá thanh toán là 250 trđ. 

10. Tỷ lệ khấu hao bình quân năm kế hoạch là 10%. 

11. Dự kiến doanh thu thuần năm kế hoạch là 50.000trđ 

12. Dự kiến lợi nhuận trước thuế năm kế hoạch là 2.820 trđ, vòng quay vốn lưu động 

năm kế hoạch là 4 vòng 

Biết: Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, thuế suất thuế thu nhập DN là 

20%. 
Yêu cầu: 

1. Xác định số tiền khấu hao của DN A năm kế hoạch. 

2. Tính hiệu suất sử dụng vốn cố định và hiệu suất sử dụng TSCĐ của DN năm kế hoạch. 

3. Tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh năm kế hoạch. 

Bài tập số 13 

Có tài liệu về tình hình tài sản cố định của 1 doanh nghiệp như sau: (Đơn vị tính: Triệu 

đồng) 
I. Tài liệu năm báo cáo: 

1. Số dư về TSCĐ trên bảng cân đối kế toán ngày 30-9: Nguyên giá TSCĐ của DN là 

28.000. 

2. Trong tháng 10 DN dự kiến mua 1 máy móc thiết bị với tổng giá trị 490, tỷ lệ khấu 

hao 10%/năm 

3. Trong tháng 12 thanh lý một số TSCĐ có nguyên giá 360, đã trích khấu hao 70% 

4. Số tiền khấu hao luỹ kế đến ngày 31/12/năm báo cáo là 8.200 

II. Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Tháng 1 mua 1 TSCĐ cho thuê hoạt động, tài sản này có nguyên giá 600 

2. Tháng 4 mua 1 thiết bị sản xuất có nguyên giá là 420, tỷ lệ khấu hao là 10% 
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3. Tháng 5 thanh lý 1 TSCĐ có giá trị 400, đã khấu hao 80% 

4. Tháng 6 cho 1 DN khác thuê tài chính 1 TSCĐ chưa cần dùng (đang dự trữ trong kho) 

có nguyên giá 760, đã khấu hao 25% 

5. Tháng 7 điều chuyển 1 TSCĐ cho xí nghiệp khác có nguyên giá 500, đã khấu hao 

30%. 
6. Tháng 8 góp vốn liên doanh 1 TSCĐ có nguyên giá 460, đã khấu hao 40% 

7. Tháng 9 được phép đưa một TSCĐ vào kho dự trữ, TSCĐ này có nguyên giá 700 

8. Tháng 10 mua trả góp 1 TSCĐ, giá trả chậm là 650, giá thanh toán ngay là 600, trong 

đó thuế suất thuế GTGT là 10% 
9. Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân là 10% 

10. Doanh thu thuần dự kiến năm kế hoạch là 50.680 

11. Lợi nhuận trước thuế là 3.100 trđ, thuế suất thuế thu nhập DN là 20% 

12. Dự kiến số ngày luân chuyển vốn lưu động trong năm kế hoạch là 60 ngày. 

Biết: Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ 

Yêu cầu: 

1. Tính mức trích khấu hao tài sản cố định của DN A năm kế hoạch. 

2. Tính hiệu suất sử dụng của vốn cố định và TSCĐ của DN năm kế hoạch. 

3. Tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh năm kế hoạch. 

Bài tập số 14 

Có tài liệu về tình hình tài sản cố định của 1 doanh nghiệp như sau: (Đơn vị tính: Triệu 

đồng) 
I. Tài liệu năm báo cáo: 

1. Số dư về TSCĐ trên bảng cân đối kế toán ngày 30-9 tổng nguyên giá TSCĐ của DN 

là 20.500. 

2. Trong tháng 10 DN dự kiến mua 1 máy móc thiết bị nguyên giá 350, tỷ lệ khấu hao 

10%/năm 
3. Trong tháng 12 thanh lý 1 TSCĐ có nguyên giá 300, đã trích khấu hao 70% 

4. Số tiền khấu hao luỹ kế đến ngày 31/12/năm báo cáo là 7.800 

II. Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Tháng 1 mua 1 TSCĐ cho thuê hoạt động, tài sản này có nguyên giá 500 

2. Tháng 4 mua 1 thiết bị sản xuất có nguyên giá là 480, tỷ lệ khấu hao là 10% 

3. Tháng 5 thanh lý 1 TSCĐ có nguyên giá 300, đã khấu hao 80% 

4. Tháng 6 cho 1 DN khác thuê tài chính 1 TSCĐ chưa cần dùng (đang dự trữ trong kho) 

có nguyên giá 560, đã khấu hao 25% 
5. Tháng 7 điều chuyển 1 TSCĐ có nguyên giá 450, đã khấu hao 30% 

6. Tháng 8 góp vốn liên doanh 1 TSCĐ có nguyên giá 560, đã khấu hao 40% 

7. Tháng 9 được phép đưa một TSCĐ vào kho dự trữ, TSCĐ này có nguyên giá 340 

8. Tháng 10 mua trả góp 1 TSCĐ, giá trả chậm là 650, giá thanh toán ngay là 600, thuế 

suất thuế GTGT là 10% 
9. Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân là 10% 

10. Doanh thu thuần dự kiến năm kế hoạch là 45.650 

11. Lợi nhuận trước thuế là 3.100 trđ, thuế suất thuế thu nhập DN phải nộp là 20% 

12. Dự kiến số ngày luân chuyển vốn lưu động trong năm kế hoạch là 60 ngày. 

Biết: Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ 

Yêu cầu: 

1. Tính mức trích khấu hao tài sản cố định của DN A năm kế hoạch. 

2. Tính hiệu suất sử dụng của vốn cố định và TSCĐ của DN năm kế hoạch. 

3. Tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh năm kế hoạch. 



50 
 

Bài tập số 15 

Tại một DN có tài liệu sau: 

I. Về tài sản cố định 

1. Theo kiểm kê ngày 31/12 năm báo cáo. Tổng nguyên giá TSCĐ của DN 

là 12.000.000.000đ 
2. Khấu hao luỹ kế đến 31/12 năm báo cáo là 2.000.000.000đ 

3. Tình hình biến động TSCĐ năm kế hoạch như sau: 

- Tháng 3 mua và đưa vào sử dụng 1 TSCĐ có nguyên giá 600.000.000đ 

- Tháng 6 thanh lý 1 TSCĐ nguyên giá 160.000.000đ 

- Tháng 10 đưa 1 phân xưởng mới vào sử dụng với tổng giá trị là 720.000.000đ 

- Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân năm là 10% và toàn bộ số TSCĐ trên được 

mua sắm từ nguồn vốn CSH là 40%, vốn tự có 30% và vốn đi vay là 30%. 

II. Về sản xuất kinh doanh 

1. Mua nguyên vật liệu 

- Trong năm DN đã mua 14.000kg nguyên liệu X với giá chưa có thuế VAT ghi 

trên hoá đơn GTGT là 20.000đ/kg 

- Nhập kho 20.000kg nguyên liệu Y với giá chưa thuế VAT trên hoá đơn GTGT 

là 30.000đ/kg 
2. Sản xuất 

- Trong năm DN đã dùng 2 loại nguyên liệu trên để sản xuất 2 loại sản phẩm A 

và B. Số lượng sản phẩm A là 6.000 sản phẩm, sản phẩm A là 4.000sp 
- Chi phí để sản xuất và tiêu thụ 1 đơn vị sản phẩm như sau: 

Chi phí Sản phẩm A Sản phẩm B 

1. Nguyên vật liệu tiêu hao   

- Nguyên liệu X 1kg/sp 2 kg/sp 

- Nguyên liệu Y 1,5 kg/sp 1,5 kg/sp 

2. Tiền lương và các khoản có tính chất lương của 
CNTTSX 

46.000đ/sp 57.500 đ/sp 

3. Chi phí SXC phân bổ 7000 đ/sp 8000 đ/sp 

4. Chi phí bán hàng 3000 đ/sp 2500 đ/sp 

5. Chi phí quản lý DN 4000 đ/sp 4000 đ/sp 

3. Về tiêu thụ 

- Trong năm DN đã tiêu thụ hết số sản phẩm sản xuất. trong đó xuất khẩu 2000sp 

A, với giá 160.000đ/sản phẩm và 1200sp B với giá 190.000đ/sản phẩm 

- Số còn lại tiêu thụ trong nước với giá sản phẩm A là 150.000đ/sản phẩm, sản 

phẩm B là 185.000đ/sản phẩm (giá bán chưa thuế VAT). 
- DN bán 5000 kg nguyên liệu Y cho Dn khác với giá bán có thuế VAT là 

42.000đ/kg. 

Yêu cầu: 

1. Xác định số tiền khấu hao và phân phối sử dụng tiền khấu hao năm kế hoạch. 

2. Xác định tổng giá thành sản xuất và giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ. 

3. Xác định tổng số thuế DN phải nộp ngân sách năm kế hoạch, biết thuế suất thuế thu 

nhập doanh nghiệp là 20%, thuế suất thuế VAT của sản phẩm và nguyên liệu là 5%. DN 

nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thực hiện đúng chế độ hoá đơn chứng từ. 

Bài tập số 16 
Tại doanh nghiệp ABC có các tài liệu như sau: (Đơn vị tính: Triệu đồng) 

A.Tài liệu năm báo cáo: 
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1. Nguyên giá tài sản cố định đến ngày 30 tháng 9 là 43.570; trong đó tài sản cố định 

dùng 
2. Tháng 10 mua 1 thiết bị sản xuất có nguyên giá 850, tỷ lệ khấu hao 10%. 

3. Tháng 11 thanh lý một tài sản cố định có nguyên giá là 370, đã khấu hao 70%. 

4. Số ngày luân chuyển vốn lưu động năm báo cáo là 100 ngày 

5. Số tiền khấu hao luỹ kế đến 31 tháng 12 năm báo cáo là 12.680. 

B.Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Ngày 2 tháng 2 nhận 1 máy móc thiết bị do đơn vị khác điều chuyển đến có nguyên 

giá 650, đã khấu hao 200 

2. Ngày 10 tháng 4 DN mua 1 TSCĐ cho thuê hoạt động có nguyên giá 651, thuế trước 

bạ 10 
3. Ngày 8 tháng 6 thanh lý 1 TSCĐ có nguyên giá 380, đã khấu hao 80%. 

4. Ngày 15 tháng 7 nhập khẩu 1 dây chuyền công nghệ dùng cho sản xuất. Theo hóa 

đơn thương mại: Giá nhập khẩu (CIF Hải Phòng) 20.000 USD; tờ khai hải quan và 

chứng từ nhập khẩu: thuế nhập khẩu phải nộp 10%, thuế GTGT 10%. Tỷ giá thực tế 

ngày 15 tháng 7: 18.000đ/USD. 

5. Ngày 6 tháng 9 đem 1 TSCĐ đang dùng ở bộ phận bán hàng đi góp vốn vào cơ sở 

kinh doanh đồng kiểm soát. Theo tài liệu kế toán của đơn vị nguyên giá của TSCĐ: 540, 

đã khấu hao 30%. 

6. Ngày 20 tháng 10 mua 1 TSCĐ theo giá hóa đơn là 350, thuế suất thuế GTGT là 10% 

về dự trữ cho kỳ sau. 

7. Ngày 30 tháng 11 điều chuyển 1 TSCĐ cho đơn vị khác có nguyên giá 450, tỷ lệ khấu 

hao 10%, TSCĐ đã sử dụng được 3 năm. 
8. Ngày 1 tháng 12 nhận bàn giao 1 nhà xưởng vào hoạt động có nguyên giá 1.000. 

9. Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân là 10% 

10. Doanh thu thuần dự kiến năm kế hoạch là 85.760 

11. Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm kế hoạch là 8.000, thuế suất thuế thu nhập doanh 

nghiệp là 20%. 

12. Dự kiến số ngày luân chuyển vốn lưu động năm kế hoạch rút ngắn 10 ngày so năm 

báo cáo. 
Yêu cầu: 

1. Xác định số tiền khấu hao của doanh nghiệp ABC năm kế hoạch. 

2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định qua các chỉ tiêu: 

a. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 

b. Hiệu quả sử dụng TSCĐ 

c. Mức đảm nhiệm vốn cố định 

3. Tính tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 

Biết: Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ 
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BÀI 3 VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 

Mã bài: MĐ 15 - 03 

Giới thiệu: 

Nguồn vốn doanh nghiệp ngoài vốn cố định còn có vốn lưu động, đây là 2 

nguồn vốn cấu thành nên vốn sản xuất của doanh nghiệp đó là phần nội dung được 

giới thiệu trong chương này 

Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng 
đến vốn lưu động 

- Liệt kê được các nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp 

- Phân biệt được các loại vốn lưu động theo các tiêu thức phân loại 

- Giải thích được các mô hình tài trợ vốn lưu động của doanh nghiệp 

- Giải thích được hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 
lưu động 

- Tính được vốn lưu động theo các phương pháp đã học 

- Lập được kế hoạch nhu cầu vốn lưu động tại doanh nghiệp 

- Làm được các bài tập thực hành về xác định nhu cầu vốn lưu động 

- Nghiêm túc khi nghiên cứu 

- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập 

- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính 

Nội dung chính: 

1. VỐN LƯU ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG KẾT CẤU VỐN 

LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1. Vốn lưu động của doanh nghiệp 

1.1 .1. Khái niệm vốn lưu động của doanh nghiệp. 

Bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng cần có đối tượng lao động. Lượng 

tiền ứng trước để thoả mãn nhu cầu về các đối tượng lao động gọi là vốn lưu động của 

doanh nghiệp. Biểu hiện dưới hình thái vật chất của vốn lưu động là tài sản lưu động. 

Tài sản lưu động là những tài sản ngắn hạn và thường xuyên luân chuyển trong quá trình 

kinh doanh. Trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, tài sản lưu động được được 

thể hiện ở bộ phận tiền mặt, các chứng khoán có khả năng thanh khoản cao, các khoản 

phải thu và dự trữ tồn kho. Quản lý, sử dụng hợp lý tài sản lưu động có ảnh hưởng rất 

lớn đối với việc hoàn thành các mục tiêu chung của doanh nghiệp. 

Mặc dù hầu hết các vụ phá sản trong kinh doanh là hậu quả của nhiều yếu tố, chứ 

không phải chỉ do quản trị vốn lưu động tồi. Nhưng cũng cần thấy rằng sự bất lực của 

một số công ty trong việc hoạch định và kiểm soát tài sản lưu động là các khoản nợ ngắn 

hạn hầu như là nguyên nhân dẫn đến thất bại cuối cùng của họ 

1.1.2 . Phân loại vốn lưu động. 

a. Phân loại theo vai trò từng loại vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh 

doanh. 

Theo cách phân loại này, vốn lưng động được phân thành: 

- Vốn lưu động trong khâu dự trữ sản xuất: bao gồm giá trị của vật tư, nhiên liệu, 

phụ tùng thay thế, công cụ lao động 

- Vốn lưu động trong khâu sản xuất: bao gồm giá trị của sản phẩm dở dang, bán 

thành phẩm, chi phí chờ kết chuyển. 
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- Vốn lưu động trong khâu lưu thông bao gồm: giá trị của thành phẩm, vốn bằng 

tiền (kể cả vàng bạc đá quí..); các khoản đầu tư ngắn hạn và các khoản ký cược, ký quí 

ngắn hạn; các khoản phải thu. 

Cách phân loại này cho thấy vai trò và sự phân bố của từng loại vốn trong trong 

từng khâu của quá trình kinh doanh. Từ đó doanh nghiệp có thể điều chỉnh cơ cấu sao 

cho có hiệu quả sử dụng cao nhất. 

b. Phân loại theo hình thái biểu hiện. 

Theo cách này người ta chia vốn lưu động thành 2 loại: 

- Vốn vật tư hàng hoá bao gồm giá trị của vật tư, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, 

công cụ lao động, bao gồm giá trị của sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm. 

- Vốn bằng tiền bao gồm vốn bằng tiền (kể cả vàng bạc đá quí..); các khoản đầu tư 

ngắn hạn và các khoản ký cược, ký quí ngắn hạn; các khoản vốn trong thanh toán.. 

c. Phân loại theo mối quan hệ sở hữu về vốn 

Theo cách phân loại này vốn lưu động được phân thành vốn chủ sở hữu và vốn 

vay. Cách phân loại này cho thấy kết cấu vốn lưu động của doanh nghiệp thấy được hình 

thành từ vốn của bản thân doanh nghiệp hay từ các khoản nợ. Từ đó có các quyết định 

trong việc huy động và quản lý, sử dụng vốn hợp lý hơn. 
d. Phân loại theo nguồn hình thành. 

Xét về nguồn hình thành, vốn lưu động có thể hình thành từ các nguồn: vốn điều 

lệ, vốn tự bổ sung, vốn liên doanh, liên kết, vốn đi vay. 

Cách phân loại này cho thấy cơ cấu nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động của 

doanh nghiệp. Mỗi một nguồn tài trợ đều có chi phí sử dụng của nó. Do đó doanh nghiệp 

cần xem xét cơ cấu nguồn tài trợ tối ưu để giảm chi phí sử dụng vốn. 

1.2. Kết cấu nguồn vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng 

Kết cấu vốn lưu động phản ánh các thành phần và mối quan hệ tỷ lệ giữa thành 

phần trong tổng số vốn lưu động của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp khác nhau thì có 

kết cấu vốn lưu động khác nhau. Việc phân tích kết cấu vốn lưu động theo các cách thức 

phân loại khác nhau sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về những đặc điểm riêng về vốn 

lưu động của doanh nghiệp. Từ đó có được các biện pháp quản lý phù hợp. 
Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động, có thể chia thành 3 nhóm chính: 

- Các nhân tố về mặt dự trữ vật tư như khoản cách giữa doanh nghiệp với nơi cung 

cấp, khả năng cung cấp của thị trường, đặc điểm thời vụ của chủng loại vật tư. 

- Các nhân tố về mặt sản xuất như: đặc điểm kỹ thuật, công nghệ sản xuất của 

doanh nghiệp; mức độ phức tạp của sảm phẩm chế tạo; độ dài của chu kỳ sản xuất; trình 

độ tổ chức và quản lý. 

- Các nhân tố về mặt thanh toán như phương thức thanh toán, thủ tục thanh toán, 

việc chấp nhận kỷ luật thanh toán. 

2. NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHU 

CẦU VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

2.1. Sự cần thiết phải xác định nhu cầu vốn lưu động 

Nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp là số vốn lưu đông thường xuyên, cần 

thiết để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành liên 

tục và có hiệu quả. 
Xác định đúng đắn nhu cầu vốn lưu động thường xuyên có ý nghĩa sau: 

- Tránh được tình trạng ứ đọng vốn, sử dụng vốn hợp lý và tiết kiệm, nâng cao hiệu 

quả sử dụng vốn lưu động. 
- Đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được bình thường và liên 

tục. 
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- Không gây nên sự căng thẳng giả tạo về nhu cầu vốn kinh doanh và doanh nghiệp. 

- Là căn cứ quan trọng cho việc xác định các nguồn tài trợ nhu cầu vốn lưu động 

của doanh nghiệp. 

2.2. Các nguyên tắc xác định nhu cầu vốn lưu động 

Khi xác định nhu cầu vốn lưu động cần phải quán triệt các nguyên tắc sau đây: 

_ Đáp ứng nhu cầu sản xuất 

_ Phải xuất phát từ sản xuất, bảo đảm nhu cầu vốn cho sản xuất – kinh doanh một 

cách hợp lý. Bởi vì trong một doanh nghiệp nhưng ở vào giai đoạn sản xuất – kinh doanh 

khác nhau, do điều kiện sản xuất – kinh doanh thay đồi, nhu cầu vốn lưu động cũng 

không giống nhau. Vì vậy, khi xác định nhu cầu vốn lưu động cần phải xuất phát từ tình 

hình thực tế của doanh nghiệp để đảm bảo đủ vốn cho sản xuất – kinh doanh. 

_ Đảm bảo cân đối với các bộ phận kế hoạch trong doanh nghiệp. 

Vốn lưu động là một bộ phận cấu thành nên nguồn tài chính của doanh nghiệp. 

Yêu cầu quản lý là làm sao xác định được nhu cầu vốn lưu động tối thiểu cần thiết của 

các kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung cấp vật tư – kỹ thuật, kế hoạch giá thành, kế hoạch 

tiêu thụ sản phẩm. Trên cơ sở đó tổ chức huy động đủ nguồn vốn đảm bảo cho việc thực 

hiện tốt các kế hoạch nói trên và đề ra yêu cầu sử dụng tiết kiệm trước khi tổng hợp nhu 

cầu vốn của các kế hoạch này. 

_ Đảm bảo tính tập trung dân chủ. 

Xác định nhu cầu vốn lưu động cần phải được sự tham gia của các đơn vị trực 

thuộc như các phòng, ban, phân xưởng, bộ phận cán bộ công nhân viên trong doanh 

nghiệp. 

Vốn lưu động có tác động trong một phạm vi rộng, suốt chu kỳ kinh doanh của 

một doanh nghiệp. Có liên quan hầu hết đến các mặt hoạt động sản xuất – kinh doanh 

của doanh nghiệp từ các hoạt động giao dịch, gắn liền với việc dự trữ hàng hóa, vật tư, 

chuyển đổi từ hàng dự trữ thành các khoản thu qua bán hàng, việc thu tiền mặt để trả 

các khoản nợ…Vì vậy việc xác định nhu cầu vốn lưu động có liên quan trực tiếp tới 

đông đảo cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Cho nên khi xác định nhu cầu vốn 

lưu động phải thu thập ý kiến đóng góp của các bộ phận có liên quan. Nếu không, nhu 

cầu vốn lưu động xác định sẽ thiếu cơ sở thực tế, kém chính xác. 
_ Tiết kiệm. 

Phải thực hành tiết kiệm, cố gắng giảm bớt số lượng vốn lưu động chiếm dùng để 

đảm bảo nhu cầu cho sản xuất với số vốn thấp nhất. 

Trong quá trình xác định nhu cầu vốn lưu động cần phải phân tích tình hình thực 

tế của cung cấp, phân phối và tiêu thụ, phát hiện những vấn đề tồn tại để xử lý kịp thời 

các khoản dự trữ vật liệu, kết hợp với các biện pháp cải tiến quản lý nhằm tăng nhanh 

tốc độ luân chuyển vốn, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác để rút ngắn thời gian cung 

cấp, hoàn thiện công tác kinh doanh trên cơ sở cơ giới hóa, tự động hóa, áp dụng các 

phương tiện bốc xếp hiện đại nhằm rút ngắn thời gian kiểm nhận và vận chuyển nguyên 

vật liệu để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

2.3. Các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động và lập kế hoạch vốn lưu 

động 

a. Phương pháp trực tiếp. 

Ưu điểm của phương pháp tính toán trực tiếp là xác định được nhu cầu cụ thể của 

từng loại vốn trong từng khâu kinh doanh. Do đó tạo điều kiện tốt cho việc quản lý, sử 

dụng vốn theo từng loại trong từng khâu sử dụng. Tuy nhiên do vật tư sử dụng có nhiều 

loại, quá trình sản xuất kinh doanh thường qua nhiều khâu vì thế việc tính toán nhu cầu 

vốn theo phương pháp này tương đối phức tạp, mất nhiều thời gian. 
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n 

360 

- Xác định nhu cầu vốn lưu động cho khâu dự trữ sản xuất. 

Đối với nhu cầu vốn nguyên vật liệu chính, công thức tính toán như sau: 

VNVL = Fn  Nn 

Trong đó : 
VNVLC : là nhu cầu vốn nguyên liệu chính năm kế hoạch. 

Fn : là mức tiêu dùng bình quân 1 ngày về chi phí NVL chính năm kế hoạch. 

Nn: là số ngày dự trữ hợp lý. 
Mức tiêu dùng bình quân 1 ngày về nguyên vật liệu chính năm kế hoạch được xác 

định bằng cách lấy tổng chi phí sử dụng nguyên vật liệu chính trong năm kế hoạch chia 

cho số ngày trong năm (quy ước là 360 ngày). Trong đó tổng chi phí nguyên vật liệu sử 

dụng trong năm được xác định căn cứ vào số lượng sản phẩm dự kiến sản xuất, mức tiêu 

dùng nguyên vật liệu chính cho mỗi đơn vị sản phẩm và đơn giá kế hoạch của nguyên 

vật liệu. 
Công thức tính: 

 

Trong đó: 

 

Fn =  F 

F: Tổng số phí tổn tiêu hao về nguyên vật liệu chính kỳ kế hoạch. 

n: Số ngày trong kỳ kế hoạch 

Số ngày dự trữ hợp lý về nguyên vật liệu chính là số ngày kể từ khi doanh nghiệp 

bỏ tiền ra mua cho đến khi đưa nguyên vật liệu vào sản xuất. Nó bao gồm số ngày hàng 

đi trên đường, số ngày nhập kho cách nhau (sau khi đã nhân với hệ số xen kẽ vốn), số 

ngày kiểm nhận nhập kho, số ngày chuẩn bị sử dụng và số ngày bảo hiểm. 

VD1: Giả sử doanh nghiệp trong năm kế hoạch sản xuất 2 loại sản phẩm cần sử 

dụng nguyên, vật liệu chính (a). Theo kế hoạch đã xác định, sản phẩm A: 2.000 cái, sản 

phẩm B: 1.000 cái. Nhu cầu nguyên , vật liệu chính (a) được xác định cho mỗi đơn vị 

sản phẩm: sản phẩm A là 90 kg, sản phẩm B là 60 kg. Đơn giá kế hoạch mỗi kg nguyên, 

vật liệu chính (a) là 3.000 đ. Ngoài ra, trong năm kế hoạch doanh nghiệp còn dùng 

nguyên, vật liệu chính (a) vào việc sữa chữ lớn và chế thử sản phẩm mới dự kiến khoảng 

9.500kg. 
Căn cứ vào các tài liệu trên tính được số phí tổn tiêu hao về nguyên, vật liệu chính 

(a) bình quân một ngày năm kế hoạch như sau: 

Số nguyên, vật liệu chính (a) dùng để sản xuất sản phẩm A và sản phẩm B: 

2.000 cái x 90 kg = 180.000 kg 

1.000 cái x 60 kg = 60.000 kg 

Cộng = 240.000 kg 

Số nguyên, vật liệu chính (a) dùng cho sữ chữa lớn và chế thử sản phẩm mới là: 

9.500 kg 

Tổng số phí tổn tiêu hao về nguyên, vật liệu chính (a) kỳ kế hoạch: 

( 240.000 kg + 9.500 kg) x 3.000 đ = 748.500.000 đ 
Phí tổn tiêu hao về nguyên, vật liệu chính (a) bình quân một ngày năm kế hoạch 

là:  

Fn = 748.500.000 = 2.079.167 đ 

VD2: Một doanh nghiệp A dự tính tổng phí tổn tiêu hao nguyên, vật liệu chính 

trong năm kế hoạch là 360.000.000 đ. Theo hợp đồng ký kết với người cung cấp thì 

trung bình 30 ngày lại nhập kho nguyên, vật liệu chính một lần, hệ số xen kẽ vốn là 0.8, 
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số ngày hàng đi trên đường là 03 ngày, số ngày kiểm nhận nhập kho là 01 ngày, số ngày 

chuẩn bị sử dụng là 01 ngày, số ngày dự trữ bảo hiểm doanh nghiệp dự tính là 05 ngày. 

Vậy nhu cầu vốn nguyên, vật liệu chính năm kế hoạch của doanh nghiệp A là: 

( 360.000.000 : 360) x ( 30 x 0.8) + 3 +1 +1 +5 = 34.000.000 đ 

Ngược lại, đối với các khoản vốn được sử dụng không nhiều và không thường 

xuyên, mức tiêu dùng ít biến động thì có thể áp dụng phương pháp tính theo tỷ lệ (%) 

với tổng mức luân chuyển của loại vốn đó trong khâu dự trữ sản xuất. 

Công thức tính toán như sau: 

 

Trong đó : 

VVL∓ = M T % 

VVL∓ : là nhu cầu vốn vật liệu khác kỳ kế hoạch. 

M :Tổng mức luân chuyển vốn của vật liệu nào đó trong khâu dự trữ. 

T% :Tỷ lệ vốn so với tổng mức luân chuyển 

VD: Giả sử theo số liệu kế hoạch, tổng mức tiêu hao của nguyên , vật liệu phụ 

trong năm là 180.000.000 đồng, số ngày dự trữ trung bình là 20 ngày, tổng mức tiêu hao 

của nhiên liệu trong năm là 216.000.000 đồng, số ngày dự trữ là 12 ngày, tổng mức tiêu 

hao của phụ tùng thay thế trong năm là 72.000.000 đồng, số ngày dự trữ dự kiến là 30 

ngày. 
Từ đó có thể xác định được nhu cầu dự trữ cần thiết trong năm đối với các vật liệu 

là: 
_ Vật liệu phụ = ( 180.000.000 đ : 360) x20 = 10.000.000 đ 

_ Nhiên liệu = ( 216.000.000 đ : 360 ) x 12 = 7.200.000 đ 

_ Phụ tùng thay thế = ( 72.000.000 đ : 360) x 30 = 6.000.000 đ 

- Xác định nhu cầu vốn lưu động cho khâu sản xuất. 

Vốn lưu động trong khâu sản xuất gồm vốn sản phẩm đang chế tạo (sản phẩm dở 

dang), vốn chi phí chờ kết chuyển. 

+ Nhu cầu vốn sản phẩm đang chế tạo. 

Công thức tính toán như sau: 

Vdc = Pn  CK  Hs 

Trong đó : 

Vdc :Nhu cầu vốn sản phẩm đang chế tạo. 

Pn :Mức chi phí sản xuất bình quân mỗi ngày kỳ kế hoạch. 

CK: Chu kỳ sản xuất sản phẩm. 

Hs :Hệ số sản phẩm đang chế tạo.Hệ số sản phẩm đang chế tạo là tỷ lệ phần trăm 

giữa giá thành bình quân sản phẩm đang chế tạo và giá tah2nh sản xuất sản phẩm. Hệ 

số này cao hay thấp phụ thuộc vào tình hình bỏ chi phí vào quá trình sản xuất sản phẩm. 

Nếu phần lớn chi phí được đầu tư ngay từ giai đoạn đầu của quá trình sản xuất thì hệ số 

này sẽ cao và ngược lại 

Tích số giữa chu kỳ sản xuất và hệ số sản phẩm đang chế tạo phản ánh số ngày 

luân chuyển của vốn sản phẩm đang chế tạo. 

Mức chi phí sản xuất bình quân một ngày được tính bằng cách lấy tổng mức chi 

phí chi ra trong kỳ kế hoạch chia cho số ngày trong kỳ (360 ngày). Trong đó tổng mức 

chi phí trong kỳ kế hoạch lại được tính bằng cách nhân số lượng sản phẩm sản xuất kỳ 

kế hoạch với giá thành sản xuất đơn vị của từng loại sản phẩm. 

Công thức tính: 
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= 

n 

P 
n n 

Trong đó: 
Pn: Chi phí sản xuất bình quân 

P: Tổng mức chi phí sản xuất trong kỳ 

n: Số ngày trong kỳ 
VD: Giả sử doanh nghiệp mức chi phí bình quân mỗi ngày của sản phẩm A là 

20.000.000 đ, chu kỳ sản xuất sản phẩm theo tài liệu kỹ thuật là 6 ngày, hệ số sản phẩm 

đang chế tạo sản phẩm A là: 0,7. 

Vậy nhu cầu vốn sản phẩm đang chế tạo của sản phẩm A năm kế hoạch là : 

Vđc = 20.000.000 đ x 6 ngày x 0.7 = 84.000.000 đ 
+ Nhu cầu vốn chi phí chờ kết chuyển (chi phí phân bổ dần). 

Chi phí chờ kết chuyển là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa tính 

hết vào giá thành sản phẩm trong kỳ mà được phân bổ dần vào nhiều kỳ tiếp theo để 

phản ánh đúng đắn tác dụng của chi phí và không gây biến động lớn đến với giá thành 

sản phẩm. 

Công thức tính toán như sau: 

 

Trong đó: 

V
CPTT = PDK + PFS − PS 

VCPTT : Nhu cầu chi phí trả trước trong kỳ kế hoạch 

PĐK: Số dư chi phí trả trước đầu kỳ kế hoạch 
PFS: Số chi phí trả trước dự kiến phát sinh trong kỳ kế hoạch 
PS: Số chi phí trả trước sẽ phân bổ vào giá thành sản phẩm trong kỳ kế hoạch 

VD: Theo tài liệu, số dư đầu năm của chi phí trả trước của doanh nghiệp A là 

32.000.000 đ. Trong kỳ, số chi phí trả trước dự kiến phát sinh trong năm là : 

75.000.000 đ, số dự kiến phân bổ vào giá thành sản phẩm trong năm là 48.000.000 

đ 
Vậy nhu cầu vốn chi phí trả trước của doanh nghiệp a năm kế hoạch là: 

32.000.000 đ + 75.000.000 đ – 48.000.000 đ = 59.000.000 đ 

- Xác định nhu cầu vốn lưu động khâu lưu thông: 

Là nhu cầu vốn lưu động để lưu giữ, bảo quản sản phẩm, thành phẩm ở kho thành 

phẩm với quy mô cần thiết trước khi xuất giao cho khách hàng. 
Công thức tính như sau: 

VTP = Zn x NTP 

Trong đó : 
VTP: Số vốn dự trữ thành phẩm trong kỳ kế hoạch. 

Zn: Giá thành sản xuất của sản phẩm hàng hoá bình quân mỗi ngày kỳ kế hoạch. 

NTP: Số ngày luân chuyển thành phẩm kỳ kế hoạch. 
Số ngày luân chuyển vốn thành phẩm là khoảng thời gian từ khi sản phẩm thành 

phẩm được nhập kho cho đến khi đưa đi tiêu thụ và thu được tiền về. Số ngày này bao 

gồm số ngày dự trữ ở kho thành phẩm, số ngày xuất kho và vận chuyển, số ngày thanh 

toán. 

Giá thành sản xuất sản phẩm hàng hoá bình quân mỗi ngày kỳ kế hoạch được tính 

bằng cách lấy tổng giá thành sản xuất sản phẩm hàng hoá cả năm chia cho số ngày trong 

kỳ (360 ngày). 

Công thức tính: 

Zn =  Z 

P 
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Trong đó: 

Z: Gía thành sản xuất của sản phẩm hàng hóa cả kỳ kế hoạch 

Zn: Giá thành sản xuất sản phẩm bình quân 
N: số ngày trong kỳ 

Số ngày dự trữ ở kho thành phẩm là số ngày kể từ lúc thành phẩm nhập kho cho 

đến khi được xuất kho tiêu thụ.Xác định số ngày này phải phân biệt hai trường hợp sau 

đây để có cách tính riêng: 

+ Nếu như hợp đồng tiêu thụ qui định rỏ thời hạn cách nhau giữa hai lần giao hàng 

( ví dụ: 10 hoặc 15 ngày một lần) thì số ngày dự trữ ở kho thành phẩm có thể tính theo 

thời hạn cách nhau đó. 

+ Nếu như hợp đồng tiêu thụ chỉ quy định số hàng hóa xuất giao mỗi lần thì số 

ngày dự trữ ở kho thành phẩm tính theo số ngày cần thiết để tích lũy đủ số hàng quy 

định đó để xuất giao cho khách hàng. Số ngày này còn gọi là số ngày tích lũy thành lô. 

Số ngày tích lũy thành lô được xác định theo công thức sau đây: 
Công thức tính: 

N = 
 SL  

L Sn 

Trong đó: 
NL : Số ngày tích lũy thành lô 
SL: Số lượng sản phẩm hàng hóa xuất giao mỗi lần 
Sn: Số lượng sản phẩm hàng hóa sản xuất bình quân mỗi ngày 

VD1: Doanh nghiệp A ký hợp đồng tiêu thụ với khách hàng, trong đó xác định mỗi 

lô hàng xuất giao là 120 sản phẩm X, số sản phẩm sản xuất bình quân một ngày là 8 sản 

phẩm. 
Vậy số ngày tích luỹ thành lô: 
NL = 120/8 = 15 ngày 

Giả sử hệ số xen kẽ vốn thành phẩm của doanh nghiệp A là : 0,8 

Số ngày dự trữ ở kho thành phẩm của doanh nghiệp A năm kế hoạch : 

15 ngày x 0,8 = 12 ngày 

Số ngày xuất kho và vận chuyển là số ngày cần thiết để đưa hàng từ kho của doanh 

nghiệp đến địa điểm giao hàng. Nếu doanh nghiệp giao hàng tại kho doanh nghiệp thì 

không cần tính số ngày này. 

Số ngày thanh toán là số ngày từ khi lập chứng từ thanh toán cho đến khi thu được 

tiền về. 

VD2: Giả sử giá thành sản xuất của sản phẩm hàng hoá bình quân mỗi ngày của 

sản phẩm A là 30.000.000 đ, số ngày dự trữ ở kho thành phẩm ( đã điều chỉnh theo hệ 

số) là 12 ngày, số ngày xuất kho và vận chuyển là 2 ngày, số ngày thanh toán là 3 ngày. 
Vậy nhu cầu vốn thành phẩm năm kế hoạch là: 

VTP = 30.000.000 đ x ( 12 + 2 + 3) = 510.000.000 đ 
+ Xác định nhu cầu vốn hàng hóa mua ngoài 

Nhu cầu vốn hàng hóa mua ngoài của doanh nghiệp nhiều hay ít cũng phụ thuộc 

vào hai nhân tố là: Phí tổn hàng hóa mua ngoài bình quân mỗi ngày của kỳ kế hoạch và 

số ngày luân chuyển hàng hóa mua ngoài. 

VHn = PHn  NHn 

Trong đó: 
VHn: Nhu cầu vốn hàng hóa mua ngoài kỳ kế hoạch 

PHn: Phí tổn hàng hóa mua ngoài bình quân mổi ngày kỳ kế hoạch 

NHn: Số ngày luân chuyển hàng hóa mua ngoài kỳ kế hoạch 
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M 

K 

Phí tổn hàng hóa mua ngoài bình quân mỗi ngày kỳ kế hoạch tính theo số lượng 

hàng hóa mua ngoài, đơn giá thu mua, chi phí thu mua, vận chuyển và số ngày kỳ kế 

hoạch. 

Số ngày luân chuyển hàng hóa mua ngoài kỳ kế họach bao gồm: số ngày hàng đi 

trên đường, số ngày dự trữ, số ngày xuất kho – vận chuyển và số ngày thanh toán. 

Sau khi xác định được nhu cầu vốn lưu động cho từng loại vốn trong từng khâu 

kinh doanh, tổng hợp lại sẽ có toàn bộ nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp trong kỳ 

kế hoạch. 

Ưu điểm của phương pháp tính toán trực tiếp là xác định được nhu cầu cụ thể của 

từng loại vốn trong từng khâu kinh doanh. Do đó tạo điều kiện tốt cho việc quản lý, sử 

dụng vốn theo từng loại trong từng khâu sử dụng. Tuy nhiên do vật tư sử dụng có nhiều 

loại, quá trình sản xuất kinh doanh thường qua nhiều khâu vì thế việc tính toán nhu cầu 

vốn theo phương pháp này rất phức tạp, mất nhiều thời gian nên trên thực tế phương 

pháp này ít được áp dụng. Thay vào đó người ta thường sử dụng phương pháp gián tiếp. 

b. Phương pháp gián tiếp 

Đặc điểm của phương pháp gián tiếp là dựa vào kết quả thống kê kinh nghiệm về 

vốn lưu động bình quân năm báo cáo, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm kế hoạch và 

khả năng tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động năm kế hoạch để xác định nhu cầu vốn 

lưu động của doanh nghiệp năm kế hoạch. 
Công thức tính: 

 

Trong đó : 

V
nc 

= V
0bq 

  M1   (1 + t%) 
0 

Vnc: Nhu cầu vốn lưu đông năm kế hoạch 
V0bq : Số dư bình quân vốn lưu động năm báo cáo 
M1: Tổng mức luân chuyển vốn lưu động năm kế hoạch 

= Doanh thu thuần năm kế hoạch 
M0 : Tổng mức luân chuyển vốn lưu động năm báo cáo 

= Doanh thu thuần năm báo cáo 

t%: Tỷ lệ ( tăng hoặc giảm) số ngày luân chuyển vốn lưu động năm kế hoạch so 

với năm báo cáo 

Số vốn lưu động bình quân trong kỳ được tính theo phương pháp bình quân số vốn 

lưu động trong từng quý hoặc tháng 
Công thức tính như sau: 

VLĐĐb 

Vq1 +Vq 2 +Vq 3 +Vq 4 
 

 

4 
 Vđq1 +V  +V +V  + 

Vcq 4 

 

Trong đó: 

VLĐbq 
 2 cq1  cq 2  cq 3 2  

4 

VLĐbq: Số vốn lưu động bình quân trong kỳ 

Vq1, Vq2, Vq3, Vq4: Vốn lưu động bình quân các quý 1,2,3,4 

Vđq1: Vốn lưu động đầu quý 1 
Vcq1, Vcq2, Vcq3, Vcq4: Vốn lưu động cuối các quý 1,2,3,4 

Tỷ lệ giảm (hoặc tăng) số ngày luân chuyển vốn lưu động năm kế hoạch so với 

năm báo cáo được xác định theo công thức: 

t% =  K1 − K 0  100 
o 

Trong đó : 

t%: Tỷ lệ giảm ( hoặc tăng) số ngày luân chuyển vốn lưu động năm kế hoạch so 

với năm báo cáo. 

= 

= 
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2.100.000.000 

K1: Số ngày luân chuyển vốn lưu động năm kế hoạch 

K0: Số ngày luân chuyển vốn lưu động năm báo cáo 
Kỳ luân chuyển vốn lưu động là thời gian trung bình để vốn lưu động hoàn thành 

một vòng luân chuyển 

Trên thực tế để ước đoán nhanh nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch các doanh 

nghiệp thường sử dụng phương pháp tính toán căn cứ vào tổng mức luân chuyển vốn và 

số vòng quay vốn lưu động dự tính năm kế hoạch. Phương pháp tính như sau: 

V = 
 M 1  

Trong đó : 

nc L1 

M1: Tổng mức luân chuyển vốn lưu động năm kế hoạch 

L1: Số vòng quay vốn lưu động năm kế hoạch 
Phương pháp gián tiếp trong xác định nhu cầu vốn lưu động có ưu điểm là tương 

đối giản đơn, giúp doanh nghiệp ước tính được nhanh chóng nhu cầu vốn lưu động năm 

kế hoạch để xác định nguồn tài trợ phù hợp. 
VD1: Giả sử doanh nghiệp A có số dư bình quân vốn lưu động năm báo cáo là 

300.000.00 đ. Tổng mức luân chuyển vốn lưu động năm báo cáo là 2.100.000.000, năm 

kế hoạch dự kiến là 3.150.000.000 đ . Tỷ lệ giảm số ngày luân chuyển vốn lưu động 

năm kế hoạch so với năm báo cáo là 10% 
Vậy số nhu cầu vôn lưu động năm kế hoạch sẽ là: 

Vnc = 300.000.000 3.150.000.000  (1−10%) = 405.000.000 

VD2: Doanh nghiệp B dự kiến doanh thu thuần thực hiện trong năm kế hoạch là : 

3.600.000.000 đ, số vòng quay vốn lưu động năm báo cáo doanh nghiệp thực hiện được 

là 5 vòng, năm kế hoạch dự kiến tăng thêm một vòng quay. 

Vậy nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch là: 
 

V
nc 

= 
3.600.000.000 

= 600.000.000
 

(5 +1) 
Giả sử tỷ trọng ở các khâu dự trự sản xuất là 40%, khâu sản xuất là 35%, khâu lưu 

thông là 25%. 
Vậy nhu cầu vốn lưu động cho từng khâu kinh doanh là: 

_ Khâu dự trữ sản xuất: 

600.000.00đ x40% = 240.000.000đ 

_ Khâu sản xuất: 

600.000.000 đ x 35% = 210.000.000đ 

_ Khâu lưu thông: 

600.000.000 đ x 25% = 150.000.000 đ 

Cộng: = 600.000.000 đ 

2.4. Xác định các nguồn vốn lưu động 

Nguồn vốn lưu động thường xuyên cần thiết của doanh nghiệp phải là nguồn vốn 

ổn định, có tính chất vững chắc, phải thuộc quyền sử dụng lâu dài của doanh nghiệp 

Để đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được liên tục thì tương 

ứng với một quy mô kinh doanh nhất định thường xuyên phải có một lượng tài sản lưu 

động nhất định nằm trong các giai đoạn của chu kỳ kinh doanh bao gồm các khoản dự 

trữ vật liệu, sản phẩm dỡ dang, thành phẩm và các khoản vốn trong thanh toán ( Nợ phải 

th, tạm ứng…) Những tài sản lưu động hình thành có tính chất thường xuyên được gọi 

là tài sản lưu động thường xuyên. 

Thông thường những tài sản lưu động thường xuyên được tài trợ bởi nguồn vốn 

lưu động thường xuyên và tài sản lưu động tạm thời được đáp ứng bởi nguồn vốn lưu 
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động tạm thời trong việc đảm bảo nhu cầu chung về vốn lưu động của doanh nghiệp. 

Dựa vào bảng cân đối kế toán có thể đánh giá được mức độ sử dụng nguồn vốn thường 

xuyên tại một thời điểm kinh doanh như sau: 

Nguồn vốn lưu động thường xuyên = Tài sản lưu động- Nợ ngắn hạn 

Hoặc có thể xác định bằng công thức sau: 

Nguồn vốn  Tổng nguồn  Tổng giá trị TS 

lưu động = vốn thường - cố định ( đã trừ 

thường xuyên   xuyên số khấu hao) 

Nguồn vốn thường xuyên là tổng thể các nguồn vốn có tính chất ổn định mà doanh 

nghiệp có thể sử dụng có tính chất dài hạn vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 

có thể được xác định theo công thức sau: 
Nguồn vốn thường xuyên = Vốn chủ sỡ hữu + Nợ dài hạn 

Hoặc 
Nguồn vốn 

 

Giá trị tổng 
  

thường 
xuyên 

= tài sản của - Nợ ngắn hạn 
 doanh nghiệp   

Ví dụ: Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp B ngày 31/12 năm N như sau: 

Đơnvị tính: 1 triệu đồng 

Tài sản Số cuối kỳ Nguồn vốn Số cuối kỳ 

A.Tài sản lưu động 

1. Vốn bằng tiền 

2. Các khoản phải thu 

3. Hàng tồn kho 

 
B.Tài sản cố định 

1. Tài sản cố định 

_Nguyên giá 

_ Giá trị hao mòn luỹ kế 

2. Đầu tư tài chính dài 
hạn 

1.600 

500 

100 

1.000 

 
2.900 

3.300 

(400) 

A. Nợ phải trả 

1. Nợ ngắn hạn 

_ Vay ngắn hạn 

_ Phải trả người bán 

2. Nợ dài hạn 

B. Nguồn vốn chủ sỡ 

hữu 

1. Nguồn vốn kinh 

doanh 
2. Quỹ đầu tư phát 

triển 

1.850 

1.000 

800 

200 

850 

2.650 

2.000 

 

650 

Tổng cộng tài sản 4.500 Tổng cộng nguồn vốn 4.500 

Từ số liệu trên ta xác định: 

Nguồn vốn lưu 

độngthường xuyên = 1.600 - 1.000 = 600 triệu đồng 

của doanh nghiệp B 
ở cuối năm N 

Hoặc : = ( 2.650 + 850) – 2.900 = 600 triệu đồng 

Qua xem xét trên ta thấy: 

Nguồn vốn lưu động thường xuyên tạo ra mức độ an toàn cho doanh nghiệp trong 

kinh doanh làm cho tình trạng tài chính của doanh nghiệp được đảm bảo vững chắc hơn. 

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp sử dụng nguồn vốn lưu động thường xuyên để đảm 

bảo cho việc hình thành tài sản lưu động thì doanh nghiệp phải trả chi phí cao hơn cho 

việc sử dụng vốn. Do vậy đòi hỏi người quản lý doanh nghiệp phải xem xét tình hình 

thực tế của doanh nghiệp để có quyết định phù hợp trong việc tổ chức vốn. 

Trong công tác quản lý tài chính cần thường xuyên theo dõi sự biến động của 

nguồn vốn lưu động thường xuyên của doanh nghiệp. những yếu tố tác động tăng hoặc 

giảm nguồn vốn lưu động thường xuyên của doanh nghiệp là: 
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_ Những yếu tố chủ yếu làm tăng nguồn vốn lưu động thường xuyên: 

+ Tăng vốn chủ sỡ hữu 

+ Tăng các khoản vay trung và dài hạn ( kể cả phát hành trái phiếu) 

+ Nhập bán hoặc thanh lý tài sản cố định 

_ Những yếu tố chủ yếu làm giảm nguồn vốn lưu động thường xuyên: 

+ Giảm vốn chủ sỡ hữu 

+ Hoàn trả các khoản vay trung và dài hạn 

+ Tăng đầu tư tài sản cố định hoặc đầu tư dài hạn khác 

3. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 

3.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động 

Có 2 chỉ tiêu nói lên tốc độ luân chuyển vốn lưu động: 

4.1.1 Số lần luân chuyển vốn lưu động (L): 

Nói lên số lần quay ( vòng quay) của vốn lưu động trong một thời kỳ nhất định ( 

thường là 1 năm). 
Công thức xác định: 

 M  
Vbq  

Trong đó: 
L: Số lần luân chuyển ( số vòng quay) của vốn lưu động trong kỳ kế hoạch. 

M: Tổng mức luân chuyển vốn lưu động kỳ kế hoạch. Thông thường tổng mức 

luân chuyển vốn lưu động được xác định bằng doanh thu thuần của doanh nghiệp trong 

kỳ kế hoạch. 

Vbq : Vốn lưu động bình quân sử dụng kỳ kế hoạch, được xác định theo phương 

pháp bình quân số học, tuỳ theo số liệu để có cách tính thích hợp: 

 

Hay: 

Vbq 

VLDdn+VLDcn 

2 

 

Hoặc: 

V
bq 

Vq1+Vq 2 +V
q 3 

+Vq 4 
 

4 

Vdq1 
+V  +V +V  +

Vq 4
 

 

Trong đó: 

Vbq = 2
 

cq1 cq 2 

4 

cq 3  2 

Vq1,Vq2,Vq3,Vq4 : Vốn lưu động bình quân các quý 1,2,3,4 

Vđq1: Vốn lưu động đầu quý 1 
Vcq1,Vcq2,Vcq3,Vcq4: Vốn lưu động cuối quý 1,2,3,4 

VLĐđn : Số vốn lưu động đầu năm 
VLĐcn : Số vốn lưu động cuối năm 

3.1.2 Số ngày luân chuyển vốn lưu động (K) 

Nói lên độ dài bình quân của một lần luân chuyển vốn lưu động hay số ngày bình 

quân cần thiết để vốn lưu động thực hiện một vòng quay trong kỳ: 
Công thức xác định như sau: 

K  N hayK = VbqN
 

L M 

Trong đó: 
M, Vbq : như chú thích trên 

K: Kỳ luân chuyển vốn lưu động 

N: Số ngày trong kỳ ( một năm là 360 ngày, một quý là 90 ngày, một tháng là 30 

ngày) 

L 

= 

= 
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= 
+115+120+125+ 

=120 triệu 

3 

120 

360.000 

180.000 

320.000 

300.000 

Vòng quay vốn lưu động càng nhanh thì kỳ luân chuyển vốn lưu động càng được 

rút ngắn và chứng tỏ vốn lưu động càng được sử dụng có hiệu quả. 

Ví dụ: Trong năm N, doanh thu thuần của doanh nghiệp A đạt được là 360 triệu 

đồng. Theo tài liệu báo cáo, số vốn lưu động đầu năm là 110 triệu; cuối quý 1 là 115 

triệu, cuối quý 2 là 120triệu; cuối quý 3 là 125 triệu và cuối quý 4 là 130triệu. 
Từ tài liệu trên có thể xác định: 

Số vốn bình quân sử dụng trong năm N: 

V
bq 

110 130 

 2 2  

4 

Số lần luân chuyển vốn lưu động trong năm N: 

L 360 = 3 lần ( vòng) 

Kỳ luân chuyển của vốn lưu động trong năm N: 

K = 360 =120ngày 

a. Số ngày luân chuyển bình quân của vốn dự trữ sản xuất: 

K
dt 

Vdt360 

Mdt  

b. Số ngày luân chuyển bình quân của vốn sản xuất: 

K
SX 

Vsx360 

Msx 

c. Số ngày luân chuyển bình quân của vốn ở khâu lưu thông: 

 

Trong đó: 

K
TP 

VTP360 

MTP 

Kdt, Ksx,KTP: Số ngày luân chuyển bình quân của vốn ở các khâu dự trữ sản xuất, 

sản xuất và lưu thông 
Vdt,Vsx, VTP : Số vốn bình quân ở khâu dự trự sản xuất, sản xuất và lưu thông. 

Mdt,Msx,MTP: Là mức luân chuyển dùng để tính hiệu suất luân chuyển của vốn dự 

trữ sản xuất, sản xuất và lưu thông 

Ví dụ: Giả sử có những tài liệu liên quan đến việc tính hiệu suất luân chuyển vốn 

lưu động của doanh nghiệp A như sau: ( đơn vị : 1.000đ) 
1. Phí tổn tiêu hao về nguyên vật liệu: 180.000 

2. Giá thành sản xuất sản phẩm : 320.000 

3. Giá thành sản xuất sản phẩm tiêu thụ: 300.000 

4. doanh thu thuần: 360.000 

5. Vốn lưu động bình quân cả năm: 60.000 

Trong đó: 
_ Nguyên vật liệu : 30.000 

_ Sản phẩm dỡ dang: 20.000 

_ Thành phẩm: 10.000 

Căn cứ vào các công thức trên ta tính được: 

_ Kỳ luân chuyển bình quân của toàn bộ vốn: 

K = 60.000360 = 60 ngày
 

_ Kỳ luân chuyển bình quân của vốn nguyên vật liệu: 

K
dt 

= 30.000360 = 60 ngày
 

_ Kỳ luân chuyển bình quân của vốn sản phẩm dỡ dang: 

K
sx 

=  20.000360 = 22,5 ngày
 

_ Kỳ luân chuyển bình quân của vốn thành phẩm: 

Ktp = 10.000360 = 12 ngày
 

= 

= 

= 
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1 

1 

3. 2. Mức tiết kiệm vốn lưu động do tăng tốc độ luân chuyển 

Chỉ tiêu này phản ánh số vốn lưu động có thể tiết kiệm được do tăng tốc độ luân 

chuyển vốn lưu động ở kỳ này soa với kỳ trước: 

Mức tiết kiệm vốn lưu động doa tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động được biểu 

hiện bằng 2 chỉ tiêu: 

_ Mức tiết kiệm tuyệt đối: Là do tăng tốc độ luân chuyển vốn nên doanh nghiệp có 

thể tiết kiệm được một số vốn lưu động để sử dụng vào công việc khác. Nói cách khác. 

Với mức luân chuyển vốn không thay đổi song do tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động 

nên doanh nghiệp cần số vốn ít hơn. 
Công thức tính như sau: 

V () = ( M1   K )−V = V −V 

Trong đó: 

tktd 360 1 obq 1bq obq 

Vtktd( ) : Số vốn lưu động tiết kiệm tuyệt đối 

Vobq ,V1bq : Vốn lưu động bình quân năm báo cáo và năm kế hoạch 

M : Tổng mức luân chuyển vốn lưu động của năm kế hoạch 

K : Kỳ luân chuyển vốn lưu động năm kế hoạch. 

Ví dụ: Trong năm báo cáo và năm kế hoạch doanh nghiệp đều đạt tổng mức lưân 

chuyển vốn lưu động là 1.200 triệu đồng. dự kiến năm kế hoạch doanh nghiệp sẽ tăng 

vòng quay vốn lưu động từ 5 vòng ở năm báo cáo lên 6 vòng ở năm kế hoạch. 
Vậy số tiết kiệm tuyệt đối là: 

Vtktd ()= (1200trieu  360 )− (1200trieu )= −40trieu 
360 6 5 

_ Mức tiết kiệm tương đối: là do tăng tốc độ luân chuyển vốn nên doanh nghiệp có 

thể tăng thêm tổng mức luân chuyển vốn song không cần tăng thêm hoặc tăng không 

đáng kể quy mô vốn lưu động. 
Công thức tính như sau: 

V () =  M1  (K − K ) 

Hoặc: 
tktgd 360 1 0 

V () = 
 M1 − 

 M1
 

Hay: 

tktgd L
1 

L0 

 

Trong đó: 

V
tktgd 

() = V1bq 
 M1 

L0 

Vtktgd() : Số vốn lưu động có thể tiết kiệm (-_ hay phải tăng thêm (+) do sự thay đổi 

tốc độ luân chuyển vốn lưu động của năm kế hoạch so với năm báo cáo. 

M1 : Tổng mức luân chuyển vốn lưu động ( doanh thu thuần) năm kế hoạch 

K1 
: Kỳ luân chuyển vốn lưu động năm kế hoạch 

K0 :Kỳ luân chuyển vốn lưu động năm báo cáo 

V1bq : Số vốn lưu động bình quân năm kế hoạch 

V0bq :Số vốn lưu động bình quân năm báo cáo 

L0 : Số lần luân chuyển vốn lưu động năm báo cáo 

Ví dụ: giả sử vẫn theo ví dụ trên trong năm kế hoạch theo kế hoạch tiêu thụ, doanh 

thu thuần của doanh nghiệp sẽ là 1.800 triệu đồng. Cũng với tốc độ tăng vòng quay vốn 

lưu động như trên. 

− 
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Vậy số vốn tiết kiệm tương đối là: 
V () = V −  M1 = 1.800trieu − 1.800trieu = −60 triệu 

tktgd 1bq L0 6 5 

3.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn lưu động làm ra bao nhiêu đồng doanh thu 

thuần. Để tính chỉ tiêu này người ta lấy doanh thu thuần chia cho số vốn lưu động bình 

quân trong năm kế hoạch. Nếu doanh thu thuần được tạo ra trên một đồng vốn lưu động 

càng lớn thì hiệu suất sử dụng vốn lưu động càng cao. 
Công thức tính như sau: 

Hiệu suất 

một đồng vốn = 

lưu động 

Doanh thu thuần năm kế hoạch 

Vbq năm kế hoạch 

Ví dụ: Theo ví dụ trên ta có: 
 

Hiệu suất 1.800 triệu 

một đồng vốn = 
300triệu 

= 6 

lưu động 

Củng có thể nói cứ một đồng vốn lưu động làm ra được 6 đồng doanh thu thuần 

3.4. Hàm lượng vốn lưu động 

Chỉ tiêu này phản ánh số vốn lưu động cần o1 để đạt được một đồng doanh thu 

thuần. Đây là chỉ tiêu nghịch đảo của chỉ tiêu hiệu quả một đồng vốn lưu động và được 

tính bằng cách lấy vốn lưu động bình quân trong năm kế hoạch chia cho tổng doanh thu 

thuần thực hiện trong năm kế hoạch. 
Ví dụ: theo ví dụ trên ta có: 

Mức đảm 300 triệu 

nhiệm vốn = 
1.800 triệu 

lưu động 

= 0.167 

cũng có thể nói để đạt được một đồng doanh thu thuần cần có 0.167 đồng vốn lưu 

động. 

3.5. Mức doanh lợi vốn lưu động 

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn lưu động có thể tạo ra bao nhiêu đồng lợi 

nhuận trước thuế ( hoặc lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp). Để tính chỉ tiêu này 

người ta lấy tổng lợi nhuận trước thuế ( hoặc sau thuế thu nhập) chia cho số vốn lưu 

động bình quân trong năm kế hoạch. Mức doanh lợi vốn lưu động càng cao thì chứng tỏ 

hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng cao. 
Công thức tính như sau: 

Mức doanh 

lợi vốn lưu = 

động 

Lợi nhuận trước thuế ( hoặc sau thuế thu nhập) 

Vốn lưu động bình quân năm kế hoạch 

Ví dụ: Giả sử lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp thực hiện được trong năm kế 

hoạch là 45 triệu đồng, số vốn lưu động bình quân cũng là 300 triệu 
 

 

 

Mức doanh 

lợi vốn lưu = 

45 triệu 

300 triệu 

 

= 0.15 
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động 

Cũng có thể nói cứ 100 đồng vốn lưu động làm ra được 15 đồng lợi nhuận. 

4. Bài tập chương 
Bài tập số 1 

Căn cứ vào những tài liệu sau đây tại DN Công nghiệp X Hãy tính: 

1. Nhu cầu vốn nguyên vật liệu chính cho doanh nghiệp X năm kế hoạch. 

2. Số vốn lưu động tiết kiệm được do tăng tốc độ luân chuyển vốn năm kế hoạch. 

Tài liệu: 

Kỳ luân chuyển bình quân về vốn nguyên vật liệu chính năm báo cáo: 60 ngày. 

Theo kế hoạch sản xuất năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất 3 mặt hàng A, B và C. 

Sản lượng sản xuất cả năm như sau: 
+ Sản phẩm A là: 4.200 cái. 

+ Sản phẩm B là: 6.000 cái. 

+ Sản phẩm C là: 3.600 cái. 

Định mức tiêu hao về nguyên vật liệu chính Z cho mỗi đơn vị sản phẩm + Sản 

phẩm A là: 18 kg. 

+ Sản phẩm B là: 24 kg. + Sản phẩm C là: 25 kg 

Nguyên vật liệu chính Z do 3 đơn vị cung cấp: 
+ Đơn vị M cả năm bán 70 tấn, cứ 30 ngày cung ứng một lần. 

+ Đơn vị N cả năm bán 50 tấn, cứ 54 ngày cung ứng một lần. 

+ Đơn vị H cả năm bán 30 tấn, cứ 40 ngày cung ứng một lần. 

Ngày hàng đi trên đường, ngày chuẩn bị sử dụng, ngày kiểm nhận nhập kho và ngày 

bảo hiểm tính chung là 20 ngày. 

Ngoài ra trong năm kế hoạch còn dự kiến dùng nguyên vật liệu chính Z cho nhu cầu 

khác là: 2.160 kg. 

Giá bình quân 1 kg nguyên vật liệu chính Z dự tính là: 2.000 đồng. 

Hệ số xen kẽ vốn nguyên vật liệu chính dự tính là : 0.8. 
Bài tập số 2 

Căn cứ vào những tài liệu sau đây tại DN công nghiệp Chế Biến Y Hãy tính: 

Nhu cầu vốn nguyên vật liệu chính năm kế hoạch. 

Số vốn nguyên vật liệu chính tiết kiệm được do tăng tốc độ luân chuyển vốn năm kế 

hoạch. 
I. Tài liệu năm báo cáo 

Tổng chi phí về nguyên vật liệu chính dùng để sản xuất sản phẩm thực tế 3 quý đầu 

năm là: 250 triệu đồng. 

Dự kiến tổng chi nguyên vật liệu chính dùng trong quý IV là: 110 triệu đồng. 

Vốn nguyên vật liệu chính chiếm dùng bình quân thực tế 3 quý đầu năm: 

Quý I : 82 triệu đồng  Quý III :  86 triệu đồng 

Quý II : 84 triệu đồng dự kiến Quý IV : 84 triệu đồng 
4. Biết rằng năm báo cáo không dùng nguyên vật liệu chính cho nhu cầu khác. 

II. Tài liệu năm kế hoạch 

Theo kế hoạch sản xuất thì nhiệm vụ sản xuất đối với những sản phẩm sản xuất năm 

trước tăng 20% so với năm báo cáo. Đồng thời doanh nghiệp lại sản xuất thêm một 

mặt hàng mới với sản lượng là: 720 sản phẩm. 

Mức tiêu hao về nguyên vật liệu chính cho những sản phẩm sản xuất năm trước sẽ 

giảm 5% so với năm báo cáo; Mức tiêu hao về nguyên vật liệu chính cho một đơn vị 

sản phẩm mới sản xuất là: 4.000 đồng. 
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Trong năm kế hoạch doanh nghiệp còn dùng nguyên vật liệu chính cho sửa chữa lớn 

TSCĐ với số tiền là: 18,72 triệu đồng. 

Kỳ luân chuyển bình quân về nguyên vật liệu chính năm kế hoạch dự kiến rút ngắn 

được 10,5 ngày so với năm báo cáo. 
Bài tập số 3: 

Căn cứ vào tài liệu sau đây về sản phẩm A, B của doanh nghiệp X. Hãy xác 

định: nhu cầu vốn sản phẩm dở dang năm kế hoạch? 
I. Tài liệu năm báo cáo 

Giá thành sản xuất của sản phẩm dở dang kết dư bình quân trong năm về sản phẩm A 

là: 4,6 triệu đồng. 

Giá thành sản xuất sản của phẩm dở dang kết dư bình quân trong năm về sản phẩm B 

là: 11,7 triệu đồng. 

Chi phí bỏ vào sản xuất của sản phẩm B bình quân mỗi ngày là: 0,65 triệu đồng. 

Tổng chi phí sản xuất của sản phẩm A cả năm là: 500 triệu đồng. 
Kỳ luân chuyển bình quân về vốn sản phẩm dở dang là 60 ngày. 

Chi phí bỏ vào lúc đầu của quá trình sản xuất sản phẩm B chiếm 80%, các chi phí khác 

bỏ tiếp tục và đều đặn. 

Giá thành sản xuất của sản phẩm dở dang về sản phẩm B kết dư cuối năm là: 42,5 triệu 

đồng. 
II. Tài liệu năm kế hoạch 

Tổng chi phí sản xuất của sản phẩm A dự kiến cả năm là: 600 triệu đồng. 

Giá thành sản xuất của sản phẩm B sản xuất cả năm là: 1.410 triệu đồng. 

Giá thành sản xuất của sản phảm dở dang về sản phẩm B kết dư cuối năm là 72,5 triệu 

đồng. 

Tình hình bỏ chi phí vào quá trình sản xuất sản của phẩm B năm kế hoạch như năm 

báo cáo. 
Chu kỳ sản xuất của sản phẩm B sẽ rút ngắn được 2 ngày so với năm báo cáo. 

Kỳ luân chuyển bình quân của vốn sản phẩm dở dang sẽ rút ngắn được 6 ngày so với 

năm báo cáo. 

Bài tập số 4 

Căn cứ vào tài liệu sau đây của doanh nghiệp X. Hãy xác định: 

Nhu cầu vốn sản phẩm dở dang năm kế hoạch? 
Số vốn tiết kiệm được do rút ngắn chu kỳ sản xuất năm kế hoạch? 

I. Tài liệu năm báo cáo 

Giá thành sản xuất của sản phẩm dở dang dự kiến kết dư cuối năm báo cáo là: 24 triệu 

đồng. 

Giá thành sản xuất của sản phẩm dở dang kết dư bình quân trong năm là: 4.2 triệu 

đồng. 
Chi phí bỏ vào quá trình sản xuất bình quân mỗi ngày là: 0,35 triệu đồng. 

Tình hình bỏ chi phí vào quá trình sản xuất nguyên liệu chính chiếm 60% tổng số, bỏ 

ngay từ lúc đầu, các chi phí khác bỏ tiếp tục, đều đặn của quá trình sản xuất. 
II. Tài liệu năm kế hoạch 

Giá thành sản xuất của sản phẩm hàng hoá sản xuất cả năm là: 195 triệu đồng. 

Giá thành sản xuất của sản phẩm dở dang kết dư cuối năm là: 45 triệu đồng. 

Biết rằng tình hình bỏ chi phí vào quá trình sản xuất của năm kế hoạch như năm báo 

cáo. 
Chu kỳ sản xuất năm kế hoạch rút ngắn được 2 ngày so với kỳ báo cáo. 

Bài tập số 5 
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Căn cứ vào tài liệu sau đây tại DN sản xuất Hãy xác định: 

Nhu cầu vốn thành phẩm năm kế hoạch. 

Số vốn thành phẩm tiết kiệm được do tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động năm kế 

hoạch. 
I. Tài liệu năm báo cáo 

Giá thành sản xuất của sản phẩm hàng hoá sản xuất cả năm là 600 triệu đồng. 

Giá thành sản xuất của sản phẩm hàng hoá kết dư bình quân các quý như sau: 

Quý I: 30,5 triệu đồng.  Quý III: 31,5 triệu đồng. Quý II: 31 triệu 

đồng.  Quý IV: 32 triệu đồng. 

Giá thành sản xuất của sản phẩm hàng hoá kết dư tính đến ngày 31/12 là 28,5 triệu 

đồng. 

Kỳ luân chuyển bình quân của vốn thành phẩm là 60 ngày. 

Giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm là: 4.000 đồng. 
II. Tài liệu năm kế hoạch 

Nhiệm vụ sản xuất sản phẩm hàng hoá năm kế hoạch tăng: 20% so với cả năm báo 

cáo. 
Nhiệm vụ hạ giá thành đơn vị sản phẩm năm kế hoạch hạ: 5%. 

Kỳ luân chuyển bình quân dự kiến rút ngắn được 6 ngày so với kỳ luân chuyển bình 

quân năm báo cáo. 

Giá thành sản xuất của sản phẩm hàng hoá kết dư dự tính đến cuối năm là 10,5 triệu 

đồng. 
Bài tập số 6 

Có tài liệu của doanh nghiệp sản xuất Hoàng Anh như sau: 

I. Tài liệu năm báo cáo: 

1. Số dư vốn lưu động bình quân trong 3 quí như sau: 

Quí 1: 1200 triệu đồng Quí 2: 1310 triêụ đồng Quí 3: 1350 triệu đồng 

2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm ở 3 quí đầu năm là 3150 triệu đồng (bao gồm cả thuế 

giá trị gia tăng), số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp từ sản phẩm tiêu thụ là 650 

triệu đồng 

3. Dự tính tình hình quí 4 năm báo cáo như sau: 

- Số vốn lưu động bình quân trong quí 4 là: 1400 triệu đồng 

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong quí 4 dự kiến là 1.675 triệu đồng (bao gồm cả 

thuế giá trị gia tăng), số thuế GTGT phải nộp trong quí là 230 triệu đồng 

4. Nguyên giá tài sản cố định dùng cho sản xuất kinh doanh đến ngày 30/9 là 5.300 

triệu đồng, dự kiến trong tháng 11 mua một ô tô có nguyên giá 600 trđ, tỷ lệ khấu hao 

5%/năm, trong tháng 12 DN thanh lý một số máy móc thiết bị lạc hậu không còn sử 

dụng được nữa có nguyên giá 300 trđ đã khấu hao 80%. 
5. Số tiền khấu hao luỹ kế đến ngày 31/12 là 1.650 triệu đồng 

II. Tài liệu năm kế hoạch 

1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm kế hoạch tăng 50% so năm báo cáo 

2. Số thuế GTGT phải nộp cả năm dự kiến là 1.150 triệu đồng, số giảm giá cho khách 

hàng dự kiến là 45 triệu đồng 

3. Kỳ luân chuyển vốn lưu động bình quân năm kế hoạch dự kiến rút ngắn 20 ngày so 

năm báo cáo 

4. Lợi nhuận năm kế hoạch dự kiến bằng 30% doanh thu thuần năm kế hoạch, thuế 

suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. 
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5. Dự kiến trong năm kế hoạch doanh nghiệp mua sắm thêm 1 số tài sản có nguyên giá 

450 triệu đồng và nhượng bán một số tài sản có nguyên giá 500 triệu đồng đã khấu hao 

50% 

6. Số tiền khấu hao tài sản cố định trích trong năm kế hoạch là 165 triệu đồng 

Yêu cầu: 

1. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết năm kế hoạch. 

2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động qua các chỉ tiêu số lần luân chuyển, kỳ 

luân chuyển vốn lưu động 

3. Tính mức tiết kiệm tương đối do tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động. 

4. Tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn sản xuất năm kế hoạch. 

Biết: doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

Bài tập số 7 

Có tài liệu của doanh nghiệp X như sau: 

I. Tài liệu năm báo cáo: 

1. Số dư vốn lưu động bình quân trong 3 quí như sau: 

Quí 1: 1.000 triệu đồng Quí 2: 1.200 triêụ đồng Quí 3: 1.300 triệu đồng 

2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm ở 3 quí đầu năm là 3.620 triệu đồng (bao gồm cả thuế 

giá trị gia tăng), số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp từ sản phẩm tiêu thụ là 970 

triệu đồng 
3. Dự tính tình hình quí 4 năm báo cáo như sau: 

- Số vốn lưu động bình quân trong quí 4 là: 1.500 triệu đồng 

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong quí 4 dự kiến là 1.450 triệu đồng (bao gồm cả 

thuế giá trị gia tăng), số thuế GTGT phải nộp trong quí là 350 triệu đồng 

4. Nguyên giá tài sản cố định dùng cho sản xuất kinh doanh đến ngày 30/9 là 6.200 

triệu đồng, dự kiến trong tháng 11 mua một thiết bị sản xuất có nguyên giá 750 trđ, 

trong tháng 12 DN nhượng bán một TSCĐ có nguyên giá 400 trđ đã khấu hao 70%. 
5. Số tiền khấu hao luỹ kế đến ngày 31/12 là 1.900 triệu đồng 

II. Tài liệu năm kế hoạch 

1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm kế hoạch tăng 40% so năm báo cáo 

2. Số thuế GTGT phải nộp cả năm dự kiến là 1.520 triệu đồng 

3. Kỳ luân chuyển vốn lưu động bình quân năm kế hoạch dự kiến rút ngắn 15 ngày so 

năm báo cáo 

4. Lợi nhuận năm kế hoạch dự kiến bằng 25% doanh thu thuần năm kế hoạch, thuế 

suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. 

5. Dự kiến trong năm kế hoạch doanh nghiệp mua sắm thêm 1 máy móc thiết bị có 

nguyên giá 550 triệu đồng và thanh lý một tài sản cố định có nguyên giá 500 triệu 

đồng đã khấu hao 60% 
6. Số tiền khấu hao tài sản cố định trích trong năm kế hoạch là 250 triệu đồng 

Yêu cầu: 

1. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết năm kế hoạch. 

2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động qua các chỉ tiêu số lần luân chuyển, kỳ 

luân chuyển vốn lưu động 
3. Tính mức tiết kiệm tương đối do tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động. 

4. Tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn sản xuất năm kế hoạch 

(Biết: doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. ) 

Bài tập số 8 

Có tài liệu của doanh nghiệp sản xuất X như sau: 

I. Tài liệu năm báo cáo: 
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1. Số dư vốn lưu động bình quân trong 3 quí như sau: 

Quí 1: 1000 triệu đồng Quí 2: 1200 triêụ đồng   Quí 3: 1300 triệu đồng 

2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm ở 3 quí đầu năm là 3450 triệu đồng (bao gồm cả thuế 

giá trị gia tăng), số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp từ sản phẩm tiêu thụ là 950 

triệu đồng 

3. Dự tính tình hình quí 4 năm báo cáo như sau: 

- Số vốn lưu động bình quân trong quí 4 là: 1500 triệu đồng 

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong quí 4 dự kiến là 1.650 triệu đồng (bao gồm cả 

thuế giá trị gia tăng), số thuế GTGT phải nộp trong quí là 550 triệu đồng 

4. Nguyên giá tài sản cố định dùng cho sản xuất kinh doanh đến ngày 30/9 là 5.600 

triệu đồng, dự kiến trong tháng 11 mua một thiết bị sản xuất có nguyên giá 650 trđ, 

trong tháng 12 DN nhượng bán 1 tài sản cố định có nguyên giá 400 trđ đã khấu hao 

70%. 
5. Số tiền khấu hao luỹ kế đến ngày 31/12 là 1.780 triệu đồng 

II. Tài liệu năm kế hoạch 

1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm kế hoạch tăng 55% so năm báo cáo 

2. Số thuế GTGT phải nộp cả năm dự kiến là 1.380 triệu đồng 

3. Kỳ luân chuyển vốn lưu động bình quân năm kế hoạch dự kiến rút ngắn 15 ngày so 

năm báo cáo 

4. Lợi nhuận năm kế hoạch dự kiến bằng 28% doanh thu thuần năm kế hoạch, thuế 

suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. 

5. Dự kiến trong năm kế hoạch doanh nghiệp mua sắm thêm 1 số máy móc thiết bị có 

nguyên giá 500 triệu đồng và nhượng bán một số tài sản có nguyên giá 550 triệu đồng 

đã khấu hao 60% 
6. Số tiền khấu hao tài sản cố định trích trong năm kế hoạch là 180 triệu đồng 

Yêu cầu: 

1. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết năm kế hoạch. 

2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động qua các chỉ tiêu số lần luân chuyển, kỳ 

luân chuyển vốn lưu động 
3. Tính mức tiết kiệm tương đối do tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động. 

4. Tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn sản xuất năm kế hoạch 

(Biết: doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. ) 

Bài tập số 9 

Có tài liệu của doanh nghiệp sản xuất An Đông như sau: 

I. Tài liệu năm báo cáo: 

1. Số dư vốn lưu động bình quân trong 3 quí như sau: 

Quí 1: 1600 triệu đồng Quí 2: 1760 triêụ đồng Quí 3: 1800 triệu đồng 

2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm ở 3 quí đầu năm là 3.300 triệu đồng (bao gồm cả thuế 

giá trị gia tăng 10%) 
3. Dự tính tình hình quí 4 năm báo cáo như sau: 

- Số vốn lưu động bình quân trong quí 4 là: 1500 triệu đồng 

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong quí 4 dự kiến là 2.200 triệu đồng (bao gồm cả 

thuế giá trị gia tăng 10%) 

4. Nguyên giá tài sản cố định dùng cho sản xuất kinh doanh đến ngày 30/9 là 4.000 

triệu đồng, dự kiến trong tháng 11 mua một ô tô có nguyên giá 800 trđ, tỷ lệ khấu hao 

5%/năm, trong tháng 12 DN thanh lý một số máy móc thiết bị lạc hậu không còn sử 

dụng được nữa có nguyên giá 200 trđ đã khấu hao 80%. 

5. Số tiền khấu hao luỹ kế đến ngày 31/12 là 1.650 triệu đồng 
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II. Tài liệu năm kế hoạch 

1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm kế hoạch tăng 50% so năm báo cáo 

2. Kỳ luân chuyển vốn lưu động bình quân năm kế hoạch dự kiến rút ngắn 20 ngày so 

năm báo cáo 

3. Lợi nhuận năm kế hoạch dự kiến bằng 40% doanh thu thuần năm kế hoạch, thuế 

suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. 

4. Dự kiến trong năm kế hoạch doanh nghiệp mua sắm thêm 1 số tài sản có nguyên giá 

550 triệu đồng và nhượng bán một số tài sản có nguyên giá 600 triệu đồng đã khấu hao 

50% 
5. Số tiền khấu hao tài sản cố định trích trong năm kế hoạch là 165 triệu đồng 

Yêu cầu: 

1. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết năm kế hoạch. 

2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động qua các chỉ tiêu số lần luân chuyển, kỳ 

luân chuyển vốn lưu động 
3. Tính mức tiết kiệm tương đối do tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động. 

4. Tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn sản xuất năm kế hoạch 

(Biết: doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. ) 

Bài tập số 10 

Doanh nghiệp F có các tài liệu sau : (Đơn vị tính : Triệu đồng) 

I. Tài liệu năm báo cáo : 

Số dư vốn lưu động trong năm như sau : 

Đầu năm: 1.200; Cuối quí 1: 1.400 ; Cuối quí 2: 1.500 

Cuối quí 3: 1.300 ; Cuối quí 4: 1.400 ; 

2. Giá bán đơn vị sản phẩm là 1.200.000 đồng gồm cả thuế GTGT, thuế suất thuế 

GTGT 5 % 
3. Số lượng sản phẩm tiêu thụ là : 7.500 sản phẩm 

4. Giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ là 6.500 

5. Nguyên giá TSCĐ phải tính khấu hao đến 31/12 là 25.500, số khấu hao lũy kế 31/12 

là 7.800 

II. Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm tăng 25% so kỳ báo cáo 

2. Giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ hạ 5% so kỳ báo cáo 

3. Tốc độ chu chuyển vốn lưu động tăng 25% so kỳ báo cáo 

4. Tình hình TSCĐ dự kiến trong năm : 

- Tháng 2 thuê hoạt động 1 TSCĐ có nguyên giá 250 

- Tháng 4 mua 1 TSCĐ tổng giá thanh toán là 660, chi phí vận chuyển, lắp đặt chạy 

thử là 33, thuế suất thuế GTGT là 10%. 
- Tháng 6 thanh lý 1 TSCĐ có nguyên giá 350 đã khấu hao 90% 

- Tháng 8 cho thuê tài chính 1 TSCĐ đang dự trữ trong kho có nguyên giá 730 

- Tháng 9 mua 1 máy móc thiết bị có nguyên giá 980 bao gồm cả thuế GTGT, thuế 

suất thuế GTGT là 10%, phí trước bạ 5%. 
- Tháng 11 điều chuyển cho đơn vị khác 1 TSCĐ có nguyên giá 500 đã khấu hao 40%. 

5. Mức trích khấu hao TSCĐ trong năm: 6.000 

Yêu cầu : 

1. Xác định nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch 

2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động qua các chỉ tiêu L và K? Tính mức tiết 

kiệm tương đối do tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động. 
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3. Xác định tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh của doanh nghiệp năm kế hoạch 

biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 20%. 
(Biết: DN nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) 

Bài tập số 11 

Doanh nghiệp An Bình có tình hình kinh doanh như sau: 

I. Tài liệu năm báo cáo: 

1. Số VLĐ sử dụng trong năm: 

- Đầu quí 1: 120 triệu đồng; Cuối quí 1: 140 triệu đồng; 

- Cuối quí 2: 150 triệu đồng; Cuối quí 3: 120 triệu đồng; Cuối quí 

4: 140 triệu đồng 
2. Doanh thu thuần tiêu thụ các loại sản phẩm: 1.620 triệu đồng 

3. Nguyên giá TSCĐ phải tính khấu hao đến 31/12 là 1.200 triệu đồng, số khấu hao 

luỹ kế đến 31/12 là 200 triệu đồng 
4. Sản phẩm A tồn kho cuối năm là 3.000 sản phẩm. 

5. Giá thành sản phẩm A sản xuất trong năm là 60.000đồng/sản phẩm. 

II. Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Các thông tin về sản phẩm A: 

- Số sản phẩm A dự kiến sản xuất trong năm: 20.000 sản phẩm 

- Số sản phẩm tồn kho cuối năm bằng 10% số sản phẩm sản xuất trong năm 

- Giá thành sản xuất sản phẩm A dự kiến hạ 5% so với năm báo cáo. Chi phí bán hàng 

và chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho sản phẩm A dự kiến bằng 10% giá thành 

sản xuất của sản phẩm A tiêu thụ trong năm. 

- Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm là 100.000đồng/sản phẩm 

2. Thông tin về các sản phẩm khác: 

- Doanh thu thuần tiêu thụ các sản phẩm khác trong năm là 600 triệu đồng 

- Giá thành toàn bộ tiêu thụ sản phẩm khác là 475 triệu đồng 

3. Kỳ luân chuyển vốn lưu động rút ngắn 10 ngày so với năm báo cáo 

6. Tình hình TSCĐ sản xuất dự kiến thay đổi như sau: 

- Số TSCĐ tăng (theo nguyên giá) là 760 triệu đồng 

- Số TSCĐ giảm (theo nguyên giá) là 180 triệu đồng, số TSCĐ này đã khấu hao 80% 

nguyên giá 
7. Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. 

8. Mức trích khấu hao TSCĐ trong năm: 300 triệu đồng 

9. Doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập với thuế suất 20%. 

Yêu cầu: 

1. Xác định nhu cầu vốn lưu động bình quân sử dụng năm kế hoạch. 

2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động năm kế hoạch qua các chỉ tiêu số vòng 

quay, kỳ luân chuyển và số vốn lưu động tiết kiệm được do tăng tốc độ chu chuyển 

vốn lưu động so với năm báo cáo. 

3. Xác định tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh năm kế hoạch của doanh 

nghiệp. 
Bài tập số 12 

Doanh nghiệp ABC có tình hình kinh doanh như sau: 

I. Tài liệu năm báo cáo: 

1. Số VLĐ sử dụng trong năm: 

- Đầu quí 1: 140 triệu đồng; Cuối quí 1: 160 triệu đồng; 

- Cuối quí 2: 120 triệu đồng; Cuối quí 3: 130 triệu đồng; 

- Cuối quí 4: 160 triệu đồng 
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2. Doanh thu thuần tiêu thụ các loại sản phẩm: 1.680 triệu đồng 

3. Nguyên giá TSCĐ phải tính khấu hao đến 31/12 là 1.500 triệu đồng, số khấu hao 

luỹ kế đến 31/12 là 300 triệu đồng 
4. Sản phẩm A tồn kho cuối năm là 3.000 sản phẩm. 

5. Giá thành sản phẩm A sản xuất trong năm là 60.000đồng/sản phẩm. 

II. Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Các thông tin về sản phẩm A: 

- Số sản phẩm A dự kiến sản xuất trong năm: 20.000 sản phẩm 

- Số sản phẩm tồn kho cuối năm bằng 10% số sản phẩm sản xuất trong năm 

- Giá thành sản xuất sản phẩm A dự kiến hạ 10% so với năm báo cáo. Chi phí bán 

hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho sản phẩm A dự kiến bằng 10% giá 

thành sản xuất của sản phẩm A tiêu thụ trong năm. 

- Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm là 100.000đồng/sản phẩm 

2. Thông tin về các sản phẩm khác: 

- Doanh thu thuần tiêu thụ các sản phẩm khác trong năm là 600 triệu đồng 

- Giá thành toàn bộ tiêu thụ sản phẩm khác là 475 triệu đồng 

3. Kỳ luân chuyển vốn lưu động rút ngắn 10 ngày so với năm báo cáo 

6. Tình hình TSCĐ sản xuất dự kiến thay đổi như sau: 

- Số TSCĐ tăng (theo nguyên giá) là 960 triệu đồng 

- Số TSCĐ giảm (theo nguyên giá) là 180 triệu đồng, số TSCĐ này đã khấu hao 80% 

nguyên giá 
7. Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. 

8. Mức trích khấu hao TSCĐ trong năm: 500 triệu đồng 

9. Doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập với thuế suất 20%. 

Yêu cầu: 

1. Xác định nhu cầu vốn lưu động bình quân sử dụng năm kế hoạch. 

2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động năm kế hoạch qua các chỉ tiêu số vòng 

quay, kỳ luân chuyển và số vốn lưu động tiết kiệm được do tăng tốc độ chu chuyển 

vốn lưu động so với năm báo cáo. 

3. Xác định tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh năm kế hoạch của doanh 

nghiệp. 
Bài tập số 13 

Doanh nghiệp F có các tài liệu sau: (Đơn vị tính: Triệu đồng) 

I. Tài liệu năm báo cáo: 

1. Số dư VLĐ trong năm như sau: 

Đầu năm: 1200 ; Cuối quí 1: 1400; Cuối quí 2: 1500 

Cuối quí 3: 1300; Cuối quí 4: 1400; 

2. Số SP A tiêu thụ trong năm là 1.850 sản phẩm 

3. Giá bán sản phẩm A là 1.400.000 đồng/sản phẩm bao gồm cả thuế GTGT, thuế suất 

thuế GTGT là 10% 

4. Giá thành tiêu thụ sản phẩm A là 1.150.000 đồng/sản phẩm 

5. Doanh thu thuần tiêu thụ các loại sản phẩm khác: 8.930 

6. Giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ khác là: 6.500 

7. Nguyên giá TSCĐ phải tính khấu hao đến 31/12 là 25.500, số khấu hao luỹ kế 31/12 

là 7.800 
II. Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Các thông tin về sản phẩm A: 

- Số sản phẩm A dự kiến SX trong năm: 3.000 sản phẩm 
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- Số sản phẩm tồn kho cuối năm dự kiến bằng 10% số sản phẩm SX trong năm 

- Giá thành tiêu thụ sản phẩm A dự kiến hạ 6% so năm báo cáo 

- Giá bán có thuế GTGT của sản phẩm A là 1.500.000đồng 

2. Thông tin về các sản phẩm khác: 

- Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm tăng 25% so kỳ báo cáo 

- Giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ khác hạ 5% so kỳ báo cáo 

3. Tốc độ chu chuyển vốn lưu động tăng 25% so kỳ báo cáo 

4. Tình hình TSCĐ dự kiến trong năm: 

- Tháng 2 thuê hoạt động 1 TSCĐ có nguyên giá 250 

- Tháng 6 thanh lý 1 TSCĐ có nguyên giá 350 đã khấu hao 90% 

- Tháng 8 nhượng bán 1 TSCĐ đang dự trữ trong kho có nguyên giá 730, đã khấu hao 

40% 

- Tháng 9 mua 1 máy móc thiết bị có nguyên giá 980 bao gồm cả thuế GTGT, thuế 

suất thuế GTGT là 10%; phí trước bạ 5% 
5. Mức trích khấu hao TSCĐ trong năm: 600 

6. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. 

Yêu cầu: 

1. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết năm kế hoạch. 

2. Tính mức tiết kiệm tương đối do tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động năm kế 

hoạch 
3. Tính lợi nhuận sau thuế năm báo cáo và lợi nhuận sau thuế năm kế hoạch. 

4. Tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn sản xuất năm kế hoạch 

(Biết: doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.) 

Bài tập số 14 
Doanh nghiệp X có các tài liệu sau: (Đơn vị tính: Triệu đồng) 

I. Tài liệu năm báo cáo: 

1. Số dư VLĐ trong năm như sau: 

Đầu quý 1: 1.300 ; Đầu quí 2: 1.000; Đầu quý 3: 1.200 

Đầu quí 4: 1.500; Cuối quí 4: 1.400; 

2. Doanh thu thuần tiêu thụ các loại sản phẩm: 9.500 

3. Giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ khác là: 6.500 

4. Nguyên giá TSCĐ phải tính khấu hao đến 31/12 là 20.840 , số khấu hao luỹ kế 

31/12 là 6.500 

5. Số SP A tiêu thụ trong năm là 1.960 sản phẩm 

6. Giá bán sản phẩm A là 1.100.000 đồng/sản phẩm bao gồm cả thuế GTGT, thuế suất 

thuế GTGT là 10% 

7. Giá thành tiêu thụ sản phẩm A là 980.000 đồng/sản phẩm 

II. Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Các thông tin về sản phẩm A: 

- Số sản phẩm A dự kiến SX trong năm: 2.200 sản phẩm 

- Số sản phẩm tồn kho cuối năm dự kiến bằng 8% số sản phẩm SX trong năm 

- Giá thành tiêu thụ sản phẩm A dự kiến hạ 5% so với năm báo cáo 

- Giá bán có thuế GTGT của sản phẩm A là 1.450.000đồng 

2. Thông tin về các sản phẩm khác: 

- Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm khác tăng 20% so kỳ báo cáo 

- Giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ khác hạ 6% so kỳ báo cáo 

3. Tốc độ chu chuyển vốn lưu động tăng 20% so kỳ báo cáo 

4. Tình hình TSCĐ dự kiến trong năm: 
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- Tháng 2 mua một thiết bị sản xuất có giá trị là 250 

- Tháng 4 dự kiến cho 1 doanh nghiệp khác thuê hoạt động 1 thiết bị sản xuất chưa cần 

dùng có nguyên giá là 180 
- Tháng 7 nhượng bán 1 TSCĐ có nguyên giá 320, đã khấu hao 70% 

- Tháng 10 mua 1 máy móc thiết bị có nguyên giá 242 bao gồm cả thuế GTGT, thuế 

suất thuế GTGT là 10% 
- Tháng 11 thanh lý 1 TSCĐ có nguyên giá 450 đã khấu hao 80% 

5. Mức trích khấu hao TSCĐ trong năm: 600 

6. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. 

Yêu cầu: 

1. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết năm kế hoạch. 

2. Tính mức tiết kiệm tương đối do tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động năm kế 

hoạch 
3. Tính lợi nhuận sau thuế năm báo cáo và lợi nhuận sau thuế năm kế hoạch. 

4. Tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn sản xuất năm kế hoạch 

(Biết: doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.) 

Bài tập số 15 

Doanh nghiệp A có tài liệu như sau : (đơn vị tính : 1.000.000đ) 

I. Tài liệu năm báo cáo: 

1. Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm trong năm 15.000 

2. Giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ trong kỳ: 12.100 

3. Số dư VLĐ tại các thời điểm trong năm như sau: 

Quí 1: 1.116 Quí 2: 1.290 

Quí 3: 1.350 Quí 4: 1.440 

4. Ngày 31/12: Tổng nguyên giá TSCĐ dùng trong SXKD là 22.800, số khấu hao luỹ 

kế là 1.560 
II. Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Doanh thu thuần tiêu thụ SP dự kiến tăng 25% so kỳ báo cáo. 

2. Giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ trong kỳ giảm 4% so kỳ báo cáo. 

3. Tốc độ chu chuyển VLĐ tăng 25% so kỳ báo cáo. 

4. Tình hình TSCĐ dự kiến trong năm: 

- Tháng 6 cho thuê hoạt động 1 TSCĐ đang sử dụng có nguyên giá 670. 

- Tháng 8 mua 1 máy móc thiết bị bao gồm thuế GTGT là 1800, thuế suất thuế GTGT 

là 10%, phí trước bạ là 5%. 

- Tháng 9 thanh lý 1 TSCĐ có nguyên giá 640 đã khấu hao hết nhưng vẫn tiếp tục sử 

dụng. 
- Tháng 11 nhận vốn góp liên doanh 1 TSCĐ có nguyên giá 450 

5. Mức trích khấu hao TSCĐ trong năm: 4000 

Yêu cầu: 

1. Xác định vòng quay VLĐ, kỳ luân chuyển VLĐ năm kế hoạch 

2. Tính mức tiết kiệm tương đối do tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động. 

3. Tính tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh kỳ kế hoạch. 

(Biết rằng doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ) 

Bài tập số 16 

Doanh nghiệp A chuyên sản xuất 1 loại sản phẩm có các tài liệu sau: (Đơn vị tính : 

1.000.000đ) 
I. Tài liệu năm báo cáo: 

1. Số VLĐ sử dụng trong năm: 
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- Đầu quí 1 : 160 Cuối quí 1: 130 

- Cuối quí 2: 120 Cuối quí 3: 150 Cuối quí 4: 160 

2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 2.130 triệu đồng. Hàng bán bị trả lại là 450 

3. Nguyên giá TSCĐ phải tính khấu hao đến 31/12 là 1.600 triệu đồng, số khấu hao 

luỹ kế đến 31/12 là 400 

4. Số sản phẩm tồn kho đầu năm là 5000(sản phẩm), số lượng sản phẩm sản xuất trong 

kỳ là 2.000 (SP), số lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ là 4.000 (SP) 
5. Giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ trong kỳ: 1500 

II. Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Số sản phẩm dự kiến SX trong năm: 20.000 sản phẩm 

2. Số sản phẩm tồn kho cuối năm bằng 10% số sản phẩm sản xuất trong năm 

3. Giá thành toàn bộ tiêu thụ sản phẩm hạ 3% so với năm báo cáo 

4. Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm là 0.1 triệu đồng/sản phẩm 

5. Kỳ luân chuyển vốn lưu động rút ngắn 10 ngày so với năm báo cáo 

6. Tình hình TSCĐ sản xuất dự kiến thay đổi như sau: 

- Tháng 1 mua mới một ôtô có giá chưa thuế là 600 cho bộ phận bán hàng. 

- Tháng 7 mua mới một tài sản cố định có nguyên giá là 420 

- Tháng 5 bán và thanh lý một tài sản cố định có nguyên giá là 200 đã khấu hao hết 

70% 

- Tháng 6 chuyển nhượng cho xí nghiệp dưới một tài sản có nguyên giá 100 đã khấu 

hao hết 70% giá trị. 
7. Mức trích khấu hao TSCĐ trong năm kế hoạch: 500 

Yêu cầu: 

1. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động qua các chỉ tiêu L và K của năm kế hoạch 

2. Tính mức tiết kiệm tương đối do tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động 

3. Xác định tỷ suất lợi nhuận trước thuế vốn kinh doanh của doanh nghiệp 

Bài tập số 17 

Công ty X chuyên sản xuất kinh doanh loại sản phẩm A có tài liệu như sau: 

I. Tài liệu năm báo cáo: 

1. Tổng nguyên giá TSCĐ có tính chất SXKD ở đầu năm là 2.000 triệu đồng. Số khấu 

hao luỹ kế đầu năm là 800 triệu đồng. Trong năm báo cáo không có sự biến động về 

TSCĐ. 
2. Doanh thu thuần bán hàng là 3.000 triệu đồng. 

3. Chi phí sản xuất kinh doanh: 

- Tổng chi phí cố định kinh doanh chưa kể khấu hao TSCĐ là 141,1 triệu đồng 

- Chi phí biến đổi bằng 75% doanh thu thuần. 

4. Kỳ luân chuyển bình quân của vốn lưu động trong năm là 90 ngày. 

5. Số vốn vay bình quân trong năm là 800 triệu đồng với lãi suất vay vốn bình quân là 

10%/năm. 
6. Giá bán sản phẩm là 120.000đ/sản phẩm 

II. Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Ngoài số vốn sử dụng như năm báo cáo, tháng 1 công ty dùng nguồn vốn vay với lãi 

suất vay vốn là 10%/năm để đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất với dự toán 

kinh phí nâng cấp là 620 triệu đồng. Thời gian nâng cấp theo dự tính là không đáng kể. 

Nhờ việc đầu tư này nên chi phí biến đổi giảm 5.000đ/sản phẩm, đồng thời số lượng 

sản phẩm sản xuất và tiêu thụ tăng thêm 5.000 sản phẩm so năm báo cáo. Giá bán sản 

phẩm chưa có thuế GTGT như năm báo cáo là 120.000 đồng/sản phẩm. 

2. Số vòng quay vốn lưu động dự kiến sẽ tăng thêm 1 vòng so năm báo cáo. 
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Yêu cầu: 

1. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động năm kế hoạch so với năm báo cáo qua các 

chỉ tiêu: số vòng quay, kỳ luân chuyển bình quân và số vốn lưu động có thể tiết kiệm 

do tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động so năm báo cáo. 

2. Xác định tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh năm báo cáo và năm kế 

hoạch. 

Bài tập số 18 

Tại một doanh nghiệp có số liệu sau: 

I. Năm báo cáo 

1. Vốn lưu động bình quân là 1.500 triệu đồng 

2. Kỳ luân chuyển vốn lưu động là 72 ngày 

3. Tổng mức luân chuyển vốn lưu động 7.500 triệu đồng 

II. Năm kế hoạch 

1. DN sản xuất và tiêu thụ 3 loại sản phẩm, trong đó: 

- Sản phẩm A sản xuất 13.000sp. Tiêu thụ được 90% với giá bán có thuế là 

110.000đ/sản phẩm. 

- Sản phẩm B sản xuất 15.000sp tiêu thụ được 95% với giá bán có thuế 165.000đ/sản 

phẩm 

- Sản phẩm C sản xuất 12.500 sản phẩm. Tiêu thụ 90% với giá bán có thuế là 

330.000đ/sản phẩm 

2. Giá thành sản xuất sản phẩm A là 70.000đ/sản phẩm, sản phẩm B là 110.000đ/sản 

phẩm, sản phẩm C là 240.000đ/sản phẩm 

- Chi phí tiêu thụ và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 10% giá thành sản xuất của 

sản phẩm tiêu thụ 

3. Tổng doanh thu tiêu thụ sản phẩm khác là 1767,5 triệu đồng. Thuế VAT phải nộp 

cho sản phẩm này là 200 triệu đồng, giá thành toàn bộ là 1.200 triệu đồng 

4. Thuế VAT đầu vào được khấu trừ tập hợp trên hoá đơn GTGT mua nguyên liệu là 

350 triệu đồng. Thuế suất thuế VAT của sản phẩm A, B, C là 10%, thuế thu nhập DN 

là 25%, các hoá đơn chứng từ của DN đều hợp pháp. 
5. Kỳ luân chuyển vốn lưu động năm kế hoạch giảm 12 ngày so với năm báo cáo 

III. Trong năm kế hoạch: 

DN dự kiến đầu tư thêm một phân xưởng sản xuất sản phẩm mới với tổng vốn đầu tư 

là 240 triệu đồng, thời gian dự kiến là 5 năm với thu nhập thuần hàng năm: năm thứ 

nhất 22 triệu đồng, năm thứ hai là 48,4 triệu đồng, năm thứ ba là 106,48 triệu đồng, 

năm thứ tư là 117,12 triệu đồng, năm thứ năm là 80,5 triệu đồng. Biết chi phí sư dụng 

vốn 10% 
Yêu cầu: 

1. Xác định nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch 

2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động qua chỉ tiêu: kỳ luân chuyển, số lần luân 

chuyển và mức tiết kiệm vốn lưu động. 
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Giới thiệu: 

BÀI 4 CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 

VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 
Mã bài: MĐ 15 – 04 

Có rất nhiều loại chi phí nhưng trong bộ môn tài chính doanh nghiệp chương này sẽ 

chia sẽ các khái niệm về chi phí sản xuất và cách xác định giá thành sản xuất cho 

doanh nghiệp 

Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành 
sản phẩm 

- Giải thích được các loại thuế chủ yếu trong doanh nghiệp 

- Tính được thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất 

khẩu nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất 

nông nghiệp và các loại thuế khác 

- Lập được kế hoạch giá thành 

- Làm được các bài tập tính các loại thuế chủ yếu cho doanh nghiệp 

- Làm được các bài tập tính giá thành 

- Nghiêm túc khi nghiên cứu 

- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập 

- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính 

Nội dung chính: 

1. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 

1.1. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh 

Để thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm, DN cần phải bỏ ra các loại chi phí biểu 

hiện bằng tiền để tái đầu tư tài sản cố định và tài sản lưu động, để đảm bảo phúc lợi cho 

người lao động, đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Các khoản chi phí của DN bao 

gồm : 

- Chi phí tái đầu tư tài sản cố định và tài sản lưu động : được thực hiện bằng vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản dự tính trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Nguồn trang 

trải loại chi phí này là khấu hao, lợi nhuận để lại, quỹ chuyên dùng của DN, cấp phát 

của nhà nước, vốn liên doanh, vốn cổ phần, vốn tín dụng 

- Chi phí để đảm bảo phúc lợi của DN : gắn liền với việc thực hiện các biện pháp 

nhằm tái tạo khả năng lao động, nâng cao trình độ cho công nhân viên chức, tăng sức 

khỏe, hoàn thiện điều kiện sinh hoạt văn hóa xã hội cho người lao động. Khoản chi này 

thực hiện từ quỹ kích thích vật chất và sự đóng góp của các tổ chức quần chúng xã hội. 

- Chi phí sản xuất kinh doanh : là toàn bộ các khoản chi phí trực tiếp, chi phí gián 

tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trong kỳ. Nhóm chi phí này 

biểu hiện bằng tiền của lượng lao động nhất định hao phí trong quá trình sản xuất kinh 

doanh để tạo ra một giá trị sử dụng nào đó và được bù đắp từ doanh thu kinh doanh 

nghiệp vụ trong kỳ của DN. 

Các loại chi phí này phát sinh một cách thường xuyên trong quá trình sản xuất kinh 

doanh, nó luôn vận động thay đổi trong quá trình tái sản xuất. Tính đa dạng của nó luôn 

được biểu hiện cụ thể gắn liền với sự đa dạng, phức tạp của các loại hình sản xuất khác 

nhau, của các giai đoạn sản xuất công nghiệp khác nhau, sự phát triển không ngừng của 

tiến bộ khoa học kỹ thuật. 
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Theo các ngành nghề SX kinh doanh khác nhau thì nội dung cấu thành chi phí cũng 

khác nhau. 

1.2. Nội dung chi phí sản xuất kinh doanh của DN : 

Chi phí sản xuất kinh doanh của DN bao gồm toàn bộ chi phí sản xuất, chi phí tiêu 

thụ (chi phí bán hàng, chi phí lưu thông) mà DN phải bỏ ra để thực hiện hoạt động sản 

xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ trong một kỳ nhất định, những chi phí này chiếm 

tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí của DN, nó được hình thành từ tổng chi phí của DN 

gắn liền với giá thành, sử dụng TSCĐ, nguyên vật liệu, năng luợng lao động v.v... Cụ 

thể những chi phí đó bao gồm : 

a/ Chi phí sản xuất của DN : 

- Chi phí về những tư liệu sản xuất đã tiêu hao. 

- Chi phí về một phần lao động sống biểu hiện bằng tiền lương trả cho công nhân 

và các khoản trích theo quy định gắn liền với tiền lương. 
Ngoài ra trong điều kiện mới có thể có những khoản chi thực hiện trực tiếp bằng 

tiền. 

Có thể nói chi phí sản xuất của DN là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các hao phí về 

vật chất và một phần hao phí về lao động mà DN bỏ ra để sản xuất sản phẩm trong một 

thời kỳ nhất định. 

b/ Chi phí tiêu thụ sản phẩm : 

Còn được gọi là chi phí lưu thông hay chi phí bán hàng, là biểu hiện bằng tiền của 

lượng lao động tiêu hao trong quá trình luân chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến nới 

tiêu dùng. Bao gồm: 

- Chi phí trực tiếp tiêu thụ sản phẩm : giá trị bao bì, đóng gói sản phẩm nhập kho, 

chi phí chuyên chở, bảo quản, bốc dỡ sản phẩm, tiền thuê kho (chi phí này có thể do DN 

chịu hoặc có thể không, tùy theo hợp đồng tiêu thụ). 

- Chi phí tiếp thị : chi phí nghiên cứu thị trường, quảng cáo, giới thiệu SP, bảo 

hành sản phẩm.... 

2. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA 

DOANH NGHIỆP 

2.1. Phân loại chi phí sản xuất của DN ngành sản xuất vật chất 

Căn cứ vào các tiêu chuẩn khác nhau, chi phí sản xuất của DN có thể được phân 

ra làm nhiều loại khác nhau : 

a/ Phân loại theo yếu tố chi phí sản xuất : là sắp xếp những khoản chi phí có cùng 

tính chất kinh tế vào một loại, bao gồm các yếu tố sau : 

1. Nguyên vật liệu chính mua ngoài : gồm tất cả những nguyên liệu và vật liệu 

chính dùng vào sản xuất mà DN phải mua từ bên ngoài. 

2. Vật liệu phụ mua ngoài : gồm tất cả vật liệu phụ mua ngoài dùng vào sản xuất 

kinh doanh của DN như bao bì đóng gói, phụ tùng sửa chữa máy móc thiết bị, công cụ 

lao động nhỏ. 

3. Nhiên liệu mua ngoài : bao gồm giá trị của nhiên liệu (than củi, dầu đốt...) mua 

từ bên ngoài dùng cho sản xuất kinh doanh của DN. 

4. Năng lượng mua ngoài : bao gồm giá trị của năng lượng (điện, hơi nước, khí 

nén...) mua ngoài dùng phục vụ sản xuất của DN. 

5. Tiền lương : bao gồm tiền lương chính và lương phụ của công nhân viên chức 

trong DN. 

6. Các khoản trích nộp thep quy định của nhà nước : bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế và kinh phí công đoàn. Bảo hiểm xã hội là số tiền trích trước theo một tỷ lệ so với quỹ 
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lương để hình thành quỹ phụ cấp về mất sức lao động tạm thời hay vĩnh viễn như hưu 

trí, tử tuất, ốm đau, tai nạn lao động, sinh đẻ... 

7. Khấu hao tài sản cố định : là số tiền khấu hao TSCĐ dùng trong SX kinh doanh 

của DN. 

8. Các chi phí khác bằng tiền : bao gồm những chi phí bằng tiền nhưng theo tính 

chất thì không thuộc các yếu tố đã nêu trên nên không thể xếp vào các yếu tố trên được 

như tiền công tác phí, văn phòng phí, chi phí về bưu điện, tiền thuê tài sản cố định bên 

ngoài... 

Đặc điểm của cách phân loại này là dựa vào hình thái nguyên thủy của chi phí, 

không kể trong sản xuất chi phí đó được dùng vào ở đâu, nơi nào, vì vậy những yếu tố 

chi phí thuộc đối tượng lao động chỉ bao gồm bộ phận DN phải mua từ bên ngoài. Nếu 

do DN tự sản xuất thì những chi phí phát sinh trong quá trình chế tạo đã được phản ánh 

ở những yếu tố chi phí liên quan. 

Việc phân loại chi phí sản xuất thành những yếu tố chi phí cho thấy rõ mức chi phí 

về lao động vật hóa và tiền lương trong toàn bộ chi phí sản xuất của DN phát sinh trong 

năm. Điều này cần thiết cho việc xác định trọng điểm quản lý và cân đối giữa các kế 

hoạch khác như kế hoạch cung cấp vật tư, kế hoạch lao động tiền lương, kế hoạch khấu 

hao tài sản cố định, kế hoạch giá thành, kế hoạch vốn lưu động  ngoài ra còn giúp cho 
cơ quan thống kê nhà nước có căn cứ xác định số thu hập quốc dân trong từng thời kỳ. 

Tác dụng của cách phân loại là cơ sở để lập dự toán chi phí theo yếu tố. 

b/ Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục tính giá thành : Là căn cứ vào 

công dụng kinh tế và địa điểm phát sinh của chi phí để sắp xếp chi phí thành những 

khoản mục, bao gồm những khoản mục sau : 

1. Nguyên vật liệu chính : là giá trị của những nguyên vật liệu chính dùng vào sản 

xuất sản phẩm không bao gồm giá trị vật liệu hỏng và phế liệu do sản xuất loại ra đã 

được thu hồi. 

2. Vật liệu phụ : là giá trị của VL phụ, công cụ lao động nhỏ dùng trực tiếp cho SX 

sản phẩm. 
3. Nhiên liệu : là giá trị các chi phí về nhiên liệu (than, củi, dầu đốt. ) dùng trong 

quá trình SX. 

4. Năng lượng : là giá trị các chi phí về năng lượng (điện, hơi nước, khí nén. ) 

dùng trong quá trình sản xuất. 

5. Tiền lương công nhân sản xuất : gồm lương chính, lương phụ của công nhân sản 

xuất.  
6. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. 

Một số loại hình DN đặc biệt như xuất nhập khẩu, thăm dò và khai thác dầu khí...để 

hạn chế rủi ro còn phải trích bảo hiểm tài sản nộp cho các tổ chức bảo hiểm, nên trong 

khoản mục giá thành còn có thêm khoản mục "bảo hiểm tài sản". 

7. Khấu hao tài sản cố định : số tiền khấu hao máy móc thiết bị chuyên dùng vào 

sản xuất. 

8. Chi phí sản xuất chung : là những chi phí sử dụng chung cho hoạt động sản xuất 

chế biến của phân xưởng trực tiếp tạo ra sản phẩm (còn gọi là chi phí phân xưởng). 

Một số DN ở những ngành sản xuất đặc biệt như ngành đúc, ngành thủy tinh, 

những ngành sản xuất theo mùa...sẽ được tổng cục chủ quản cho phép tính vào kế hoạch 

giá thành một tỷ lệ nhất định khoản thiệt hại về sản phẩm hỏng và thiệt hại về ngừng 

sản xuất, trong khoản mục giá thành sẽ có thêm khoản mục "Các khoản thiệt hại trong 

sản xuất". 
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thụ. 

Cộng từ khoản mục từ 1 đến 8 là giá thành sản xuất sản phẩm hay dịch vụ đã tiêu 

 
9. Chi phí bán hàng (hay chi phí lưu thông). 

10. Chi phí quản lý DN : là các chi phí cho bộ máy quản lý và điều hành DN, các 

chi phí có liên quan đến hoạt động kinh doanh của toàn DN. 

Ngoài ra theo quy định của một số cơ quan cấp trên yêu cầu DN trích nộp để hình 

thành nguồn chi phí quản lý để duy trì hoạt động và đào tạo cán bộ cho ngành. Khoản 

chi phí này cũng được tính vào chi phí quản lý DN. 

Cộng giá thành sản xuất với chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN là giá thành 

toàn bộ của sản phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ. 

Tác dụng của cách phân loại này là giúp DN tính được giá thành các loại sản phẩm, 

đồng thời căn cứ vào công dụng kinh tế và địa điểm phát sinh của chi phí giúp ta phân 

tích nguyên nhân tăng, giảm giá thành các loại sản phẩm nhằm khai thác khả năng tiềm 

tàng trong nội bộ DN để hạ thấp giá thành. 
c/ Phân loại chi phí sản xuất thành chi phí khả biến và chi phí bất biến : 

- Chi phí khả biến (biến đổi) là những chi phí phụ thuộc vào sự thay đổi sản lượng. 

Những chi phí này tăng giảm theo cùng một tỷ lệ với sản lượng sản xuất. Bao gồm các 

khoản mục chi phí như NVL chính, VL phụ, nhiên liệu, năng lượng dùng vào sản xuất, 

tiền lương của công nhân sản xuất. 

- Chi phí bất biến (cố định) là những chi phí không liên quan trực tiếp tới sự thay 

đổi sản lượng, bao gồm các chi phí như khâu hao TSCĐ, bảo dưỡng máy móc thiết bị, 

tiền thuê đất, thuê nhà, tiền lương của cán bộ nhân viên phục vụ và quản lý sản xuất, các 

chi phí về quản lý DN. 

Tác dụng của cách phân loại : giúp cho nhà quản lý căn cứ vào điều kiện cụ thể 

của DN mà vạch ra các biện pháp thích ứng nhằm phấn đấu giảm từng loại chi phí để 

hạ giá thành sản phẩm, là cơ sở để phân tích điểm hòa vốn của DN. 

d/ Phân loại chi phí sản xuất thành chi phí cơ bản và chi phí chung: 

- Chi phí cơ bản là những chi phí chủ yếu cần thiết cho quá trình sản xuất sản phẩm 

kề từ lúc đưa NVL vào sản xuất cho đến lúc sản phẩm được chế tạo xong. Những chi 

phí này chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành, do đó cần phải xác định định mức tiêu hao 

cho từng khoản và phải tìm biện pháp giảm bớt định mức đó (gồm các khoản mục chi 

phí từ 1 đến 5). 

- Chi phí chung là những khoản chi phí không liên quan trực tiếp đến quá trình chế 

tạo sản phẩm. Song để đảm bảo cho quá trình sản xuất được liên tục thì cần phải tổ chức 

bộ máy quản lý để quản lý quá trình sản xuất kinh doanh của DN. Bao gổm tiền lương 

cán bộ quản lý, chi phí về văn phòng, bưu điện. Chi phí chung chiếm tỷ trọng không lớn 

trong giá thành, do đó không cần xác định định mức tiêu hao mà chỉ cần xây dựng chỉ 

tiêu chi trong kỳ kế hoạch. 

Tác dụng của cách phân loại : cho thấy công dụng của từng loại chi phí để từ đó 

đặt ra phương hướng phấn đấu hạ thấp chi phí riêng đối với từng loại. 
e/ Phân loại chi phí sản xuất thành chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp : 

- Chi phí trực tiếp là những chi phí có quan hệ mật thiết đến việc chế tạo từng loại 

sản phẩm và có thể tính thẳng vào giá thành được. Bao gồm các chi phí từ khoản mục 1 

đến 5. 

- Chi phí gián tiếp là những chi phí không quan hệ mật thiết đến việc chế tạo từng 

loại sản phẩm cá biệt mà có quan hệ đến hoạt động sản xuất chung của phân xưởng, của 

DN, và được tính vào giá thành một cách gián tiếp, bằng cách phải lựa chọn những tiêu 

chuẩn nhất định để phân bổ các chi phí này vào giá thành sản phẩm. Thuộc loại chi phí 
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này bao gồm chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý DN, chi phí khấu hao TSCĐ, chi 

phí lưu thông. 

Tác dụng của cách phân loại : phục vụ cho công tác hạch toán nhằm tính được giá 

thành đơn vị sản phẩm và giá thành sản lượng hàng hóa. 

2.2. Giá thành và hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 

2.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm : 

Toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh biểu hiện bằng tiền mà DN sản xuất dùng để 

tạo ra thành phẩm hoặc thực hiện một dịch vụ nào đó gọi là giá thành sản xuất hoặc dịch 

vụ đó. 

Tổng hợp giá thành sản xuất và chi phí lưu thông, chi phí quản lý DN hợp thành 

giá thành toàn bộ của sản phẩm (hoặc hàng hóa). 

Giữa giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất có sự giống nhau và khác nhau biểu 

hiện ở mức độ và phạm vi chi phí : nội dung của giá thành sản phẩm là chi phí sản xuất 

nhưng không phải mọi chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đều được tính vào giá thành 

sản phẩm trong kỳ. 

- Giá thành biểu hiện lượng chi phí để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ một 

đơn vị hay một khối lượng sản phẩm nhất định (giá thành là chi phí sản xuất gắn liền 

với kết quả sản xuất). Còn chi phí sản xuất thể hiện số chi phí mà DN bỏ ra để sản xuất 

và tiêu thụ trong một kỳ nhất định, không liên quan đến số sản phẩm hoàn thành hay 

chưa hoàn thành. 

- Chi phí sản xuất tính trong một thời kỳ, còn giá thành sản phẩm liên quan đến chi 

phí sản xuất của kỳ trước chuyển sang, chi phí phát sinh kỳ này và chi phí kỳ này chuyển 

sang kỳ sau. Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có thể trình bày 

bằng hình vẽ sau : 
A B C D 

 

AB : chi phí sản xuất kỳ trước chuyển sang (chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ) 

BD : chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. 

CD : chi phí sản xuất chuyển sang kỳ sau (chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ) 

AC : giá thành của những sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ. 

2.2.2. Phân loại giá thành : 

a/ Giá thành sản phẩm được chia thành giá thành cá biệt và giá thành bình 

quân toàn ngành : 
- Giá thành cá biệt là giá thành hình thành ở từng DN. 

- Giá thành bình quân toàn ngành là mức giá thành vào bậc trung bình so với điều 

kiện sản xuất lúc đó. 

Giá thành cá biệt của mỗi DN có thể cao hoặc thấp hơn giá thành bình quân toàn 

ngành. Giá cả sản phẩm sẽ dao động chung quanh giá thành bình quân toàn ngành. 

b/ Giá thành SP được chia thành giá thành sản xuất và giá thành toàn bộ (giá 

thành tiêu thụ) : 

- Giá thành sản xuất bao gồm toàn bộ chi phí của DN bỏ ra trong sản xuất để sản 

xuất sản phẩm (đối với SP công nghiệp gọi là giá thành công xưởng, đối với SP xây lắp 

là giá thành thi công). 

- Giá thành toàn bộ : bao gồm tất cả các chi phí mà DN bỏ ra để hoàn thành việc 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

c/ Giá thành sản phẩm được chia thành giá thành kế hoạch và giá thành thực 

tế : 
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- Giá thành kế hoạch : là giá thành dự kiến được xây dựng dựa trên các định mức 

kinh tế kỹ thuật trung bình tiên tiến và dựa trên số liệu phân tích tình hình thực hiện kế 

hoạch giá thành của thời kỳ trước. 

- Giá thành thực tế : là chi phí thực tế mà DN bỏ ra để hoàn thành việc sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm trong một thời kỳ nhất định. 

2.2.3. Nội dung giá thành sản phẩm : 

Nhà nước quy định cụ thể những khoản được tính vào giá thành sản phẩm như sau: 

- Chi phí sản xuất : những khoản chi phí về tư liệu sản xuất và tiền lương trả cho 

công nhân trong quá trình sản xuất sản phẩm. 

- Chi phí lưu thông (chi phí bán hàng) : chi phí đóng gói, chuyên chở sản phẩm 

đến địa điểm giao hàng cho đơn vị mua, chi phí tiếp thị, chi phí bảo hành sản phẩm. 

- Những khoản tái phân phối thu nhập thuần túy như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý 

tế, lãi vay trong hạn. 
- Những khoản thiệt hại trong sản xuất và hao hụt trong định mức. 

2.2.4. Kết cấu giá thành : 

Kết cấu giá thành sản phẩm là tỷ trọng giữa các yếu tố hoặc khoản mục trong tổng 

số yếu tố chi phí hoặc tổng số khoản mục giá thành sản phẩm. 

Thông qua kết cấu giá thành giúp người quản lý thấy được tình hình chi phí của 

DN và sự biến động của các khoản chi phí đó qua từng thời kỳ. Điều đó là căn cứ để xác 

định trọng điểm quản lý và tìm biện pháp phấn đấu khai thác mọi khả năng tiềm tàng để 

hạ giá thành sản phẩm. 

Những nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu giá thành : 

- Đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng loại DN sản xuất và dịch vụ sản xuất : ở 

DN khai thác thì chi phí về tiền lương và vật liệu phụ chiếm tỷ trọng lớn. Ở DN chế biến 

như cơ khí, dệt, thực phẩm thì tỷ trọng nguyên vật liệu chính rất lớn. 

- Trong cùng một ngành sản xuất kinh doanh nhưng ở vào các giai đoạn sản xuất 

khác nhau thì kết cấu giá thành cũng khác nhau : ở giai đoạn càng về cuối tỷ trọng về 

nguyên vật liệu chiếm càng cao, tỷ trọng các khoản chi phí khác tương ứng giảm bớt. 

- Trình độ kỹ thuật sử dụng trong sản xuất càng cao thì chi phí về khấu hao và 

nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng càng lớn, chi phí về tiền lương chiếm tỷ trọng càng nhỏ. 

- Loại hình và quy mô sản xuất : ở những DN sản xuất nhiều, sản xuất hàng loạt 

thì tỷ trọng chi phí về tiền lương và chi phí chung sẽ thấp hơn ở những DN sản xuất nhỏ. 

- Công tác quản lý sản xuất và tổ chức cung tiêu : những DN làm tốt công tác cải 

tiến quản lý sản xuất và tổ chức cung tiêu thì tỷ trọng các khoản chi phí về quản lý sản 

xuất kinh doanh sẽ giảm bớt rõ rệt. 

Kết cấu giá thành sản phẩm có xu hướng thay đổi như sau : tỷ trọng chi phí về 

nguyên vật liệu và khấu hao tăng lên, tỷ trọng chi phí tiền lương tương ứng giảm bớt, 

đồng thời giá thành đơn vị sản phẩm sẽ hạ thấp. Điều này do việc ứng dụng những thành 

tựu khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới, kỹ thuật sản xuất được cải tiến, trình độ 

chuyên môn của người lao động được nâng cao, chất lượng chủng loại nguyên vật liệu 

ngày càng được cải tiến và hoàn thiện hơn. 
2.2.5. Ý nghĩa và phương hướng hạ giá thành sản phẩm của DN : 

a/ Ý nghĩa : hạ thấp giá thành sản phẩm là một trong những nhiệm vụ chủ yếu để 

DN có thể đứng vững trong cạnh tranh trên thị trường. Ý nghĩa của việc hạ giá thành 

sản phẩm : 

- Hạ thấp giá thành trong phạm vi từng DN làm cho lợi nhuận của DN tăng lên, 

các quỹ DN ngày càng mở rộng, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân viên chức 

được nâng cao, điều kiện lao động ngày càng được cải thiện. 
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- Hạ thấp giá thành trong phạm vi cả nước là một nguồn vốn quan trọng để mở 

rộng tái sản xuất xã hội. Trong điều kiện giá cả được ổn định, giá thành sản phẩm càng 

hạ thì tích lũy tiền tệ càng tăng và dẫn đến nguồn vốn để mở rộng tái sản xuất càng 

nhiều. 

- Hạ thấp giá thành còn có thể giảm bớt được lượng vốn lưu động chiếm dùng và 

tiết kiệm vốn cố định, vốn lưu động chiếm dụng nhiều hay ít phụ thuộc vào các nhân tố 

chủ yếu sau đây : quy mô sản xuất của DN lớn hay nhỏ, quá trình cung cấp, sản xuất, 

tiêu thụ dài hay ngắn, giá thành sản phẩm cao hay thấp. Nếu các nhân tố trên không thay 

đổi thì giá thành càng hạ, vốn lưu động chiếm dùng càng ít. 

- Hạ thấp giá thành còn có nghĩa là DN tận dụng công suất máy móc thiết bị, năng 

lực của TSCĐ nên đã tăng khối lượng sản xuất, giảm bớt chi phí khấu hao trên mỗi đơn 

vị sản phẩm. Do đó hạ thấp giá thành còn tạo điều kiện cho DN tiết kiệm vốn cố định, 

khiến cho DN có thể sản xuất nhiều sản phẩm hơn mà không cần tăng thêm vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản. 

- Hạ thấp giá thành còn tạo điều kiện quan trọng cho việc hạ thấp giá bán sản phẩm, 

tạo lợi thế cho DN trong cạnh tranh. 

b/ Phương hướng hạ thấp giá thành sản phẩm: 

- Nâng cao năng suất lao động: làm cho số giờ công tiêu hao để sản xuất mỗi đơn 

vị sản phẩm giảm bớt, hoặc làm cho số lượng sản phẩm sản xuất trong một đơn vị thời 

gian tăng thêm. Kết quả của việc nâng cao năng suất lao động làm cho chi phí về tiền 

lương của công nhân sản xuất và một số khoản chi phí cố định khác trong giá thành sản 

phẩm được hạ thấp. Nâng cao năng suất lao động bằng cách: 

+ Tổ chức lao động khoa học và hợp lý, nâng cao trình độ kỹ thuật cho công nhân 
viên. 

+ Thường xuyên cải tiến máy móc thiết bị, đổi mới đầu tư kỹ thuật, áp dụng các 

thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

+ Tổ chức chế độ tiền lương, tiền thưởng phù hợp với năng suất lao động của công 

nhân viên. 
- Tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu tiêu hao: bằng cách : 

+ Xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu tiên tiến và hiện thực. 

+ Cải tiến kỹ thuật sản xuất nhằm giảm bớt số lượng tiêu hao cho mỗi đơn vị sản 

phẩm. 

+ Sử dụng vật liệu thay thế, tận dụng phế liệu phế phẩm, cải tiến công tác mua, 

bảo quản để vừa giảm hư hỏng kém phẩm chất, vừa giảm được chi phí thu mua. 

- Tận dụng công suất máy móc thiết bị: phải làm cho các thiết bị sản xuất phát huy 

hết khả năng hiện có của chúng để sản xuất được nhiều sản phẩm hơn, để chi phí khấu 

hao và một số chi phí cố định khác giảm bớt trong một đơn vị sản phẩm. Tận dụng công 

suất thiết bị bằng cách 
+ Chấp hành đúng đắn định mức sử dụng thiết bị. 

+ Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ bảo quản, kiểm tra, sửa chữa thường xuyên. 

+ Cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng lực sản xuất của máy móc thiết bị. 

- Giảm bớt những tổn thất trong sản xuất : 

+ Giảm bớt sản phẩm hỏng : bằng cách : 

. Đảm bảo nguyên vật liệu dùng trong sản xuất đúng yêu cầu kỹ thuật. 

. Nâng cao kỹ thuật sản xuất, tay nghề của công nhân. 

. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong SX và chế độ trách nhiệm vật chất khi xảy 

ra SP hỏng. 

+ Giảm bớt tình trạng ngừng sản xuất : bằng cách : 
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xuất. 

. Đảm bảo nguyên vật liệu cung cấp đều đặn, khắc phục tính thời vụ trong sản 

 
. Nâng cao hiệu quả của công tác sửa chữa máy móc đúng kế hoạch. 

Các khoản chi phí về sản phẩm hỏng và chi phí về ngừng sản xuất không tạo thành 

giá trị của sản phẩm nhưng nếu phát sinh trong sản xuất đều dẫn đến lãng phí về nhân 

lực, vật lực và giá thành sản phẩm tăng cao. Vì vậy DN phải cố gắng giảm bớt những 

tổn thất về mặt này. 

- Tiết kiệm chi phí quản lý hành chính : 

+ Chấp hành đúng dự toán chi về quản lý hành chính. 

+ Cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao hiệu suất công tác quản lý. 

+ Nâng cao trình độ của nhân viên quản lý, giảm bớt số nhân viên quản lý thiếu 

năng lực. 

+ Tăng năng suất LĐ để tăng thêm sản lượng cũng là biện pháp để giảm bớt chi 

phí quản lý DN 

2.3. Lập kế hoạch giá thành sản phẩm _ dịch vụ trong doanh nghiệp 

2.3.1. Ý nghĩa, nội dung kế hoạch chi phí sản xuất của DN: 

Để quản lý tốt chi phí sản xuất kinh doanh, hàng năm cùng với việc lập kế hoạch 

sản xuất, DN phải lập kế hoạch chi phí nhằm làm căn cứ để xác định nhu cầu vốn trong 

quá trình sản xuất kinh doanh, xác định mục tiêu phấn đấu của DN, phát hiện khả năng 

tiềm tàng đưa vào sản xuất kinh doanh. Lập kế hoạch chi phí tức là dùng hình thức tiền 

tệ tính trước mọi chi phí cho sản xuất kinh doanh của kỳ kế hoạch. Kế hoạch chi phí của 

DN bao gồm hai bộ phận : 
- Kế hoạch giá thành sản phẩm tính theo khoản mục tính giá thành. 

- Kế hoạch chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí. 

2.3.2. Phương pháp lập kế hoạch chi phí : 

a/ Kế hoạch giá thành sản phẩm tính theo khoản mục tính giá thành: 

Lập kế hoạch giá thành là dùng hình thức tiền tệ quy định trước mức độ hao phí 

lao động sống và lao động vật hóa trong sản xuất kỳ kế hoạch, mức và tỷ lệ hạ thấp giá 

thành sản phẩm của kỳ kế hoạch so với kỳ báo cáo. 
* Ý nghĩa : 

- Là mục tiêu phấn đấu giảm chi phí của DN. 

- Là căn cứ thúc đẩy DN cải tiến quản lý sản xuất kinh doanh. 

- Thực hiện chế độ tiết kiệm trong sản xuất để hạ giá thành. 

* Nội dung : Kế hoạch giá thành sản phẩm tính theo khoản mục gồm : 

- Kế hoạch giá thành đơn vị sản phẩm. 

- Kế hoạch giá thành toàn bộ sản lượng hàng hóa. 

- Kế hoạch giảm giá thành sản phẩm so sánh được. 

a1/ Kế hoạch giá thành đơn vị sản phẩm theo khoản mục : Trình tự lập : 

- Đối với những khoản mục độc lập (khoản mục trực tiếp) : liên quan đến một sản 

phẩm, được tính bằng cách lấy định mức tiêu hao nhân với đơn giá kế hoạch. Để đảm 

bảo tíh chính xác của kế hoạch cần phải có hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật tiên tiến 

và hệ thống giá cả kế hoạch được tính toán hợp lý. 

- Đối với những khoản mục chi phí tổng hợp (chi phí gián tiếp) như chi phí khấu 

hao, chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý DN...thì trước hết phải lập dự toán chung 

sau đó lựa chọn tiêu chuẩn thích hợp để phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm. Các tiêu 

chuẩn phân bổ chi phí gián tiếp : 

+ Phân bổ theo giờ công định mức (thường dùng phân bổ chi phí khấu hao) 
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+ Phân bổ theo tiền lương công nhân SX (phân bổ chi phí sản xuất chung, chi phí 

quản lý DN) 
+ Phân bổ theo thời gian sử dụng máy móc thiết bị. 

Chi phí bán hàng (chi phí lưu thông) cũng phải lập dự toán, nhưng khi phân bổ 

thông thường chỉ phân bổ cho số lượng sản phẩm tiêu thụ. Phương pháp phân bổ thông 

thường là tính theo tỷ lệ phần trăm nhất định so với giá thành sản xuất. 

Ví dụ : Một DN năm kế hoạch dự kiến SX 3 loại sản phẩm : 800 SP.A, 1000 SP.B 

và 500 SP.C 

1. Bảng định mức tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm và đơn giá như sau : 

Khoản mục 

chi phí 

Giá đơn vị 

(đồng) 

Định mức tiêu hao 
đvị SP 

SP.A SP.B SP.C 

NVL chính 6.000 15 Kg 22 Kg 13 Kg 

VL phụ 2.400 6 Kg 9 Kg 6 Kg 

Nhiên liệu 3.800 3 lít 5 lít 8 lít 

Năng lượng 1.200 3 Kw 8 Kw 5 Kw 

Tiền lương CNSX 2.000 20 giờ 28 giờ 18 giờ 
 

 

 

mức. 

BHXH, BHYT và KPCĐ tính bằng 19% tiền lương công nhân sản xuất. 

2. Khấu hao máy móc thiết bị là 26.500.000 đ được phân bổ theo giờ công định 

 

3. Giả thiết chi phí sản xuất chung được dự toán như sau : 

KHOẢN Thực hiện 

(năm BC) 

Kế hoạch 

 

1. Tiền lương chính và lương phụ của CN phục vụ 

và nhân viên PX 

2. BH và KPCĐ của nhân viên phân xưởng và công 
nhân phục vụ 

3. Nhiên liệu, vật liệu phụ năng lượng dùng trong 
quá trình sản xuất 

4. Chi phí SCTX, bảo quản nhà cửa, vật kiến trúc, 
dụng cụ sản xuất 

5. Khấu hao nhà cửa, vật kiến trúc, dụng cụ SX và 
TSCĐ ( thuộc PX 

6. Phân bổ vật rẻ tiên mau hỏng 

7. Chi phí bảo hộ lao động 

8. Chi phí nghiên cứu khoa học, phát minh sáng 
kiến 

9. Chi phí khác thuộc phân xưởng 

CỘNG 42.400.000 

4. Giả thiết chi phí quản lý DN được dự toán như sau : 
 

 

KHOẢN Thực hiện 

(năm BC) 

Kế 

hoạch 
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1. Chi phí quản lý hành chính 

  

- Lương chính, lương phụ của NV quản lý HC 

- BHXH, BHYT và KPCĐ của NV quản lý HC 

- Các chi phí hành chính 

Trong đó : tiếp tân, khánh tiết, hội nghị 

2. Chi phí quản lý kinh doanh 

- Chi phí sửa chữa thường xuyên, bảo quản kho 
tàng, công trình kiến trúc, dụng cụ chung của DN 

- Khấu hao TSCĐ chung của DN 

- Chi phí về bảo quản phòng thí nghiệm, phát minh 
sáng kiến 

- Chi phí về bảo hộ lao động 

- Trả lãi tiền vay ngân hàng (trừ số thu về tiền gửi) 

3. Chi phí khác 

CỘNG 31.800.000 

 

Các chi phí SX chung và chi phí quản lý DN được phân bổ theo tiền lương công 

nhân sản xuất. 
5. Chi phí lưu thông tính bằng 10% giá thành sản xuất. 

Theo các tài liệu trên ta phân bổ các chi phí gián tiếp như sau : 

* Phân bổ chi phí khấu hao theo giờ công định mức : 

(giờ công định mức : (20 x 800) + ( 28 x 1000) + (18 x 500) = 53.000 giờ công 

Heäsoáphaânboå= 
26.500.000 

= 500 
53.000 

- Phân bổ cho sản phẩm A : 500 x 20 = 10.000 

- Phân bổ cho sản phẩm B : 500 x 28 = 14.000 

- Phân bổ cho sản phẩm C : 500 x 18 =  9.000 

* Phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiền lương công nhân sản xuất : 

( tiền lương CNSX : (40.000 x 800) + ( 56.000 x 1000) + (36.000 x 500) = 106.000.000 

đ 

Heäsoáphaânboå= 
42.400.000 

= 0,4
 

106.000.000 

 
- Phân bổ cho sản phẩm A : 0,4 x 40.000 = 16.000 

- Phân bổ cho sản phẩm B : 0,4 x 56.000 = 22.400 

- Phân bổ cho sản phẩm C : 0,4 x 36.000 = 14.400 

Heäsoáphaânboå= 
31.800.000 

= 0,3
 

106.000.000 

* Hệ số phân bổ chi phí quản lý DN : 

- Phân bổ cho sản phẩm A : 0,3 x 40.000 = 12.000 

- Phân bổ cho sản phẩm B : 0,3 x 56.000 = 16.800 

- Phân bổ cho sản phẩm C : 0,3 x 36.000 = 10.800 

Biểu giá thành đơn vị sản phẩm (tính theo khoản mục giá thành). 

 

Đơn vị : đồng 

KHOẢN MỤC SP.A SP.B SP.C 
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1. NVL chính 6.000 x 15 = 90.000 6.000 x 22 = 132.000 6.000 x 13 = 
78.000 

2. VL phụ 2.400 x 6 = 14.400 2.400 x 9 = 21.600 2.400 x 6 = 14.400 

3. Nhiên liệu 3.800 x 3 = 11.400 3.800 x 5 = 19.000 3.800 x 8 = 30.400 

4. Năng lượng 1.200 x 3 = 3.600 1.200 x 8 = 9.600 1.200 x 5 = 6.000 

5.Tiền lương CNSX 2.000 x 20 = 40.000 2.000 x 28 = 56.000 2.000 x 18 = 
36.000 

6. BH và KPCĐ 40.000 x 19% =7.600 56.000 x19%=10.640 36.000 x 19% = 
6.840 

7. Khấu hao TSCĐ 10.000 14.000 9.000 

8. Chi phí SX chung 16.000 22.400 14.400 

Giá thành đơn vị SP 193.000 285.240 195.040 

9. Chi phí lưu thông 193.000 x 10% = 
19.300 

285.240 x 10% = 
28.524 

195040 x 10% = 
19.504 

10. Chi phí QLDN 12.000 16.800 10.800 

Giá thành toàn bộ 
đvSP 

24.300 330.564 225.344 

 

a2/ Kế hoạch giá thành toàn bộ sản lượng hàng hóa 

Được lập biểu kế hoạch giá thành tương tự như kế hoạch giá thành đơn vị sản phẩm 

: phải sử dụng từng khoản mục chi phí nhân với sản lượng sản xuất. Theo ví dụ trên ta 

lập được : 

Biểu kế hoạch giá thành toàn bộ sản lượng hàng hóa (tính theo khoản mục giá 

thành). 
Đơn vị : đồng 

KHOẢN MỤC SP.A SP.B SP.C 

1. NVL chính 90.000 x 800 = 72.000.000 132.000.000 39.000.000 

2. VL phụ 14.400 x 800 = 11.520.000 21.600.000 7.200.000 

3. Nhiên liệu 11.400 x 800 = 9.120.000 19.000.000 15.200.000 

4. Năng lượng 3.600 x 800 = 2.880.000 9.600.000 3.000.000 

5. Tiền lương CNSX 40.000 x 800 = 32.000.000 56.000.000 18.000.000 

6. BH và KPCĐ 7.600 x 800 = 6.080.000 10.640.000 3.420.000 

7. Khấu hao TSCĐ 10.000 x 800 = 8.000.000 14.000.000 4.500.000 

8. Chi phí SX chung 16.000 x 800 = 12.800.000 22.400.000 7.200.000 

Z SX sản lượng H2 154.400.000 285.240.000 97.520.000 

9. Chi phí lưu thông 15.440.000 28.524.000 9.752.000 

10. Chi phí QLDN 12.000 x 800 = 9.600.000 16.800.000 5.400.000 

Z toàn bộ sản lượng H2 179.440.000 330.564.000 112.672.000 

a3/ Kế hoạch giảm giá thành sản phẩm so sánh được : 

Sản phẩm so sánh được là sản phẩm mà năm trước hoặc hai, ba năm trước DN đã 

sản xuất do đó có tài liệu để so sánh. Sản phẩm hàng hóa không so sánh được là những 

sản phẩm năm kế hoạch mới sản xuất hoặc năm trước có sản xuất nhưng chỉ sản xuất 

thử thôi. Trong kế hoạch giảm giá thành sản phẩm so sánh được cần tính 2 chỉ tiêu như 

sau : 
n 

M = (ZK . SK ) - (Z 0 

i = 1 

. SK ) 

* Mức giảm giá thành sản lượng hàng hóa so sánh được : 
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Trong đó : M : mức giảm giá thành sản lượng hàng hóa so sánh được 

ZK : giá thành đơn vị sản phẩm kỳ kế hoạch 
SK : sản lượng kỳ kế hoạch 

Zo : giá thành đơn vị sản phẩm kỳ báo cáo 

n : loại sản phẩm so sánh được 

Z% = 

n 

 
i = 1 

M 

x SK ) 
x 100 

* Tỷ lệ giảm giá thành sản lượng hàng hóa so sánh được 

Z% : tỷ lệ hạ thấp giá thành sản phẩm so sánh được. 

Theo ví dụ trên giả thiết năm báo cáo SP.A có giá thành toàn bộ là 280.000 đ, SP.B 

có giá thành toàn bộ là 360.000 đ. Ta có biểu kế hoạch giảm giá thành của sản phẩm 

hàng hóa so sánh được như sau: 

 

CHỈ 

TIÊU 

Đơn vị 

tính 

Năm 

báo cáo 

Năm kế 

hoạch 

1. Z toàn bộ sản lượng hàng hóa đồng 622.676.000 

2. Tỷ lệ giữa ZSP H2 so sánh được với Z của 
toàn bộ sản lượng H2 

% 81,90 

3. Sản lượng H2 so sánh được năm nay :   

a/ Tính theo Z năm trước đồng 584.000.000 

b/ Tính theo Z năm nay đồng 510.004.000 

4. Mức giảm Z sản lượng H2 so sánh được đồng 73.996.000 

5. Tỷ lệ giảm Z sản lượng H2 so sánh được % 12,67 

Sau khi lập xong kế hoạch giá thành theo khoản mục, cần soát lại xem có những 

nhân tố chủ quan và khách quan nào có thể ảnh hưởng lớn đến việc biến động của chỉ 

tiêu giá thành trong năm kế hoạch. Những nhân tố đó phải được dự tính đầy đủ khi xây 

dựng kế hoạch biện pháp giảm giá thành. Trong đó chủ yếu là các nhân tố chủ quan của 

DN như phấn đấu hạ thấp định mức tiêu hao nguyên vật liệu, cải tiến tổ chức lao động, 

tổ chức quản lý để hạ giá thành SP. 
b/ Kế hoạch chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí 

Bảng này gồm có 2 phần : 

- Phần tổng hợp 8 yếu tố chi phí 

- Phần điều chỉnh 

Bảng dự toán chi phí sản xuất lập theo yếu tố chi phí sản xuất 

(Z0 
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Đơn vị : đồng 

YẾU TỐ Ước thực 

hiện năm 

báo cáo 

Kế 

hoạch 

năm nay 
 
1. NVL chính mua ngoài 

2. VL phụ mua ngoài 

3. Nhiên liệu mua ngoài 

4. Năng lượng mua ngoài 

5. Tiền lương 

6. BHXH, BHYT và KPCĐ 

7. Khấu hao TSCĐ 

8. Chi phí khác bằng tiền 

A- Cộng chi phí sản xuất (1(8) 

9. Trừ phế liệu thu hồi 

10. Trừ CP công việc không liên quan đến SPCN 

11. ± SD (ĐN-CN) CP chờ phân bổ (CP trả trước) 

12. ± SD (-ĐN+CN) CP trích trước 

13. ± SD (ĐN-CN) CPSPDD không tính vào giá trị ( 
SL 

B- ( CPSX tổng sản lượng (A - 9 - 10 ( 11 ( 12 ( 13) 

14. ( SD (ĐN-CN) CPSPDD được tính vào giá trị ( SL 

C- ZSXSP hàng hóa (B ( 14) 

15. Chi phí lưu thông 

16. Chi phí quản lý DN 

D- Z toàn bộ sản lượng hàng hóa (C + 15 + 16) 

b1/ Phần tổng hợp 8 yếu tố chi phí : Có 3 phương pháp lập : 

b1.1/ Phương pháp 1 : Căn cứ vào các bộ phận kế hoạch khác để lập dự toán chi 

phí sản xuất : Theo phương pháp này các yếu tố nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, 

nhiên liệu, năng lượng được tính bằng cách căn cứ vào kế hoạch cung cấp vật tư kỹ 

thuật, yếu tố tiền lương căn cứ vào kế hoạch lao động tiền lương, yếu tố khấu hao TSCĐ 

căn cứ vào kế hoạch khấu hao, các chi phí khác căn cứ vào dự toán chi tiêu trong kỳ kế 

hoạch của các bộ phận khác trong đơn vị. 

*Ưu điểm : đơn giản, bảo đảm cho kế hoạch giá thành nhất trí với các kế hoạch 
khác. 

* Nhược điểm : không có sự liên hệ giữa dự toán chi phí sản xuất của DN với dự 

toán chi phí sản xuất của các phân xưởng. Vì vậy thông thường chỉ dùng trong trường 

hợp kiểm tra lại mức độ chính xác của kế hoạch giá thành. 

b1.2/ Phương pháp 2 : Căn cứ vào dự toán chi phí sản xuất của các phân xưởng để 

lập dự toán : Trình tự lập như sau : 
- Trước hết lập dự toán chi phí sản xuất cho các phân xưởng sản xuất phụ. 

- Lập dự toán chi phí quản lý DN. 

Lập trước các dự toán này để có số liệu phân bổ cho phân xưởng sản xuất chính. 

- Dựa vào quy trình công nghệ lần lượt lập dự toán chi phí sản xuất của các phân 

xưởng sản xuất chính. Bao gồm tất cả những chi phí trực tiếp phát sinh trong phân xưởng 

và chi phí lao vụ, bán thành phẩm của các phân xưởng sản xuất khác cung cấp, chi phí 

quản lý DN phân bổ cho phân xưởng. 
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- Cuối cùng tổng hợp thành dự toán chi phí sản xuất toàn DN. 

* Ưu điểm : có lợi cho việc mở rộng và củng cố chế độ hạch toán kinh doanh trong 

nội bộ DN. 

* Nhược điểm : phức tạp, phải tính nhiều khâu mới tổng hợp được, đòi hỏi kế toán 

phải có trình độ và ghi chép ban đầu hợp lý. 

b1.3/ Phương pháp 3 : Căn cứ vào kế hoạch giá thành tính theo khoản mục để lập 

dự toán : Theo phương pháp này thực chất là đưa những khoản mục quy lại thành yếu 

tố chi phí. Vì vậy, một mặt phải dựa vào những khoản mục độc lập (khoản mục trực 

tiếp), mặt khác phải phân tích những khoản mục tổng hợp như chi phí sản xuất chung, 

chi phí quản lý DN thành yếu tố. Phương pháp này có ưu điểm là được dùng để kiểm 

tra xem xét dự toán chi phí sản xuất lập theo các cách trên có khớp với kế hoạch giá 

thành tính theo khoản mục hay không ? 

Tóm lại : Phần tổng hợp cho ta tính được toàn bộ chi phí sản xuất chi ra trong kỳ 

kế hoạch của DN. Từ tổng hợp chi phí này để tính được toàn bộ sản lượng hàng hóa ta 

phải điều chỉnh thêm bớt các khoản sau 
b2/ Phần điều chỉnh : 

- Yếu tố 9 : Trừ phế liệu thu hồi : giá trị của phế liệu thu hồi có thể sử dụng lại bán 

ra ngoài hoặc sử dụng sản xuất sản phẩm phụ nên phải loại trừ khỏi chi phí sản xuất 

tổng sản lượng. 

- Yếu tố 10 : Trừ các chi phí không liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm. Các 

chi phí này không dùng để SX sản phẩm nên giá thành tổng sản lượng không chứa đựng 

các chi phí này. 

- Yếu tố 11 : Cộng hay trừ chênh lệch số dư (ĐN - CN) chi phí chờ phân bổ (hoặc 

là chi phí trích trước) : chi phí chờ phân bổ là khoản chi phí đã chi trước theo kế hoạch 

nhưng chưa phân bổ hết vào giá thành trong năm, vì những chi phí này tương đối lớn 

nên phải phân bổ dần vào giá thành để cho giá thành ổn định (chi phí chế thử sản phẩm 

mới, chi phí cải tiến kỹ thuật...) vì vậy số dư đầu năm của chi phí này là số chi phí năm 

trước đã chi nhưng chuyển sang năm nay tính vào chi phí sản xuất tổng sản lượng nên 

phải cộng thêm vào. Số dư cuối năm của chi phí này là số chi năm nay nhưng sẽ phân 

bổ vào giá thành của những năm sau nên phải loại trừ khỏi chi phí sản xuất tổng sản 

lượng năm nay. 

+ Khi xác định chi phí năm kế hoạch   : (-ĐN + CN) 

+ Khi xác định giá thành năm kế hoạch: (+ĐN - CN) 

*Yếu tố 12 : Cộng hay trừ chênh lệch số dư (CN - ĐN) chi phí trích trước. 

Chi phí trích trước là những khoản chi phí DN phải trích trước hàng tháng để đưa 

vào giá thành sản phẩm mục đích là giữ cho giá thành không tăng giảm đột biến rồi lần 

lượt chi sau (trích trước tiền lương nghỉ phép). Vì vậy số dư đầu năm của chi phí trích 

trước là số trích của năm trước mà năm nay phải chi nên phải cộng thêm vào chi phí sản 

xuất tổng sản lượng. Số dư cuối năm là số đã trích giá thành trong năm nay nhưng năm 

sau sẽ chi nên phải trừ khỏi chi phí sản xuất tổng sản lượng năm nay. 

+ Khi xác định chi phí năm kế hoạch   : (+ĐN - CN) 

+ Khi xác định giá thành năm kế hoạch: (-ĐN + CN) 

* Yếu tố 13 : ± chênh lệch số dư (ĐN - CN) chi phí sản phẩm dở dang không tính 

vào giá trị tổng sản lượng ở những DN mà sản phẩm dở dang ĐN và CN không chênh 

lệch nhau nhiều thì được xem như không có giá trị sản phẩm dở dang mà tính tất cả vào 

giá thành sản phẩm. Trường hợp số chênh lệch tương đối lớn thì phải tính số chênh lệch 

này để cho giá thành được chính xác. 
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* Yếu tố 14 : ± chênh lệch số dư (ĐN - CN) chi phí sản phẩm dở dang được tính 

vào giá trị tổng sản lượng ở những DN mà chu kỳ sản xuất dài, sản xuất nhiều công đoạn 

thì được tính chênh lệch giữa số dư đầu năm và cuối năm của chi phí sản phẩm dở dang 

vào chi phí tổng sản lượng, thì có yếu tố 14. 

* Yếu tố 15 : Chi phí lưu thông : Chi phí lưu thông có thể được dự tính theo tỷ lệ 

phần trăm của giá thành sản xuất sản phẩm hàng hóa tiêu thụ trong kỳ. Nếu ở những DN 

do yêu cầu về tiếp thị lớn thì phải lập dự toán riêng về khoản chi phí lưu thông để khống 

chế mức chi này nhằm giảm giá thành sản phẩm. 

Tóm lại : cách lập bảng dự toán cần chú ý giá thành toàn bộ sản lượng hàng hóa 

(chỉ tiêu D) phải hoàn toàn phù hợp với chỉ tiêu này trong biểu kế hoạch giá thành sản 

phẩm hàng hóa tính theo khoản mục. 

3. Bài tập chương 

Bài tập số 1 

Căn cứ vào những tài liêu sau đây tại doanh nghiệp Công nghiệp A 

Tài liệu 

1. Năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất ba loại sản phẩm A, B và C, sản lượng sản 

xuất cả năm của sản phẩm A là 250.000 hộp, sản phẩm B là 230.000 cái, sản phẩm 

C là 120.000 chiếc. 
2. Định mức tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm như sau: 

 

Khoản mục Đơn giá 
Định mức tiêu hao cho mỗi sản phẩm 

SPA SPB SPC 

NVL chính 10.000 đ/kg 26 kg 17 kg 40 kg 

Vật liệu phụ 4.000 đ/kg 15 kg 10 kg 18 kg 

Giờ công SX 3.000 đ/giờ 21 giờ 14 giờ 26 giờ 

3. Dự toán chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm và chi phí QLDN, chi 

phí cho công việc làm bên ngoài như sau: 
Đvt: triệu đồng 

 

Khoản mục 

Chi phí SX C Chi phí 

QLDN 

Chi phí c/việc làm 

cho bên ngoài SP 

A 
SPB SPC 

1. Vật liệu phụ 100 200 150 200 50 

2. Nhiên liệu 150 150 170 500 150 

3. Tiền lương 300 500 400 700 8 

4. BHXH, BHYT, KPCĐ 57 95 76 133 1,52 

5. Khấu hao TSCĐ 300 450 400 600 6,39 

6. Chi phí d.vụ mua ngoài 150 250 170 580 - 

7. chi phí khác bằng tiền 200 200 180 350 20 

4. Số dư chi phí sản phẩm dở dang, chi phí trả trước (chi phí chờ phân bổ) và chi 

phí phải trả bằng tiền như sau: 
Đvt: triệu đồng 



93 
 

Khoản mục Số dư đầu năm Số dư cuối năm 

1. Chi phí sản phẩm dở dang 174 791 

2. Chi phí trả trước 100 200 

3. Chi phí phải trả 110 188 

 

5. Chi phí bán hàng tính bằng: 10% chi phí sản xuất tổng sản lượng cả năm. 

6. Dự tính tổng phế liệu thu hồi cả năm của các phân xưởng là 76 triệu đồng. 

Biết rằng: Các phân xưởng sản xuất độc lập với nhau. Sản phẩm dở dang được 

tính vào giá trị sản xuất công nghiệp và toàn bộ chi phí vật tư doanh nghiệp mua 

từ bên ngoài. Trích bảo hiểm theo quy định hiện hành 
Yêu cầu: 

Hãy lập Bảng dự toán chi phí sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Công nghiệp 

A năm kế hoạch? 

Bài tập số 2 

Có tài liệu năm kế hoạch tại doanh nghiệp sản xuất Y như sau Tài liệu 

1. Năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất 2 loại sản phẩm A và B. Sản lượng sản 

xuất như sau: Sản phẩm A: 15.000 cái, sản phẩm B: 10.000 cái. 
2. Định mức tiêu hao và đơn giá cho một đơn vị sản phẩm như sau: 

Khoản mục 
Đơn giá 

(đồng) 

Định mức tiêu hao cho mỗi đơn vị sp 

SP A SP B 

1. Nguyên liệu chính 4.000 15 kg 20 kg 

Trọng lượng ng.liệu tinh - 11 kg 16 kg 

2. Vật liệu phụ 1.000 4 kg 6 kg 

3. Giờ công sản xuất 10.000 20 giờ 16 giờ 

3. Phế liệu thu hồi từ nguyên vật liệu chính được: 50%, đơn giá 1kg phế liệu ước 

tính là 1.000 đồng . 

4. Dự toán chi phí sản xuất chung, chi phí QLDN, chi phi bán hàng (các chi phí 

này được phân bổ theo tiền lương của công nhân sản xuất) và chi phí cho công 

việc làm cho bên ngoài được tập hợp như sau: 
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Đvt: triệu đồng 

Khoản mục 
Chi phí 

SXC 

Chi phí 

BH 

Chi phí 

QLDN 

Chi phí c/việc làm 

cho bên ngoài 

1. Vật liệu phụ 400 300 200 - 

2. Nhiên liệu 600 200 500 50 

3. Tiền lương 800 400 400 60 

4. BHXH,BHYT,KPCĐ 152 76 76 11,4 

5. Khấu hao TSCĐ 638 350 124 40 

6. Chi phí d/vụ mua 

ngoài 
420 120 150 18,6 

7. Chi phí bằng tiền 150 110 200 - 

Cộng 3.160 1.556 1.650 180 

5. Số dư chi phí sản phẩm dở dang, chi phí trả trước, chi phí phải trả bằng tiền dự 

tính đầu và cuối năm kế hoạch như sau: 
Đvt: triệu đồng. 

Khoản mục Số dư đầu năm Số dư cuối năm 

1. Chi phí sản phẩm dở dang 174 791 

2. Chi phí trả trước 100 570 

3. Chi phí phải trả 110 188 

Biết rằng: Sản phẩm dở dang được tính vào giá trị sản xuất công nghiệp và toàn 

bộ nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu doanh nghiệp mua từ 

bên ngoài. Trích bảo hiểm theo quy định hiện hành. 

Yêu cầu: 

1. Tính giá thành sản xuất cho mỗi đơn vị sản phẩm? 

2. Nếu toàn bộ sản phẩm sản xuất trong kỳ được tiêu thụ hết thì giá 

thành tiêu thụ tính cho mỗi đơn vị sản phẩm là bao nhiêu? 
3. Lập Bảng dự toán chi phí SXKD năm kế hoạch? 

Bài tập số 3 

Có tài liệu sau đây tại doanh nghiệp Hoàng Gia như sau Tài liệu 

1. Năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất 2 loại sản phẩm A và B; Số lượng sản 

xuất cả năm như sau: sản phẩm A 40.000 cái, sản phẩm B 10.000 cái. 
2. Định mức tiêu hao cho mỗi đơn vị sản phẩm như sau: 

 

 

Chi phí trực tiếp Đơn giá 
Định mức tiêu hao cho 1 đơn vị sp 

SP A SP B 

- NVL chính 50.000đ/kg 5kg 2kg 

- VL phụ 10.000đ/kg 2kg 1kg 
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- Nhiên liệu 5.000đ/lít 0,2 lít 1,5 lít 

- Tiền lương 10.000đ/giờ 5 giờ 4 giờ 

 

3. Dự toán chi phí sản xuất chung được phân bổ theo tiền lương công nhân sản 

xuất như sau: (Đvt: 1.000đ) 
- Vật liệu phụ: 1.800.000 

- Động lực mua ngoài: 142.000 

- Tiền lương: 200.000 

- BHXH, BHYT, KPCĐ: 38.000 
- Khấu hao TSCĐ: 100.000 

- Chi phí bằng tiền: 600.000 

4. Số dư về sản phẩm dở dang được tính vào giá trị sản lượng như sau: 

Đvt: 1.000đ 

Chi phí trực tiếp Số dư đầu năm Số dư cuối năm 

- Nguyên vật liệu chính 200.000 300.000 

- Vật liệu phụ 100.000 160.000 

- Tiền lương 120.000 40.000 

- BHXH,BHYT,KPCĐ 22.800 7.600 

Cộng 442.800 507.600 

5. Chi phí gia công phục vụ bên ngoài (Đvt: 1.000đ) 

- Vật liệu phụ: 420.000 - Tiền lương: 200.000 

- BHXH,BHYT,KPCĐ: 38.000 

- Khấu hao TSCĐ: 80.000 - Chi phí bằng tiền:  100.000 

Cộng: 838.000 

6. Phế liệu thu hồi từ nguyên vật liệu chính của sản phẩm B: 8.000 nđ 

7. Số dư chi phí phải trả và chi phí trả trước như sau: 
Đvt: 1.000đ 

Khoản mục Số dư đầu năm Số dư cuối năm 

Chi phí phải trả 120.000 164.800 

Chi phí trả trước 40.000 20.000 

Yêu cầu: 

1. Lập kế hoạch giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm A và B theo khoản 

mục chi phí? 

2. Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh kỳ kế hoạch? 

Biết rằng: Trích bảo hiểm theo quy định hiện hành 

Bài tập số 4 

Căn cứ vào tài liệu sau đây của doanh nghiệp Công nghiệp X Tài liệu 

1. Năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất: 100.000 sản phẩm A . 

2. Đơn giá vật tư, giờ công và định mức tiêu hao cho mỗi đơn vị sản phẩm: 
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Khoản mục Đơn giá(đồng) Định mức tiêu hao cho mỗi sp 

Nguyên vật liệu chính I 120.000 120 kg 

Nguyên vật liệu chính II 50.000 100 kg 

Vật liệu phụ 10.000 20 kg 

Giờ công sản xuất 4.000 100 giờ 

 

3. Dự toán chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý doanh ngiệp, chi phí bán hàng 

và chi phí công việc làm cho bên ngoài tập hợp được như sau: 

Đvt: Triệu đồng 

Khoản mục 
Chi phí 

SXC 

Chi phí 

BH 

Chi phí 

QLDN 

Chi phí công việc 

làm cho bên ngoài 

Vật liệu phụ 50 100 200 52 

Nhiên liệu 250 150 300 - 

Tiền lương 1.200 700 1.400 200 

BHXH, BHYT, KPCĐ 228 133 226 38 

Khấu hao TSCĐ 800 175 350 - 

Chi phí d.vụ mua 

ngoài 
200 150 300 - 

Chi phí khác bằng tiền 150 100 200 70 

Cộng 2.878 1.508 2.976 360 

4. Số dư sản phẩm dở dang, chi phí trả trước, chi phí phải trả dự tính đầu và cuối 

năm như sau: 

 

Đvt: Triệu đồng 

Khoản mục Số dư đầu năm Số dư cuối năm 

1. Chi phí dở dang 176 102 

2. Chi phí trả trước 220 130 

3.Chi phí trích trước 150 270 

5. Dự tính phế liệu thu hồi cả năm từ nguyên vật liệu chính là: 15 triệu đồng. 

Biết rằng: Sản phẩm dở dang được tính vào giá trị sản xuất công nghiệp và toàn 

bộ chi phí vật tư doanh nghiệp mua từ bên ngoài. Trích bảo hiểm theo quy định 

hiện hành 

Yêu cầu: Hãy lập dự toán chi phí SXKD của doanh nghiệp năm kế hoạch? 

Biết rằng: Trích bảo hiểm theo quy định hiện hành 
Bài tập số 5 

Tại doanh nghiệp An Bình có số liệu sau: 
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I. Tài liệu năm báo cáo: 

1. Số lượng sản phẩm tồn kho đầu năm: 80 sản phẩm A; 100 SP B và 90 SP C 

2. Số lượng SP sản xuất cả năm 180 SP A; 210 SP B và 190 SP C 

3. Số lượng SP tồn kho cuối năm: 40 SP A; 50 SP B và 30 SP C 

II. Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm: 

- Sản phẩm A: tăng 30 %; sản phẩm B: tăng 30%; sản phẩm C: tăng 20% so với 

số lượng SP tiêu thụ kỳ báo cáo. 

2. Mức tiêu hao vật tư, lao động cho 1 đơn vị sản phẩm: 

Khoản mục chi phí Đơn giá Định mức tiêu hao/SP 

SP A SP B SP C 

1. Vật liệu X 7.500đ/kg 16kg 19kg 17kg 

2. Vật liệu Y 9.500đ/kg 14kg 16kg 15kg 

3. Vật liệu Z 5.300đ/kg 8kg 11kg 10kg 

4. Giờ công chế tạo SP 15.000đ/h 12h 14h 11h 

3. Chi phí chung dự toán là: 124.570.000đ, phân bổ theo tiền lương công nhân sản 

xuất 

4. Chi phí quản lý DN là 109.850.000đ phân bổ theo tiền lương công nhân sản 

xuất sản phẩm 

5. Chi phí bán hàng phân bổ cho sản phẩm tiêu thụ bình quân trong kỳ là 

35.000đ/SP. 
6. BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ trích theo tỷ lệ quy định. 

Yêu cầu: 

1. Xác định giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm A,B và C kỳ kế hoạch 

2. Xác định giá thành toàn bộ đơn vị sản phẩm A, B và C kỳ kế hoạch 

Bài tập số 6 

Tại một doanh nghiệp có số liệu sau: 

I. Tài liệu kỳ báo cáo: 

1. Số lượng sản phẩm tồn kho đầu năm: 50 sản phẩm (SP) A; 35 SP B và 30 SP 

C 
2. Số lượng SP sản xuất cả năm 350 SP A; 210 SP B và 120 SP C 

3. Số lượng SP tồn kho cuối năm: 60 SP A; 45 SP B và 20 SP C 

II. Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Số lượng sản phẩm sản xuất tăng 30% so với số lượng sản phẩm tiêu thụ kỳ 

báo cáo: 

2. Định mức tiêu hao cho 1 đơn vị sản phẩm sản xuất trong năm: 

Khoản mục chi phí Đơn giá Định mức tiêu hao/SP 

SP A SP B SP C 

1. Nguyên vật liệu chính 15.000đ/kg 8kg 5kg 3kg 

2. Vật liệu phụ 12.000đ/kg 3kg 1,5kg 1kg 

3. Giờ công chế tạo SP 20.000đ/h 10h 8h 7h 

3. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định trên tiền lương công 

nhân sản xuất 
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4. Chi phí sản xuất chung dự toán là: 115.245.000đ, phân bổ cho sản phẩm A, sản 

phẩm B và sản phẩm C theo tiền lương công nhân sản xuất 

5. Chi phí quản lý DN là 95.269.200đ phân bổ cho sản phẩm A, sản phẩm B và 

sản phẩm C theo tiền lương công nhân sản xuất. 

6. Chi phí bán hàng phân bổ cho sản phẩm tiêu thụ bình quân trong kỳ là 

11.000đ/SP. 
Yêu cầu: 

1. Xác định giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm A,B và C kỳ kế hoạch 

2. Xác định giá thành toàn bộ đơn vị sản phẩm A, B và C kỳ kế hoạch 

Bài tập số 7 

Tại doanh nghiệp M có các số liệu sau: 

I. Tài liệu năm báo cáo: 

1. Số lượng sản phẩm tồn kho đầu năm: 80 sản phẩm A, 100 sản phẩm B và 90 

sản phẩm C 

2. Số lượng sản phẩm sản xuất cả năm : 180 sản phẩm A, 210 sản phẩm B, 220 

sản phẩm C và sản phẩm D là 170 
3. Số lượng sản phẩm (SP) tồn kho cả năm: 40 SP A, 50 SP B và 60 SP C 

II. Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm tăng 30 % so với số lượng SP tiêu thụ 

kỳ báo cáo. 
2. Mức tiêu hao vật tư, lao động cho 1 đơn vị sản phẩm: 

Khoản mục chi phí Đơn giá 
Định mức tiêu hao/SP 

SP: A SP: B SP: C SP: D 

1. Vật liệu chính X 7.500đ/kg 16 kg 19 kg 15kg 17kg 

2. Vật liệu chính Y 9.500đ/kg 14kg 16kg 17kg 14kg 

3. Vật liệu phụ 5.300đ/kg 8 kg 11 kg 9 kg 12 kg 

4. Giờ công chế tạo SP 15.000đ/h 12 giờ 14 giờ 12 giờ 15 giờ 

3. Doanh nghiệp trích các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định hiện hành 

vào chi phí của doanh nghiệp. 

4. Chi phí sản xuất chung dự toán là: 140.570.000 đồng, phân bổ theo tiền lương 

công nhân sản xuất. 

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 110.850.000 đồng phân bổ theo tiền lương 

công nhân sản xuất sản phẩm 
6. Chi phí bán hàng phân bổ bình quân cho sản phẩm hoàn thành trong kỳ là 

20.000 đ/sản phẩm. 
Yêu cầu: 

1. Xác định giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm A, B, C và D năm kế hoạch 

2. Xác định giá thành toàn bộ đơn vị sản phẩm A, B, C và D kỳ kế hoạch 

Bài tập số 8 

Năm 2007 doanh nghiệp A có tài liệu như sau: (Đơn vị tính: 1.000đ) 

1. Số dư sản phẩm đang chế tạo đầu năm: 

Sản phẩm A: 32.560; Sản phẩm B là 34.350; Sản phẩm C là 35.450; 

2. Doanh nghiệp dự kiến tiêu thụ sản phẩm cả năm với số lượng là: 

SP A: 1.800 SP; Sản phẩm B: 1.700 SP; Sản phẩm C: 1.500 SP 
1. Mức tiêu hao vật tư, lao động cho 1 đơn vị sản phẩm: 
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Khoản mục chi phí Đơn giá Định mức tiêu hao/SP 

SPA SPB SPC 

1. Vật liệu chính 32.000đ/kg 17kg 20kg 18kg 

2. Vật liệu phụ 15.000đ/kg 8kg 9kg 8kg 

3. Năng lượng 2.000đ/kw 20kw/h 28kw/h 25kw/h 

4. Giờ công chế tạo SP 10.000đ/h 7giờ 8giờ 6giờ 

4. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ qui định 

5. Dự toán chi phí sản xuất chung là 524.500, phân bổ cho SP A; SP B và SPC 

theo tiền lương công nhân SX 

6. Số dư SP chế tạo cuối năm dự kiến: SP A là 38.420; SP B là 29.150; SPC là 

25.630. 

7. Chi phí bán hàng phân bổ cho sản phẩm tiêu thụ bình quân trong kỳ là 

12.000đ/SP. 

8. Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp là 220.430 và phân bổ cho SP A; SP B 

và SPC theo tiền lương công nhân sản xuất 
Yêu cầu: 

1. Xác định tổng giá thành sản xuất sản phẩm A, sản phẩm B và sản phẩm C năm 

kế hoạch 

2. Xác định tổng giá thành toàn bộ của sản phẩm A; sản phẩm B và sản phẩm C 

năm kế hoạch. 
Bài tập số 9 

Năm N doanh nghiệp A có tài liệu như sau: (Đơn vị tính: 1.000đ) 

1. Số dư sản phẩm đang chế tạo đầu năm: 

Sản phẩm A: 29.760; Sản phẩm B là 30.650; Sản phẩm C là 31.320 

2. Doanh nghiệp dự kiến tiêu thụ sản phẩm cả năm với số lượng là: 

SP A: 1.500 SP; Sản phẩm B: 1.200 SP; Sản phẩm C: 1.700 SP 
1. Mức tiêu hao vật tư, lao động cho 1 đơn vị sản phẩm: 

Khoản mục chi phí Đơn giá Định mức tiêu hao/SP 

SPA SPB SPC 

1. Vật liệu chính X 30.000đ/kg 15kg 18kg 20kg 

2. Vật liệu chính Y 32.000đ/kg 14kg 16kg 19kg 

3. Vật liệu phụ 15.000đ/kg 8kg 10kg 11kg 

4. Giờ công chế tạo SP 12.000đ/giờ 6giờ 8giờ 10giờ 

4. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ qui định trên tiền lương công 

nhân sản xuất 

5. Dự toán chi phí sản xuất chung là 448.560, phân bổ cho SP A; SP B và SPC 

theo tiền lương công nhân SX 

6. Số dư SP chế tạo cuối năm dự kiến: SP A là 35.120; SP B là 28.640; SPC là 

35.164. 

7. Chi phí bán hàng phân bổ cho sản phẩm tiêu thụ bình quân trong kỳ là 

10.000đ/SP. 

8. Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp là 179.424 và phân bổ cho SP A; SP B 

và SPC theo tiền lương công nhân sản xuất 
Yêu cầu: 



100 
 

1. Xác định tổng giá thành sản xuất sản phẩm A, sản phẩm B và sản phẩm C năm 

kế hoạch 

2. Xác định tổng giá thành toàn bộ của sản phẩm A; sản phẩm B và sản phẩm C 

năm kế hoạch. 

Bài tập số 10 

Năm 2007 Doanh nghiệp C có tài liệu sau: (Đơn vị: 1000đ) 

1. Số dư sản phẩm đang chế tạo đầu năm: 

Sản phẩm A: 32.000 

Sản phẩm B: 27.000 

Sản phẩm C: 25.000 

2. Doanh nghiệp dự kiến sản xuất sản phẩm cả năm với số lượng: 

Sản phẩm A: 1500 sản phẩm 

Sản phẩm B: 1200 sản phẩm 

Sản phẩm C: 1300 sản phẩm 

3. Định mức tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm sản xuất trong năm: 

Khoản mục chi phí Đơn giá 
Định mức tiêu hao/SP 

SP: A SP: B SP: C 

Nguyên liệu chính 30.000đ/kg 15 kg 18 kg 17 kg 

Nguyên liệu phụ 12.000đ/kg 6 kg 8 kg 9 kg 

Giờ công chế tạo SP 10.000đ/h 6 giờ 7 giờ 5 giờ 

4. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ qui định trên tiền lương công 

nhân SX 
5. Dự toán chi phí quản lý phân xưởng là 326.000 

6. Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng 210.000 

7. Số dư sản phẩm chế tạo cuối năm dự kiến: SP A: 35.604; sản phẩm B: 25.186, 

sản phẩm C: 19.000 

8. Chi phí quản lý phân xưởng phân bổ cho SP(A), SP(B) và SP(C) theo số lượng 

sản phẩm sản xuất trong kỳ. 
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng phân bổ cho SP (A) và SP 

(B) và SP (C) theo giá thành sản xuất 
Yêu cầu: 

1. Xác định tổng giá thành sản xuất sản phẩm A, sản phẩm B và sản phẩm C năm 

kế hoạch 

2. Xác định tổng giá thành toàn bộ của sản phẩm A; sản phẩm B và sản phẩm C 

năm kế hoạch. 
Bài tập số 11 

Có tài liệu năm kế hoạch tại doanh nghiệp sản xuất Y như sau: 

1. Năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất 2 loại sản phẩm A và B. Sản lượng sản 

xuất như sau: Sản phẩm A: 15.000 cái, sản phẩm B: 10.000 cái. 
2. Định mức tiêu hao và cho một đơn vị sản phẩm như sau: 

 

 

Khoản mục 
Đơn giá 

(đồng) 

Định mức tiêu hao cho mỗi đơn vị sp 

SP A SP B 
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1. Nguyên liệu chính 4.000 15 kg 20 kg 

Trọng lượng ng.liệu tinh - 11 kg 16 kg 

2. Vật liệu phụ 1.000 4 kg 6 kg 

3. Giờ công sản xuất 10.000 20 giờ 16 giờ 

3. Phế liệu thu hồi từ nguyên vật liệu chính được: 50%, đơn giá 1kg phế liệu ước 

tính là 1.000 đồng . 

4. Dự toán chi phí sản xuất chung, chi phí QLDN, chi phi bán hàng (các chi phí 

này được phân bổ theo tiền lương của công nhân sản xuất) và chi phí cho công 

việc làm cho bên ngoài được tập hợp như sau: 
Đvt: triệu đồng 

Khoản mục Chi phí 

SXC 

Chi phí 

BH 

Chi phí 

QLDN 

Chi phí c/việc làm 

cho bên ngoài 

1. Vật liệu phụ 400 300 200 - 

2. Nhiên liệu 600 200 500 50 

3. Tiền lương 800 400 400 60 

4. BHXH, BHYT, 

KPCĐ, BHTN 
184 92 92 13.8 

5. Khấu hao TSCĐ 638 350 124 40 

6. Chi phí d/vụ mua 

ngoài 
420 120 150 18.6 

7. Chi phí bằng tiền 150 110 200 - 

Cộng 3.192 1.572 1.666 182.4 

5. Số dư chi phí sản phẩm dở dang, chi phí trả trước, chi phí phải trả bằng tiền dự 

tính đầu và cuối năm kế hoạch như sau: 

Đvt: triệu đồng. 

Khoản mục Số dư đầu năm Số dư cuối năm 

1. Chi phí sản phẩm dở dang 174 791 

2. Chi phí trả trước 100 570 

3. Chi phí phải trả 110 188 

Biết rằng: Sản phẩm dở dang được tính vào giá trị sản xuất công nghiệp và toàn 

bộ nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu doanh nghiệp mua từ 

bên ngoài. BHXH - BHYT – BHTN - KPCĐ được trích theo tỷ lệ quy định trên 

tổng quỹ lương. 
Yêu cầu: 

1. Tính giá thành sản xuất cho mỗi đơn vị sản phẩm. 

2. Nếu toàn bộ sản phẩm sản xuất trong kỳ được tiêu thụ hết thì giá thành toàn bộ 

tính cho mỗi đơn vị sản phẩm là bao nhiêu. 
3. Lập Bảng dự toán chi phí SXKD năm kế hoạch. 

Bài tập số 12 

Tại doanh nghiệp H có tài liệu sau: 

A.Tài liệu năm báo cáo: 

1. Số lượng sản phẩm ( X ) sản xuất và tiêu thụ cả năm là 600 sản phẩm X và 400 

sản phẩm Y. 
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2. Giá thành toàn bộ đơn vị sản phẩm x là 850.080 đ/SP; sản phẩm Y là 939.550 

đ/SP. 

3. Số lượng sản phẩm X và sản phẩm Y đến cuối năm báo cáo doanh nghiệp đã 

tiêu thụ hết. 

B.Tài liệu năm kế hoạch. 

1. Năm kế hoạch doanh nghiệp dự kiến tiếp tục sản xuất 2 loại sản phẩm là X và 

Y. Số lượng sản phẩm sản xuất cả năm sản phẩm x là 900 sản phẩm; sản phẩm Y 

là 600 sản phẩm. 

2. Định mức hao phí vật tư, lao động cho một đơn vị sản phẩm năm kế hoạch như 

sau: 

 

Khoản chí phí 

 

Đơn giá 

Định mức tiêu hao sản 

phẩm 

Sản phẩm X 
Sản phẩm 

Y 

1.Nguyên vật liệu chính 12.000 đ/kg 30 kg 40 kg 

2.Vật liệu phụ 3.000 đ/kg 8 kg 12 kg 

3.Giờ công chế tạo sản phẩm 2.500 đ/giờ 100 giờ 80 giờ 

4. Các khoản trích theo lương 
theo tỷ lệ quy định 

   

3. Dự toán chi phí sản xuất chung trong cả năm là: 55.200.000 đ 

Chi phí quản lý doanh nghiệp cả năm là: 27.600.000 đ 

4. Chi phí sản xuất chung và chi phí quản lý doanh nghiệp được phân bố theo tiền 

lương của công nhân sản xuất. 

5. Chi phí bán hàng của sản phẩm X và Y được tính bình quân là 15.000 đồng một 

sản phẩm. 

6. Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm X là 1.138.500 đ; giá bán 

chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm Y là 1.225.500 đ. Số lượng sản phẩm 

X và Y sản xuất năm kế hoạch đến cuối năm tiêu thụ hết không có sản phẩm tồn 

kho. 

7. Trong kỳ doanh nghiệp tiến hành mua nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm X 

và sản phẩm Y, số nguyên vật liệu chính là 54.000 kg; số nguyên vật liệu phụ là 

15.000 kg. Giá mua nguyên vật liệu chính chưa có thuế giá trị gia tăng là 12.000 

đ/kg, nguyên vật liệu phụ chưa có thuế giá trị gia tăng là 3.000 đ/kg. Số nguyên 

vật liệu mua vào doanh nghiệp có đầy đủ hoá đơn chứng từ và kê khai đến cơ 

quan thuế. Thuế suất thuế giá trị gia tăng của nguyên vật liệu mua vào là 10 % 

Yêu cầu: 

1. Xác định giá thành sản xuất và giá thành toàn bộ đơn vị sản phẩm X và sản 

phẩm Y năm kế hhoạch. 

2. Xác định mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành của toàn bộ sản phẩm sản xuất 

năm kế hoạch so với năm báo cáo của doanh nghiệp, từ đó phân tích các nhân tố 

tác động đến hạ giá thành sản phẩm. 
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BÀI 5 DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP 
Mã bài: MĐ 15 – 05 

Giới thiệu: 

Mục tiêu: 

-Nhận biết về tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 

-Trình bày được khái niệm về lợi nhuận của doanh nghiệp 

-Xác định được nội dung của lợi nhuận trong doanh nghiệp 

-Theo dõi được các loại quĩ trong doanh nghiệp 

- Xác định và vẽ được đồ thị điểm hoà vốn 

- Giải thích được nội dung doanh thu tiêu thụ sản phẩm và các chỉ tiêu về lợi nhuận 
của doanh nghiệp 

- Tính được doanh thu tiêu thu sản phẩm và lợi nhuận của doanh 
nghiệp 

- Lập được kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm và kế hoạch lợi 
nhuận của doanh nghiệp 

- Làm được các bài tập thực hành về tính doanh thu và tính lợi nhuận 
cho doanh nghiệp 

- Làm được các bài tập thực hành về lập kế hoạch doanh thu và lợi 
nhuận cho doanh nghiệp 

- Làm được các bài tập về xác định và phân tích điểm hoà vốn 

- Làm được các bài tập về xác định đòn bẩy kinh doanh 

- Nghiêm túc khi nghiên cứu 

- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập 

- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính 

Nội dung chính: 

1. TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA 

DOANH NGHIỆP 

1.1 Tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 

1.1.1 Khái niệm 

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh không những 

có nhiệm vụ sản xuất ra sản phẩm mà còn có nhiệm vụ tổ chức và tiêu thụ số sản phẩm 

đó trên thị trường. thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp mới hoàn thành 

quá trình sản xuất – kinh doanh, mới đảm bảo cho quá trình tái sản xuất được thường 

xuyên, liên tục. 

Tiêu thụ sản phẩm là quá trình đơn vị xuất giao sản phẩm cho đơn vị mua và thu 

được tiền hoặc được người mua chấp nhận thanh toán theo phương thức thanh toán và 

giá cả đã thỏa thuận về số sản phẩm đó. 
Tiêu thụ sản phẩm bao gồm hai công việc: 

_ Xuất giao hàng cho khách, hoặc cung cấp dịch vụ cho khách và được khách hàng 

đồng ý thanh toán 

_ Thu tiền bán hàng 

Hai công việc này có thể cùng xảy ra ( xuất giao hàng và thu tiền ngay) hoặc không 

cùng đồng thời xảy ra ( xuất hàng trước và thu tiền sau). Do vậy, thời điểm tiêu thụ sản 

phẩm được xác định là người mua sản phẩm hàng hóa – dịch vụ đã chấp nhận thanh 

toán, không phụ thuộc vào việc đã thu tiền hay chưa nhưng công tác tiêu thụ chỉ kết thúc 

khi đã thu được tiền. 
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Đứng trên giác độ luân chuyển vốn thì tiêu thụ sản phẩm là một quá trình chuyển 

hóa hình thái hiện vật của vốn sang hình thái giá trị của vốn ( tiền tệ). 

Việc xác định rõ quá trình tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng. nó thúc đẩy 

doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, làm cho các doanh nghiệp 

quan tâm hơn nữa đến sản xuất và tiêu dùng, giúp doanh nghiệp tăng cường cải tiến việc 

tiêu thụ sản phẩm từ khâu xuất giao hàng, đến khâu thu tiền bán hàng, đồng thời cũng 

giúp cho việc xác định chính xác kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất – kinh doanh. 
1.1.2.Các phương thức tiêu thụ sản phẩm 

Hiện nay, việc tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp có thể tiến hành theo hai 

phương thức : Nhận hàng hoặc chuyển hàng. 

_ Nhận hàng: là phương thức tiêu thụ sản phẩm mà người mua sẽ nhận hàng tại 

doanh nghiệp sản xuất, sau khi đã thanh toán tiền hàng hoặc đã chấp nhận thanh toán. 

Trường hợp này sản phẩm đã giao cho người mua và được coi là tiêu thụ ngay. 

_ Chuyển hàng: là phương thức tiêu thụ sản phẩm mà bên bán có trách nhiệm phải 

giao hàng đến tận nơi cho người mua theo hợp đồng đã ký, kể cả trường hợp gửi hàng 

cho đại lý bán. Trong trường hợp này, sản phẩm gửi đi bán chưa được xác định là tiêu 

thụ, chỉ khi nào khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán tiền hàng, lúc đó mới 

được coi là hàng đã bán. 
1.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm hàng hoá dịch vụ 

Căn cứ vào nguồn hình thành, doanh thu của doanh nghiệp bao gồm: 

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh 

- Doanh thu từ hoạt động tài chính 

- Doanh thu từ hoạt động bất thường. 

Doanh thu của doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ hoạt động của doanh 

nghiệp, nó là nguồn để doanh nghiệp trang trải các chi phí, thực hiện tái sản xuất giản 

đơn và tái sản suất mở rộng, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

Đối với các loại hình doanh nghiệp với các hoạt động khác nhau, doanh thu cũng 

khác nhau. 
Đối với các cơ sở sản xuất, khai thác, chế biến v.v.  Doanh thu là toàn bộ tiền bán 

sản phẩm, nửa thành phẩm, bao bì, nguyên vật liệu. 

Đối với ngành xây dựng: Doanh thu là giá trị công trình hoàn thành bàn giao. 

Đối với ngành vận tải: Doanh thu là tiền cước phí. 

Đối với ngành thương nghiệp, ăn uống: Doanh thu là tiền bán hàng. 

Đối với hoạt động đại lý, uỷ thác: Doanh thu là tiền hoa hồng. 

Đối với ngành kinh doanh dịch vụ: Doanh thu là tiền bán dịch vụ. 

Đối với hoạt động kinh doanh tiền tệ: Doanh thu là tiền lãi. 

Đối với hoạt động bảo hiểm: Doanh thu là phí bảo hiểm. 

Đối với hoạt động cho thuê: Doanh thu là tiền thuê. 

Đối với hoạt động biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao:Doanh thu là 

tiền bán vé. 

1.3. Lâp̣ kế hoac ̣h doanh thu tiêu thu ̣sả n phẩ m 

Hàng năm doanh nghiêp ̣ đều lâp ̣ kế hoach doanh thu tiêu thu ̣sản phẩm, trên cơ sở 

đó xác điṇ h số doanh thu tiêu thu ̣sản phẩm, hàng hóa và dic ̣h vu ̣trong năm. 

Chỉ tiêu doanh thu tiêu thu ̣ sản phẩm là môṭ chỉ tiêu tài chính quan trong, nó cho 

biết khả năng về viêc ̣ tiếp tuc ̣ quá trình tái sản xuất của doanh nghiêp. 

Kế hoach doanh thu tiêu thu ̣ sản phẩm lâp ̣ có chính xác hay không có ảnh hưở ng 

tớ i kế hoach lơị nhuâṇ và các kế hoach khác của doanh nghiêp. Chính vì vâỵ cần phải 

quan tâm và không ngừ ng cải tiến viêc ̣ lâp ̣ chỉ tiêu kế hoach này. 
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Có 2 phương pháp lâp ̣ kế hoach doanh thu bán hàng: 
_ Phương pháp lâp ̣ kế hoach doanh thu bán hàng theo đơn đăṭ hàng của khách 

hàng: 

+ Phương pháp này căn cứ vào các hơp̣ đồng đăṭ hàng để lâp ̣ kế hoach doanh thu 

bán hàng hoăc ̣ cung ứ ng lao vu,̣ dic ̣h vu ̣của doanh nghiêp. 

+ Ưu thế của phương pháp này là đảm bảo sản phẩm của doanh nghiêp ̣ sản xuất ra 

sẽ tiêu thu ̣đươc̣ hết. Tuy nhiên phương pháp này khó thưc ̣ hiêṇ đươc ̣ nếu không có đơn 

đăṭ hàng trướ c của khách hàng. 

_ Phương pháp lâp ̣ doanh thu bán hàng căn cứ vào kế hoach sản xuất của doanh 
nghiêp. 

+ Theo phương pháp này doanh thu bán hàng phu ̣ thuôc ̣ vào số lương sản phẩm 

tiêu thu ̣hoăc̣ dic ̣h vu ̣cung ứ ng và giá bán đơn vi ̣sản phẩm kỳ kế hoach như sau: 
n 

DTBH = ∑ ( Sti * Gi) 

i=1 

trong đó : DTBH : là doanh thu bán hàng kỳ kế hoach 

Sti: là số lương sản phẩm tiêu thu ̣( hoăc ̣ dic ̣h vu ̣cung ứ ng) loaị i trong 

kỳ kế hoach ( bao gồm cả sản phẩm hàng hóa mà doanh nghiêp ̣ dùng làm quà biếu, quà 

tăng hoăc ̣ tiêu dùng nôị bô) ̣ ( i = 1-n) 

Gi: Giá bán đơn vi ̣sản phẩm ( hoăc ̣
Sti = Sđi + Sxi – Sci 

dic ̣h vu ̣cung ứ ng) loaị i kỳ kế hoach ( i=1-n) 

Sđi: Là số lương sản phẩm loaị i kết dư dự tính đầu kỳ kế hoach. 

Sxi: Là số lương sản phẩm loaị i dự tính sản xuất trong kỳ kế hoach 

Sci: Là số lương sản phẩm loaị i kết dư tính đến cuối kỳ kế hoach 

i: Là loaị sản phẩm hoăc ̣ dic ̣h vu ̣( i = 1,n) 
Sđi = S3 + Sx4 – St4 

S3: Số lươṇ g sản phẩm kết dư thưc ̣ tế cuối quý III kỳ báo cáo 
Sx4: Số lươṇ g sản phẩm dự tính sản xuất trong quý IV kỳ báo cáo 

St4:: Số lươṇ g sản phẩm dự tính tiêu thu ̣trong quý IV kỳ báo cáo 

Sci = Sdttkckkh + Sdtgb31/12 

Sdttkckkh: Số lươṇ g dự tính tồn kho cuối kỳ kế hoach 
Sdtgb31/12: Số lương dự tính gử i bán đến ngày 31/12 

Khối lượng spsx bq K.lượng sp gb bq quý 3 kỳ bc 
Qdtgb31/12 = * 

mỗi ngày quý 4 kỳ Kh K. lượng SPSX bq mổi ngày 

quý 3 kỳ BC 

2. LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP 

2.1. Khái niệm 

Lợi nhuận của DN là số chênh lệch giữa doanh thu với giá trị vốn của hàng bán, 

chi phí lưu thông, chi phí quản lý. Nói cách khác lợi nhuận là số chênh lệch giữa doanh 

thu với giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ trong kỳ. 

2.2. Nội dung 

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, DN thường đầu tư vốn vào nhiều lĩnh vực 

khác nhau, nên lợi nhuận cũng được tạo ra từ nhiều hoạt động khác nhau : 

- Lợi nhuận về nghiệp vụ sản xuất kinh doanh : là lợi nhuận có được từ hoạt động 

sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng của DN. 
- Lợi nhuận về nghiệp vụ hoạt động liên doanh liên kết. 
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- Lợi nhuận về hoạt động tài chính : thu lãi tiền gửi, thu lãi bán ngoại tệ, thu cho 

thuê TSCĐ, thu đầu tư trái phiếu, cổ phiếu. 

- Lợi nhuận khác : lợi nhuận thu được từ các hoạt động bất thường như thu tiền 

phạt, tiền bồi thường do khách hàng vi phạm hợp đồng, thu được các khoản nợ khó đòi 

mà trước đây đã chuyển vào thiệt hại, những khoản lợi nhuận bị ghi sót những năm trước 

nay mới phát hiện. 
2.3. Các chỉ tiêu về lợi nhuận 

a. Ý nghĩa của chỉ tiêu lợi nhuận : 

- Lợi nhuận là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh kết quả tài chính cuối cùng 

của hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. 

- Lợi nhuận là nguồn vốn cơ bản để tái đầu tư trong phạm vi DN và trong nền kinh 

tế quốc dân. 

- Lợi nhuận là đòn bẩy tài chính hữu hiệu thúc đẩy mọi hoạt động sản xuất kinh 

doanh của DN. 

b. Tỷ suất lợi nhuận 

- Tỷ suất lợi nhuận vốn (doanh lợi vốn) là quan hệ tỷ lệ giữa số lợi nhuận đạt được 

với số vốn sử dụng bình quân trong kỳ (gồm có vốn cố định và vốn lưu động hoặc vốn 

chủ sở hữu). 
Công thức tính: 

Tsv= 

 

Trong đó : 

P 

Vbq 

x100 

Tsv là tỷ suất lợi nhuận vốn. 

P là lợi nhuận trong kỳ. 

Vbq là tổng số vốn sản xuất được sử dụng bình quân trong kỳ 

(vốn cố định và vốn lưu động hoặc vốn chủ sở hữu). 

- Tỷ suất lợi nhuận giá thành là quan hệ tỷ lệ giữa lợi nhuận tiêu thụ so với giá 

thành toàn bộ của sản phẩm hàng hoá tiêu thụ. 
Công thức tính : 

TSg = 

 

Trong đó : 

P 
x100 

 
 

Zt 

Tsg là tỷ suất lợi nhuận giá thành. 

P là lợi nhuận tiêu thụ trong kỳ. 
Zt là giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hoá tiêu thụ trong kỳ. 

Thông qua tỷ suất lợi nhuận giá thành có thể thấy rõ hiệu quả của chi phí bỏ vào 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong kỳ. 

+ Tỷ suất lợi nhuận doanh thu bán hàng là một chỉ số tổng hợp phản ánh kết quả 

hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. 
 

P 

Tst= T 

 

Trong đó : 

 

x100 

Tst là tỷ suất lợi nhuận doanh thu bán hàng. 

P là lợi nhuận tiêu thụ trong kỳ. 
T là doanh thu bán hàng trong kỳ. 

Việc phấn đấu tăng lợi nhuận và tăng tỷ suất lợi nhuận là nhiệm vụ thường xuyên 
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của doanh nghiệp. Muốn vậy, doanh nghiệp cần phấn đấu giảm chi phí hoạt động kinh 

doanh hạ giá thành sản phẩm hoặc tăng thêm sản lượng và nâng cao chất lượng sản 

phẩm. 

2.4. Kế hoạch hoá lợi nhuận 

Kế hoạch lợi nhuận giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp biết trước được quy 

mô số lãi 

mà doanh nghiệp sẽ tạo ra, từ đó giúp cho doanh nghiệp tìm các giải pháp phấn 

đấu thực hiện. 
a. Phương pháp trực tiếp 

Theo phương pháp này lợi nhuận của DN được xác định bằng tổng lợi nhuận hoạt 

động sảnxuất kinh doanh và lợi nhuận các hoạt động khác. 

- Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm lợi nhuận hoạt động sản xuất 

kinh doanh thông thường và lợi nhuận hoạt động tài chính: 

 

Lợi nhuận hoạt động  Doanh thu  Giá vốn  Chi phí  Chi phí 

SXKD thông thường 
= 

thuần 
- 

hàng bán 
- 

bán hàng 
- 

QLDN 

 

Trong đó doanh thu thuần được xác định: 

 

Doanh thu  Tổng doanh thu  Giảm giá  Hàng bán  Thuế 

thuần 
= 

bán hàng 
- 

hàng bán 
- 

bị trả lại 
- 

gián thu 

 

- Lợi nhuận hoạt động khác được xác định: 

 

Lợi nhuận khác = Doanh thu khác-Chi phí khác 

- Lợi nhuận trước thuế được xác định: 

 

Lợi nhuận trước thuế  Lợi nhuận hoạt  Lợi nhuận hoạt  Lợi nhuận 

thu nhập DN 
= 

động SXKD 
+ 

động tài chính 
+ 

khác 

 

- Lợi nhuận sau thuế được xác định: 

 

Lợi nhuận sau thuế  Lợi nhuận trước thuế  Thuế thu nhập phải 

thu nhập DN 
= 

thu nhập doanh nghiệp 
+ 

nộp trong kỳ 

 

Hoặc: 

 

Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế  

= x ( 1- Thuế suất thuế thu 

nhập) thu nhập DN thu nhập doanh nghiệp 

 

b. Phương pháp sản lượng hoà vốn. 
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Theo phương pháp này lợi nhuận của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào việc 

tính sản lượng hoà vốn và mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí và lợi nhuận. phương 

pháp xác định như sau: 

Nếu gọi lợi nhuận trước thuế và lãi vay đạt được trong năm là P. Tại sản lượng hoà 

vốn Q, doanh nghiệp có tổng doanh thu bằng tổng chi phí, doanh nghiệp hoà vốn, lợi 

nhuận bằng không . 

gQ = Q ( g – v ) – F = 0 

Tuy nhiên, mục đích kinh doanh của doanh nghiệp không phải chỉ để ào vốn mà 

phải có lãi ( P > 0 ). Muốn vậy doanh nghiệp phải sản xuất và tiêu thụ số lượng sản phẩm 

hàng hoá dịch vụ lớn hơn sản lượng hoà vốn ( Q’ > Q).Vậy số lượng sản phẩm cần sản 

xuất và tiêu thụ để đạt được lợi nhuận tương ứng là: 

PQ = Q’ (g – v) – F 

Suy ra: Q’ = ( F + PQ’ ) / ( g – v ) 

Điều đó có nghĩa là để đạt được lợi nhuận trong năm là PQ’ thì doanh nghiệp phải 

sản xuất và tiêu thụ số lượng sản phẩm tương ứng là Q’. 

Ngược lại, nếu các yếu tố Q’, v là các đại lượng được xác định trước, doanh nghiệp 

có thể dễ dàng xác định được số lợi nhuận trước thuế và lãi vay: 
EBIT = Q’ (g – v) – F = Q’g – (Q’v + F) 

Trong đó EBIT là lợi nhuận trước thuế và lãi vay 

Điều đó có nghĩa là lợi nhuận đạt được trong năm là phần chênh lệch giữa tổng 

doanh thu với tổng chi phí cố định và chi phí biến đổi mà doanh nghiệp bỏ ra trong năm. 

Phương pháp này giúp doanh nghiệp thấy được mối quan hệ giữa lợi nhuận đạt 

được trong kỳ với qui mô kinh doanh và chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này 

có ý nghĩa lớn cho việc lựa chọn qui mô kinh doanh hợp lý để tối đa hoá lợi nhuận doanh 
nghiệp. 

2.5. Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp 

Chính sách phân phối lợi nhuận có ý nghĩa rất lớn đối với DN. Mỗi DN có những 

chính sách riêng nhằm đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của mình. Sự thay đổi trong 

chính sách phân phối lợi nhuận sẽ ảnh hưởng đến sự biến động giá cả của cổ phiếu trên 

thị trường chứng khoán, ảnh hưởng đến thu nhập của các cổ đông. 

2.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách phân phối lợi nhuận : 

- Các quy định về mặt pháp lý của nhà nước. 

- Khả năng thanh toán ngay cân đối với các khoản dự kiến đầu tư và chi trả lợi 

nhuận cho các cổ đông. 

- Các dự tính tăng trưởng vốn, tài sản của DN. 

- Nhu cầu trả các khoản nợ đến hạn của DN. 

- Xem xét đến khả năng thâm nhập thị trường vốn. 

- Khi phân phối phải đảm bảo quyền kiểm soát của công ty. 

- Xem xét đến nguồn thu nhập của các cổ đông với việc đóng thuế thu nhập cá 

nhân. 
Hiện nay các DN sử dụng một số chính sách phân phối lợi nhuận như sau : 

* Xác định tỷ lệ phân phối lợi nhuận : đối với DN có mức lợi nhuận ổn định thì 

xác định một tỷ lệ phân phối ổn định dựa vào điều lệ hoạt động và khả năng tái đầu tư 

của DN. 

* Đối với DN có mức lợi nhuận không ổn định có hai cách xử lý : 

+ Tiền lời được chia phải có tốc độ tăng thấp hơn so với tốc độ tăng của lợi nhuận. 

+ Tiền lời được chia phải có tốc độ giảm thấp hơn so với tốc độ giảm của lợi nhuận. 
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Lụùi nhuaọn ủaùt 

2.5.2. Các hình thức chi trả lợi nhuận : 

- Trả bằng tiền mặt. 

- Trả bằng cổ phiếu: DN sẽ trả lợi nhuận cho cổ đông dưới hình thức cổ phiếu mới 

phát hành. Hình thức này được xem như một cách để huy động tăng vốn của DN. 

- Trả bằng tài sản : DN sẽ trả cho cổ đông lợi nhuận bằng tài sản của công ty dưới 

hình thức là sản phẩm hay các tài sản khác hiện có của công ty (hình thức này ít khi sử 

dụng). 

2.5.3. Các loại hình DN thực hiện phân phối lợi nhuận : 

a. Đối với DN nhà nước: 

Sơ đồ phân phối lợi nhuận 
 

 

 

 

     

 

Phần lợi tức còn lại trích lập các quỹ của DN theo quy định của thông tư 70 

TC/TCDN ngày 5/11/96 theo các tỷ lệ như sau : 
- Quỹ đầu tư phát triển : trích từ 50% trở lên, không hạn chế mức tối đa. 

- Quỹ dự phòng tài chính : trích 10%, Số dư của quỹ này không vượt quá 25% vốn 

điều lệ của Doanh nghiệp. 

- Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm trích 5%, số dư của quỹ này không vượt 

quá 6 tháng lương thực hiện của Doanh nghiệp. 

- Số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ nói trên được trích lập quỹ khen 

thưởng và phúc lợi theo quy định như sau : 

* Được trích vào 2 quỹ này tối đa bằng 3 tháng lương thực hiện nếu tỷ suất lợi 

nhuận thực hiện trên vốn Nhà nước năm nay không thấp hơn năm trước. 

* Trường hợp tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn Nhà nước năm nay thấp hơn 

năm trước thì chỉ được trích vào 2 quỹ này tối đa bằng 2 tháng lương thực hiện. 

Tỷ lệ trích vào mỗi quỹ do hội đồng quản trị hoặc giám đốc quyết định sau khi 

tham khảo ý kiến của công đoàn DN. Trường hợp số dư các quỹ dự phòng tài chính, quỹ 

dự phòng mất việc làm đã đạt mức khống chế, quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng đã trích 

đủ theo mức quy định thì chuyển số lợi tức còn lại vào quỹ đầu tư phát triển. 

Noäp 

thueá 

cho 

ngaân 

saùch 

Noäp tieàn 

thu veà 

söû duïng 
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ngaân 

saùch nhaø 
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chi phí 

baát hôïp 
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caùc 

khoaûn 

tieàn phaït 

Tröø caùc 

khoaûn loã 

khoâng 

tröø vaøo 

lôïi töùc 

tröôùc 

thueá 

Phaàn 

coøn laïi 

ñeå trích 

laäp caùc 

quyõ 

doanh 

nghieäp 

Lôïi nhuaän khaùc Töø saûn xuaát kinh doanh 
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b. Đối với các DN khác : về cơ bản cơ cấu phân phối gần giống như đối với DN 

nhà nước. 

- Đối với DN tư nhân : sau khi nộp thuế cho nhà nước, khấu trừ các khoản chi phí 

bất hợp lệ, phần còn lại sẽ do chủ DN quyết định. 

- Đối với công ty cổ phần hoặc công ty liên doanh : lợi nhuận sau khi nộp thuế thu 

nhập DN, trừ các khoản chi phí bất hợp lệ, phần còn lại trích ra một phần để lập quỹ dự 

trữ nhằm tài trợ cho nhu cầu tăng vốn hoặc đề phòng sự biến động của chỉ tiêu lợi nhuận 

trong kỳ tới. Số còn lại dùng để phân phối lợi tức cho cổ đông (chia cổ tức). Cổ tức cao 

là điều mà các nhà đầu tư mong đợi, tuy nhiên nếu cổ tức cao có nghĩa lợi nhuận dự trữ 

sẽ thấp, do đó tốc độ tăng trưởng của DN sẽ thấp và làm cho giá cổ phiếu và lợi nhuận 

đạt được trong tương lai thấp. Vì vậy trong quá trình phân phối lợi nhuận phải xác lập 

tỷ lệ phân phối lợi nhuận hợp lý nhằm không ngừng nâng cao giá trị của DN. Tỷ lệ trích 

lập các quỹ sẽ do hội đồng quản trị quyết định dựa trên điều lệ hoạt động của công ty. 

 
2.6. Biện pháp tăng lợi nhuận 

Việc tăng thêm lợi nhuận có ý nghĩa rất lớn đối với DN và nhà nước, vì vậy các 

DN thường xuyên tìm mọi biện pháp khai thác hết khả năng tiềm tàng trong DN nhằm 

đạt mức lợi nhuận hợp lý và cao nhất. Phương hướng chủ yếu : 

a. Tăng doanh thu : biện pháp cụ thể là tăng khối lượng sản phẩm sản xuất và tiêu 

thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểu dáng và bao bì sản phẩm thích hợp thị hiếu 

người tiêu dùng, tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo cho sản phẩm của DN, thay đổi 

kết cấu mặt hàng hoặc giá cả sản phẩm. 

b. Hạ thấp giá thành sản phẩm hoặc giá vốn hàng bán : biện pháp cụ thể là nâng 

cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, tận dụng công suất máy móc 

thiết bị, giảm các khoản chi phí thiệt hại cho sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý. 

c. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh : cụ thể là nâng cao hiệu 

quả sử dụng TSCĐ và hiệu suất luân chuyển vốn lưu động. 

- Sử dụng có hiệu quả TSCĐ làm năng suất lao động được nâng cao, số lượng sản 

phẩm sản xuất được nhiều, giảm bớt được tiền khấu hao trên một đơn vị SP, dẫn đến giá 

thành hạ và lợi nhuận sẽ tăng. 

- Nâng cao hiệu suất luân chuyển vốn lưu động có thể thúc đẩy sản xuất và cung 

tiêu hợp lý, rút ngắn quá trình sản xuất và tiêu thụ, DN thực hiện được thu nhập bán 

hàng nhanh, đồng thời tiết kiệm được phí tổn bảo quản, giảm bớt được tổn thất và giảm 

bớt lãi vay ngân hàng. 

2.7. Các quĩ của doanh nghiệp 

* Quỹ dự phòng tài chính được dùng để: 

- Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong 

quá trình kinh doanh; 

- Bù đắp khoản lỗ của doanh nghiệp theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc 

đại diện chủ sở hữu. 
* Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp. 

* Quỹ khen thưởng được dùng để: 

- Thưởng cuối năm hoặc thường kỳ trên cơ sở năng suất lao động và thành tích 

công tác của mỗi cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp nhà nước; 

- Thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể trong doanh nghiệp nhà nước 

- Thưởng cho những cá nhân và đơn vị ngoài doanh nghiệp nhà nước có đóng góp 

nhiều cho hoạt động kinh doanh, công tác quản lý của doanh nghiệp. 
Mức thưởng do Tổng giám đốc hoặc Giám đốc quyết định. Riêng thưởng cuối năm 
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hoặc thường kỳ cần có ý kiến của Công đoàn doanh nghiệp trước khi quyết định. 

* Quỹ phúc lợi được dùng để: 

- Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi của doanh nghiệp; 

- Chi cho các hoạt động phúc lợi công cộng của tập thể công nhân viên doanh 

nghiệp, phúc lợi xã hội; 

- Góp một phần vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung trong ngành, 

hoặc với các đơn vị khác theo hợp đồng; 

- Ngoài ra có thể sử dụng một phần quỹ phúc lợi để trợ cấp khó khăn đột xuất cho 

những người lao động kể cả những trường hợp về hưu, về mất sức, lâm vào hoàn cảnh 

khó khăn, không nơi nương tựa, hoặc làm công tác từ thiện xã hội. 

Việc sử dụng quỹ phúc lợi do Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc (đối với doanh 

nghiệp không có Hội đồng quản trị) quyết định sau khi tham khảo ý kiến của công đoàn 

doanh nghiệp. 

* Quỹ thưởng Ban điều hành doanh nghiệp được sử dụng để thưởng cho Hội đồng 

quản trị, Ban Giám đốc doanh nghiệp. Mức thưởng do đại diện chủ sở hữu quyết định 

gắn với hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trên cơ sở đề nghị của Chủ 

tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không có Hội 

đồng quản trị. 

Việc sử dụng các quỹ nói trên phải thực hiện công khai theo quy chế công khai tài 

chính, quy chế dân chủ ở cơ sở và quy định của Nhà nước. 

Doanh nghiệp chỉ được chi các quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban quản 

lý điều hành doanh nghiệp sau khi thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản 

khác đến hạn phải trả. 

3. Bài tập chương 
Bài tập số 1 

Căn cứ vào tài liệu dưới đây tại doanh nghiệp sản xuất Công nghiệp Y 

Tài liệu 

1. Theo tài liệu bộ phận kế toán thì số lượng sản phẩm sản xuất quý III và số sản phẩm 
gửi bán của các tháng trong quý III năm báo cáo như sau: 

Đvt: cái 

Tên 

SP 

Số sp sản 

xuất quý III 

Số sản phẩm xuất gửi bán Số sp tồn kho 

đến 30/ 9 30/ 6 31/ 7 31/ 8 30/ 9 

A 270 10 5 8 12 5 

B 810 14 10 18 50 60 

C 450 12 3 5 8 7 

2. Theo kế hoạch sản xuất và tiêu thụ quý IV năm báo cáo: 

Đvt: cái 

Tên sản phẩm Số lượng sản phẩm sản xuất Số lượng sản phẩm tiêu thụ 

A 300 303 

B 900 910 

C 600 595 

3. Theo kế hoạch sản xuất và định mức thành phẩm tồn kho năm kế hoạch: 
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Đvt: cái 

Tên SP Số lượng sản phẩm 

sản xuất cả năm 

Số lượng sản phẩm 

sản xuất quý IV 

Định mức tồn kho thành 

phẩm cuối năm 

A 1.500 360 2 

B 4.000 1.080 12 

C 900 270 12 

D 400 180 2 

4. Giả thiết điều kiện sản xuất và thanh toán năm kế hoạch so với năm báo cáo chưa có 

gì thay đổi. Số lượng sản phẩm D xuất ra chưa được chấp nhận tiêu thụ ở cuối quý 

IV năm kế hoạch dự kiến bằng số lượng sản phẩm C chưa được chấp nhận tiêu thụ 

cuối quý IV. 

Yêu cầu: Hãy tính 

1. Số lượng sản phẩm kết dư đầu và cuối năm kế hoạch? 

2. Số lượng sản phẩm tiêu thụ năm kế hoạch? 

Bài tập số 2 

Căn cứ vào tài liệu dưới đây của doanh nghiệp sản xuất Hoàng Gia: 

 
I. Tài liệu năm báo cáo 

1. Theo tài liệu kế toán thì số lượng sản phẩm tồn kho và số lượng sản phẩm gửi bán 

của các tháng trong quý III như sau: 
Đvt: cái 

Tên 

SP 

Số SP sản 

xuất quý III 

Số SP gửi bán của các tháng đến ngày Tồn kho đến 

ngày 30/9 30/6 31/7 31/8 30/9 

A 4.000 200 150 120 100 424 

B 4.800 - 160 220 200 625 

2. Theo kế hoạch sản xuất và tiêu thụ quý IV năm báo cáo: 

 

Tên sp 
Số lượng sản phẩm sản 

xuất (cái) 

Số lượng sản phẩm 

tiêu thụ (cái) 

Đơn giá bán 

(1.000đ) 

A 4.800 5.400 400 

B 5.600 6.300 700 

3. Căn cứ vào tình hình hoàn thành kế hoạch tiêu thụ của 3 quý đầu năm, dự kiến quý 4 
như sau: 

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất: 

+ Sản phẩm A vượt: 10% so với kế hoạch sản xuất trong quý. 

+ Sản phẩm B vượt: 5% so với kế hoạch sản xuất trong quý. 

- Về tình hình tiêu thụ: 

+ Sản phẩm A vượt: 5% so với kế hoạch tiêu thụ trong quý. 
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+ Sản phẩm B vượt: 3% so với kế hoạch tiêu thụ trong quý. 

 
II. Năm kế hoạch 

1. Theo kế hoạch sản xuất thì sản lượng hàng hoá sản xuất cả năm và từng quý như 
sau: 

Đvt: cái 

Tên SP 
Sản lượng sản xuấ t 

Cả năm Q/I Q/II Q/III Q/IV 

A 21.600 5.300 5.300 5.600 5.400 

B 29.700 6.800 7.400 7.400 8.100 

2. Định mức thành phẩm tồn kho cuối năm kế hoạch: Sản phẩm A là: 400 cái, sản 
phẩm B là: 600 cái. 

3. Đơn giá bán năm kế hoạch của sản phẩm A vẫn giữ nguyên như năm báo cáo, 

sản phẩm B dự tính sẽ hạ: 2% so với quý 4 năm báo cáo (do hạ thấp giá thành sản phẩm 

năm kế hoạch). 

Chú ý: 

a. Trong quý 3 năm báo cáo, doanh nghiệp phải ngừng sản xuất mất 10 
ngày do điện bị hỏng nặng đột xuất. 

b. Biết đơn giá bán sản phẩm tiêu thụ là giá bán chưa có thuế GTGT, 
thuế suất thuế GTGT của 2 mặt hàng này là: 10%. 

c. Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

d. Sản phẩm kết dư đầu năm đều là tồn kho 

Yêu cầu: Hãy tính: 

1. Số lượng sản phẩm kết dư đầu và cuối năm kế hoạch? 

2. Số lượng sản phẩm tiêu thụ năm kế hoạch? 

3. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm kế hoạch? 

Bài tập số 3 

Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp X năm kế hoạch 

Tài liệu: 

1. Theo tài liệu kế toán số lượng sản phẩm kết dư thực tế đến 30/ 9 năm báo cáo: 

- Sản phẩm A: 521 cái 

- Sản phẩm B: 825 cái 

2. Theo kế hoạch sản xuất và tiêu thụ quý IV năm báo cáo: + Sản phẩm A: sản xuất 5.346 
cái; Tiêu thụ 5.647 cái 

+ Sản phẩm B: sản xuất 5.880 cái; Tiêu thụ 6.489 cái 

3. Theo kế hoạch sản xuất năm kế hoạch thì số lượng sản phẩm, hàng hoá sản xuất cả năm: 

- Sản phẩm A: 21.600 cái 

- Sản phẩm B: 29.700 cái 

4. Căn cứ vào tình hình sản xuất và thị trường tiêu thụ qua các năm, dự kiến số lượng sản 
phẩm, hàng hoá kết dư đến cuối năm kế hoạch: 

- Sản phẩm A: 10% so với sản lượng sản xuất cả năm. - Sản phẩm B: 5% so với 
sản lượng sản xuất cả năm. 

5. Giá bán đơn vị sản phẩm năm kế hoạch (chưa có thuế GTGT): 

- Sản phẩm A: 10.000 đồng, đã tính hạ 500 đ/sp so với năm báo cáo 
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- Sản phẩm B: 20.000 đồng, đã tính hạ 1.000 đ/sp so với năm báo cáo 

6. Dự kiến trong năm góp vốn tham gia liên doanh dài hạn với công ty Z (cơ sở đồng kiểm 

soát): 500 triệu đồng, kết quả dự kiến được phân chia theo hợp đồng liên doanh: 15% 

trên vốn góp. 

Theo kế hoạch trong năm sẽ thanh lý một số TSCĐ hết thời hạn sử dụng, với chí phí 

thanh lý dự kiến là: 5 triệu đồng, thu về thanh lý dự kiến là: 8 triệu đồng. 

7. Trong năm sẽ bán một số nguyên vật liệu kém, mất phẩm chất với giá bán: 15 triệu đồng. 

8. Trong số sản phẩm kết dư đầu năm kế hoạch: 

- Sản phẩm A có 40% là tồn kho - Sản phẩm B có 50% là tồn kho . 
Biết rằng: 

- Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

- Các sản phẩm A, B đều thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 

Yêu cầu: Hãy tính tổng thu nhập của doanh nghiệp năm kế hoạch? 

Bài tập số 4 
Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp X (doanh nghiệp nộp thuế GTGT khấu 

trừ). 

Tài liệu năm báo cáo 

1. Theo tài liệu trên sổ sách kế toán thì sản phẩm kết dư đến 30/9: 

- Sản phẩm A: 1.000 cái. - Sản phẩm B: 1.200 cái. 

2. Dự kiến số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ quý IV: 

* Về sản xuất: 

- Sản phẩm A: 5.200 cái. 

- Sản phẩm B: 5.500 cái. * Về tiêu thụ: 

- Sản phẩm A: 5.600 cái. - Sản phẩm B: 6.000 cái. 

3. Dự kiến trong số sản phẩm kết dư đến 31/12 có: 50% là sản phẩm tồn kho của 
mỗi loại. 

4. Số lần luân chuyển vốn lưu động năm báo cáo là: 4,5 lần/năm. 

II. Tài liệu năm kế hoạch 

1. Theo kế hoạch sản xuất thì số lượng sản phẩm hàng hoá sản xuất cả năm: 

- Sản phẩm A: 24.600 cái. 

- Sản phẩm B: 30.000 cái. 

- Sản phẩm C: 3.000 cái. (Sản phẩm C mới sản xuất). 

2. Căn cứ vào tình hình sản xuất và thị trường tiêu thụ qua các năm thì sản phẩm 
kết dư đến cuối năm kế hoạch: 

- Sản phẩm A: 5%, sản phẩm B: 10% so vơí số lượng sản phẩm sản xuất cả năm. 

- Sản phẩm C: tiêu thụ 100%. 

3. Giá bán đơn vị sản phẩm (chưa có thuế GTGT) 

- Sản phẩm A năm kế hoạch như năm báo cáo và bằng: 20.000 đ/cái. 

- Sản phẩm B: 28.000 đ/cái (đã tính hạ: 1.500 đ/cái so với giá bán năm báo cáo). 

- Sản phẩm C: 30.000đ/cái. 

4. Dự kiến năm kế hoạch góp vốn liên doanh dài hạn với Công ty Y: 200.000.000đ, 
lợi nhuận được chia 15% vốn góp. 

5. Trong năm sẽ thanh lý một số TSCĐ hết thời hạn sử dụng, nguyên giá: 

100.000.000đ, dự kiến chi phí thanh lý: 500.000đ phế liệu thu hồi sau khi thanh 

lý: 1.500.000đ. 
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6. Trong năm nhượng bán một số TSCĐ không cần dùng ở phân xưởng sản xuất 

chính, nguyên giá: 200.000.000đ, đã khấu hao: 100.000.000đ. Bán giá thoả 

thuận chưa có thuế GTGT: 110.000.000đ, thuế GTGT: 5%. 

7. Thu lãi tiền gửi cả năm dự kiến: 100.000.000đ. 

8. Thuế suất thuế GTGT phải nộp cho sản phẩm tiêu thụ: 

- Sản phẩm A, B đều là 10%. 

- Sản phẩm C: miễn thuế. 

9. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cả năm: 500.000.000đ. 

10. Vốn lưu động định mức đã xác định cho năm kế hoạch là: 
295.105.000đ. 

Yêu cầu Tính tổng thu nhập của doanh nghiệp X năm kế hoạch? 

Bài tập số 5 

Tại doanh nghiệp Y có tài liệu sau (Doanh nghiệp nộp thuế GTGT trực tiếp) 

I. Tài liệu năm báo cáo 

1. Số lượng sản phẩm hàng hoá kết dư đầu năm báo cáo: 

- Sản phẩm A: 1.500 cái. 

- Sản phẩm B: 5.000 cái. 

2. Số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ 9 tháng đầu năm: 

* Về sản xuất: - Sản phẩm A: 75.000 cái. 

- Sản phẩm B: 80.000 cái. 

* Về tiêu thụ:  - Sản phẩm A: 74.500 cái. 

- Sản phẩm B: 81.000 cái. 

3. Dự kiến số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ quý 4: 

* Về sản xuất: - Sản phẩm A: 25.000 cái. 

- Sản phẩm B: 21.000 cái. 

* Về tiêu thụ:  - Sản phẩm A: 26.000 cái. 

- Sản phẩm B: 23.000 cái. 

4. Giá bán đơn vị sản phẩm (giá thanh toán gồm cả thuế GTGT) 

- Sản phẩm A: 100.000 đ/cái. 

- Sản phẩm B: 24.000 đ/cái. 

5. Kỳ luân chuyển bình quân vốn lưu động là: 90 ngày. 

6. Dự kiến trong số sản phẩm kết dư đến 31/12 có: 50% là sản phẩm tồn kho của mỗi loại. 

Tài liệu năm kế hoạch 

7. Số lượng sản phẩm hàng hoá sản xuất cả năm: 

- Sản phẩm A tăng 5.000 cái so với số lượng sản phẩm sản xuất năm báo cáo 

- Sản phẩm B tăng 4.000 cái so với số lượng sản phẩm sản xuất năm báo cáo 

8. Năm kế hoạch ngoài tiêu thụ hết sản phẩm kết dư đầu năm còn tiêu thụ được: 85% số 
sản phẩm sản xuất cả năm của mỗi loại. 

9. Giá bán đơn vị sản phẩm (giá thanh toán gồm cả thuế GTGT) 

- Sản phẩm A từ ngày 01/01 hạ giá bán 5% so với giá bán đơn vị sản phẩm 
năm báo cáo. 

- Sản phẩm B năm kế hoạch như năm báo cáo. 

10. Giá thanh toán của vật tư dịch vụ mua vào tương ứng với hàng bán ra trong năm của sản 
phẩm A,B là: 6.766.250.000đ 

11. Vốn lưu động định mức đã xác định cho năm kế hoạch là: 
2.073.250.000đ 
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12. Thuế suất thuế GTGT phải nộp cho sản phẩm A,B đều là: 10% 

Yêu cầu: Hãy nêu công thức và tính 

Doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm kế hoạch của doanh nghiệp? 
Bài tập số 6 

Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp Công nghiệp X: 

 

I. Tài liệu năm báo cáo 

1. Số lượng sản phẩm hàng hoá sản xuất quý III và số lượng sản phẩm gửi 
bán các tháng trong quý III năm báo cáo: 

Đvt (cái) 

Tên 

SP 

Số sản phẩm 

sản xuất quý III 

Số sản phẩm gửi bán Số lượng sp tồn 

kho đến 
30/9 

30/6 31/7 31/8 30/9 

A 360 8 5 6 12 5 

B 720 18 11 18 44 60 

C 270 12 3 5 8 6 

2. Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ quý IV năm báo cáo: 

Đvt (cái) 

Tên sản phẩm Số lượng sản phẩm sản xuất Số lượng sản phẩm tiêu 

thụ 

A 330 333 

B 800 810 

C 360 350 

3. Giá bán đơn vị sản phẩm (chưa có thuế GTGT): 

- Sản phẩm A: 400.000đ 

- Sản phẩm B: 700.000đ. 

- Sản phẩm C: 500.000đ. 

4. Giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm: - Sản phẩm A: 200.000đ. - 
Sản phẩm B: 400.000đ. 

- Sản phẩm C: 200.000đ. 

5. Trong số sản phẩm kết dư cuối năm báo cáo dự kiến có: 50% là tồn kho 
mỗi loại 

 

II. Tài liệu năm kế hoạch 

1. Kế hoạch sản xuất và định mức tồn kho thành phẩm năm kế hoạch: 

Đvt: cái. 

Tên sản 

phẩm 

Số lượng sản phẩm sản 

xuất cả năm 

Số lượng sản phẩm 

sản xuất quí IV 

Định mức tồn 

kho ngày 31/12 

A 1.500 360 6 

B 4.000 1080 10 
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C 1.000 270 12 

 

2. Giá bán đơn vị sản phẩm (chưa có thuế GTGT). 

- Sản phẩm A năm kế hoạch như năm báo cáo. 

- Sản phẩm B, C mỗi sản phẩm hạ được: 10.000đ so với giá bán đơn vị sản 
phẩm năm báo cáo. 

3. Giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm: 

- Sản phẩm A hạ: 5%, sản phẩm B hạ: 2% so với giá thành sản xuất đơn vị 
sản phẩm năm báo cáo. 

- Sản phẩm C như năm báo cáo. 

4. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN dự tính bằng: 20% giá vốn hàng bán 

cả năm. 

5. Vốn lưu động định mức đã xác định cho năm kế hoạch: 279.838.000 đồng. 

Biết rằng: 

- Doạnh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

- Các điều kiện sản xuất và thanh toán năm kế hoạch như năm báo cáo. 

- Doanh nghiệp hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất và tiêu thụ quý IV năm 
báo cáo. 

- Doanh nghiệp hạch toán thành phẩm xuất kho theo phương pháp nhập 

trước - xuất trước. 

Yêu cầu: 

1. Tính số lượng sản phẩm, hàng hoá kết dư đầu và cuối năm kế hoạch. 

2. Tính doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm kế hoạch. 

3. Tính lợi nhuận về tiêu thụ sản phẩm năm kế hoạch. 

Bài tập số 7 

Tại một doanh nghiêp có tài liệu sau: 

I/ Tài liệu năm báo cáo 
1, Tình hình sản xuất và tiêu thụ 

Loại sản phẩm Tồn đầu kỳ Sản xuất Tiêu thụ Giá thành đơn vị 
 (SP) (SP) (SP) (đ/SP) 

SPA 20 450 445 3.009.440 

SPB 18 370 373 2.342.550 

II/ Tài liệu năm kế hoạch. 

1, Dự kiến tình hình sản xuất, tiêu thụ năm kế hoạch. 

Loại sản phẩm Tồn đầu kỳ Sản xuất Tồn cuối kỳ Tiêu thụ 
 (SP) (SP) (SP) (SP) 

SPA ? 460 35 ? 

SPB ? 350 65 ? 

2, Định mức hao phí vật tư lao động năm kế hoạch. 

TT Khoản mục Đơn giá 
Định mức tiêu hao/1SP 

SPA SPB 

1, NVL Chính 9.500đ/kg 120 kg 90 kg 

2, Vật liệu phụ 1.500đ/kg 10 kg 12 kg 

3, Giờ công chế tạo SP 15.000đ/giờ 40 giờ 35 giờ 
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4, BHXH của CNSX    

     

3, Dự toán Chi phí sản xuất chung và chi phí quản lý doanh nghiệp năm kế hoạch như 

sau: 

Đơn vị: 1.000 đồng 

TT Khoản mục Chi phí SX chung Chi phí QLDN 

1 Tiền lương cán bộ nhân viên 
quản lý 

15.000 8.000 

2 BHXH CBNV quản lý 3.000 1.600 

3 Nhiên liệu động lực 16.000 24.000 

4 Vật liệu, dụng cụ 32.000 48.000 

5 Khấu hao TSCĐ 65.200 112.000 

6 Các chi phí khác bằng tiền 45.000 52.000 
 Tổng cộng 176.200 245.600 

4, Dự kiến lợi nhuận tiêu thụ của cả 2 loại sản phẩm trên năm kế hoạch là: 212.028.000 

đồng. 

- Chi phí tiêu thụ sản phẩm năm kế hoạch dự kiến bình quân cho SPA tiêu thụ là: 220.000 

đ/1SP; cho sản phẩm B tiêu thụ là: 210.000 đ/1 SP. 
Yêu cầu: Tính số lượng sản phẩm tiêu thụ năm kế hoạch. 

Bài tập số 8 

Một doanh kinh doanh tổng hợp trong kỳ có các số liệu sau: 

I. DN sản xuất và tiêu thụ 2 loại sản phẩm A và B: 

1. Sản phẩm A tồn kho đầu kỳ là 300 sản phẩm, sản phẩm B tồn đầu kỳ 500 sản phẩm 

2. Trong kỳ sản phẩm A sản xuất 2000 sản phẩm. sản phẩm B sản xuất 3000 sản phẩm. 

Cuối kỳ ngoài tiêu thụ hết số sản phẩm tồn kho còn tiêu thụ được 90% số lượng mỗi 

loại sản xuất trong kỳ. 
3. Giá thành sản xuất sản phẩm tồn kho: sản phẩm A là 90.000đ/sp, sản phẩm B là 

130.000đ/sp, Gía thành sản xuất trong kỳ của sản phẩm A là 80.000 đ/sp, sản phẩm B 

là 120.000đ/sản phẩm 

Chi phí quản lý và chi phí bán hàng chiếm 10% giá thành sản xuất sản phẩm tiêu thụ. 

4. Giá bán có thuế VAT của sản phẩm A là 154.000đ/sản phẩm của sản phẩm B là 

187.000đ/sản phẩm . 

II. Nhập khẩu: 

1. Trong kỳ DN nhập khẩu 3000 sản phẩm tiêu dùng X. Giá nhập khẩu đến cửa khẩu 

đầu tiên là 200.000đ/sản phẩm . DN đã bán hết lô hàng này với giá bán có thuế VAT là 
352.000đ/sản phẩm 

2. Sản phẩm tiêu dùng X thuộc diện nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất 30% và thuế 

suất thuế nhập khẩu 20%. 
III. Bán đại lý 

1. Trong kỳ DN nhận bán đại lý cho DN Z với hình thức bán đúng giá hưởng hoa hồng 

2000/sp với giá bán 130.000đ/sản phẩm. 

2. Cuối kỳ DN đã bán được 1.800 sản phẩm, hoa hồng được hưởng là 5% so với giá sản 

phẩm đã bán được. 
IV. Biết thêm 

1. DN nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ với thuế suất cho các loại hàng hoá 

dịch vụ của DN là 10%. Thuế VAT được khấu trừ khi mua nguyên vật liệu dùng sản 

xuất sản phẩm A và B là 50.000.000đ 

2. Thuế suất thuế thu nhập DN phải nộp là 20% 
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3. DN thực hiện tốt chế độ hoá đơn chứng từ. 

Yêu cầu: Xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp 

Bài tập số 9 

Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp X (doanh nghiệp nộp thuế GTGT khấu trừ). 

I. Tài liệu năm báo cáo 

1. Theo tài liệu trên sổ sách kế toán thì sản phẩm tồn kho đến 30/9: 

- Sản phẩm A: 1.000 cái. - Sản phẩm B: 1.200 cái. 

2. Dự kiến số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ quý IV: 

- Về sản xuất: 

- Sản phẩm A: 5.200 cái. - Sản phẩm B: 5.500 cái. 

- Về tiêu thụ: 

- Sản phẩm A: 5.600 cái. - Sản phẩm B: 6.000 cái. 

3. Dự kiến trong số sản phẩm tồn kho đến 31/12 có: 50% là sản phẩm tồn kho của mỗi 

loại. 
4. Số lần luân chuyển vốn lưu động năm báo cáo là: 4,5 lần/năm. 

II. Tài liệu năm kế hoạch 

1. Theo kế hoạch sản xuất thì số lượng sản phẩm hàng hoá sản xuất cả năm: 

- Sản phẩm A: 24.600 cái. - Sản phẩm B: 30.000 cái. 

- Sản phẩm C: 3.000 cái. (Sản phẩm C mới sản xuất). 

2. Căn cứ vào tình hình sản xuất và thị trường tiêu thụ qua các năm thì sản phẩm tồn 

kho đến cuối năm kế hoạch: 
- Sản phẩm A: 5%, sản phẩm B: 10% so vơí số lượng sản phẩm sản xuất cả năm. 

- Sản phẩm C: tiêu thụ 100%. 

3. Giá bán đơn vị sản phẩm (chưa có thuế GTGT) 

- Sản phẩm A năm kế hoạch như năm báo cáo và bằng: 20.000 đ/cái. 

- Sản phẩm B: 28.000 đ/cái (đã tính hạ: 1.500 đ/cái so với giá bán năm báo cáo). 

- Sản phẩm C: 30.000đ/cái. 

4. Giá thành sản xuất của số lượng sản phẩm tồn kho đầu năm kế hoạch lần lượt là: 

sản phẩm A: 15.000đ/sp sản phẩm B 18.000 đ/sp 

- Giá thành sản xuất đơn vị năm kế hoạch của các sản phẩm chiếm 70% giá bán. 

5. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của công ty trong kỳ là: 404.020.000đ 

6. Dự kiến năm kế hoạch góp vốn liên doanh dài hạn với Công ty Y: 200.000.000đ, lợi 

nhuận được chia 15% vốn góp. 

7. Trong năm sẽ thanh lý một số TSCĐ hết thời hạn sử dụng, nguyên giá: 100.000.000đ, 

dự kiến chi phí thanh lý: 500.000đ phế liệu thu hồi sau khi thanh lý: 1.500.000đ. 

8. Trong năm nhượng bán một số TSCĐ không cần dùng ở phân xưởng sản xuất chính, 

nguyên giá: 200.000.000đ, đã khấu hao: 100.000.000đ. Bán giá thoả thuận chưa có thuế 

GTGT: 110.000.000đ, thuế GTGT: 5%. 
9. Thu lãi tiền gửi cả năm dự kiến: 100.000.000đ. 

10. Thuế suất thuế GTGT phải nộp cho sản phẩm tiêu thụ: 

- Sản phẩm A, B,C đều là 10%. 

11. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cả năm: 116.800.000đ. 

12. Vốn lưu động định mức đã xác định cho năm kế hoạch là: 295.105.000đ. 

Yêu cầu  Xác định lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp X năm kế hoạch. 

Bài tập số 10 

Tại doanh nghiệp Y có tài liệu sau (Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp 

khấu trừ thuế) 

I. Tài liệu năm báo cáo 



120 
 

1. Số lượng sản phẩm hàng hoá tồn kho đầu năm báo cáo: 

- Sản phẩm A: 1.500 cái. 

- Sản phẩm B: 5.000 cái. 

2. Số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ 9 tháng đầu năm: 

* Về sản xuất: - Sản phẩm A: 75.000 cái. 

- Sản phẩm B: 80.000 cái. 

* Về tiêu thụ: - Sản phẩm A: 74.500 cái. 

- Sản phẩm B: 81.000 cái. 

3. Dự kiến số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ quý 4: 

* Về sản xuất: 

- Sản phẩm A: 25.000 cái. 

- Sản phẩm B: 21.000 cái. 

* Về tiêu thụ: 

- Sản phẩm A: 26.000 cái. 

- Sản phẩm B: 23.000 cái. 

4. Giá bán đơn vị sản phẩm (giá chưa bao gồm thuế GTGT) 

- Sản phẩm A: 100.000 đ/cái. 

- Sản phẩm B: 24.000 đ/cái. 

5. Kỳ luân chuyển bình quân vốn lưu động là: 90 ngày. 

6. Dự kiến trong số sản phẩm tồn kho đến 31/12 có: 50% là sản phẩm tồn kho của mỗi 

loại. 

II. Tài liệu năm kế hoạch 

1. Số lượng sản phẩm hàng hoá sản xuất cả năm: 

- Sản phẩm A tăng 5.000 cái so với số lượng sản phẩm sản xuất năm báo cáo 

- Sản phẩm B tăng 4.000 cái so với số lượng sản phẩm sản xuất năm báo cáo 

2. Năm kế hoạch ngoài tiêu thụ hết sản phẩm tồn kho đầu năm còn tiêu thụ được: 85% 

số sản phẩm sản xuất cả năm của mỗi loại. 
3. Giá bán đơn vị sản phẩm 

- Sản phẩm A từ ngày 01/01 hạ giá bán 5% so với giá bán đơn vị sản phẩm năm báo cáo. 

- Sản phẩm B năm kế hoạch như năm báo cáo. 

4. Giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm năm báo cáo và kế hoạch đều tương đương bằng 

85% giá bán 
5. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp bằng 20% tổng giá thành sản xuất 

4. Thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất kinh doanh sản phẩm 

A,B là: 876.625.000đ 
5. Vốn lưu động định mức đã xác định cho năm kế hoạch là: 2.073.250.000đ 

6. Thuế suất thuế GTGT phải nộp cho sản phẩm A,B đều là: 10% 

Yêu cầu: Hãy nêu công thức và tính 

1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm kế hoạch của doanh nghiệp. 

2. Xác định lợi nhuận từ hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. 
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BÀI 6 KẾ HOẠCH HÓA TÀI CHÍNH 

Mã bài: MĐ 15 – 06 

Giới thiệu: Để đánh giá tốt hơn về tài chính doanh nghiệp, kế hoach hóa tài chính là 

chương giới thiệu những công thức giúp người đọc sử dụng để là các bước nhận xét, 

đánh giá về doanh nghiệp 

Mục tiêu: 

- Hệ thống được các kế hoạch tài chính của doanh nghiệp 

- Liệt kê được các loại kế hoạch tài chính cần lập trong năm 
Giải thích và tính được các hệ số tài chính đặc trưng của doanh nghiệp 

- Đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp 

- Làm các bài tập thực hành lập bảng cân đối tài sản theo các chỉ tiêu 
tài chính đặc trưng 

- Lập được các kế hoạch tài chính doanh nghiệp 

- Nghiêm túc khi nghiên cứu 

- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập 

- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính 

Nội dung chính: 

1. Phân tích tài chính - tiền đề của kế hoạch hoá tài chính 

1.1. Phân tích các hệ số tài chính của doanh nghiệp 

Ví dụ: Tại một doanh nghiệp XYZ có bảng cân đối kế toán ngày 31/12/năm N như sau: 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP XYZ NGÀY 31/12/N 

Đơn vị tính: 1.000.000 đồng 

TÀI SẢN SỐ ĐẦU 
KỲ 

SỐ CUỐI 
KỲ 

A_ Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 

I. Vốn bằng tiền 

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 

III. Các khoản phải thu 

IV. Các khoản hàng tồn kho 

V. Tài sản lưu động khác 

B_Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 

I. Tài sản cố định 

1. Nguyên giá 

2. Giá trị hao mòn luỹ kế 

II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 

III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
IV. Các khoản ký cược,ký quỹ dài hạn 

420 

50 

10 

85 

275 

_ 

1.080 
940 

1.120 

(180) 

140 

_ 
_ 

600 

120 

35 

95 

350 

_ 

1.400 
1.180 

1.430 

(250) 

220 

_ 
_ 

Tổng cộng tài sản 1.500 2.000 

 

NGUỒN VỐN SỐ ĐẦU 
KỲ 

SỐ CUỐI 
KỲ 

A_Nợ phải trả 

I. Nợ ngắn hạn 

1. Vay ngân hàng 

2. Phải trả nhà cung cấp 
3. Phải nộp ngân sách 

650 

260 

60 

120 
38 

810 

360 

80 

150 
70 
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4. Phải thanh toán công nhân viên 

II.Nợ dài hạn 

B_Nguồn vốn chủ sỡ hữu 

I.Nguồn vốn quỹ 
1. Nguồn vốn kinh doanh 

2. Quỹ đầu tư phát triển 

3. Lãi chưa phân phối 

4. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

II.Nguồn kinh phí 

42 

390 

850 

850 

760 

50 

40 

_ 
_ 

60 

450 

1.190 

1.190 

910 

195 

85 

_ 
_ 

Tổng cộng nguồn vốn 1.500 2.000 

a. Hệ số về khả năng thanh toán 

+ Hệ số khả năng thanh toán tổng quát 

Hệ số khả năng Tổng tài sản 
thanh toán =  

tổng quát Nợ ngắn hạn và nợ dài 

Nếu hệ số này <1 là báo hiệu sự phá sản của doanh nghiệp, vốn chủ sỡ hữu bị 

mất toàn bộ, tổng số tài sản hiện có ( tài sản lưu động, tài sản cố định) không đủ số 

nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán. 
Căn cứ vào bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp XYZ, ta tính được 

Hệ số khả năng 

thanh toán tổng = 

quát đầu năm 

Hệ số khả năng 

thanh toán tổng = 

quát cuối năm 

1.500 

650 

2.000 

810 

= 2,3 lần 

 

 

= 2,47 lần 

Hệ số này ở thời điểm cuối năm cao hơn đầu năm do trong năm doanh nghiệp 

đã huy động thêm vốn từ bên ngoài: 810 triệu – 650 triệu = 160 triệu 
+ Hệ số khả năng thanh toán hiện thời 
Hệ số khả năng 

thanh toán = 

hiện thời 
Trong đó: 

Tổng tài sản lưu động và đầu tư tài chính ngắn hạn 
 

Tổng nợ ngắn hạn 

_ Tổng tài sản lưu động bao hàm cả đầu tư tài chính ngắn hạn và những tài sản mà 

hiện doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng và sỡ hữu. 

_ Tổng nợ ngắn hạn là những khoản nợ phải trả trong khoảng thời gian dưới 

12 tháng bao gồm: các khoản vay ngắn hạn, phải trả cho người bán, thuế và các 

khoản phải nộp cho Nhà nước, phải trả cho công nhân viên, nợ dài hạn đến hạn trả, 

các khoản phải trả khác 

Căn cứ vào bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp XYZ, ta tính được: 
 

 

Hệ số khả năng 

thanh toán hiện 

thời đầu năm 

= 
420 

260 
= 1,62 lần 

Hệ số khả năng 
thanh toán hiện 

thời cuối năm 

 

= 
600 

360 

 

= 

 

1,67 lần 
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+Hệ số khả năng thanh toán nhanh 

Hệ số khả 

năng thanh = 

toán nhanh 

Tổng tài sản lưu động-Hàng tồn kho 
 

Tổng nợ ngắn hạn 
Căn cứ vào bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp XYZ, ta tính được 

 

Hệ số khả năng 

thanh toán 

nhanh đầu năm 

 

= 
420-275 

260 

 

= 

 

0,56 lần 

Hệ số khả năng 

thanh toán 
nhanh đầu năm 

 

= 

 

600-350 

360 

 

= 

 

0,69 lần 

+ Hệ số thanh toán lãi vay 

Hệ số 

thanh toán = 

lãi vay 

Lợi nhuận trước lãi vay và thuế ( EBIT) 

Lãi vay phải trả 

Căn cứ vào bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp XYZ, ta tính được 

Hệ số 

thanh toán 
lãi vay Năm N-1 

= 
257 

50 
= 5,14 lần 

Hệ số 

thanh toán 
lãi vay Năm N 

 

= 
415 

90 

 

= 

 

4,61 lần 

 

b. Hệ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư 
 

+ Hệ số nợ = Tổng số nợ phải trả 
 

 

Tổng nguồn vốn 

+ Tỷ suất tự tài trợ = 
Nguồn vốn chủ sỡ hữu 

Tổng nguồn vốn 

= 1 – Hệ số nợ 

Căn cứ vào bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp XYZ, ta tính được 

Đầu năm Cuối năm 

Hệ số nợ = 650 

1.500 

= 43,33% 810 

2.000 

= 40,5% 

Tỷ suất tự tài trợ = 850 

1.500 

= 56,67% 1.190 

2.000 

= 59,5% 

+ Tỷ suất đầu tư = Giá trị còn lại tài sản cố định và đầu tư dài hạn 
 

 

Tổng tài sản 
Căn cứ vào bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp XYZ, ta tính được 
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Tỷ suất đầu tư đầu năm = 
1.080 

1.500 
= 72% 

 

Tỷ suất đầu tư cuối năm 

 

= 
1.400 
2.000 

 

= 

 

70% 

 

+ Tỷ suất tự 

tài trợ tài = 

sản cố định 

Vốn chủ sỡ hữu 

Giá trị tài sản cố định 
Căn cứ vào bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp XYZ, ta tính được 

Tỷ suất tự tài trợ 

tài sản cố định 

đầu năm 

= 
850 

1.080 
= 78,7% 

Tỷ suất tự tài trợ 

tài sản cố định 
cuối năm 

 

= 
1.190 

1.400 

 

= 

 

85% 

Tỷ suất tự tài trợ tài sản cố định đầu năm nhỏ hơn cuối năm do nguồn vốn 

chủ sỡ hữu tăng. 

1.190 – 850 = 340 triệu 

Trong khi tài sản cố định chỉ tăng. 

1.400 – 1.080 = 320 triệu 

c. Các hệ số về hoạt động 

+ Số vòng Giá vốn hàng bán 
quay hàng =   

tồn kho Số hàng tồn kho bình quân 
Căn cứ vào bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp XYZ, ta tính được 

 

+ Số vòng quay hàng tồn kho = 2.150 = 6,9 vòng 
 

 

Hệ số trung bình của ngành 2là751+035v0òng 
+ Số ngày một 

vòng quay = 

hàng tồn kho 

360 ngày 
 

Số vòng quay hàng tồn kho 
Căn cứ vào bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp XYZ, ta tính được 

 

Số ngày một 

vòng quay 

hàng tồn kho 
= 

360 

6,9 
= 52 ngày 

Điều đó có nghĩa là kỳ đặt hàng bình quân của doanh nghiệp là 52 ngày 
+ Số vòng quay các khoản phải thu 

Số ngày một 

vòng quay các = 

khoản phải thu 

Tổng doanh thu 
 

Số dư bình quân các khoản phải 
Căn cứ vào bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp XYZ, ta tính được 
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Số vòng quay 

các khoãn phải thu = 
 3.200 

85+95 
2 

= 35,5 ngày 

 

+ Kỳ thu tiền bình quân = 360 
 

 

Số vòng quay các khoản phải thu 

= Số dư bình quân các khoản phải thu 

Tổng doanh thu 

x 360 

 

Áp dụng vào doanh nghiệp XYZ chúng ta tính được 

 

Kỳ thu tiền bình quân = 

85+95 

 2  
3.200 

x 360 =10,14 ngày 

Kỳ thu tiền bình quân của doanh nghiệp trong ngành là 18 ngày 

 

+ Số vòng quay vốn lưu động = 
Doanh thu thuần 

 

Số vốn lưu động bình quân 

Ở doanh nghiệp XYZ, chỉ tiêu này được xác định như sau: 

Số vòng quay vốn lưu động = 5,7 vòng 

Điều này có nghĩa là các khoản đầu tư bình quân 1 đồng vốn lưu động vốn lưu 

động trong kỳ sẽ tạo ra được 5,7 đ doanh thu thuần 
+ Hệ số trung bình của nghành là : 6,5 vòng 

+ Số ngày một vòng quay vốn lưu động: 
 

Số ngày 1 vòng 360 ngày 
quay vốn =  

lưu động Số vòng quay vốn lưu động 
360 

Số ngày 1 vòng quay vốn lưu động = 
5,7 

= 63,2 ngày 

Như vậy bình quân 63,2 ngày thì vốn lưu động quay được 1 vòng. 

+ Hiệu suất sử dụng vốn cố định 
Hiệu suất Doanh thu thuần trong kỳ 

sử dụng vốn =   

cố định Vốn cố định bình quân trong kỳ 
Thay số liệu vào doanh nghiệp XYZ ta có: 

Hiệu sử dụng vốn cố định = 2.900 
 

 

1.400 + 1.080 
 

2 

= 2,3 vòng 

Điều này có nghĩa là 1 đồng vốn cố định trong kỳ tham gia tạo ra 2,3 đồng 

doanh thu thuần 
+ Số vòng quay toàn bộ vốn 
Số vòng 

quay toàn = 

bộ vốn 

Doanh thu thuần 
 

Vốn sản xuất bình quân sử dụng trong 

kỳ 
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Số vòng quay toàn bộ vốn = 

 

d. Hệ số sinh lời 

+ Tỷ suất doanh lợi doanh thu 

2.900 

1.500 + 2.000 
 

 

2 

= 1,66 vòng 

 

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trong kỳ 
doanh lợi =   
doanh thu Doanh thu thuần trong kỳ 

Áp dụng vào doanh nghiệp XYZ chúng ta tính được 

 

Tỷ suất 

doanh lợi doanh thu 

Năm N-1 

= 
140,76 

2.300 
= 0,0612 hay 6,12% 

Tỷ suất 

doanh lợi doanh thu 
Năm N 

 

= 
221 

2.900 

 

= 

 

0,076 hay 7,6% 

Như vậy tỷ suất doanh lợi doanh thu năm N lớn hơn năm N-1 
+ Tỷ suất 

doanh lợi = 

tổng vốn 

Lợi nhuận sau thuế trong kỳ 
 

Vốn kinh doanh bình quân sử dụng trong 
Đối với doanh nghiệp XYZ, chỉ tiêu này được xác định như sau: 

Tỷ suất doanh lợi tổng vốn = 

 
+ Tỷ suất doanh 

221 

1.500 + 2.000 
 

 

2 

=0, 126 hay 12,6% 

lợi vốn chủ = 

sỡ hữu 

Lợi nhuận sau thuế trong kỳ 
 

Vốn chủ sỡ hữu bình quân sử dụng trong 
 

 

 

 

Chú ý: giữa tỷ suất doanh lợi tổng vốn, tỷ suất doanh lợi vốn chủ sỡ hữu và hệ 

số nợ có mối quan hệ sau đây: 
Tỷ suất 

doanh lợi vốn = 

chủ sỡ hữu 
Tỷ suất 

Tỷ suất doanh lợi tổng vốn 
 

1- Tỷ số nợ bình quân 

nợ bình = 

quân 

Tổng dư nợ đầu kỳ và cuối kỳ :2 

Tổng số vốn đầu kỳ và cuối kỳ:2 
 

 

Tỷ suất 

doanh lợi vốn 
chủ sở hữu 

= 

221 

850 + 1.190 

2 

= 0,216 hay 21,6% 

 

Tỷ suất 

doanh lợi vốn 

chủ sở hữu 

= 
12,6% 

1 − 
650 + 810 

1.500 + 2.000 

= 21,6% 
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TÍNH TOÁN CÁC THAY ĐỔI 

TÀI SẢN NGUỒN VỐN 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

1.2. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 

Mục đích chính của việc phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn là trả 

lời các câu hỏi: 
_ Vốn xuất phát từ đâu? 

_ Được sử dụng vào việc gì? 

Những thông tin mà bảng kê diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn cho biết 

doanh nghiệp đang tiến triển hay gặp khó khăn. Thông tin này còn rất hữu ích đối 

với người cho vay, các nhà đầu tư…vì họ muốn biết doanh nghiệp đã sử dụng số 

vốn của họ như thế nào. 

Để doanh nghiệp lập được bảng kê diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn ta có 

thể thực hiện như sau: 

_ Xác định diễn biến thay đổi nguồn vốn và sử dụng vốn. Việc định này được 

thực hiện bằng cách: trước hết chuyển toàn bộ các khoản mục trên bảng cân đối kế 

toán thành cột dọc. Tiếp đến, so sánh số liệu cuối kỳ với đầu kỳ để tìm ra sự thay đổi 

của mỗi khoản mục trên bảng cân đối kế toán. Mỗi sự thay đổi của từng khoản mục 

trong bảng cân đối kế toán đều được xem xét và xếp vào cột diễn biến nguồn vốn 

hoặc sử dụng vốn theo cách thức sau đây: 

+ Tăng các khoản nợ phải trả, tăng vốn của chủ sỡ hữu, cũng như một sự làm 

giảm tài sản của doanh nghiệp chỉ ra sự diễn biến của nguồn vốn 

+ Tăng tài sản của doanh nghiệp, giảm các khoản nợ và vốn chủ sỡ hữu được 

xếp vào cột sử dụng vốn. 

Nguyên tắc lập bảng kê diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn thể hiện ở sơ đồ 

sau đây: 
BIỂU ĐỒ TÍNH TOÁN DIỂN BIẾN NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng vốn 

_Tăng tài sản 

Diễn biến nguồn vốn 

_Tăng nguồn vốn 
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_ Lập bảng phân tích: 

_Sắp xếp các khoản liên quan liên quan đến việc sử dụng vốn và liên quan đến 

việc thay đổi nguồn vốn dưới hình thức một bảng cân đối. Qua bảng này ta có thể 

xem xét và đánh giá tổng quát: Số vốn tăng hay giảm của doanh nghiệp trong kỳ đã 

được sử dụng vào những việc gì và các nguồn vốn phát sinh dẩn đến việc tăng hoặc 

giảm vốn. 
Trên cơ sở phân tích, có thể định hướng huy động vốn cho kỳ tiếp theo. 

Ví dụ: Dựa vào số liệu của bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp ABC có thể 

phân tích tình hình diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn như sau: 
BẢNG KÊ DIỄN BIẾN NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN 

Đơn vị tính:1 triệu đồng 

Khoản mục 31/12/N 31/12/N+1 Sử dụng 
vốn 

Nguồn 
vốn 

A. Tài sản     

1. Vốn bằng tiền 100 50  50 

2.Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 45 30  15 

3.Các khoản phải thu 80 100 20  

4.Hàng tồn kho 205 320 115  

5.Tài sản cố định     

_Nguyên giá 1470 2150 680  

_Số hao mòn luỹ kế (300) (450)  150 

Tổng cộng tài sản 1600 2200   

B. Nguồn vốn     

1. Vay ngắn hạn 50 180  130 

2. Phải trả cho người bán 50 20 30  

3. Thuế và các khoản phải nộp cho NN 190 170 20  

4. Vay dài han 100 450  350 

5. Nguồn vốn kinh doanh 700 700   

6. Quỹ đầu tư phát triển 510 680  170 

Tổng cộng nguồn vốn 1600 2200 865 865 

BẢNG PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN 

Đơn vị tính: 1triệu đồng 

Sử dụng vốn Số 
tiền 

Tỷ lệ 
(%) 

Diễn biến nguồn vốn Số 
tiền 

Tỷ lệ 
(%) 

1. Tăng tài sản cố định 

2. Tăng hàng tồn kho 

3. Tăng các khoản phải 

thu cho khách 

4. Trả bớt nợ cho người 

bán 
5. Nộp bớt các khoản 
phải nộp cho Nhà nước 

680 

115 

20 

 

30 

20 

78,6 

13,3 

2,3 

 

3,5 

2,3 

1. Tăng vay ngắn hạn 

2. Tăng vay dài hạn 

3. Tăng khấu hao TSCĐ 

 

4. Tăng thêm quỹ đầu tư 

phát triển 
5. Bán bớt chứng khoán 
6. Giảm bớt vốn bằng tiền 

130 

350 

150 

 

170 

15 
50 

15 

40.4 

17.3 

 

19.6 

17 
6 

Tổng cộng 865 100 Tổng cộng 865 100 

Qua bảng trên ta thấy: quy mô sử dụng vốn của doanh nghiệp trong năm N+1 

đã tăng 865 triệu đồng so với đầu năm.Trong đó chủ yếu là tăng tài sản cố định là 

680 triệu chiếm 78,6%. Đồng thời, đầu tư tăng thêm hàng tồn kho là 115 triệu chiếm 

13,3% và tăng thêm các khoản phải thu cho khách hàng là 20 triệu đồng chiếm 2,3%. 

Điều này là hợp lý khi doanh nghiệp tăng quy mô kinh doanh. Ngoài ra, việc giảm 
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bớt các khoản phải nộp cho Nhà nước được xem là dấu hiệu tích cực với số tiền nộp 

là 20 triệu đồng chiếm 2,3%; việc trả bớt nợ cho người bán 30 triệu chiếm tỷ lệ 3,5% 

nói lên quan hệ của doanh nghiệp với người cung cấp là tốt, đã giảm bớt tín dụng 

cho người bán. 

Về nguồn vốn, một phần chủ yếu là huy động từ nguồn vốn nội bộ_từ tiền trích 

khấu hao tài sản cố định là 150 triệu chiếm tỷ lệ 17,3%, tăng thêm quỹ đầu tư phát 

triển là 170 triệu chiếm 19,6 %. Một phần nguồn vốn lớn huy động từ bên ngoài 

doanh nghiệp, chủ yếu từ vay dài hạn là 350 triệu chiếm 40,4%. Điều này là hợp lý, 

bởi lẽ một phần số vốn doanh nghiệp đầu tư vào tài sản cố định. Để đáp ứng nhu cầu 

sử dụng vốn của doanh nghiệp, doanh nghiệp đã phải rút bớt vốn bằng tiền là 50 

triệu chiếm 6% và bán chứng khoán 15 triệu chiếm 1,7%. Điều này cho thấy cần chú 

ý xem xét khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong kỳ tiếp theo. 

Từ sự phân tích trên, cho thấy ngoài việc huy động nguồn vốn bên trong, doanh 

nghiệp còn vay thêm một số vốn từ bên ngoài, chủ yếu là vay dài hạn để đầu tư vào 

tài sản cố định. Ở kỳ tiếp theo, cần chú ý hơn khả năng vốn bằng tiền của doanh 

nghiệp trong việc đảm bảo khả năng thanh toán. 

2. Kế hoạch tài chính 

2.1. Tầm quan trọng và nội dung kế hoạch tài chính 

a. Tầm quan trọng 

_ Khái niệm 

Kế hoạch tài chính là hệ thống kế hoạch liên quan đến các quyết định đầu tư, 

quyết định tài trợ và quyết định phân phối của DN 

_Vị trí 

Để công tác quản lý tài chính phát huy hiệu quả cao nhất cần phải lập kế hoạch 

tài chính. Kế họach hoá tài chính trong các doanh nghiệp là một bộ phận quan trọng 

của kế hoạch sản xuất kỹ thuật_tài chính, bao quát việc tổ chức nguồn vốn, tổ chức 

sử dụng vốn và việc phân phối sử dụng các nguồn tài chính đã hình thành trong 

doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả cao của sản xuất_kinh doanh. 
_Ý nghĩa 

Kế hoạch hoá tài chính là hoạt động hình thành nên những dự định về tổ chức 

nguồn vốn trong tương lai trên cơ sở xác định quy mô số lượng vốn cần thiết, lựa 

chọn nguồn vốn, quy mô thích hợp của từng nguồn vốn đó, tổ chức sử dụng vốn đạt 

hiệu quả cao. 

Kế hoạch hoá tài chính hình thành nên dự định phân phối và sử dụng các nguồn 

tài chính sẽ có trong tương lai đó. 

Những dự định kể trên sẽ được tập hợp trong kế hoạch tài chính của doanh 

nghiệp và sẽ là những căn cứ để tổ chức quản lý tài chính doanh nghiệp. Nói một 

cách khác: kế hoạch hoá tài chính chứa đựng những yêu cầu và biện pháp về tài 

chính của doanh nghiệp trong tương lai theo nguyên tắc hiệu quả. 

Kế hoạch hoá tài chính, là quá trình chuẩn bị các căn cứ và các biện pháp để 

thực hiện những quyết định tài chính. 

Qủan lý tài chính ở các doanh nghiệp đặt ra cho người lãnh đạo phải ra những 

quyết định tài chính. 

Ví dụ: Nguồn tài chính được tạo ra trong doanh nghiệp như lợi nhuận, tiền khấu 

hao tài sản cố định được đầu tư như thế nào là có lợi nhất ( đầu tư vào tài sản cố 

định, hay tài sản lưu động hay mang đi liên doanh, đầu tư tài chính…) huy động vốn 

từ bên ngoài bằng phát hành trái phiếu hay cổ phiếu 

_ Nhiệm vụ 
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Lập các kế hoạch tài chính: Trong doanh nghiệp hoạt động tài chính là một bộ 

phận của hoạt động sản xuất_kinh doanh và có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động 

sản xuất_kinh doanh. Tất cả các hoạt động sản xuất_kinh doanh đều ảnh hưởng tới 

tình hình tài chính của doanh nghiệp. Do đó phải lập các kế hoạch tài chính để nhằm 

quy động, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm mọi nguồn lực về lao động vật tư, tiền 

vốn để đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình sản xuất_kinh doanh của doanh nghiệp. 

Đó là quá trình tính toán nhu cầu vốn cần thiết, tìm kiếm các phương án sử dụng tối 

ưu, khai thác triệt để các tìm năng về kỹ thuật công nghệ, lao động, tiền vốn, thường 

xuyên kiểm tra và phân tích hiệu quả sản xuất_kinh doanh. 

Tổ chức và thực hiện kế hoạch tài chính cụ thể hoá các chỉ tiêu kế hoạch năm 

thành kế hoạch tài chính hàng quý, hàng tháng và phấu đấu thực hiện các chỉ tiêu 

này, thường xuyên theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện các kế hoạch tài chính, nếu 

phát hiện có thay đổi phải kịp thời đề xuất phương án điều chỉnh hoặc bổ sung kế 

hoạch. Định kỳ phân tích tình hình tài chính để có phương án khắc phục kịp thời. 

Căn cứ vào đặc điểm của các chỉ tiêu tài chính và chức năng, nhiệm vụ của 

từng bộ phận quản lý tài chính mà phân công quản lý các chỉ tiêu sau cho có hiệu 

quả tốt nhất. Đối với các chỉ tiêu tài chính mang tính chất tổng hợp, phản ánh kết 

quả của việc thực hiện các chỉ tiêu khác trong doanh nghiệp, như chỉ tiêu doanh thu, 

lợi nhuận…thì phần tài chính doanh nghiệp cần theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, 

còn việc tổ chức thực hiện là nhiệm vụ của các bộ phận có liên quan. Mặt khác, đối 

với những chỉ tiêu tương đối độc lập như tiền thuế phải nộp, vay trả tín dụng, trái 

phiếu, trả lợi tức cổ phiếu thì phần tài chính tổ chức thực hiện trực tiếp. 

Phân tích và đánh giá các kế hoạch tài chính: 

Phân tích tài chính là một vấn đề hết sức quan trọng trong việc đánh giá tình 

hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích tài chính có thể được hiểu như là quá trình 

kiểm tra, xem xét các số liệu tài chính hiện hành và quá khứ nhằm mục đích đánh 

giá khái quát và toàn diện các mặt hoạt động của doanh nghiệp, thấy rỏ những điểm 

mạnh, những điểm yếu; dự tính các rủi ro và những tiềm năng của doanh nghiệp 

trong tương lai, phục vụ cho các quyết định tài chính. 

Có nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng kết quả phân tích tài chính của doanh 

nghiệp. Mỗi đối tượng quan tâm đến những khía cạnh khác nhau về tình hình tài 

chính doanh nghiệp để phục vụ cho những mục đích của mình: 

Đối với những người quản lý tài chính doanh nghiệp: mục tiêu phân tích tài 

chính là cung cấp các thông tin về toàn bộ tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ 

đó làm cơ sở đưa ra các dự báo về tài chính, các quyết định đầu tư tài trợ, phân phối 

lợi nhuận. 

Đối với các nhà đầu tư qua phân tích tài chính họ sẽ biết được khả năng sinh 

lợi cũng như tìm năng phát triển của doanh nghiệp 

Đối với các nhà cho vay như ngân hàng, các công ty tài chính, mối quan tâm 

của các nhà cho vay là doanh nghiệp có khả năng và trả nợ vay hay không. Vì thế 

họ muốn biết khả năng thanh toán, khả năng sinh lời của doanh nghiệp và hiệu quả 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có thể quyết định cho vay, thu hồi nợ hoặc 

đầu tư vào doanh nghiệp 

Đối với các cơ quan nhà nước như cơ quan thuế, tài chính, chủ quản qua phân 

tích cho thấy thực trạng về tài chính của doanh nghiệp, trên cơ sở đó cơ quan thuế 

sẽ tính toán chính xác mức thế mà doanh nghiệp phải nộp; cơ quan tài chính, chủ 

quản sẽ có biện pháp quản lý hiệu quả hơn 

b.Nội dung kế hoạch tài chính 
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Kế hoạch tài chính bao gồm các bộ phận kế hoạch sau : 

- Kế hoạch đầu tư dài hạn 

- Kế hoạch định mức VLĐ 

- Kế hoạch vay nợ gồm vay nợ ngân hàng, các định chế tài chính trung gian và 

kế hoạch phát hành trái phiếu 

- Kế hoạch khấu hao TSCĐ 

- Kế hoạch doanh thu lợi nhuận 

- Kế hoạch phân phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ 

- Kế hoạch tăng vốn do phát hành cổ phiếu mới 

- Kế hoạch tài chính tổng hợp là một dạng kế hoạch tổng hợp từ các kế hoạch 

trên 

2.2. Trình tự và căn cứ lập kế hoạch tài chính 

_Yêu cầu lập kế hoạch 

Để phụ vụ cho yêu cầu quản lý tài chính, kinh doanh, kế hoạch hoá tài chính 

phải đa dạng, linh hoạt dễ hiểu đối với lãnh đạo, song đồng thời cũng mang những 

hiểu biết chuyên sâu, cận kẽ, chi tiết. 

Kế hoạch hoá tài chính ở doanh nghiệp phải toàn diện, đồng bộ phải bao trùm 

mọi mặt hoạt động tài chính trong sản xuất_kinh doanh và các hoạt động khác có 

liên quan như giá cả, chi phí sản xuất_kinh doanh tiếp thị, đầu tư, mở rộng sản 

xuất…. 

Kế hoạch hoá tài chính phải được bắt đầu từ phân tích tài chính: tất cả các hoạt 

động sản xuất_kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, 

ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm hảm đối 

với quá trình sản xuất_kinh doanh. Do đó, trước khi lập kế hoạch tài chính doanh 

nghiệp, cần phải nghiên cứu các báo cáo tài chính của kỳ thực hiện. các báo cáo tài 

chính được soạn thảo theo định kỳ để phản ánh một cách tổng hợp và toàn diện về 

tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, kết quả kinh doanh…bằng các chỉ tiêu giá trị, 

nhằm mục đích thông tin về kết quả và tình hình tài chính của doanh nghiệp cho 

người lãng đạo và bộ phận tài chính doanh nghiệp thấy được thực trạng của doanh 

nghiệp mình, chuẩn bị căn cứ lập kế hoạch tài chính cho kỹ tương lai. 

Nhưng tất cả các số liệu của kỳ thực hiện là những tài liệu có tính chất lịch sử 

và chưa thể hiện hết những nội dung mà những người quan tâm đòi hỏi. Vì vậy phải 

sử dụng kỹ thuật phân tích tài chính để thuyết minh các mối quan hệ chủ yếu, giúp 

cho các nhà kế hoạch dự đoán và đưa ra các quyết định tài chính cho tương lai, bằng 

cách so sánh, đánh giá, xem xét xu hướng dựa trên các thông tin có tính chất lịch sử 

đó. 

_ Căn cứ lập kế hoạch 

Để kế hoạch tài chính lập ra đảm bảo tính linh hoạt, khoa học và hiện thực, tài 

chính doanh nghiệp cần phải dựa trên các căn cứ sau đây: 

+ Các báo cáo tài chính năm trước: Sưu tầm các báo cáo tài chính trong những 

năm qua nhằm giúp cho tài chính doanh nghiệp có cơ sở tiến hành phân tích và lập 

kế hoạch tài chính. 

Tuy nhiên, điều cần lưu ý là các báo cáo tài chính cần phải được chỉnh lý lại 

cho phù hợp nhằm loại bỏ những nhân tố không hợp lý. Chẳng hạn do doanh nghiệp 

định giá quá cao tài sản cố định và tài sản lưu động để thế chấp ngân hàng hoặc do 

hạch toán các khoản chi phí phải trả không hợp lý, do đó không phản ánh chính xác 

lợi nhuận trong kỳ. 
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+Phối hợp với các bộ phận kế hoạch khác hoặc các phòng ban khác để lập kế 

hoạch tài chính, có một số chỉ tiêu tài chính phụ thuộc rất lớn vào độ tin cậy do các 

bộ phận khác xác định, lưu lượng tiền tệ thu vào qua các năm để đánh giá dự án đầu 

tư phụ thuộc rất lớn vào nguồn số liệu và độ tin cậy của các chỉ tiêu doanh thu, chi 

phí do các bộ phận bán hàng và sản xuấ_kinh doanh lập. 

+Phải dựa trên các chỉ tiêu định mức kinh tế_kỹ thuật trung bình, tiên tiến để 

lập. Mặc dù nhà nước chủ trương mở rộng quyền tự chủ tài chính của doanh nghiệp, 

tuy nhiên để cho các chỉ tiêu tài chính phản ánh hợp lý các kết quả dự kiến thì việc 

tuân thủ các chỉ tiêu định mức kinh tế_kỹ thuật do các cơ quan quản lý tài chính ban 

hành là điều hết sức quan trọng. Chẳng hạn mức chi tiêu quỹ tiền lương không được 

vượt quá mức tăng của tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sỡ hữu; mức khấu hao tài sản cố 

định phải dựa vào khung thời gian khấu hao tối thiểu, hay khấu hao tối đa do nhà 

nước quy định; mức chi tiêu, chi phí quản lý, quản cáo sản phẩm các định mức tiêu 

hao vật tư khác…cũng phải dựa trên những quy định hiện hành. 

Phải dựa trên thị trường để xác định các tiêu chuẩn giá trị thích hợp; đặc biệt 

là các chỉ tiêu quan trọng có thể làm sai lệch các quyết định tài chính như các chỉ 

tiêu về lãi suất vay vốn, tỷ suất lợi nhuận bình quân, tỷ giá ngoại tệ, tỷ lệ lạm phát 

dự kiến…các chỉ tiêu này cần được tài chính doanh nghiệp xem xét, phân tích và thế 

hiện vào các kế hoạch tài chính thích hợp… 

2.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính 

Ở từng DN việc tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính bao gồm các công việc 

sau 

- Cần hiểu rõ mối quan hệ giữa tài chính và kế toán. Đây là mối quan hệ hữu 

cơ trong sự liên kết và hợp tác qua lại với nhau. Tuy nhiên tài chính và kế toán là hai 

phạm trù có chức năng và nhiệm vụ khác nhau, tài chính phản ánh quan hệ SX mang 

tính độc lập tương đối. 

- Cụ thể hóa các chỉ tiêu kế hoạch năm thành kế hoạch tài chính hàng quý, hàng 

tháng. Thường xuyên theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch để kịp thời điều 

chỉnh hoặc bổ sung cho phù hợp 

- Căn cứ vào đặc điểm các chỉ tiêu tài chính và chức năng nhiệm vụ của từng 

bộ phận để phân công quản lý các chỉ tiêu sao cho có hiệu quả. 

3. Bài tập chương 

Bài tập 1 

Trích bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N của công ty cổ phần B như sau: 

Đơn vị tính : triệu đồng 

Khoản mục Đầu năm Cuối năm 

A. Tài sản 8.600 9.420 

I. Tài sản ngắn hạn 1.900 1.720 

1. Tiền và tương đương tiền 100 120 

2. Các khoản phải thu 500 550 

3. Hàng tồn kho 1.200 1.000 

4.Tài sản lưu động khác 100 50 

II. Tài sản dài hạn 6.700 7.700 

1. Tài sản cố định 6.500 7.500 

_Nguyên giá 10.000 11.500 

_Số khấu hao lũy kế (3.500) ( 4.000) 

2.Đầu tư tài chính dài hạn 200 200 

B. Nguồn vốn 8.600 9.420 
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I. Nợ phải trả 3.100 3.450 

1. Vay ngắn hạn 2.000 2.300 

2. Phải trả người bán 700 750 

3. Thuế và các khoản phải nộp 200 300 

4. Phải trả công nhân viên 200 100 

II. Vốn chủ sở hữu 5.500 5.970 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 4.500 5.000 

2. Thặng dư vốn cổ phần 500 520 

4.Quỹ đầu tư phát triển 150 200 

5. Lợi nhuận chưa phân phối 300 150 

6. Quỹ dự phòng tài chính 50 100 

Yêu cầu: Lập bảng phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn năm N của công ty? 

Bài tập 2 

Trích bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N của công ty Sữa Đặc như sau: 

Đơn vị tính : triệu đồng 

Phần tài sản Đầu năm Cuối năm 

A. Tài sản ngắn hạn 800 1.000 

1. Vốn bằng tiền 80 50 

2. Nợ phải thu 70 350 

3. Hàng tồn kho 550 320 

4.Tài sản ngắn hạn khác 100 280 

B. Tài sản dài hạn 1.200 2.000 

1.Nguyên giá 1.500 2.400 

2.Số khấu hao lũy kế (300) ( 400) 

Tổng tài sản 2.000 3.000 

Phần nguồn vốn Đầu năm Cuối năm 

A. Nợ phải trả 1.300 2.200 

1. Nợ ngắn hạn 500 1.000 

+ Phải trả cung cấp 300 760 

+ Phải thanh toán cho CBCNV 120 190 

+ Phải nộp khác 80 50 

2. Vay dài hạn 800 1.200 

B. Nguồn vốn chủ sở hữu 700 800 

1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu 400 400 

2.Quỹ đầu tư phát triển 250 330 

3. Lợi nhuận chưa phân phối 50 70 

Tổng nguồn vốn 2.000 3.000 

Trong năm, công ty đạt doanh thu 4.000 triệu đồng và đạt tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên 

doanh thu là 2% năm. Hàng năm công ty dành 30% lợi nhuận sau thuế để bổ sung vốn 

kinh doanh. 
Yêu cầu: 

a. Hãy xác định: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận 

vốn chủ sỡ hữu, hệ số thanh toán nợ ngắn hạn, cơ cấu vốn và vòng quay toàn bộ 

vốn của công ty năm N. Nêu ý nghĩa từng chỉ tiêu?. 

b. Hãy lập bảng phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn cho năm N? 

Bài tập 3 
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Trích bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N của công ty X như sau: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

TT Tài sản Số đầu 

kỳ 

Số cuối 

kỳ 

TT Nguồn vốn Số 

đầu 
kỳ 

Số 

cuối 
kỳ 

A Tài sản ngắn hạn 380 450 A Nợ phải trả 500 590 

I Tiền và các khoản 
tương đương tiền 

60 70 I Nợ ngắn hạn 110 140 

1 Tiền 50 65 1 Vay và nợ ngắn hạn 15 30 

2 Các khoản tương đương 
tiền 

10 5 2 Phải trả người bán 30 50 

II Các khoản đầu tư tài 
chính ngắn hạn 

- - 3 Người mua trả tiền 
trước 

- - 

III Các khoản phải thu 70 100 4 Thuế và các khoản 
phải nộp nhà nước 

17 25 

IV Hàng tồn kho 250 280 5 Phải trả công nhâ viên 48 35 

V Tài sạn ngắn hạn khác - - II Nợ dài hạn 390 450 

B Tài sản dài hạn 420 550 - Vay và nợ dài hạn   

I Các khoản phải thu dài 
hạn 

- - B Vốn chủ sở hữu 300 410 

II Tài sản cố định 380 480 I Vốn chủ sở hữu 300 410 

- Nguyên giá 510 655 - Vốn đầu tư của chủ sở 
hữu 

240 310 

- Giá trị hao mòn lũy kế (130) (175) - Thặng dư vốn cổ phần 15 29 

III Bất động sản đầu tư - - - Quỹ đầu tư phát triển 20 28 

IV Các khoản đầu tư tài 
chính dài hạn 

30 50 - Quỹ dự phòng tài 
chính 

15 17 

V Tài sản dài hạn khác 10 20 - Lợi nhuận chưa phân 
phối 

10 26 

    II Nguồn kinh phí và quỹ 
khác 

- - 

 Tổng cộng tài sản 800 1.000  Tổng cộng nguồn vốn 800 1.000 

Đơn vị tính: triệu đồng 
Chỉ tiêu Năm trước Năm nay 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.370 1.625 

2 Các khoản giảm trừ 150 195 

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.220 1.500 

4 Giá vốn hàng bán 960 1.175 

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 260 325 

6 Chi phí bán hàng 55 70 

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 85 110 

8 Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ 120 145 

9 Doanh thu hoạt động tài chính 30 45 

10 Chi phí tài chính 60 85 
 Trong đó: Chi phí lãi vay 60 85 

11 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính -30 -40 

12 Thu nhập khác - - 
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13 Chi phí khác - - 

14 Lợi nhuận khác - - 

15 Tổng lợi nhuận trước thuế 90 105 

16 Thuế thu nhập doanh nghiệp 25,2 20,4 

17 Lợi nhuận sau thuế 64,8 75,6 

Yêu cầu:1. Phân tích các hệ số tài chính của doanh nghiệp? 

2.Hãy lập bảng phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn cho năm N? 

Bài tập 4 

Tại một DN có tài liệu sau: 

1. Bảng cân đối kế toán của Công ty ABC ngày 31/12/năm N 
Đơn vị: Tr đ 

 

Tài sản Đầu 

kỳ 

Cuối 

kỳ 

Nguồn vốn Đầu 

kỳ 

Cuối 

kỳ 

A,TSLĐ & ĐT ngắn hạn 600 750 A,Nợ phải trả 700 930 

1,Tiền 50 130 I, Nợ ngắn hạn 400 510 

2, Đầu tư T C ngắn hạn 120 125 1,Vay ngắn hạn NH 200 320 

3, Các khoản phải thu 100 150 2, Phải trả người bán 50 40 

4, Hàng tồn kho 320 310 3, Phải nộp NS 120 80 

5,TSLĐ khác 10 35 4, Phải thanh toán CNVC 30 70 

B,TSCĐ&ĐTTC dài hạn 1.500 1.750 II, Nợ dài hạn 300 420 

I, TSCĐ 930 1.350 B, Nguồn vốn chủ sở hữu 1.400 1.570 

1, Nguyên giá TSCĐ 1.350 1.830 I, Nguồn vốn quỹ 1.400 1.570 

2, Hao mòn lũy kế (420) (480) 1, Nguồn vốn kinh doanh 720 720 

II, ĐT TC dài hạn 120 150 2,Quỹ đầu tư phát triển 470 650 

III, Chi phí XDCB dở dang 310 170 3, Lãi chưa phân phối 70 40 

IV, Ký quỹ dài hạn 140 80 4, Nguồn vốn ĐTXDCB 140 160 

Tổng tài sản 2.100 2.500 Tổng nguồn vốn 2.100 2.500 

2. Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty ABC năm N. 

( Đơn vị Tr.đ) 
TT Chỉ tiêu Năm N-1 Năm N 

1 Tổng doanh thu 4.450,00 6.130,00 

2 Các khoản khấu trừ 210,00 180,00 

3 Giá vốn hàng bán 3.432,32 4.700,50 

4 Chi phí bán hàng 184,40 232,05 

5 Chi phí QLDN 199,28 297,50 

6 Lợi nhuận trước thuế& lãi vay 424,00 719,95 

7 Lãi vay phải trả 84,00 121,95 

8 Thuế thu nhập 85,00 149,50 

9 Lợi nhuận sau thuế 255,00 448,50 
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3. Cho các chỉ tiêu đặc trưng tài chính có tính chất trung bình ngành những năm gần 

đây. 

TT Chỉ tiêu Chuẩn mực ngành 

1 Khả năng thanh toán tổng quát 2,5 

2 Khả năng thanh toán hiện thời 1,4 

3 Khả năng thanh toán nhanh 0,9 

4 Khả năng thanh toán laĩ vay 5,3 

5 Hệ số nợ 0,4 

6 tỷ suất tự tài trợ 0,6 

7 Vòng quay VLĐ 8,0 

8 Hiệu suất VCĐ 3,8 

9 Vòng quay toang bộ vốn 2,5 

10 Tỷ suất lợi nhuận VKD 25% 

11 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 3,5% 

12 Tỷ suất lợi nhuận VCĐ 28% 

Yêu cầu: 

1. Tính các chỉ tiêu đặc trưng tài chính của công ty ABC năm N. 

2. Đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp năm N so với chuẩn mực 

của ngành 

Bài tập 5 

Có tài liệu của một doanh nghiệp như sau: 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY ABC 

(Đơn vị : Trđ) 

Tài sản 01/01/N 31/12/N Nguồn vốn 01/01/N 31/12/N 

A/TSLĐ & ĐTTC NH 1.620.000 2.192.450 A/ Nợ phải trả 1.040.000 880.600 

I, Tiền 450.000 908.300 I/ Nợ ngắn hạn 560.000 480.600 

II, ĐT TCNH 100.000 150.000 1, Vay ngắn hạn 80.000 15.000 

III, Phải thu 350.000 577.600 2, Phải trả người bán 360.000 380.000 

IV, Vật tư HH 650.000 496.550 3, Phải nộp NS 50.000 24.000 

V, TSLĐ khác 70.000 60.000 4, Phải nộp khác 70.000 61.600 

   II/ Vay dài hạn 480.000 400.000 

B/TS Dài hạn 3.800.000 4.001.000 B/ vốn Chủ SH 4.380.000 5.312.850 

I, TSCĐ 3.550.000 3.297.000 I, Vốn chủ SH 4.220.000 5.137.850 

1,TSCĐ hữu hình 2.750.000 2.837.000 1, Vốn cổ phần 3.420.000 4.221.800 

- Nguyên giá 3.330.000 3.670.000 2, Quỹ ĐTPT 305.000 440.000 
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- Hao mòn lũy kế 580.000 833.000 3, Quỹ dự phòng TC 95.000 140.000 

2,TSCĐ vô hình 410.000 360.000 4, Lợi nhuận 50.000 136.050 

- Nguyên giá 650.000 650.000 5,Nguồn vốn 

ĐTXDCB 

350.000 200.000 

- Hao mòn lũy kế 240.000 290.000 II, Nguồn kinh phí 

khác 

160.000 175.000 

3, CP XDCB dở dang 390.000 100.000    

II, ĐT bất động sản  354.000    

- Nguyên giá  360.000    

- Hao mòn lũy kế  6.000    

III,ĐT TC dài hạn 250.000 350.000    

Cộng tài sản 5.420.000 6.193.450 Cộng nguồn vốn 5.420.000 6.193.450 

Yêu cầu : 

1. Tính các hệ số về khả năng thanh toán, các hệ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu 

tư. 

2. Hãy phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn của công ty sau một năm hoạt 

động. 
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BÀI 7 ĐẦ U TƯ DÀI HAṆ CỦ A DOANH NGHIỆP 

Mã bài: MĐ 15 – 07 

Giới thiệu: Nói đến tài chính không thể không nhắc đến đầu tư, vì thế đây là một 

trong những chương giúp người đọc hiểu rỏ thêm về một số cách đầu tư trong doanh 

nghiệp 

Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm đầu tư dài hạn 

- Liệt kê được các loại đầu tư dài hạn 

- Nhận biết các yếu tố tác động đến quyết định đầu tư dài hạn 

- Xác định được các trình tự đầu tư dài hạn 

- Xác định được chi phí và thu nhập của dự án đầu tư 

- Giải thích được các phương pháp đánh giá dự án đầu tư 

- Tính được giá trị hiện tại và giá trị tương lai của tiền đối với 1 dự 
án đầu tư dài hạn của doanh nghiệp 

- Lựa chọn đ ược các dự án đầu tư tối ưu nhất theo các phương pháp 
đánh giá 

- Lập được kế hoạch đầu tư và huy động vốn đầu tư dài hạn cho 
doanh nghiệp 

- Làm được các bài tập thực hành về đánh giá và lựa chọn các dự án 
đầu tư dài hạn cho doanh nghiệp 

Nghiêm túc khi nghiên cứu 

- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập 

- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính 
Nội dung chính: 

1. TỔ NG QUAN VỀ ĐẦ U TƯ DÀ I HA Ṇ CỦ A DOANH NGHIÊP̣  

1.1. Khá i niêṃ về đầu tư dài ha ṇ 

Đầu tư dài haṇ là môṭ trong những nhân tố chủ yếu quyết điṇ h đến sự phát 

triển của môṭ doanh nghiêp ̣ cũng như của nền kinh tế quốc dân. Đầu tư là viêc ̣ sử dung 

các nguồn lưc ̣ hiêṇ taị nhằm biến các lơị ích dự kiến thành hiêṇ thưc ̣ trong tương lai. 
Tuy nhiên, trong p ha ṃ vi xem xét khác nhau, khái n i ê ṃ về đầu tư cũng có những điểm 
khác nhau. 

Về măṭ kinh tế: Đầu tư là hy sinh tiêu dùng hiêṇ taị để hy voṇ g trong tương 
lai có đươc ̣ thu nhâp ̣ cao hơn. 

Trên góc đô ̣của doanh nghiêp ̣ kinh doanh, có thể thấy rằng môṭ trong những 

muc ̣ tiêu hàng đầu của doanh nghiêp ̣ là thu đươc ̣ lơị nhuân. Để thưc ̣ hiêṇ muc ̣ tiêu này 

đòi hỏi doanh nghiêp ̣ phải có môṭ lương vốn nhất điṇ h và vớ i số vốn đó doanh nghiêp ̣

thưc ̣ hiêṇ các hoaṭ đông mua sắm máy móc thiết bi,̣ xây dưng nhà xưở ng, mua bằng phát 

minh sáng chế, bản quyền, đào taọ công nhân, hình thành môṭ lương tài sản lưu đông 

thườ ng xuyên cần thiết. Trong quá trình phát triển, doanh nghiêp ̣ tiếp tuc ̣ bổ sung vốn 

để tăng thêm tài sản kinh doanh tương ứ ng vớ i sự tăng trưở ng của qui mô kinh doanh. 

Các hoaṭ đông của quá trình trên chính là quá trình đầu tư dài haṇ của môṭ doanh nghiêp. 

Ngoài hoaṭ đôṇ g đầu tư có tính chất điển hình như trên, doanh nghiêp ̣ còn có thể thưc ̣

hiêṇ các hoaṭ đôṇ g như bỏ vốn mua cổ phiếu, trái phiếu của các chủ thể khác nhằm thu 

lơị nhuâṇ trong môṭ thờ i gian dài. Các cổ phiếu mà doanh nghiêp ̣ bỏ vốn ra mua hình 

thành nên môṭ loaị tài sản của doanh nghiêp ̣ đươc ̣ goị là tài sản tài chính dài han. 
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Từ đó, có thể thấy rằng đầu tư dài haṇ là quá trình hoaṭ đông sử dung vốn để 
hình thành nên những tài sản cần thiết nhằm phuc ̣ vu ̣cho muc ̣ đích thu lơị nhuâṇ trong 
khoảng thờ i gian dài trong tương lai. 

Theo khái n iê ṃ ở trên, đầu tư dài haṇ của doanh nghiêp ̣ chính là hoaṭ đôṇ g 

bỏ vốn để mua sắm, xây dưng hình thành các TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình, hình 

thành lương TSLĐ thườ ng xuyên cần thiết phù hơp̣ môṭ quy mô kinh doanh nhất điṇ h; 

hoăc ̣ để góp vốn liên doanh dài han; để mua cổ phiếu; trái phiếu của đơn vi ̣khác nhằm 

thu lơị nhuân. 

Như vây, đầu tư dài haṇ của môṭ doanh nghiêp ̣ không phải chỉ là đầu tư vào 

TSCĐ mà nó còn bao hàm cả viêc ̣đầu tư cho nhu cầu tương đối ổn điṇ h về VLĐ thườ ng 

xuyên cần thiết tương ứ ng vớ i môt quy mô kinh doanh nhất điṇ h của doanh nghiêp, đầu 

tư có tính chất dài haṇ vào các hoaṭ đông khác để thu lơị nhuân. 

Đầu tư dài haṇ của doanh nghiêp ̣ có đăc ̣ điểm là phải ứ ng ra môṭ lương vốn 

tiền tê ̣ban đầu tương đối lớ n và đươc ̣ sử dung có tính chất dài haṇ trong tương lai, do 

đó đầu tư dài haṇ luôn gắn liền vớ i rủi ro. Các quyết điṇ h đầu tư của doanh nghiêp ̣ măc ̣

dù đều dựtrên cơ sở dựtính về thu nhâp ̣ trong tương lai do đầu tư đưa laị, tuy nhiên khả 

năng nhâṇ đươc ̣ thu nhâp ̣ trong tương lai thườ ng không chắc chắn nên rủi ro trong đầu 

tư là rất lớ n. Thờ i gian đầu tư càng dài thì rủi ro đầu tư càng cao và ngươc ̣ lai. 

1.2. Cá c loaị đầu tư dài ha ṇ của doanh nghiêp ̣

Để thuâṇ tiêṇ cho viêc ̣ theo dõi, quản lý và đề ra các biêṇ pháp nhằm nâng 

cao hiêụ quả đầu tư, cần phải phân loaị hoaṭ đông đầu tư. Có thể phân loaị đầu tư củ a 

doanh nghiêp ̣ theo các cách sau: 

 

nghiêp ̣

a. Theo cơ cấ u vốn đầu tư 

Căn cứ vào cơ cấu vốn đầu tư của doanh nghiêp ̣
thành các loai: 

1) Đầu tư xây dưng cơ bản 

có thể chia đầu tư của doanh 

Đây là khoản đầu tư nhằm taọ ra TSCĐ của doanh nghiêp ̣ và thông thườ ng 

doanh nghiêp ̣ phải sử duṇ g môṭ khoản vốn lớ n để thưc ̣ hiêṇ đầu tư về TSCĐ thông qua 

viêc ̣ xây dưṇ g và mua sắm. Trong đầu tư XDCB laị có thể thưc ̣ hiêṇ phân loaị chi tiết 

dưạ theo những tiêu thứ c nhất điṇ h: 

* Theo tính chất công tác có thể phân chia đầu tư XDCB củ doanh nghiêp ̣

thành: đầu tư cho công tác xây lắp; đầu tư cho máy móc thiết bi,̣ đầu tư XDCB khác. 
+ Đầu tư cho xây lắp, bao gồm đầu tư cho viêc ̣ lắp ráp các kết cấu kiến trúc, 

lắp đăṭ máy móc, thiết bi ̣sản xuất trên nền bê ̣cố điṇ h. 

+ Đầu tư cho thiết bi:̣ là đầu tư về mua sắm máy móc, thiết bi ̣cần thiết của 

doanh nghiêp ̣ bao gồm chi phí mua thiết bi ̣theo giá mua, chi phí vâṇ chuyển, bảo quản 
thiết bi. ̣ 

+ Đầu tư xây dưng cơ bản khác : Bao gồm đầu tư cho viêc ̣ khảo sát, thiết kế 

xây dưng, chi phí dùng đất xây dưṇ g, đền bù đất đai, hoa màu, tài sản, chi phí di chuyển 

nhà cử a trên đất đai xây dưng, cũng như chi phí mua bản quyền phát minh sáng chế, chi 

phí công nghê,̣ mua nhãn hiêụ hàng hóa v.v… 

* Theo hình thái vâṭ chất của kết quả đầu tư cũng có thể chia đầu tư xây dưng 

cơ bản của doanh nghiêp ̣ thành hai loaị như sau: 

+ Đầu tư về tài sản cố điṇ h hữu hình ( có hình thái vâṭ chất), bao gồm toàn 

bô ̣ viêc ̣ xây dưng, mua sắm các tài sản như nhà xưở ng, máy móc thiết b i …̣ Viêc ̣ đầu tư 

các loaị tài sản này cần phải đươc ̣ xem xét gắn liền chăṭ chẽ vớ i sự phát triển của tiến 

bô ̣kỹ thuât. 
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+ Đầu tư về tài sản cố điṇ h vô hình như đầu tư mua bằng phát minh sáng chế, 

bản quyền, quy trình công nghê ̣sản xuất mớ i v.v.. 

2) Đầu tư về vốn lưu đông thườ ng xuyên cần thiết 
Đây là khoản đầu tư để hình thành nên tài sản lưu đông tối thiểu thườ ng xuyên 

cần thiết ( nguyên liêu, vâṭ liêu, nhiên liêụ ) đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiêp ̣ tiến hành hoaṭ đôṇ g bình thườ ng. Tùy thuôc ̣ vào mô hình tổ chứ c 

nguồn vốn mà có thể đầu tư môṭ phần hoăc ̣ toàn bô ̣ tài sản lưu đông thườ ng xuyên cần 

thiết tương ứ ng vớ i môṭ quy mô kinh doanh nhất điṇ h. 

3) Đầu tư vốn liên doanh dài haṇ và đầu tư vào tài sản tài chính 

Đây là các khoản đầu tư ra bên ngoài doanh nghiêp. Trong hoaṭ đôṇ g sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiêp ̣ có nhiều hình thứ c liên doanh liên kết. Trong đó có hình 

thứ c liên doanh dài haṇ , các doanh nghiêp ̣ tham gia góp vốn sản xuất kinh doanh trong 
thờ i gian tương đốidài, chiụ trách nhiêṃ chung và phân chia lơị nhuâṇ theo tỷ lê ̣tương 
ứ ng vớ i phần góp vốn. 

b. Theo muc ̣ tiêu đầu tư 

Căn cứ vào muc ̣ tiêu đầu tư cu ̣thể của doanh nghiêp ̣ có thể chia đầu tư củ a doanh 

nghiêp ̣ thành các loaị sau: 

_ Đầu tư hình thành doanh nghiêp: bao gồm các khoản đầu tư ban đầu để thành lâp ̣
doanh nghiêp ̣

_ Đầu tư mở rông quy mô kinh doanh: Là toàn bô ̣các khoản đầu tư nhằm mở rông 

thêm các phân xưở ng mớ i hay các đơn vi ̣trưc ̣ thuôc ̣

_ Đầu tư chế taọ sản phẩm mớ i: là khoản đầu tư cho nghiên cứ u và phát triển sản 

phẩm, taọ điều kiêṇ phát triển lâu dài cho doanh nghiêp. 

_ Đầu tư thay thế, hiêṇ đaị hóa máy móc: Là khoản đầu tư thay thế hoăc ̣ đổi mớ i 

các trang thiết bi ̣cho phù hơp̣ vớ i tiến bô ̣khoa hoc ̣ kỹ thuât, nhằm duy trì hoăc ̣ tăng khả 

năng sản xuất sản phẩm của doanh nghiêp. 
_ Đầu tư ra bên ngoài: Là sự đầu tư góp vốn thưc ̣ hiêṇ liên doanh dài haṇ vớ i các 

doanh nghiêp ̣ tổ chứ c kinh tế khác, đầu tư về tài sản, tài chính khác… 

Viêc ̣đầu tư này giúp cho doanh nghiêp ̣ có thể kiểm soát đươc ̣ tình hình thưc ̣ hiêṇ 

đầu tư theo những muc ̣ tiêu nhất điṇ h mà doanh nghiêp ̣ đăṭ ra trong môṭ thờ i kỳ và có 

thể tâp ̣ trung vốn và biêṇ pháp thích ứ ng để đaṭ đươc ̣ muc ̣ tiêu đã đề ra. 

Ngoài các cách phân loaị ở trên, căn cứ vào phaṃ vi đầu tư ngườ i ta có thể phân 

chia đầu tư của doanh nghiêp ̣ thành đầu tư vào bên trong doanh nghiêp ̣ và đầu tư ra bên 

ngoài doanh nghiêp. Căn cứ vào quy mô đầu tư có thể phân chia thành dự án đầu tư có 
quy mô lớ n, dự án đầu tư có quy mô vừ a và nhỏ. 

1.3. Các yếu tố tác động đến quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp 

Có nhiều yếu tố tác đông đến viêc ̣ đầu tư của doanh nghiêp, trong đó có những yếu tố 

tác đông có tính chất quyết điṇ h, gồm các yếu tố chủ yếu sau đây: 

_ Chính sách kinh tế của nhà nướ c trong viêc ̣ phát triển nền kinh tế: Nhà nướ c là 

ngườ i hướ ng dẫn, kiểm soát và điều tiết hoaṭ đông của các doanh nghiêp ̣ trong các thành 

phần kinh tế. Thông qua chính sách kinh tế, pháp luâṭ kinh tế và các biêṇ pháp kinh 

tế…nhà nướ c taọ môi trườ ng và hành lang cho các doanh nghiêp ̣ phát triển sản xuất kinh 

doanh và hướ ng dẫn các hoaṭ đôṇ g kinh tế củ a doanh nghiêp ̣ đi theo quỹ đaọ của kế 

hoach vĩ mô. Chính sách kinh tế của nhà nướ c đối vớ i các doanh nghiêp ̣ có ý nghiã rất 

quan trong trong điṇ h hướ ng đầu tư phát triển kinh doanh, vớ i các đòn bẩy kinh tế, nhà 

nướ c khuyến khích các doanh nghiêp ̣ đầu tư, kinh doanh vào những ngành nghề, linh 

vưc ̣ có lơị có quốc kế dân sinh. Bở i thế để đi đến quyết điṇ h đầu tư, trướ c tiên các doanh 
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nghiêp ̣ cần phải xem xét đến chính sách kinh tế của nhà nướ c như chính sách khuyến 

kh1ch đầu tư, chính sách thuế…. 
_Thi ̣trườ ng và sự canh tranh: Trong sản xuất hàng hóa, thi ̣trườ ng tiêu thu ̣ sản 

phẩm là môṭ căn cứ hết sứ c quan troṇ g để doanh nghiêp ̣ quyết điṇ h đầu tư. Vấn đề đăṭ 

ra cho doanh nghiêp ̣ là phải đầu tư để sản xuất ra những loaị sản phẩm mà ngườ i tiêu 

dùng cần, tứ c là phải căn cứ vào nhu cầu sản phẩm trên thi ̣trườ ng hiêṇ taị và tương lai 

để xem xét đầu tư. Viêc ̣ phân tích thi ̣trườ ng xác điṇ h mứ c cầu về sản phẩm để quyết 

điṇ h đầu tư đòi hỏi phải đươc ̣ xem xét hết sứ c khoa hoc ̣ và bằng cả sư ̣ nhaỵ cảm trong 

kinh doanh để đi đến quyết điṇ h đầu tư. Trong đầu tư, khi xem xét thi ̣trườ ng thì không 

bỏ qua yế tố canh tranh. Yếu tố này đòi hỏi doanh nghiêp ̣ trong đầu tư phải căn cứ vào 

tình hình hiêṇ taị của doanh nghiêp, tình hình canh tranh giữa các doanh nghiêp ̣ trên thị  

trườ ng và dựđoán tình hình trong tương lai để lưạ choṇ phương thứ c đầu tư thích hơp̣ , 

taọ ra lơị thế riêng của doanh nghiêp ̣ trên thi ̣trườ ng. 

_ Lãi suất và thuế trong kinh doanh: Đây là yếu tố ảnh hưở ng đến chi phí đầu tư 

của doanh nghiêp. Thông thườ ng để thưc ̣ hiêṇ đầu tư ngoài vốn tự có, doanh nghiêp ̣

phải vay và đương nhiên phải trả khoản lãi tiền vay. Vớ i viêc ̣ trả lãi tiền vay đầu tư, 

doanh nghiêp ̣ phải tăng thêm khoản chi phí cho mỗi đồng vốn đầu tư. Vì vây, doanh 

nghiêp ̣ không thể không tính đến yếu tố lãi suất tiền vay trong quyết điṇ h đầu tư. Thuế 

là công cu ̣rất quan trong của nhà nướ c để điều tiết và hướ ng dẫn các doanh nghiêp ̣ đầu 

tư kinh doanh. Đối vớ i doanh nghiêp, thuế trong kinh doanh thấp hoăc ̣ cao sẽ ảnh hưở ng 

rất lớ n đến doanh thu tiêu thu ̣ và lơị nhuâṇ ròng của doanh nghiêp. Do vây, thuế trong 

kinh doanh là yếu tố kích thích hay haṇ chế sựđầu tư của doanh nghiêp. 

_ Sự tiến bô ̣ của khoa hoc ̣ và công nghê:̣ Nó có thể là cơ hôị hoăc ̣ có thể là nguy 

cơ đe doạ đối vớ i sự đầu tư của môṭ doanh nghiêp. Trong đầu tư , doanh nghiêp ̣ phải 

tính đến thành tưụ của khoa hoc, công nghê ̣để xác điṇ h đầu tư về trang thiết bi ̣và công 

nghê ̣sản xuất hoăc ̣đầu tư kip ̣ thờ i về đổi mớ i, hiêṇ đaị hóa trang thiết bi,̣ nâng cao chất 

lương, đổi mớ i sản phẩm. Sựtiến bô ̣của khoa hoc, công nghê ̣cũng đòi hỏi doanh nghiêp ̣

dám chấp nhâṇ những maọ hiểm trong đầu tư để phát triển sản phẩm mớ i. Ngươc ̣ lai, 

doanh nghiêp ̣ nếu không tiếp câṇ kip ̣ thờ i vớ i sự tiến bô ̣ của khoa hoc, công nghê ̣đổi 

mớ i trang thiết bi, ̣đổi mớ i sản phẩm sẽ có nguy cơ dẫn đến doanh nghiêp ̣ tớ i tình trang 

làm ăn thua lỗ do sản phẩm không còn phù hơp̣ vớ i nhu cầu thi ̣trườ ng. 
_ Mứ c đô ̣ rủi ro của đầu tư: Trong sản xuất hàng hóa vớ i cơ chế thi ̣trườ ng, mỗi 

quyết điṇ h đầu tư đều có thể gắn liền vớ i sựrủi ro nhất điṇ h do sựbiến đông trong tương 
lai về sản xuất và về thi ̣trườ ng v.v.. Do vây, cần đánh giá, lương điṇ h mứ c đô ̣rủi ro và 
tỷ suất sinh lờ i của khoản đầu tư, xem xét tỷ suất sinh lờ i có tương xứ ng vớ i mứ c đô ̣rủi 
ro hay không để từ đó xem xét quyết điṇ h đầu tư. 

_ Khả năng tài chính của doanh nghiêp: Để đi đến quyết điṇ h đầu tư, doanh nghiêp ̣
không thể không tính đến khả năng tài chính để thưc ̣ hiêṇ đầu tư. Mỗi doanh nghiêp ̣ chỉ 

có nguồn tài chính để đầu tư ở giớ i haṇ nhất điṇ h bao gồm nguồn vốn tự có và nguồn 

vốn có khả năng huy đôṇ g. Doanh nghiêp ̣ không thể quyết điṇ h đầu tư thưc ̣ hiêṇ các dự 

án vươṭ xa khả năng tài chính của mình. Đây là môṭ yếu tố nôị taị chi phối đến viêc ̣

quyết điṇ h đầu tư của môṭ doanh nghiêp. 

Trên đây là các yếu tố ảnh hưở ng có tính chất quyết điṇ h đến kế hoach đầu tư của 

doanh nghiêp. Hay nói khác đi, trong viêc ̣ đầu tư của doanh nghiêp ̣ có môṭ loaṭ các lưc ̣

tác đông khác nhau mà doanh nghiêp ̣ phải tính đến trướ c khi đi đến quyết điṇ h đầu tư. 
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1.4. Trình tư ̣ ra quyết điṇ h đầu tư dài ha ṇ 

Quyết điṇ h đầu tư cũng là môṭ quyết điṇ h tài chính dài haṇ của doanh nghiêp, nó 

ảnh hưở ng rất lớ n đến tương lai của doanh nghiêp. Thông thườ ng để đi dến quyết điṇ h 

đầu tư cần thưc ̣ hiêṇ các bướ c cần thiết sau đây: 

_ Phân tích tình hình, xác điṇ h cơ hôị đầu tư hay điṇ h hướ ng đầu tư: Đây là vấn đề 

hết sứ c quan trong để đi đến quyết điṇ h đầu tư. Viêc ̣ phân tích tình hình bao gồm đánh 

giá tình hình hiêṇ taị và dự đoán tình hình trong tương lai ở bên ngoài cũng như bên 

trong của doanh nghiêp. 

Trướ c hết cần đánh giá đúng đắn tình hình bên ngoài và dựđoán tình hình đó trong 

tương lai. Cần thu thâp ̣ thông tin và phân tích, đánh giá tình hình hiêṇ taị về các măṭ thị  

trườ ng, canh tranh, sự tiến bô ̣của kỹ thuâṭ và công nghê ̣sản xuất,…và những khả năng 

thay đổi trong tương lai. Viêc ̣ phân tích và đánh giá tình hình bên ngoài là vấn đề rất 

phứ c tap ̣ và vô cùng quan trong đối vớ i doanh nghiêp, bơị khi có đánh giá và dự đoán 

đúng mớ i giúp doanh nghiêp ̣ xác điṇ h hướ ng đầu tư thích ứ ng vớ i sự thay đổi của tình 

hình. Nếu dự đoán sai tình hình có thể gây ra hâụ quả nghiêm troṇ g cho doanh nghiêp ̣

trong tương lai. Tiếp theo cần phân tích, đánh giá đúng tình hình hiêṇ taị của doanh 

nghiêp ̣ về năng lưc ̣ sản xuất, tiêu thu ̣sản phẩm, tình hình tài chính… đối chiếu vớ i tình 

hình bên ngoài. Rút ra những măṭ manh, măṭ còn haṇ chế trong sản xuất kinh doanh và 

khả năng tài chính để xác điṇ h hướ ng đầu tư thích hơp. 

_ Xác điṇ h muc ̣ tiêu đầu tư: Mỗi quyết điṇ h đầu tư của doanh nghiêp ̣ đều phải xác 
điṇ h rỏ muc ̣ tiêu cần đaṭ đươc ̣ về sản xuất và về tài chính. Muc ̣ tiêu đươc ̣ xác điṇ h mang 
tính dài han. 

_ Lâp ̣ dự án đầu tư: Sau khi xác điṇ h muc ̣ tiêu đầu tư và xem xét tình hình kinh 

doanh hiêṇ tai, những yếu tố, dữ kiêṇ liên quan đến khả năng đầu tư trong tương lai cần 

phải tiến hành lâp ̣ các dự án để giải quyết nhiêṃ vu ̣kinh tế đươc ̣ đăṭ ra cho viêc ̣ đầu tư. 

Đây là công viêc ̣ rất phứ c tap, phải giải quyết môṭ loaṭ vấn đề kỹ thuât, kinh tế và tài 

chính. Trong môị dự án đầu tư phải trình bày rỏ luâṇ chứ ng kinh tế_kỹ thuâṭ của viêc ̣

đầu tư và dựtoán để thưc ̣ hiêṇ viêc ̣ đầu tư. Vì vâỵ viêc ̣ lâp ̣ dựán đầu tư là quá trình phối 

hơp̣ hoaṭ đông của các chuyên gia, các cán bô ̣ ky ̣ thuât, kinh tế, tài chính,…ở doanh 
nghiêp. 

_Đánh giá, thẩm điṇ h dự án và lưạ choṇ dự án đầu tư. Sau khi dự án đươc ̣ lâp ̣ sẽ 

tiến hành viêc ̣ đánh giá, thẩm điṇ h dự án. Đây là quá trình kiểm tra, xem xét môṭ cách 

khách quan, khoa hoc ̣ và toàn diêṇ các nôị dung cơ bản của dự án nhằm đánh giá tính 

hơp̣ lý, tính hiêụ quả và tính khả thi của dự án để có sự lưạ choṇ thích ứ ng, viêc ̣ đánh 

giá, thẩm điṇ h và lưạ choṇ dự án cũng là môṭ vấn đề phứ c tap ̣ sẽ xem xét kỹ ở phần sau. 

_Ra quyết điṇ h đầu tư: Choṇ đươc ̣ dự án đầu tư tối ưu cần tiếp tuc ̣ xem xét thêm 

khả năng thưc ̣ hiêṇ và cuối cùng đi đến viêc ̣ ra quyết điṇ h đầu tư. 

Trên đây là những công viêc ̣cần thiết để đi đến môṭ quyết điṇ h đầu tư có tính chất 

chiến lươc ̣ của doanh nghiêp. 

2. YẾU TỐ LÃI SUẤT VÀ GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN TRONG CÁC 

QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP 

2.1. Yếu tố lãi suất 

2.1.1 Lãi suất thực 

Trong thực tế nhiều trường hợp lãi suất được tính theo năm nhưng với mục tiêu 

thu hút khách hàng và cạnh tranh với các tổ chức tài chính khác, người ta có thể đưa ra 

chính sách trả lãi làm nhiều lần theo phương thức tính lãi nhập vốn nửa năm, quý, 

tháng...Trong trường hợp này lãi suất được quy định cụ thể trên các văn bản ( hợp đồng, 

trái phiếu...) chỉ là lãi suất danh nghĩa. 
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Ví dụ : Một Ngân hàng đưa ra mức lãi suất huy động tiền gửi 10%/ năm và thực 

hiện tính lãi 6 tháng một lần theo phương thức lãi nhập vốn. Một khách hàng gửi số tiền 

10 triệu đồng với lãi suất 6 tháng ( nửa năm) là 5% thì sau 6 tháng ( nửa năm) số tiền 

của khách hàng sẽ là 10,5 triệu đồng. Trong thời gian 6 tháng ( nửa năm) tiếp theo số 

tiền của khách hàng sẽ là 11,023 triệu đồng. 

Như vậy tiền lãi của cả năm sẽ là : 

10 x 5% + 10,5 x 5% = 0.5 + 0,525 = 1,025 ( triệu đồng) 

Và lãi suất thực của cả năm sẽ là : 
1,025 

= 10,25 % 
10 

Ta có : 10,25% = (1+5%)2 – 1 = 

1 + 

10% 
2

 

 
 2   

Từ ví dụ trên, có thể rút ra công thức chung để tính lãi suất thực tế năm cho các 

loại kỳ hạn tính lãi khác nhau theo thỏa thuận lãi nhập vốn như sau : 
 i 

m

 
i
ef = 1 +    − 1 m 

  

Trong đó : 
ief : Lãi suất thực tế tính theo năm. 

i : Lãi suất danh nghĩa tính theo năm. 

m : Số lần ( số kỳ) tính lãi trong năm 
Và khi đó giá trị tương lai của khoản tiền đầu tư sau n năm với nhiều lần tính lãi 

trong năm theo phương thức lãi nhập vốn sẽ là : 
FVn = PV (1+ i ) 

n 
 

 

 

 

 

 

i 
mxn 

Hay : FVn = PV 1 + 
m 

 

  

2.1.2.Xác định lãi suất theo năm khi lãi suất của kỳ trả lãi nhỏ hơn 1 năm 

Trong trường hợp lãi suất được quy định theo kỳ ( tháng, quý, 6 tháng) và trong 

năm quy định nhiều kỳ tính lãi tương ứng thì lãi suất năm được xác định như sau : 
i = (1+i K ) −1 

m 

Trong đó : 

i : Lãi suất tính theo năm. 

iK : Lãi suất quy định tính theo kỳ nhỏ hơn 1 năm ( 1 tháng, quý, 6 tháng). 

m : Số lần ( số kỳ) tính lãi trong năm. 

Ví dụ : Một doanh nghiệp vay ngân hàng một khoản tiền 100 triệu đồng lãi suất 6 

tháng là 6%, trong thời hạn 3 năm ( theo phương pháp tính lãi kép). Hỏi khi đến hạn 

thanh toán doanh nghiệp phải trả cho Ngân hàng số tiền là bao nhiêu ? 

i
năă = (1+ 6%)2 

−1 = 12,36% 

Số tiền doanh nghiệp phải trả cho ngân hàng khi đến hạn thanh toán : 

100 x ( 1 + 12,36%)3 = 141,852 ( triệu đồng ). 

Hay : 100 x ( 1 + 6%)2x3 = 141,852 ( triệu đồng). 

2.2. Giá trị thời gian của tiền 

2.2.1. Giá trị tương lai của tiền 

* Lãi đơn, lãi kép và giá trị tương lai 

Lãi đơn : Là số tiền lãi được xác định dựa trên số vốn gốc ( vốn đầu tư ban đầu) 

với một lãi suất nhất định. Việc tính lãi như vậy được gọi là phương pháp tính lãi đơn. 

ef 

−1 
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Lãi kép : Là số tiền lãi được xác định dựa trên cơ sở số tiền lãi của các thời kỳ trước 

đó được gộp vào vốn gốc để làm căn cứ tính tiền lãi cho các thời kỳ tiếp theo. Phương 

pháp tính tiền lãi như vậy được gọi là phương pháp tính lãi kép. 

Giá trị tương lai : Là giá trị có thể nhận được tại một thời điểm trong tương lai bao 

gồm số vốn gốc và toàn bộ số tiền lãi tính đến thời điểm đó. 

Một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến gía trị tương lai của tiền là phương pháp 

tính lãi . 
+ Trường hợp tính theo lãi đơn : 

Giá trị tương lai tính theo lãi đơn hay còn gọi là giá trị đơn được xác định theo công 

thức : 

Fn = PV (1+ i.n) 
Trong đó : Fn : Giá trị tương lai tại thời điểm cuối kỳ thứ n. 

PV : Số vốn gốc ( vốn đầu tư ban đầu). 

i : Lãi suất/kỳ (kỳ : Tháng, quí, 6 tháng, năm...) 

n : Số kỳ tính lãi. 
+ Trường hợp tính lãi kép : 

Giá trị tương lai tính theo lãi kép hay còn gọi là giá trị kép được xác định theo công 

thức : 
FVn = PV.(1+ i) 

n 

Trong đó : FVn : Giá trị kép nhận được ở cuối kỳ thứ n. 

PV,i,n : như đã nêu trên. 

Trong công thức trên (1 + i)n 
được gọi là thừa số lãi, nó biểu thị giá trị tương lai của 

1 đồng sau n kỳ với lãi suất mỗi kỳ là i tính theo phương pháp lãi kép. Giá trị của nó 

phụ thuộc vào lãi suất 1 kỳ (i) và số kỳ tính lãi (n). Có thể sử dụng ký hiệu f (i,n) để biểu 

thị thừa số lãi : (1+i)n = f(i,n). Từ đó, công thức tính giá trị kép ở trên có thể viết dưới 

dạng sau : 

FVn = PV. f (i, n) 
Để thuận tiện cho việc tính toán khi sử dụng một số phép toán tài chính, người ta 

đã lập bảng tính sẵn, gọi là bảng tài chính. Căn cứ vào bảng tài chính số I có thể dễ dàng 

tìm được giá trị (1+i)n với các giá trị tương ứng của i và n. 

Ví dụ : Một người gửi tiền tiết kiệm 100 triệu đồng theo kỳ hạn gửi là 1 năm, với 

lãi suất 10%/ năm. Sau 5 năm người đó mới rút tiền gốc và lãi. Hỏi sau 5 năm người đó 

nhận được số tiền là bao nhiêu ? 
Số tiền ở cuối năm thứ 5 người đó có thể nhận được là : 
FV5 = 100.(1+10%) = 100.f (10%,5) 

5 

=100 x 1,611 = 161,1 ( tr đồng) 

Nếu kỳ hạn gửi tiền là 5 năm với lãi suất 10%/ năm ( 5 năm tính lãi 1 lần) thì sau 5 

năm người đó chỉ nhận được số tiền ( theo cách tính lãi đơn ) là : 
F5 = 100 x ( 1 + 10% x5) = 150 ( tr đồng) 

So sánh giá trị kép và giá trị đơn có chênh lệch là : 

161,1 – 150 = 11,1 ( tr đồng) 

* Giá trị tương lai của một chuỗi tiền tệ 

Phần trên chúng ta đã tính giá trị tương lai của một khoản tiền đơn lẻ. Trong thực 

tế, hiện tượng thường gặp là có nhiều khoản tiền phát sinh liên tục theo những khoảng 

cách thời gian bằng nhau tạo thành một chuỗi các khoản tiền. Khoảng cách giữa hai 



145 
 

0 1 2 3 n-1 n 

t 

0 1 2 3 n-1 n 

CF1 CF2 CF3 ………. CFn 

n 

khoản tiền phát sinh liền nhau được tính theo năm, quý, tháng... còn gọi là một kỳ hay 

một thời kỳ. 

Tùy theo thời điểm phát sinh các khoản tiền ở cuối mỗi kỳ hay ở đầu mỗi kỳ mà 

người ta có thể phân biệt thành chuỗi tiền tệ trả cuối kỳ và chuỗi tiền tệ trả đầu kỳ 
Ta có sơ đồ về chuỗi tiền tệ như sau : 

+ Chuỗi tiền tệ trả cuối kỳ 
 

Trong đó : CF1, CF2,....CFn là các khoản tiền phát sinh ở các thời điểm cuối kỳ 

thứ nhất, thứ hai,...thứ n. 

+ Chuỗi tiền tệ trả đầu kỳ 
 

 

 

 

CF1 CF2 CF3 ………. CFn 

Trong đó : CF1, CF2,....CFn là các khoản tiền phát sinh ở các thời điểm đầu kỳ thứ 

nhất, thứ hai,...thứ n. 

Giá trị tương lai của một chuỗi tiền tệ được xác định bằng tổng giá trị tương lai 

của tất cả các khoản tiền trong chuỗi tiền tệ đó. 
* Giá trị tương lai của một chuỗi tiền tệ cuối kỳ 

+ Trường hợp các khoản tiền phát sinh ở cuối mỗi kỳ không bằng nhau : 
FV = CF (1+ i)n−1 

+ CF (1+ i)n−2 
+ ... + CF 

1 2 n 
n 

Hay : FV = CF (1 + i)n−t
 

t =1 

Trong đó : FV : giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ trả cuối kỳ. 

CFt : Giá trị khoản tiền phát sinh cuối kỳ t 

i : Lãi suất/ kỳ 
n :Số kỳ. 

+ Trường hợp các khoản tiền phát sinh ở cuối mỗi kỳ bằng nhau : 
Khi các khoản tiền phát sinh ở cuối các thời kỳ bằng nhau ( CF1 = CF2 = ...=CFn 

=A) thì giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ được xác định như sau : 

FV =  A(1 + i)n−t
 

t =1 

Hoặc qua một số bước biến đổi có thể viết công thức dưới dạng : 
(1 + i)n 

−1 
FV = Ax 

i 

Trong đó : FV : Giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ trả cuối kỳ. 

A : Giá trị khoản tiền đồng nhất ở cuối các kỳ 

i : Lãi suất/kỳ. 
n : Số kỳ. 

Giá trị của biểu thức 

lục cuối sách). 

(1 + i)n 
−1 

 

i 
được tính sẵn trong bảng tài chính số III ( phần phụ 
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n 

t 

n 

* Giá trị tương lai của một chuỗi tiền tệ đầu kỳ 

+ Trường hợp các khoản tiền phát sinh ở cuối đầu mỗi kỳ không bằng nhau : 

FV ' = CF (1 + i)n 
+ CF (1 + i)n−1 

+ ... + CF (1 + i)  FV ' = CF (1 + i)n−t +1
 

1 2 n 

 
n 

t 

t =1 

Hay : FV ' = CF (1 + i)n−t (1 + i) 
t =1 

Trong đó : Fv’ : Giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ trả đầu kỳ. 

CFt : Khoản tiền phát sinh ở thời điểm đầu kỳ thứ t. 
i,n như đã nêu trên. 
+ Trường hợp các khoản tiền phát sinh ở đầu mỗi kỳ bằng nhau : 

(CF1 = CF2 = ... = CFn = A) 
 

FV ' =  A(1 + i)n−t +1
 

t =1 

Hoặc qua một số bước biến đổi có thể viết công thức dưới dạng : 
(1 + i)n 

−1 
( )

 
FV ' = Ax 

i 
1 + i 

Trong đó : FV’ : Giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ trả đầu kỳ. 

A : Giá trị khoản tiền đồng nhất phát sinh ở đầu các kỳ. 
i,n : Như đã nêu trên. 

Ví dụ : Một doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thanh toán một khoản tiền 101.304.000 

vào thời điểm sau 5 năm. Doanh nghiệp muốn lập một quỹ trả nợ bằng cách hàng năm 

gửi đều đặn số tiền vào ngân hàng với lãi suất tiền gửi 8%/ năm ( theo phương pháp tính 

lãi kép). Vậy doanh nghiệp phải gửi vào ngân hàng mỗi năm bao nhiêu tiền để cuối năm 

thứ 5 có đủ tiền trả nợ ? 

Giả sử số tiền gửi đều đặn hàng năm bằng A, trong 5 năm ( bắt đầu từ thời điểm 

ngày hôm nay). 

 

 
(1 + 8%)5 

−1 
( ) 

Ta có : 101.304.000 = A.  
 8% 

2.2.2. Giá trị hiện tại của tiền 

. 1 + 8% 
 

 A = 16.000.000 

*Giá trị hiện tại của một khoản tiền 

Giá trị hiện tại của 1 khoản tiền ( còn gọi là hiện giá) là giá trị của khoản tiền phát 

sinh trong tương lai được quy về thời điểm hiện tại ( thời điềm gốc ) theo 1 tỷ lệ chiết 

khấu nhất định. 

Như trên đã nêu, lãi suất được coi lá giá trị của thời gian và rủi ro. Vì thế, để tính 

đổi giá trị của một khoản tiền trong tương lai về giá trị hiện tại, người ta phải sử dụng 

một lãi suát như một công cụ để chiết khấu giá trị theo thời gian. Có thể xem xét ví dụ 

sau : Một người hiện tại có 10 triệu đồng và cho vay sẽ được trả với lãi suất 10%/năm, 

và như vậy sau 1 năm người đó có số tiền là 10. ( 1+10%) =11 triệu đồng. Điều đó cũng 

có nghĩa là giá trị hiện tại của khoản tiền 11 triệu đồng là 10 triệu đồng. Vậy nếu sau 1 

năm sẽ thu được số tiền là 11 triệu đồng thì giá trị hiện tại của nó sẽ là 
11 

= 10 triệu 
1 + 10% 

0 1 2 3 4 5 

A A A A A 
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n 

đồng. Từ đó giá trị hiện tại của một khoản tiền phát sinh tại một thời điểm trong tương 

lai được xác định bằng công thức tổng quát : 

PV = CFn x 

Trong đó : 

1 

(1 + i)n
 

PV : Giá trị hiện tại của khoản tiền phát sinh trong tương lai. 

CFn : Giá trị khoản tiền tại thời điểm cuối kỳ n trong tương lai 

i : Tỷ lệ chiết khấu hay tỷ lệ hiện tại hóa. 

n : Số kỳ chiết khấu. 
1 

được gọi là hệ số chiết khấu hay hệ số hiện tại hóa, nó biểu thị giá trị hiện 

(1 + i)n
 

tại của 1 đồng phát sinh ở cuối kỳ thứ n trong tương lai và được ký hiệu là p(i,n). Từ đó 

công thức tính giá trị hiện tại của 1 khoản tiền trong tương lai ở trên có thể viết dưới 

dạng sau : 

PV = CFn xp(i, n) 

Có thể sử dụng bảng tra tài chính số II để xác định giá trị hiện tại của 1 đồng 
 1  

với các giá trị tương ứng i và n. 
(1 + i)n 

 
  

Như vậy, thực chất của cách tính giá trị hiện tại là phép tính ngược của cách tính 

giá trị tương lai. Phương pháp tính như trên được gọi là phương pháp hiện tại hóa giá trị 

hay phương pháp chiết khấu giá trị. 

Xem xét công thức tính giá trị hiện tại của một khoản tiền nêu trên có thể rút ra 

nhận xét : 

_Thời điểm phát sinh khoản tiền càng xa thời điểm hiện tại thì giá trị hiện tại của 

khoản tiền càng nhỏ. 

_ Tỷ lệ chiết khấu hay tỷ lệ hiện tại hóa càng lớn thì giá trị hiện tại của khoản tiền 

càng nhỏ. 
*Giá trị hiện tại của một chuỗi tiền tệ 

* Giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ cuối kỳ 

+ Trường hợp các khoản tiền phát sinh ở cuối mỗi kỳ không bằng nhau : 
Giả sử có các khoản tiền CF1, CF2, ..... CFn phát sinh ở cuối các thời kỳ khác nhau 

trong tương lai ( cuối kỳ thứ nhất, thứ hai, ... thứ n.), ta có giá trị hiện tại của các khoản 

tiền được xác định bằng công thức sau : 

PV = 
CF1 + 
1+ i 

CF2 

(1+ i)2
 

+ .... + 
CFn 

(1+ i)n
 

Hoặc : PV =  CF x 
  1 

 
 

t =1 

t 
(1 + i)t

 

Công thức trên còn có thể viết dưới dạng : 

PV = CFt xP(i, t ) 
t =1 

Trong đó : 

PV : Giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ cuối kỳ 

CFt : Giá trị của khoản tiền phát sinh ở cuối kỳ thứ t 

i : Tỷ lệ chiết khấu 
n : Số kỳ 

n 
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n 

+ Trường hợp các khoản tiền phát sinh ở cuối mỗi kỳ bằng nhau : 

Khi các khoản tiền phát sinh ở các thời điểm cuối mỗi kỳ trong tương lai đều bằng 

nhau ( CF1=CF2 =...=CFn=A) thì giá trị hiện tại của các khoản tiền đó có thể xác định 

bằng công thức : 

PV =  Ax 
  1  

= 
n

 A(1 + i)−t
 

 

t =1 (1 + i)t 
t =1 

Hoặc qua một số bước biến đổi có thể viết công thức dưới dạng : 
1 − (1 + i)−n  

PV = Ax  

 i  

Trong đó : PV : Giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ cuối kỳ. 

A : Giá trị khoản tiền đồng nhất phát sinh ở cuối các kỳ trong tương lai. 

i,n : như đã nêu trên. 

Có thể sử dụng bảng tra tài chính số IV để xác định giá trị của biểu thức 

với các giá trị tương ứng i và n. 

* Giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ đầu kỳ 

 

 

 

1 − (1 + i)− n
 

 

i 

+ Trường hợp các khoản tiền phát sinh ở đầu mỗi kỳ không bằng nhau : 

PV ' = CF1 + 
CF2 

(1+ i)1
 
+ ... + 

CFn 

(1+ i)n−1
 

 PV ' = CF x 
 1 

 
t =1 (1 + i)t −1

 
t 

 

Hoặc PV ' =  CF x 
  1  

(1+ i) 
 

t =1 

t  
(1+ i)t

 

Trong đó : PV’ : Giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ đầu kỳ. 

CFt : Giá trị của khoản tiền phát sinh ở thời điểm đầu kỳ thứ t trong tương lai. 

i : Tỷ lệ chiết khấu 1 kỳ. 
n : Số kỳ. 
+ Trường hợp các khoản tiền phát sinh ở đầu mỗi kỳ bằng nhau ( CF1=CF2=...=CFn 

= A) : 

PV ' =  Ax 
 1  

 PV ' = 
n

 Ax 
  1  

(1+ i) 
 

t =1 (1+ i)t −1
 

 

t =1 (1+ i)t
 

Hoặc qua một số bước biến đổi có thể viết công thức dưới dạng : 
1 − (1 + i)−n 

( ) 
PV ' = Ax 

 i 
 1 + i 
 

Trong đó : PV’ : Giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ đầu kỳ. 

A : Giá trị khoản tiền đồng nhất phát sinh ở đầu các thời kỳ trong tương lai. 

Trong thực tế, để xem xét và đưa ra quyết định đầu tư người ta thường hay tính giá 

trị hiện tại của tiền hơn là giá trị tương lai. Việc xem xét giá trị hiện tại của tiền có ý 

nghĩa rất lớn trong kinh tế. Trước hết, với phương pháp xác định giá trị hiện tại cho phép 

xem xét các vấn đề tài chính doanh nghiệp dưới một góc độ mới có tính đến yếu tố thời 

gian và sự rủi ro để từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn hơn. Sự am hiểu 

các vấn đề về giá trị hiện tại của tiền khi soạn thảo một quyết định là một yếu tố cần 

thiết để hiểu thấu đáo vấn đề đầu tư trong kinh doanh và vấn đề tài trợ vốn. 

n 

n 

n 
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3. Bài tập chương 

Bài tập số 1 

Vào ngày 1/1, một công ty TNHH mua một ngôi nhà làm văn phòng giao dịch với giá 

200 triệu đồng với sự thỏa thuận thanh toán như sau: 
- Trả ngay 10% số tiền 

- Số còn lại trả dần hàng năm bằng nhau trong 5 năm song phải chịu lãi 6% một năm 

của số nợ còn lại (theo phương thức tính lãi kép). Thời điểm tính trả lãi hàng năm là cuối năm 

(31/12) 

Hãy xác định số tiền phải trả hàng năm là bao nhiêu để lần cuối cùng là vừa hết nợ? 
Bài tập số 2 

Ông A còn 10 năm nữa về hưu, ông dự tính khi về hưu sẽ có một khoản tiền để giải 

quyết nhu cầu chi tiêu của gia đình bằng cách: ngay từ bây giờ, mỗi năm 1 lần ông gửi đều 

đặn 1 khoản tiền 10 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 10%/năm theo phương thức lãi nhập 

gốc. Hãy tính tổng số tiền mà ông A có được khi bắt đầu nghỉ hưu? Biết các khoản tiền ông A 

gửi vào cuối mỗi năm. 

Bài tập số 3 

Ông A vay thế chấp ngân hàng một khoản tiền 500 triệu đồng với mức lãi suất là 

12%/năm. Nếu hợp đồng vay qui định trả dần mỗi năm 1 lần trong thời hạn 5 năm (bắt đầu 

sau 1 năm kể từ ngày vay vốn) thì số tiền phải thanh toán hàng năm đều đặn là bao nhiêu? 
Bài tập số 4 

Công ty H mua một thiết bị sản xuất và phải trả tiền một lần vào cuối năm thứ 5 kể từ 

ngày mua với số tiền thanh toán là 520 triệu đồng. Nếu bên bán cho phép công ty trả đều vào 

đầu mỗi năm với số tiền (cả gốc và lãi) mỗi lần bằng nhau trong vòng 10 năm (lần trả đầu tiên 

ngay sau khi nhận thiết bị) thì số tiền thanh toán mỗi lần là bao nhiêu? 

Biết rằng: lãi suất chiết khấu ổn định là 10%/năm. 

Bài tập số 5 

Một ngân hàng đưa ra mức lãi suất huy động tiền gửi 10%/năm và thực hiện tính lãi 6 

tháng một lần theo phương thức lãi nhập vốn. Một khách hàng gửi số tiền 10 triệu đồng trong 

một năm. Hãy tính lãi suất thực và giá trị tương lai của khoản tiền trên. 

Bài tập số 6 

Doanh nghiệp A vay ngân hàng X một khoản tiền 6.345 triệu đồng với mức lãi suất là 

11%/năm. Theo hợp đồng thỏa thuận, doanh nghiệp A phải trả dần mỗi năm một lần số tiền 

bằng nhau (gồm cả gốc và lãi) trong thời hạn 6 năm, thời điểm bắt đầu sau 1 năm kể từ ngày 

vay vốn. Mỗi năm doanh nghiệp A phải trả số tiền là bao nhiêu? Lập kế hoạch trả nợ cho 

khoản vay trên của công ty. 
Bài tập số 7 

Công ty X muốn mua 1 hệ thống thiết bị toàn bộ của Nhật. Công ty đã nhận được các 

đơn chào hàng như sau: 

ĐCH1: Chào hàng giá CIF cảng Sài Gòn, tổng số tiền thanh toán là 100.000 USD. 

Phương thức thanh toán là 1 năm sau khi giao hàng thanh toán 20%, 2 năm sau ngày giao hàng 

trả 30%, 3 năm sau ngày giao hàng trả 50%. 

ĐCH2: Chào hàng giá CIF cảng Sài Gòn 100.000USD. Thanh toán trong 4 năm mỗi 

năm thanh toán 25%, lần thanh toán đầu tiên là 1 năm sau khi giao hàng 

ĐCH3: Chào hàng giá CIF cảng Sài Gòn 100.000 USD. Thanh toán đều trong 5 lần, mỗi 

năm thanh toán 20%, lần thanh toán đầu tiên là ngay khi giao hàng 

ĐCH4: Chào hàng giá CIF cảng Sài Gòn 87.000 USD. Thanh toán ngay khi giao hàng 

Hãy giúp công ty lựa chọn đơn chào hàng nào có lợi nhất? Biết rằng lãi suất ngân hàng 

là 13% và hệ thống thiết bị của 4 nhà cung cấp là hoàn toàn giống nhau 
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Bài tập số 8 

Vào ngày 1/1/2008 một người gửi tiết kiệm 150 triệu đồng vào ngân hàng và được hưởng 

lãi suất 9%/1 năm 

1. Nếu ngân hàng tính lãi kép hàng năm, người đó sẽ có được bao nhiêu trong tài khoản 

vào ngày 1/1/2011 

2. Giả sử người đó gửi số tiền đó thành 4 lần, mỗi lần gửi 30trđ vào ngày1/1 của các 

năm 2008,2009,2010,2011. Nếu ngân hàng trả lãi kép hàng năm với lãi suất 9% thì người đó 

sẽ nhận được số tiền bao nhiêu vào ngày 1/1/2011 

3. Để nhận được số tiền là 175,9trđ vào ngày 1/1/2011 thì bạn phải gửi các khoản tiền 

bằng nhau là bao nhiêu vào đầu năm như trong câu 2. 
Bài tập số 9 

Một doanh nghiệp vay với lãi đơn 100 triệu đồng với lãi suất thay đổi như sau: 

+ 8%/năm trong 6 tháng đầu 

+ 10%/năm trong 3 tháng tiếp theo 

+ 12%/năm trong 4 tháng cuối cùng 

Tính lãi suất trung bình của số vốn vay trên và tổng số tiền doanh nghiệp phải trả khi 

đáo hạn? 
Bài tập số 10 

Giả sử rằng bây giờ là ngày 1/1/2006. Vào ngày 1/1/2007 bạn gửi 1.000$ vào tài khoản 

tiết kiệm trả lãi 8%. 

a. Nếu ngân hàng tính lãi kép hàng năm, bạn sẽ có được bao nhiêu trong tài khoản vào 

ngày 1/1/2010? 

b. Số dư tài khoản của bạn sẽ là bao nhiêu vào ngày 1/1/2010 nếu ngân hàng trả lãi kép 

theo quý thay vì theo năm? 

c. Giả sử bạn gửi 1.000$ thành 4 lần gửi mỗi lần 250$ vào 1/1/2007,2008,2009 và 2010. 

Bạn sẽ có được bao nhiêu trong tài khoản của bạn vào ngày 1/1/2010 nếu ngân hàng 

trả lãi kép hàng năm 8%? 

d. Giả sử bạn ký gửi 4 khoản tiền bằng nhau trong tài khoản của bạn vào các ngày 

1/1/2007, 2008,2009 và 2010. Giả sử rằng ngân hàng trả lãi suất 8%/ năm, số tiền 

mỗi lần bạn gửi là bao nhiêu để bạn có được số dư như trong câu a? 
Bài tập số 11 

Giả sử rằng bây giờ là ngày 1/1/2006 và bạn sẽ cần 1.000$ vào ngày 1/1/2010. Ngân 

hàng tính lãi kép 8%/năm. 

a. Bạn phải ký gửi bao nhiêu vào ngày 1/1/2007 để có được số dư 1.000$ vào ngày 

1/1/2010? 

b. Nếu bạn muốn gửi các khoản tiền bằng nhau vào mỗi 1/1 từ năm 2007 đến 2010 để 

tích lũy được 1.000$ thì số tiền mỗi lần bạn gửi trong số 4 lần gửi phải là bao nhiêu? 

Bài tập số 12 

Tìm giá trị tương lai của mỗi dòng tiền đều cuối kỳ sau đây: 

a. 400 triệu đồng mỗi năm trong thời kỳ 10 năm với lãi suất 10% 

b. 200 USD mỗi năm trong thời kỳ 5 năm với lãi suất 5% 

c. 400 triệu đồng mỗi năm trong thời kỳ 5 năm với lãi suất 0% 

Bài tập số 13 

Tìm giá trị hiện tại của mỗi dòng tiền đều cuối kỳ sau đây: 

a. 400 triệu đồng mỗi năm trong thời kỳ 10 năm với lãi suất 10% 

b. 200 USD mỗi năm trong thời kỳ 5 năm với lãi suất 5% 

c. 400 triệu đồng mỗi năm trong thời kỳ 5 năm với lãi suất 0% 

Bài tập số 14 
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sau : 

Tìm lãi suất hay tỷ suất lợi nhuận trong mỗi trường hợp sau: 

a. Bạn vay 700$ và hứa trả lại 749$ vào cuối năm 

b. Bạn cho vay 700$ và nhận cam kết trả lại 749$ vào cuối năm. 

c. Bạn vay 85.000$ và cam kết trả lại 201.229$ vào cuối năm thứ 10 

Bài tập số 15 

Tìm hiện giá của 500 triệu đồng ký gửi có được ở tương lai trong những trường hợp 

a. Lãi suất danh nghĩa 12%, ghép lãi bán niên,chiết khấu trong thời kỳ 5 năm. 

b. Lãi suất danh nghĩa 12%, ghép lãi hàng quý,chiết khấu trong thời kỳ 5 năm. 

c. Lãi suất danh nghĩa 12%, ghép lãi hàng tháng,chiết khấu trong thời kỳ 1 năm. 
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BÀI 8 NGUỒ N TÀ I TRỢ DÀ I HAṆ CỦ A DOANH NGHIÊP̣  

Mã bài: MĐ 15 - 08 

Sau khi đã quyết điṇ h đầu tư, môṭ trong những quyết điṇ h quan trong tiếp theo là 

quyết điṇ h tài trơ ̣cho nhu cầu vốn đầu tư đó. Căn cứ vào pha ṃ vi huy đôṇ g, các nguồn 

tài trơ ̣nhu cầu đầu tư dài haṇ của doanh nghiêp ̣ đươc ̣ chia thành: Nguồn tài trơ ̣bên trong 
( nguồn nôị sinh) và nguồn tài trơ ̣bên ngoài ( ngoaị sinh) 

1. NGUỒ N TÀ I TRỢ BÊN TRONG 

Ngoài nguồn vốn đầu tư ban đầu khi thành lâp ̣ doanh nghiêp, trong quá trình tiến 

hành các hoaṭ đông sản xuất kinh doanh, các doanh nghiêp ̣ vẫn tiếp tuc ̣ thưc ̣ hiêṇ các 

hoaṭ đông đầu tư dài haṇ nhằm thay thế các TSCĐ khi đã hư hỏng hoăc ̣ lac ̣ hâu. Bên 

canh đó, để đáp ứ ng nhu cầu đầu tư tăng trưở ng, mơ ̣ rôṇ g kinh doanh, các doanh 

nghiêp ̣ cùng cần phải bổ sung vốn đầu tư dài haṇ vào các TSCĐ và tài sản lưu đông. 

Nói chung, chỉ khi nào nguồn vốn huy đông bên trong doanh nghiêp ̣ ( còn goị là nguồn 

vốn huy đôṇ g nôị bô,̣ nguồn tự tài trơ ̣ ) không đủ đáp ứ ng nhu cầu đầu tư dài haṇ thì 

các doanh nghiêp ̣ mớ i phải huy đông đến các nguồn vốn bên ngoài doanh nghiêp. 

Nguồn vốn huy đôṇ g bên trong là nguồn vốn có thể huy đông đươc ̣ vào đầu tư từ 

chính hoaṭ đông của bản thân doanh nghiêp ̣ ngoài số vốn chủ sỡ hữu bỏ ra ban đầu. 

Nguồn vốn bên trong thể hiêṇ khả năng tự tài trơ ̣ của doanh nghiêp. Nguồn vốn bên 

trong doanh nghiêp ̣ thườ ng bao gồm: 

_ Lơị nhuâṇ giữ laị để tái đầu tư 

Hàng năm các doanh nghiêp ̣ có thể sử dung môṭ phần lơị nhuâṇ sau thuế để bổ 

sung tăng vốn, tự đáp ứ ng nhu cầu đầu tư tăng trưở ng của doanh nghiêp. 

_Khoản khấu hao tài sản cố điṇ h 
Tiền trích khấu hao TSCĐ chủ yếu dùng để tái sản xuất giản đơn TSCĐ. Tuy 

nhiên do thờ i gian sử dung của các TSCĐ thườ ng rất dài, phải sau nhiều năm mớ i cần 

thay thế đổi mớ i; trong khi hàng năm doanh nghiêp ̣điều tính khấu hao và tiền khấu 
hao đươc ̣ tích lũy lai. Vì vây, trong khi chưa có nhu cầu thay thế TSCĐ cũ, các doanh 
nghiêp ̣ có thể sử duṇ g số tiền khấu hao đó để đáp ứ ng nhu cầu đầu tư tăng rưở ng của 
mình. 

Ngoài hai nguồn kể trên, các doanh nghiêp ̣ còn có thể huy đông môṭ số nguồn 
vốn bên trong khác, như tiền nhương bán tài sản vâṭ tư không cần dùng, hoăc ̣ khoản 

thu nhâp ̣ ròng về thanh lý tài sản cố điṇ h để đáp ứ ng nhu cầu nguồn vốn đầu tư dài haṇ 
của mình. 

2. CỔ PHIẾ U THƯỜ NG 

2.1. Cổ phiếu thườ ng và viêc ̣

 

huy đôṇ g vốn bằng phá t hành cổ phiếu thườ ng 

Công ty cổ phần là loaị hình doanh nghiêp ̣ góp vốn, trong đó số vốn điều lê ̣của 

công ty đươc ̣ chia thành các phần bằng nhau goị là cổ phần. Số vốn chủ sỡ hữu ban đầu 

của công ty cổ phần đươc ̣ hình thành thông qua viêc ̣ phát hành cổ phiếu. Viêc ̣ góp vốn 

cổ phần đươc ̣ thưc ̣ hiêṇ dướ i hình thứ c mua cổ phiếu. Ngườ i nắm giữ cổ phiếu đươc ̣ goị 

là cổ đông. Như vây, cổ đông là chủ sỡ hữu của Công ty cổ phần. 

Cổ phiếu là chứ ng chỉ thể hiêṇ quyền sỡ hữu của cổ đông trong công ty cổ phần 

và cho phép cổ đôṇ g đươc ̣ hưở ng những quyền lơị của công ty. Đối vớ i công ty cổ phần, 

cổ phiếu là phương tiêṇ để hình thành vốn chủ sỡ hữu ban đầu và cũng là phương tiêṇ 

để huy đông tăng thêm vốn chủ sỡ hữu. 
Trên các góc đô ̣khác nhau, có thể phân biêṭ các loaị cổ phiếu của công ty cổ phần: 

_ Dưạ vào tình hình phát hành và lưu hành, cổ phiếu của công ty cổ phần có thể 

phân biêt: Cổ phiếu đươc ̣ phép phát hành, cổ phiếu phát hành, cổ phiếu đang lưu hành 

và cổ phiếu quỹ ( hay cổ phiếu ngân quỹ). 
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_Dưạ vào hình thứ c cổ phiếu có thể phân biêt: Cổ phiếu ghi tên ( hữu danh) và cổ 

phiếu không ghi tên ( vô danh). 

_ Dưạ vào quyền lơị mà cổ phiếu mang laị cho ngườ i nắm giữ có thể phân biêṭ cổ 

phiếu thườ ng ( cổ phiếu phổ thông) và cổ phiếu ưu đãi. 

Cổ phiếu thườ ng là chứ ng chỉ xác nhâṇ quyền sỡ hữu trong công ty và cho phép 

ngườ i sỡ hữu nó đươc ̣ hưở ng các quyền lơị thông thườ ng trong công ty cổ phần. Cổ 

đông thườ ng _ Ngườ i sỡ hữu cổ phiếu thườ ng của công ty cổ phần _ đươc ̣
quyền chủ yếu sau: 

_Quyền trong quả n lý và kiểm soá t công ty: Cổ đông thườ ng đươc ̣

hưở ng các 

quyền tham 
gia bỏ phiếu và ứ ng cử vào Hôị đồng quản tri;̣ đươc ̣ tham gia quyết điṇ h các vấn đề quan 
trong đối vớ i hoaṭ đông của công ty. 

_Quyền đối vớ i tài sả n của công ty: Cổ đông thườ ng đươc ̣ quyền nhâṇ phần lơị 

nhuâṇ của Công ty chia cho cổ đông hàng năm dướ i hình thứ c lơị tứ c cổ phần. Khi Công 

ty bi ̣giải thể hoăc ̣bi ̣phá sản, cổ đông thườ ng đươc ̣ quyền nhâṇ môṭ phần giá tri ̣còn laị 
của Công ty sau khi đã thanh toán các khoản nơ,̣ các khoản chi phí và thanh toán cho 
các cổ đông ưu đãi. 

_Quyền chuyển nhươṇ g quyền sỡ hữu cổ phần: Cổ đông thườ ng không đươc ̣

quyền rút vốn trưc ̣ tiếp ra khỏi công ty, nhưng đươc ̣ quyền chuyển nhươṇ g quyền sở 

hữu cổ phần cho ngườ i khác dướ i hình thứ c bán laị cổ phiếu, hoăc ̣để laị cho ngườ i thừ a 
kế. 

_Ngoài các quyền chủ yếu kể trên, cổ đông thườ ng có thể đươc ̣ hưở ng các quyền 

khác như quyền đươc ̣ ưu tiên mua trướ c các cổ phần mớ i do Công ty phát hành, quyền 

đươc ̣ xem xét, tra cứ u, trích luc ̣ hoăc ̣ sao chup ̣ điều lê ̣công ty, sổ biên bản hop ̣ Đaị hôị 

đồng cổ đông, các nghi ̣quyết của Đaị hôị đồng cổ đông, kiểm tra sổ sách kế toán v.v. 

theo quy điṇ h cu ̣thể trong điều lê ̣của Công ty. 

Cùng vớ i viêc ̣đươc ̣ hưở ng các quyền lơi, các cổ đông thườ ng cũng phải gánh chiụ  

những rủi ro mà Công ty găp ̣ phải trong hoaṭ đông của mình tương ứ ng vớ i phần vốn 

góp và cũng giớ i haṇ tối đa trong phần vốn đó. 

Để đáp ứ ng nhu cầu tăng vốn mở rông kinh doanh, Công ty cổ phần có thể lưạ 

choṇ phương pháp huy đôṇ g tăng vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu thườ ng bán 

ra thu thêm tiền vốn. Viêc ̣ phát hành thêm cổ phiếu thườ ng mớ i để huy đông tăng vốn 

có thể đươc ̣ thưc ̣ hiêṇ theo các hình thứ c sau: 

_Phá t hành cổ phiếu mớ i vớ i viêc ̣ dành quyền ưu tiên mua cho cá c cổ đông 

hiêṇ hành 
Đây là hình thứ c phổ biến đươc ̣ các Công ty cổ phần ở nhiều nướ c áp dung khi 

quyết điṇ h tăng thêm vốn chủ sỡ hữu để mở rông hoaṭ đôṇ g kinh doanh. Thông thườ ng 

trong điều lê ̣của Công ty cổ phần ở nhiều nướ c đều ghi rõ quyền này của cổ đông thông 
thườ ng. Viêc ̣áp duṇ g quyền ưu tiên mua cho cổ đông là nhằm bảo vê ̣quyền lơị của các 
cổ đông hiêṇ hành. 

_Phá t hành rôṇ g rãi cổ phiếu mớ i ra công chú ng 

Để huy đông tăng thêm vốn đầu tư, Công ty cổ phần có thể lưạ choṇ con đườ ng 

phát hành cổ phiếu mớ i ra công chúng vớ i viêc ̣chào bán công kgai. Viêc ̣thưc ̣ hiêṇ chào 

bán công khai cổ phiếu mớ i có thể thưc ̣ hiêṇ theo các phương pháp: Phát hành trưc ̣ tiếp, 

chào bán qua ngườ i bảo lãnh ( hay ủy thác phát hành) và chào bán qua đấu thầu; trong 
đó, hai phương pháp chủ yếu thườ ng đươc ̣ thưc ̣ hiêṇ là phát hành qua ngườ i bảo lãnh và 
phương pháp đấu thầu. 

_Phá t hành cổ phiếu mớ i bằng viêc ̣ chào bá n cho người thứ ba 
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Luâṭ pháp của nhiều nướ c, hoăc ̣ trong điều lê ̣của nhiều Công ty cổ phần cho phép, 
nếu đươc ̣ sựtán thành của Đaị hôị cổ đông. Công ty có thể phát hành thêm cổ phiếu mớ i 
vớ i viêc ̣dành quyền mua cổ phiếu cho ngườ i thứ ba là những ngườ i có quan hê ̣mâṭ thiết 

vớ i Công ty như ngườ i lao đông trong công ty, các đối tác kinh doanh, các điṇ h chế tài 

chính v.v. Viêc ̣ phát hành cổ phiếu theo phương pháp này vừ a giúp công ty tăng đươc ̣

vốn kinh doanh, vừ a taọ ra sựgắn bó chăṭ chẽ hơn giữa Công ty và những ngườ i thườ ng 

xuyên có quan hê ̣vớ i Công ty. 

2.2. Quyền ưu tiên mua cổ phiếu mớ i của cổ đông 
Phần lớ n Công ty cổ phần ở các nướ c khi phát hành thêm cổ phiếu mớ i để huy 

đông tăng vốn đều dành quyền ưu tiên mua cho các cổ đông hiêṇ hành. Điều này nhằm 

bảo vê ̣quyền lơị của các cổ đông hiêṇ hành, cu ̣thể là: 

Thứ nhất, bảo vê ̣sự kiểm soát của cổ đông hiêṇ hành đối vớ i Công ty. Viêc ̣ dành 

quyền ưu tiên nhằm giúp ho ̣duy trì và giữ vững tỷ lê ̣sở hữu hiêṇ hành trong Công ty. 

Thứ hai, bảo vê ̣cho cổ đông tránh sự thiêṭ haị về suṭ giá của cổ phiếu trên thị  

trườ ng khi Công ty phát hành cổ phiếu mớ i. Thông thườ ng khi Công ty phát hành cổ 

phiếu mớ i để tăng vốn kinh doanh sẽ xảy ra hiêṇ tương suṭ giá cổ phiếu, hay “ loãng giá 

cổ phần” theo cách goị của các nhà kinh tế. 

Ví du:̣ Công ty cổ phần A có 1.500.000 cổ phiếu đang lưu hành vớ i giá 14.000đ/cổ 

phiếu. Tổng giá tri ̣thi ̣trườ ng cổ phiếu của công ty là 21.000 triêụ đồng. Công ty dựkiến 
phát hành thêm 500.000 cổ phiếu mớ i vớ i giá bán 12.000đ/cổ phiếu. Như vây, sau khi 

phát hành thêm cổ phiếu, tổng giá tri ̣thi ̣trườ ng cổ phiếu của công ty sẽ là 27.000 triêụ 

đồng và giá tri ̣về lý thuyết môṭ cổ phiếu của công ty sẽ là 13.500đ, suṭ 500đ/ cổ phiếu. 

Do vây, để bảo vê ̣quyền lơị của cổ đông hiêṇ tai, các Công ty cổ phần thườ ng dành 

quyền ưu tiên mua cổ phần cho các cổ đông hiêṇ tai. 

Quyền ưu tiên mua cổ phần là quyền mà công ty cổ phần cho phép các cổ đông 

hiêṇ taị đươc ̣ đăng ký mua cổ phần mớ i vớ i giá bán thấp hơn giá bán trên thi ̣trườ ng 

tương ứ ng vớ i tỷ lê ̣số cổ phần mà hiêṇ ho ̣ đang sỡ hữu ( hay nắm giữ) trong môṭ thờ i 

gian nhất điṇ h ( thườ ng là khá ngắn) của đơṭ phát hành. 

Khi quyết điṇ h dành quyền ưu tiên mua cổ phiếu mớ i phát hành cho các cổ đông 

hiêṇ hành, Công ty sẽ thông báo rõ giá bán và thờ i haṇ đăng ký mua. Giá bán cổ phiếu 

mớ i theo quyền ưu tiên mua cho cổ đông là giá bán đươc ̣ xác điṇ h thấp hơn giá cổ phiếu 

hiêṇ hành của Công ty. Thờ i haṇ đăng ký mua đươc ̣ xác điṇ h trong môṭ khoảng thờ i 

gian nhất điṇ h của viêc ̣phát hành. Trong thờ i haṇ đó, cổ đông có thể sử dung quyền ưu 

tiên mua để mua thêm cổ phiếu mớ i, hoăc ̣ nhương bán quyền đó cho ngườ i khác. Hết 

thờ i haṇ quy điṇ h thì quyền mua sẽ không còn giá tri.̣  

Khi quyết điṇ h tăng thêm vốn kinh doanh bằng viêc ̣ phát hành cổ phiếu mớ i và 

dành quyền ưu tiên mua cho cổ đông hiêṇ hành, Công ty ấn điṇ h rõ số lươṇ g vốn cần 

huy đôṇ g và giá phát hành môṭ cổ phiếu mớ i ( còn goị là giá ghi bán). Trên cơ sở đó, 

Công ty xác điṇ h số cổ phiếu mớ i cần phát hành và số quyền mua cần thiết để mua môṭ 

cổ phiếu mớ i. Số lươṇ g cổ phiếu mớ i cần phát hành có thể xác điṇ h theo công thứ c sau: 

Số lươṇ g cổ phiếu Số vốn cần huy đông 

cần phát hành Giá ghi bán môṭ cổ phiếu 
Như đã nêu ở trên, giá phát hành cổ phiếu mớ i dành quyền ưu tiên mua cho cổ 

đông _ hay giá ghi bán do công ty ấn điṇ h vớ i mứ c thấp hơn giá cổ phiếu của Công ty 

trên thi ̣trườ ng hiêṇ hành. Các cổ đông hiêṇ hành đươc ̣ quyền ưu tiên mua số cổ phiếu 

mớ i phát hành theo tỷ lê ̣vớ i số quyền mua cần thiết để mua môṭ cổ phiếu mớ i: 

Số quyền mua cần thiết để  Số cổ phiếu đang lưu hành  

đươc ̣ mua môṭ cổ phiếu mớ i Số cổ phiếu mớ i dự kiến phát hành 
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Trở laị ví du ̣ trên, Công ty A có 1.500.000 cổ phiếu đang lưu hành, giá môṭ cổ 

phiếu của công ty trên thi ̣trườ ng hiêṇ taị là 14.000 đ. Công ty quyết điṇ h phát hành 

thêm 500.000 cổ phiếu mớ i và dành quyền ưu tiên mua cho cổ đông hiêṇ hành vớ i giá 

ghi bán ấn điṇ h 12.000đ/cổ phiếu. Do vây, số quyền mua cần thiết để mua môṭ 
mớ i của Công ty A là: 

1.500.000 

cổ phiếu 

500.000 

Điều này có nghiã 
3 

là cổ đông cần có 3 quyền mua, hay nói cách khác là cứ có 3 cổ 
phiếu cũ thì có quyền mua môṭ cổ phiếu mớ i vớ i giá 12.000đ/cổ phiếu. 

Xét về lý thuyết, giá tri ̣thi ̣trườ ng môṭ cổ phiếu sau khi Công ty phát hành cổ phiếu 
mớ i sẽ là: 

Thi ̣giá cổ phiếu sau khi   Tổng giá tri ̣thi ̣trường của toàn bô ̣cổ phiếu  

phát hành ( theo lý thuyết) Số lương cổ phiếu lưu hành 
( 1.500.000 x 14.000) + ( 500.000 x 12.000) 

 1.500.000 + 500.000  13.500đ/cổ phiếu 

Ở đây cho thấy, sau khi Công ty A đã thưc ̣ hiêṇ phát hành cổ phiếu mớ i, nếu muốn 

đầu tư vào Công ty thì ngườ i ta phải bỏ ra 13.500đ để mua môṭ cổ phiếu. Trong khi đó, 

Công ty cho phép cổ đông hiêṇ hành cứ 3 quyền mua sẽ đươc ̣ mua môṭ cổ phiếu mớ i 

vớ i giá ghi bán là 12.000đ. so vớ i giá thi ̣trườ ng sau khi phát hành, cổ đông đươc ̣ lơị là 
: 13.500 – 12.000 = 1.500 đ. Như vây, giá tri ̣chênh lêch giữa giá thi ̣trườ ng theo lý 
thuyết sau khi phát hành và giá ghi bán cổ phiếu vớ i quyền ưu tiên mua là giá tri ̣của số 

chứ ng quyền cần thiết để đươc ̣
quyền mua ở đây là: 

1.500 

mua môṭ cổ phiếu mớ i. Do đó, giá tri ̣lý thuyết của môṭ 

3  500đ 

mua: 
Từ ví du ̣ trên có thể xác lâp ̣ công thứ c tổng quát tính giá tri ̣lý thuyết môṭ quyền 

 

Thi ̣giá cổ phiếu sau khi   Giá bá n ưu đãi 

phá t hành cổ phiếu mớ i môṭ cổ phiếu 

Giá tri ḷ ý thuyết 

môṭ quyền mua  Số quyền mua cần thiết 

Nếu ký hiêu: 
R: Giá tri ̣lý thuyết của môṭ quyền mua 

Pe: Thi ̣giá cổ phiếu sau khi hoàn thành đơṭ phát hành cổ phiếu mớ i. 

Pu: Giá bán ưu đãi môṭ cổ phiếu mớ i. 
Po: Thi ̣giá cổ phiếu trướ c khi phát hành cổ phiếu mớ i dành quyền ưu tiên mua cho 

cổ đông. 

N: Số quyền mua cần thiết ( hoăc ̣

phiếu mớ i). 

Ta có: 

số cổ phiếu cũ cần thiết để đươc ̣ mua môṭ cổ 

Pe – Pu 

R =   (1) 

N 

Từ ví du ̣trên ta thấy rằng: Sau khi phát hành cổ phiếu mớ i, về măṭ lý thuyết giá cổ 

phiếu của Công ty đã giảm là: 14.000 – 13.500 = 500đ; tuy nhiên, cổ đông hiêṇ hành 



156 
 

của Công ty không bi ̣thiêṭ haị về quyền lơị vì cổ đông đã đươc ̣ hưở ng quyền ưu tiên 

mua cổ phiếu mớ i. Giá tri ̣môṭ quyền mua bằng 500đ, đúng bằng chênh lêch giữa thi ̣giá 

cổ phiếu trướ c và sau khi phát hành cổ phiếu mớ i. Do đó ta có: 
R = Po – Pe Pe = Po – R (2) 

Thay (2) vào (1) ta có: 

( Po – R ) – Pu 
R = 

N 

RN = ( Po –R) – Pu R ( N + 1) = Po – Pu 

Po – R 

R =   ( 3) 

N + 1 

 

Đối vớ i Công ty cổ phần, viêc ̣tăng vốn đầu tư mở rôṇ g hoaṭ đôṇ g kinh doanh bằng 

viêc ̣phát hành cổ phiếu mớ i và dành quyền ưu tiên mua cho cổ đông hiêṇ hành có những 

điểm lơị chủ yếu sau: 

Thứ  nhất: Công ty có  thể mở  rông đươc̣   hoaṭ  đông kinh doanh, nhưng vẫn bảo vê ̣ 

đươc ̣ quyền lơị cho các cổ đông hiêṇ hành, giú p các cổ đông giữ đươc ̣ quyền kiểm soát 

đối vớ i Công ty và bảo vê ̣đươc̣ các quyền lơị kinh tế của cổ đông. Đây là vấn đề hết sứ c 

quan trong đối vớ i các Công ty nhỏ và công ty mớ i thành lâp. 

Thứ hai: Viêc ̣ huy đông tăng vốn kinh doanh đươc ̣ thưc ̣ hiêṇ khá dễ dàng. Nếu 

Công ty đang tiến hành kinh doanh có triển vong, các cổ đông hiêṇ hành dễ dàng chấp 

nhâṇ bỏ tiền mua thêm cổ phần mớ i, tăng vốn đầu tư vào Công ty. 

Thứ ba: Tiết kiê ṃ chi phí phát hành cổ phiếu thườ ng so vớ i trườ ng hơp̣ phát hành 

rông rãi ra công chúng. Theo phương pháp này, Công ty không cần bỏ ra chi phí quảng 

cáo. Măṭ khác, theo phương pháp này, phần lớ n các Công ty đều thưc ̣ hiêṇ tựphát hành, 

hoăc ̣ phát hành thông qua đaị lý vớ i chi phí hoa hồng ở mứ c thấp. 

Thứ tư: Giúp Công ty tránh đươc ̣ áp lưc ̣ của cổ đông do sự suṭ giảm thi ̣giá cổ 

phiếu khi phát hành cổ phiếu mớ i. Thông thườ ng mỗi khi công ty phát hành cổ phiếu 

mớ i, thi ̣giá cổ phiếu thườ ng có sự suṭ giảm. Tuy nhiên, nhờ đươc ̣ hưở ng giá tri ̣quyền 

ưu tiên mua nên các cổ đông hiêṇ hành không bi ̣thiêṭ haị do viêc ̣ suṭ giảm thi ̣giá cổ 
phiếu gây ra. 

Bên canh những điểm lơị kể trên, phương pháp huy đông tăng vốn này cũng bôc ̣

lô ̣ những điểm haṇ chế nhất điṇ h. Do cổ phiếu mớ i phát hành chủ yếu đươc ̣ phân phối 

trong pha ṃ vi các cổ đông hiêṇ hành của công ty, vì vâỵ viêc ̣ phát hành thêm cổ phiếu 

mớ i để tăng vốn này ít làm tăng tính hoán tê ̣của cổ phiếu Công ty. Măṭ khác, vớ i viêc ̣

bán cổ phần mớ i cho cổ đông hiêṇ hành vớ i giá thấp hơn giá thi ̣trườ ng đã làm cho quy 

mô nguồn vốn có thể huy đôṇ 
trên thi ṭrườ ng. 

3. CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI 

g đươc ̣ là thấp hơn so vớ i hình thứ c chào bán công khai 

3.1. Những đặc trưng của cổ phiếu ưu đãi 

Cổ phiếu ưu đãi là chứng chỉ xác nhận quyền sỡ hữu trong Công ty cổ phần, đồng 

thời cho phép người nắm giữ loại cổ phiếu này được hưởng một số quyền lợi ưu đãi hơn 

so với cổ đông thường. 

Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán, ngày nay ở nhiều nước các 

Công ty cổ phần phát hành nhiều loại cổ phiếu ưu đãi khác nhau. Tuy nhiên, loại cổ 
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phiếu ưu đãi thường được các Công ty cổ phần ở nhiều nước sử dụng là loại cổ phiếu 

ưu đãi cổ tức, loại cổ phiếu này có các đặc trưng chủ yếu sau: 
_ Quyền ưu tiên về cổ tức và thanh toán khi thanh lý Công ty 

Khác với các cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi mang lại cho người nắm giữ nó 

được hưởng một khoản lợi tức cổ phần cố định và đã được xác định trước, không phụ 

thuộc vào kết quả hoạt động của Công ty. Mặt khác, cổ đông ưu đãi còn được nhận cổ 

tức trước các cổ đông thường. Ngoài ra, khi công ty bị thanh lý hoặc giải thể thì cổ đông 

ưu đãi còn được thanh toán giá trị cổ phiếu của họ trước các cổ đông thường. 

_ Sự tích lũy cổ tức 

Phần lớn các cổ phiếu ưu đãi của Công ty phát hành đều là cổ phiếu ưu đãi tích 

lũy. Điều đó có nghĩa là, nếu trong một năm nào đó công ty gặp khó khăn trong kinh 

doanh, thì có thể tuyên bố hoãn trả lợi tức cổ phần ưu đãi. Số cổ tức đó được tích lũy 

lại, tức là được cộng dồn lại và chuyển sang kỳ kế tiếp. Số cổ tức này phải được trả cho 

cổ đông ưu đãi trước khi công ty tuyên bố trả cổ tức cho các cổ đông thường. Quy định 

này nhằm bảo vệ lợi ích cho các cổ đông ưu đãi. 
_ Không được hưởng quyền bỏ phiếu 

Khác với cổ đông thường, các cổ đông ưu đãi thường không được hưởng quyền bỏ 

phiếu để bầu ra Hội đồng quản trị, cũng như khi thông qua các vấn đề quan trọng trong 

quản lý Công ty. 
_ Quỹ thanh toán 

Một số công ty phát hành cổ phiếu ưu đãi có điều khoản lập quỹ thanh toán nhằm 

mỗi năm mua lại và giải phóng một số lượng cổ phiếu ưu đãi theo một tỷ lệ nhất định. 

_ Thời hạn 

Cổ phiếu ưu đãi nói chung không có thời hạn thanh toán vốn gốc. Tuy nhiên, trong 

những năm gần đây, một số Công ty cổ phần ở các nước phát hành cổ phiếu ưu đãi với 

việc lập quỹ thanh toán, do vậy với loại cổ phiếu ưu đãi này là có thời hạn thanh toán. 

Như vậy có thể thấy rằng cổ phiếu ưu đãi ngày càng phát triển phong phú, đa dạng. 

uy nhiên, nhìn nhận trên số lớn thì cổ phiếu ưu đãi thường được sử dụng là loại có lợi 

tức cố định, được ưu tiên nhận cổ tức và thanh toán khi giải thể Công ty và không có 

quyền biểu quyết. Với các đặc trưng như vậy, cổ phiếu ưu đãi được coi như một loại 

chứng khoán lai ghép giữa cổ phiếu thường và trái phiếu. Nói cách khác, cổ phiếu ưu 

đãi là một loại chứng khoán lưỡng tính, nó vừa mang một số đặc điểm của cổ phiếu 

thường, vừa có một số đặc trưng của trái phiếu. 

Những đặc trưng của cổ phiếu ưu đãi giống cổ phiếu thường là: 

_ Cùng thể hiện quyền sở hữu đối với Công ty 

_ Không có thời hạn thanh toán vốn gốc. 

_ Lợi tức cổ phần ưu đãi không được giảm trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

_ Khi công ty gặp khó khăn trong kinh doanh, chỉ thu được ít lợi nhuận hoặc không 

thu được lợi nhuận thì có thể hoãn trả tức cổ phần ưu đãi mà không bị đe dọa bởi nguy 

cơ phá sản. 

Những đặc trưng giống trái phiếu là: 

_Lợi tức cổ phiếu ưu đãi được trả theo một mức cố định. 

_Khi Công ty thu được lợi nhuận cao thì cổ đông ưu đãi không đươc tham dự vào 

việc phân chia lợi nhuận cao đó. Ngược lại, nếu công ty kinh doanh sút kém thì công ty 

vẫn phải có trách nhiệm thanh toán lợi tức cho cổ đông ư đãi, tuy nhiện Công ty có thể 

hoãn trả vào kỳ tiếp theo. 

_ Về cơ bản, cổ đông ưu đãi không có quyền biểu quyết. 
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3.2. Những điểm lợi và bất lợi của việc huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu ưu 

đãi 

Cổ phiếu ưu đãi là một phương tiện quan trọng của công ty cổ phần trong việc huy 

động vốn mở rộng sản xuất kinh doanh. Việc sử dụng cổ phiếu ưu đãi để đáp ứng nhu 

cầu tăng vốn của Công ty có những điểm lợi chủ yếu sau: 
Thứ nhất, không bắt buộc phải trả lợi tức cố định đúng hạn 

Một lợi thế quan trọng của cổ phần ưu đãi đối với Công ty phát hành là ở chỗ mặc 

dù phải trả cổ tức cố định, nhưng khác với trái phiếu, Công ty phát hành không nhất 

thiết phải trả đúng hạn hằng năm mà có thể hoãn trả sang kỳ sau. Điều này giúp cho 

công ty tránh khỏi nguy cơ phá sản khi hoạt động kinh doanh đang gặp khó khăn, công 

ty không có khả năng trả cổ tức đúng hạn. 
Thứ hai, có khả năng làm tăng lợi tức cổ phần thường 

Việc phát hành cổ phiếu ưu đãi có khả năng giúp cho các cổ đông thường thu được 

lợi tức cổ phần cao hơn khi Công ty có triển vọng thu được lợi nhuận cao trong hoạt 

động kinh doanh, do cổ đông thường không phải chia sẻ phần lợi nhuận cao cho các cổ 

đông ưu đãi, đồng thời Công ty chỉ phải trả cho cổ đông ưu đãi một khoản cổ tức không 

thay đổi. 

Thứ ba, giúp công ty tránh được việc chia sẻ quyền quản lý và kiểm soát cho 

các cổ đông mới 

Việc phát hành cổ phiếu ưu đãi mặc dù dẫn tới việc tăng thêm các cổ đông; tuy 

nhiên, do các cổ đông ưu đãi có quyền biểu quyết, vì vậy các cổ đông thường hiện tại 

của công ty không bị chia sẻ quyền kiểm soát các hoạt động kinh doanh của công ty cho 

các cổ đông mới. 

Thứ tư, không phải cầm cố, thế chấp tài sản, cũng như lập quỹ thanh toán vốn 

gốc 

Việc phát hành cổ phiếu ưu đãi không bắt buộc công ty phải thế chấp, cầm cố tài 

sản. Mặt khác, do cổ phiếu ưu đãi không có thời hạn hoàn trả, và không bắt buộc phải 

lập quỹ thanh toán; do vậy việc sử dụng cổ phiếu ưu đãi có tính chất mềm dẻo và linh 

hoạt hơn trái phiếu. 

Bên cạnh những điểm lợi kể trên, việc sử dụng cổ phiếu ưu đãi cũng có những 

điểm bất lợi sau đây đối với công ty phát hành: 
_ Lợi tức cổ phiếu ưu đãi cao hơn lợi tức trái phiếu 

So với trái phiếu, lợi tức của cổ phiếu ưu đãi thường cao hơn, do mức độ rủi ro 

đối với người đầu tư vào cổ phiếu ưu đãi cao hơn so với người đầu tư vào trái phiếu. 
_ Lợi tức cổ phiếu ưu đãi không được trừ vào thu nhập chịu thuế của công 

ty 

Giống như đối với cổ phiếu thường, lợi tức cổ phiếu ưu đãi cũng không được trừ 

vào thu nhập chịu thuế của công ty. Điều này làm cho chi phí sử dụng cổ phiếu ưu đãi 

cao hơn so với chi phí sử dụng trái phiếu. Chính nhược điểm này đã làm cho các công 

ty rất hạn chế sử dụng cổ phiếu ưu đãi trong việc tài trợ nhu cầu tăng vốn. 

Trên đây là những mặt lợi và bất lợi khi sử dụng cổ phiếu ưu đãi để đáp ứng nhu 

cầu tăng vốn. Những điểm này đã đòi hỏi các công ty cần phải cân nhắc kỹ khi đi đến 

quyết định sử dụng cổ phiếu ưu đãi. Do tính chất lưỡng tính của cổ phiếu ưu đãi nên 

nhìn chung, việc sử dụng cổ phiếu ưu đãi để tăng vốn tỏ ra thích hợp hơn trong tình thế 

của công ty cho thấy sử dụng cổ phiếu thường hoặc sử dụng trái phiếu đều đưa lại những 

điểm bất lợi đối với công ty. Tình thế đó, thường là khi công ty có khả năng mở rộng 

hoạt động kinh doanh đạt được tỷ suất lợi nhuận vốn ở mức cao, nhưng công ty đã có 
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hệ số nợ khá cao, đồng thời công ty rất coi trọng việc giữ nguyên quyền kiểm soát công 

ty. 

4. Bài tập chương 

Bài tập số 1 

Tính thị giá của một cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu mới của Công ty cổ phần Thiên 

Long có tình hình như sau: 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 155.000 cổ phiếu. 

- Giá cổ phiếu hiện hành trên thị trường là: 20.000 đ/cp. 

- Công ty dự kiến huy động thêm 450 triệu đồng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu mới 

và giành quyền ưu tiên mua cho các cổ đông hiện hành với giá ghi bán cổ phiếu mới là: 10.000 

đ/cp. 
Bài tập số 2 

Công ty cổ phần N có tình hình như sau: 

1. Số cổ phiếu thường đang lưu hành: 100.000 cổ phiếu 

2. Giá thị trường hiện hành của một cổ phiếu là: 500.000 đồng 

3. Công ty dự kiến huy động thêm một lượng vốn 880 triệu đồng bằng phát hành 

thêm cổ phiếu mới và giành quyền ưu tiên mua cho các cổ đông hiện hành. 
4. Giá ghi bán một cổ phiếu mới dự kiến 44.000 đồng. 

5. Công ty dự kiến sẽ dành 60% lợi nhuận sau thuế để chi trả lợi tức cổ phần 

6. Công ty phải nộp thuế TNDN với thuế suất 20% 

Yêu cầu: 

a. Hãy xác định giá trị của một quyền mua cổ phiếu mới dành cho cổ đông? Là cổ đông 

hiện đang nắm giữ 1.200 cổ phiếu của công ty, vậy ông A sẽ được quyền mua bao 

nhiêu cổ phiếu mới? 
b. Công ty dự kiến dùng lợi nhuận đạt được trong năm để trả lợi tức cổ phần với mức 

1.400 đồng/cổ phần. Vậy, để thực hiện điều đó, trong năm công ty cần phải phấn đấu 

đạt được bao nhiêu lợi nhuận trước thuế? 
Bài tập số 3 

Công ty cổ phần H có tình hình như sau: 

1. Số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành: 100.000 cổ phiếu. 

2. Giá cổ phiếu hiện hành của công ty là 60.000 đồng/ cổ phiếu. 

3. Công ty dự kiến sẽ huy động thêm một lượng vốn là 615 triệu đồng bằng phát hành 

cổ phiếu mới và dành quyền ưu tiên mua cổ đông hiện hành. 

4. Giá ghi bán một cổ phiếu thường mới là 49.200 đồng. 

5. Công ty dự kiến sẽ thu được tổng số lợi nhuận trước thuế trong năm là 3.868,7 triệu 

đồng. 

6. Công ty dự kiến dành 65% lợi nhuận sau thuế để chi trả lợi tức cổ phần. 

7. Công ty phải nộp thuế TNDN với thuế suất 20% 

Yêu cầu: 

a. Ông A là cổ đông hiện hành của công ty đang nắm giữ 1.300 cổ phiếu thường và 

có dự kiến 60% số quyền mua nhận được sẽ đem bán, số còn lại sẽ dùng mua 

thêm cổ phiếu mới. Vậy xét về mặt lý thuyết, ông A có thể thu được bao nhiêu 

tiền từ việc bán quyền mua cổ phiếu mới và nắm giữ bao nhiêu quyền sở hữu 

công ty sau khi công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu mới? 

b. Xác định mức cổ tức một cổ phần thường trong năm của công ty. 

Bài tập số 4 

Công ty cổ phần K có tình hình như sau: 

_ Số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành: 160.000 cổ phiếu 
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_ Giá cổ phiếu hiện hành trên thị trường: 14.000 đồng/cổ phiếu 

_ Công ty dự kiến huy động thêm 360 triệu đồng vốn kinh doanh bằng cách phát hành 

cổ phiếu mới và dành quyền ưu tiên mua cho cổ đông hiện hành. 

_ Giá ghi bán cổ phiếu mới: 10.000 đồng/ cổ phiếu 

Yêu cầu: 

a. Một cổ đông hiện hành của công ty đang nắm giữ 5.000 cổ phiếu thường. Ông ta 

dự kiến bán ra 20% số quyền mua nhận được, số còn lại dùng mua thêm cổ phiếu mới. Hãy 

ước lượng giá trị của một quyền mua và tỷ lệ sở hữu mà cổ đông này có được sau khi công ty 

hoàn thành việc phát hành cổ phiếu mới? 

b. Trên thực tế, giá cổ phiếu của công ty trên thị trường sau khi phát hành là 12.000 

đồng/ cổ phiếu. Giả định cổ đông trên đã bán toàn bộ quyền mua cổ phiếu mới với giá là 750 

đồng/ quyền mua. Hãy cho biết, khoản thu nhập mà nhà đầu tư này nhận được có thể bù đắp 

được những thiệt hại do sụt giá cổ phiếu hay không? 

Bài tập số 5 

Cuối năm báo cáo, Đại hội cổ đông của công ty cổ phần Thái Bình đã thông qua nghị 

quyết về việc: đầu năm kế hoạch sẽ phát hành thêm 100.000 cổ phiếu thường, với việc dành 

quyền ưu tiên mua cho các cổ đông hiện hành. Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu mới là 30 ngày 

tính từ khi công ty ra thông báo. Vì gặp khó khăn về tài chính nên ông Hà đang do dự trong 

việc đăng ký mua cổ phiếu mới. 
Theo bạn: 

a. Ông Hà có nên sử dụng quyền ưu tiên mua cổ phiếu mới hay không?Nếu không sử 

dụng quyền ưu tiên mua ông có thể bị những thiệt hại gì? Vì sao? 

b. Nếu sử dụng quyền ưu tiên mua, ông Hà được quyền mua bao nhiêu cổ phiếu mới? 

c. Nếu bán quyền ưu tiên mua cho người khác, ông Hà có thể được khoản thu nhập là 

bao nhiêu? 
Biết rằng: 

_ Tính tới cuối năm báo cáo công ty đã phát hành 300.000 cổ phiếu; trong đó: số 

lượng cổ phiếu đang lưu hành là 250.000; số lượng cổ phiếu quỹ là 50.000. 
_ Trị giá cổ phiếu ở thời điểm cuối năm báo cáo là 20.000 đồng/cổ phiếu. 

_ Giá bán ưu đãi cổ phiếu mới dành cho các cổ đông hiện hành là 15.000 đồng/ cổ 

phiếu 
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